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LÔI GIỖI THIÇU

Chúng ta đang bước vào năm đầu thập kỷ 80 cùa chủ 
nghĩa xã hội. Hơn bảy mươi năm sống trong nhũng cuộcthứ 
nghiệm kế tiếp nhau, chủ nghĩa xã hội, với tất cả tôn 
chi cao đẹp về sự công bằng và nhân đạo của nó,đã cósức 
hấp dàn trái tim cúa ngàn triệu con người. Song le, bân 
chân nó cũng đang trăn trở giữa mộx bên là cuộc B ổ ng 
hiện thực sinh động, còn một bên là lời chi giáo mang 
tính dự đoán của các nhà cách mạng tiền bổi.

Cuốn sách " Mâu thuàn và Nan giải " là sự tồng kết 
bảy công trinh nghiên cứu đã công bổ râi rác cùa nhà 
kinh te Hung ga ri, Janos Kornai, về các vẩn đề kinh tế 
và xã hội xã hội chủ nghĩa.

»
ỏ đây, người đọc có thề tlm thấy qua các côngtrình 

cua Kornai một cách tiếp cận độc đáo. ông phê phán 
phương pháp phân tlch n chuần mực", trong đó người tađề 
ra tiêu chuằn cho một nền kinh tễ hoàn hâo lý tưởng làm 
cơ sở cho việc phân tích oác khuyết tật cùa hệ thống 
kinh tế. Ông phác họa một sự so sánh đầy hình tượnggiữa 
kỉnh tế học và sinh lý học khỉ con người đặt câu hòi : 
Phài chăng một hệ thống kinh tế hoàn hảo cũng giống như 
một cơ thề hoàn hâo càn có hal trái tim ? Đây khôngphải 
là một câu hôi ngớ ngần mà nó xuất phát tư một logic 
hùng hồn, rằng các bộ phận quan trọng của cơ thề đều đã 
được tạo hóa dành cho dự trữ s hai con mắt, hai cái tai 
và hai lá phôi.

Janos Kornai đã thành còng khi sử dụng phương pháp 
phân tích thực chứng, ông mỗ xé hệ thống kinh tế trên 
cái mà nó có. Ong nhln căn bpnh của các nền kỉnh tế với 
con mắt xuyên suốt những qui luật pho bien cua các hệ 
thống kinh tễ, cỗ gang đứng khách quan trước định kiến 
về những chuằn mực của một nền kinh tế hoàn hao lýtưởng 
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đượcthiết kế bői eáo nhà kinh tế học tỉền bồl của chủnghia 
xã hội.

Thành công của Kornál còn thề hiện 3inh động ở ohỗông 
đã sử dụng phương pháp ao sánh tương tự giữa kinh tế học 
với vật lý học; giữa kỉnh tế học với y học.Ong cũng khai 
thác tái đa các cơ sở của qui hoạch toán học,điều khiầnhọc, 
tâm lý học, xã hội học, đạo đức học đề giải quyết các vẩn 
đề đặt ra trong quá trinh phần tích.

Chúng ta trân trpng Janos Kornai. Ong đã như một bác 
sl phẫu thuật trước cuộc thử nghiệm, đầy tinh cám và đầy 
trọng trách, phơi bầy trước chúng ta những khuyết tật của 
nền kinh tế và của xã hội Hung ga rl. Điều kỳ lạ khỉ lần 
theo từng trang cuốn sách, chúng ta như thay gần gũi với 
những gl mà nhân dân Hung'ga rỉ đã trẫỉ qua, chúng ta cũng 
như thấy trong cuộc thử nghiệm ẩy dường như có sự tham gia 
cua chinh minh.

VÌ lẽ đó mà Viện Quan lý Khoa học quyết địnhdịch cuón 
sadhcűa Kornál đề giới thiệu với bạn đọc Việt nam.

Janos. Kornai là nhà kinh tế rất quen biết, đang sống 
cùng thời với thế hệ chúng ta. ông đã tham gia cuộc hội 
tuao nồi tiếng trên sông Trường gỉaug về quân lý kinh tếvl 
mô vào năm 1985.

Cuổn sâch cúa Janos Kornai lần đầu ra mắt bạn đọcHung 
ga rl vào năm 1983, sau đó được dịch ra tiếng Anh,xuẩt bàn 
ở Mỹ và đúng như tác giâ nhận định, nó đã nhanh chóng thu 
hút sự quan tâm cùa cả bạn bè va kê thù cua chủ nghla xã 
hội.

Giữa không khí sôi động của công cuộc dồi mớỉ đang 
dien ra trong thế giới xã hội chú nghla, chúng tôi hy vọng 
cuán sách cúa Janos Kornai sẽ cung cẩp những thông tin qux 
giá, góp phần làm phong phú thêm hiều biết của chúng ta về 
hj tháng kinh tế và xã hộỉ chù nghía.
HÙ nội, tháng 4 năm 1988

VŨ CAO ĐÀM
PTS.Vlện trưởng

Viện Quân lý Khoa học.
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LÓI NŐI SAU 
CHO LAN KUAT ban Ô mỹ

Cuốn sách này được dịch từ nguyên bản tiếng Hung. NÓ 
dược dùng không những cho các nhà nghiên cứu kinh tếchuyôn 
nghiệp, mà cho câ các độc giả thông thường. BỞI vậy các 
công trinh nghiên cứu ở đây đưpc viết nhầm phục vụ Bố dồng 
độc giá quan tâm đến những vẩn dề của chù nghĩa xã hội và 
sự 80 sánh giữa hai hệ thống xã hội chủ nghĩa và tư bân 
chù nghĩa.

Toàn bộ sổ sách xuất bán ờ Hung ga ri được bán hết 
trong vòng vài tuần. Điều đó xây ra có lẽ bởi vì, dối với 
độc giả Hung ga ri, ngay cá những người không đồng ý với 
các kết luận cúa tác gỉá thì chắc chắn hp cũng bị giày vò' 
bới những mâu thuẫn và sự nan giai được dem ra bàn luận 
trong cuồn sách, bởi vl hp biết dược cuốn sách đã phân tích 
những nghiên cứu bát nguồn từ cuộc thử nghiệm vừa mới Bơ 
khới ớ Hung ga ri. Tôi cám thấy xúc động khi biết cuổnsách 
dược xuất bán ở uỹ. Tôi phân vân, không hiều những vấn đề 
này có làm cho các độc giả uiỹ hứng thú hay không, bởi vì 
hp không song trong những thử nghiệm tương tự và cũng bới 
vì họ có một truyền thống văn hóa và lịch sứ khác với chúng 
tồi. Không hiễu hp sẽ nghĩ gì ?

Dộng cơ tìm đọc cuồn sách có thè là sự tò mò ve chính 
trị và nhu cầu hiêu biết. Hiện nay trên thế giới có 27nước 
xã hội chú nghĩa, với khoáng 1,7 tỉ người. Không một ai có 
thề thờ ơ với hiện trạng các hoạt động trong nền kinh tề 
xã hội chú nghĩa. Guổn sách bao gồm 7 công trình nghỉêncứu.
NÓ không nhằm mụ.c dich mô tá và phân tích toàn bộ hptnáng
xã hội chú nghĩa; tham vọng lớn đó vư/t ra khôi khuôn khô
của cuổn sách. Tuy nhiên chúng tôi cỗ gắng vàl
đặc trưng quan trọng vè nền kinh té cùa xã hội. cung
đã thu thập một sổ quan sát của các nhân chứngs trong,
hết sức trung thực và không thiên vị. ■
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các công trình nghiên cứu ớ đây phân biệt hai dạng : 

dạng " cỗ điền " hoặc " truyền thống " của nền kinh tế xã 
hội chú nghĩa được tập trung hóa cao độ và một dạng khác
đang nằm trong quá trình cái cách thê chế. Trên bìa của 
cuồn sách xuất bán ớ Hung ga ri người ta vẽ một ổng nghiệm, 
bên trong là bản đồ của Hung ga rỉ. Vâng, chính Hung ga ri 
đang ờ trong tinh trạng thứ nghiệm hàng ngày. Chính nó 1 à 
vật thí nghiệm của lịch sử. Cuộc đỗi mới nền kinh tế cóthế 
tiến xa đưỹc đến đâu ? Cuộc thớ nghiệm đã đưpc tiến hành từ 
28 năm nay. Bạn bè vả ké thù cúa chú nghĩa xã hội đều phải 
quan tâm như nhau để tìm hiễu kỉnh nghiệm cùa cuộc cảicách. 
Cuồn sách tuy không đưa ra được câu trá lời trực diện về 
những vấn đề cuối cùng cùa chủ nghĩa xã hội cái tỗ, nhưng 
ít ra nó cũng đưa ra những phân tích và phê phán.

Mặc dù nội dung trung tâm của cuồn sách nham vào hệ 
thống xã hội chủ nghĩa song cũng còn có một đề tài được 
nhắc lại, đó là sự so sánh giữa hệ thống xã hội chủ nghĩa 
và hệ thống tư bán chú nghĩa, giữa thị trường cùa ngườimua 
và thị trường của người bán, giữa phương thức quản lý tập 
trung và phi tập trung. Hy vọng rằng cuốn sách này sẽ cung 
cấp một món ăn bẳ ích cho tư duy và gỉúp độc giá ãỹ hièu 
được sự khác nhau sâu sắc giữa hai hệ thống và cũng là đề 
phát hiện những sự tương đồng và giống nhau giữa chúng.

về sự khác nhau, hai mô hình cố điền thuần túy củachù 
nghĩa tư bân và chú nghía xã hội là hoan toàn ngưpc nhau : 
ví dụ, tư híÁLtươngphảnvớỉ công hírű; việt ra quyết định tập 
trung và phi tập trung đi kèm với những hậu quá rất đặc 
trưng là sự phân dôi ranh giới, hoặc là vai trò áp đáo của 
các tín hiệu về glá cátươngphảnvới vai trò áp đảo của các 
tín hiệu không thuộc về giá cẳ, hoặc thị trường của người 
bántươngphảnvới thị trường cùa người mua v.v... 'Tuy nhiên 
xã hội hiện thực ngày nay đã đỗi khác so với mô hình thuần 
túy về lý luận. ĐÓ là sự kết hợp và đan xen các đặc diềmkê 
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trên. Dò vây hoàn toàn có thè có «ôt aá hiên tượng vừn -vnổt 
uifu puû uxéu và uKjnn mẽ ờ cá& oước xã nọx cnũ ngnìa xạx
vừa xuất hiện ờ các nước có nền kỉnh tế thị trường vớitrình
độ phát triền công nghiệp cao và ớ các nước thế giới thứ 
ba không phâi là xã hội chủ nghỉa/hoặc ít ra cũng thấy xẳy
ra trong một vài bộ phận cùa hệ thống này với một mức độ
nào đó.

Tôi xin lưu ý ba chù đề ũuợc thào luận trong cuốn 
sách : sự thiếu hụt, vai trò gia trưởng của nhà nước trước 
người sân xuất yếu kém và phương thức quàn lý quan liêu. 
Tôi không hiều liệu chú đề này có hoàn toàn xa lạ với độc 
gỉá Àlỹ hay không ? Hp đã chịu đựng sự thiếu hụt và cũng 
phải chia khâu phần lương thực trong thời kỳ chiến tranh 
thể giới, hoặc gần đây, tuy thời gian ngắn thôi nhưng hp 
đã lại phái trái qua một thời kỳ khủng hoàng dầu mô vào 
những năm 70. Hiện nay trong một sổ ngành như quân lý nhà 
b, dịch vụ y tế vàn còn có những khó khăn. Độc già Mỹ cũng 
thương xuyên chứng kiến những cuộc đấu tranh chính trị:Vận 
động nghị trường, gây sức ép dề úng hộ hoặc phân đối vai 
trò gia trương cúalhà nước trong việc duy trì và che trở 
cho các bộ phận " bệnh hoẹn" và các nhà sàn xuất yếu kém. 
còn về phương thức quân lý quan liêu và khá năng lan rộng 
của nó, gỉỚI hạn " mềm" về ngân sách, thì ớ Mỹ cũng dã có 
những câu chuyện mà mpỉ người đều biết cả, đó là chi phí 
cho quốc phòng, đầu tư cho quân sự, các khoản trçr cếp tồng 
thễ và cục bộ của các tố chức quan liêu khác. Tôi không 
muốn đánh giá quá cao những chõ tương đồng hoặc khác biệt. 
Mục tiêu cùa những nghiên cứu này chính là nhằm kích thích 
tư duy so sánh.

Tôi nhận thức rằng, mpl Bự khái quát hóa về con người 
cúa một đầt nước riêng bipt nào đó đều khó tránh khôi hời 
hợt. Mặc dầu vậy tôi vàn đanh liều cho rằng thái độ điên 
h''h Mỹ và thái độ đíến hlnh Hung ga rl là đổi ngược nhau.
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Nhiễu ngđ&i Líỹ, ké cẵ những người trong giới khoa học ^ỷ, 
trong CUQC sống hàng ngày và trong chính trị, họ có nièm 
tin rất sâu sắc và không thề lay chuyền, rằng mọi vấn đẽ 
đẽu có cách giái quyết của nó. Trong khi đó có rất nhiẽu 
người Hung ga ri, ít ra là trong giới trí thức lại không 
đăng tinh với diễu đoan chắc này. Không phải vì chúng 
tôi am hiểu đièu đó nhỉẽu hơn theo con mất của nhà toán 
học, là những người mà có thề đưa ra rẫt nhiêu vần đẽ vẽ 
thế giới quan hình thành bởi truyền thống văn hóa vàlịch 
si. CÓ nhừngđiều lúng túng không thể giái quyết được, 
b^i vl mỗi người đều trung thành với những tiẽn đẽ đạo 
đức học vồn màu thuan nhau.

Cuốn sách này trình bày những nghiên cứu vẽ các vấn 
đề như vậy. Tất nhiên cuộc sống sẽ sinh ra những thóa 
hiệp thực dạng, và nó đúng là như thế nhưng ít nhấtchúng 
ta cớ thề dũng cảm đương đầu với các vấn đề nan giải 
trước khi phải thỗa hiệp.

aíột diều lạc quan là, ngu&i Mỹ đã sỉ? dụng ngôn ngữ 
cùa ohúng tồi khỉ nói " đường lói chính thống cùa Đẳng". 
Nhưng -tôi cần-phái báo trước đẩ độc giâ biểt : đây không 

.Jphâi là cuồn sách lạc quan, song nó công không phâỉ làbi 
/quan. Truyền thóng cua Hung ga ri từ bao thẩ kỷ nay là : 
s o ặc anh từ bó, hoặc anh tuyçt vọng, hoặc anh tifc giện, 
criẠn vpng hanh phúc không có gì chấc chắn hoặc chỉ là 
một câu chuyận tầm phào, trong khi đó anh vẫn cứ làmviệc 
tích cực-và trung thực đễ hoàn thiện nó. Khừng ai đã xem 
sân khấu hõặc <hơ ca cỗ điền của Hung gs ri ( một sỗ đã

dịch sang ỊtTểtịg-^Ềĩh) , hoặc đã nghe nh§c Bartok đều
có thểThiều rõ tlnh-isterạng mâu thuần này. có lè những
-ùgđời lao ttçng trí ôc-vè những ngườd. làm trong các lĩnh
vực -khống.phải là triết học như nhà kinh té thường bị

thổng như vệy. Mặc đầu không thành đạt,
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thiểu những viễn cảnh axông tư&ng, thiếu nhu eau hiền biết 
tất cả các giải pnáp tối ưu va thiếu cố hy vọng tìm re các 
đường thoát thân trong tương, lai trước mắt, họ vàn oi bào 
chữa và cỗ dộng cho những biến dồi tốt dẹp hơn.

Cambridge Massachusetts
Tháng 4 năm 1585
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7Àl GIỐI ĨHĨgT *

cáỉ gl là vẩnđè chung cho trây cõng trinh nghỉéncứu ''} 

làm co’ sử cho cuổn sách này ?
Trước hết, các công trình đư^c viết bơi môt nhà kinh 

tế nhưng không chỉ dành riêng cho những nhakinhte^).Chúng 
được viết cho tất cẫ những người quan tâm đến vấn đề kinh 
tế và có liên quan đến vấn đề xã hội. Tôi hy vọng các nhà 
xã hội học, sứ học, triết học, các luật gia, kỹ sư và các 
nhân viên cùa các tồ chức chính trị và xã hội sẽ tim được 
trong những công trình này những thông tin có giá trị đễ 
tiếp tue suy nghĩ.

Chù đề cua cuốn sách này có một sỗ điểm chung.Tôi chu 
yếu quan tâm quan sát nèn kinh tế xã hội chú nghía trong 
đó tôi muốn lý giai việc thực hiện chức năng của một thứ 
chi nghĩa xã hội tường tượng nào đó, kiễu xã hội mà những 
bậc tiên bổi ước ao đưje nhìn thấy hoặc những nhà tuyên 
truyền và phân tuyên truyền mong muốn dưực biết đề hướng 
dàn dư luận. Đièu mà tôi muốn lý giải là thực tiẽn cuộc 
sổng xung quanh chúng ta.

Trong các c6ng trinh nghiên cứu tôỉ thường sử dạng 
phương pháp tư duy diên dịch : mô hình toán hỹc, phép giâ 
định được thể hiện bằng các công thứ: chính xác và những
kết luận cũng dtfçc diễn glâl mạch lạc tìí đây. Cuổi cùng,

1 Tôi bày tó lòng biết ơn tất câ những người đã giúp tôi 
xuất bẳn cuốn sách nạy : những ngư&i làm công tác xuất 
bán như András Nagy Fr.,Magda Benezédi, Katalin Farkas 
và Laszkó Boros, và những nhà dịch thuật Hona Lukács, 
Julianna Parti, Brian lie.Lean và GyBrgy Hajdú. I'd! rẩt 
bỉết ơn sÿ quan tâm và ein thận cia họ. 
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những suy Luận lý thuyết vẽ lên đưyc nhưng nét cơ bán trên 
cơ sở khái quát hóa kinh nghiệm thực tể thiêng ngằy.Tôirất 
vui mừng nếu đôc già chia sê quan điềm vẽ mô tá nhữnghiện 
tượng thường ngày trong cuón sách s các bà nội try lo chạy 
mua hàng trong điều kiện cung cấp thiếu hyt, những nhà 
quản lý càu cạnh xin thêm các nguồn lực bồ sung và nhiều 
hình thức khác đã trở thành khá quen thuộc trong đời sổng 
kinh tế. " Tính quy luật " cúa nễn kinh té xã hôi chunghĩa 
không phải là bàn tuyên ngôn vế những tiên đễ chuẳn mực 
( thỏa màn tái đa nhu cầu, v.v...) dề thay thế cho việc 
đáng lẽ nó phái đánh thức dưyc hành vỉ cá nhân, đoàn nhóm 
và tồ chức. Vl|c sáng lập một học thuyết kỉnh tế bao gồm 
trước hết là mô tà các quy luật một cách chính xác và sau 
đó là kết hợp chúngsao cho có thể hình thàhh đưyc một hê 
thắng lý thuyết tháng nhất và cuổi cùng là soạn thảo chi 
tiết thành những ibi tuyên bổ chắc chắn mà tư tương cùa nó 
phải đưyc kiềm tra lại. Thậm chí, tiêu chuẳn cho việc kiềm 
tra không phái là ở chò chúng ta thích quy luật mà ờ Ch3 
quy luật này phải phù hơp VỚI thyc tiên.

Phép 30 sánh là công cụ hỏ try lớn trong việc nhận 
thức những dấu hiệu dặc biệt ciĩa nền kinh tể xã hçi chu 
nghĩa. Phần lởn những nghiên cứu trong cuốn sách sb dụng 
kỹ thuật phân tích này. Một vài công trình đưyc viết nhằm 
mực dich đưa ra mặt hệ thắng quan niệm và quan điểm phân 
tích, nhừ đó các hệ tháng đưyc so sánh với nhau, việc so 
sánh-đưyc thề hiện gi'bà các phương án của hệ thổng xã hôi 
chú nghĩa ( ví dự nền kinh tế trước và sau khi cẳl tỗì^giữa 
nệ thóng "xã hội chủ nghĩa và hệ thổng tư bân chù nghĩa. 
Những quy mô và hình ánh khác cũng đưyc đưa ra 30 sánh. Sự 
càn thiết của vife so sánh dưừng như là hiền nhiên, song 
phương pháp này không thưbng xuyên đưyc sứ dụng trong lý 
thuyết kinh tế ngày nay. Nhiều nhà nghiên cứu đã đi ratsâu 
vào việc phân-tích mộthệ thổng hoặc mệt phân hệ dặc biệt. 
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còn đỗi với nhà nghiên cứu kinh tế thì khi tiến hành 80 
sánh các hệ thống lại phái chuấn bị đưa ra những phạm trù 
lý thuyết mới và phải đương đầu với những khó khăn vè mặt 
phương pháp luận chứ không thễ sư dựng những phương phãp 
quen thuộc. Sự đấu tranh với vấn đề phương pháp luệh vàlý 
luận đương nhiên là một diễm đáng lưa ý trong các công 
trình nghiên cứu đưực trình bày trong cuốn sách này. Điều 
này có thề gây ra những khó khăn cho ban đọc, mặc dầu vệy 
nó có thề khơi dậy sự hứng thú hiểu biết của bẹn độc.

Bảy. công trình nghiên cứu có cùng một cách tiếp cặn 
chung. Tất nhiên chúng có một sỗ đặc điềm, ố đây tôi chỉ 
đề cập hai cách nhìn đã th? hiện ngay trong tiêu đề cua
cuốn sách. Trước hết sụf cổ gắng được dành cho những phấn 
tích về mâu thuan cùa xã hội và bên trong xã hội là nền 
kinh tế. RÕ ràng ở đây không có phát hiện gì mới. Tất câ 
chúng ta đã được học ngay từ bậc trung học, rằng hiênthyc 
đầy rày mâu thuàn. Sự khó khăn bắt đầu chí khi một ai đó 
vận dụng luận đè này, luận đẽ dã trờ thành mẳnh đất chung, 
một cách nghiêm túc và bắt đầu áp dựng đễ nghiên cứuchính 
hệ thống kỉnh tế. Lần nữa với sự lưu tâm đúng miÁ thì sự 
khác biệt này đáng đé nghiên cỉu. Ngay đến các học thuyết 
chínhthổng cũng thừa nhận sự tồn tại mâu thuàn cồn phát 
triễn trong xã hội xã hội chủ nghĩa;bôi vì cái hiên tại 
cua chú nghĩa xã hội còn chứa đựng những tàn dư cua chu 
nghĩa tư bàn hoặcJnói cách khác,hệ thống xã hội chủ nghĩa 
còn bị bao học bơi môi trường tư bẳn chù nghĩa. Đđơhg 
nhiên nếu dem so sánh thì sự tồn tại những mâu thuẫn muôn 
thủa nảy sinh trong CUJC đấu tranh giữa xà hội loài người 
với thiên nhiên hoặc sự tăng lên và phân hóa cun nhu cầu, 
cũng giống như Ipc lượng sân xuát, còn phát triền chừng 
nào mà những nguònlực có thề klem được con luôn bị đe dça.

Nhưng mâu thuan theo dạng ầy đẽ và sẽ tíêp tực tồn
tại trong mọi thừ! kỳ và trong mọi xã hội. Những mâuthuàn ■ 
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ám chỉ một điều gi đó đã dược đề cập ở một đôi cho trong 
cuón sách, song 3ự quan tâm sẽ đưqc tập trung vào những 
mâu th 113n sinù ra bội chính chú nghĩa xã hội.Chúngta cần 
có tri thức đặc biệt và nhiệm vạ chuugkhi phân tích bán 
chất cia những mâu thuẫn đặc trưng xuất hiện ờ đây vàchỉ 
có ở dây. * DÓ lànhiệm 
vự mà không thề cỗ al khác ngoài chúng ta có thể hoàn 
thành.

Thuật ngữ " chúng ta " tôi hàm ý trước hểt một phạm 
vi rộng rãi các nhà kinh tế sổng ở mçi nơi trên thế 
giới trong hệ tháng xã hội chả nghĩa, hệ thổng cho phép 
họ đi sâu vào vấn đè là, chức năng cùa hệ thổng ẫy ra sao. 
Thứ hai, tôi có dqng ý đưa ra một sự nhần mạnh chi tiết 
vai trò của các nhà kinh tế Hung ga ri. Do hoàn cánhlịch 
sử, chúng tôi đang ớ trong một vị trí khá thuận lợi để 
tiắp tục trinh bày công khai những ý kiến phê phán. Hơn 
nữa Hung ga ri đang 5 vị trí tièn đồn của cuộc thửnghiệm 
với những phương pháp tỗ chức và cơ chẩ kinh tẩ mới .Hung 
ga ri với tư cách là một phòng thỉ nghiêm cùa lịchsử cua 
chu nghĩa xã hội, xứng đáng được quan tâm tù thẩ giới bên 
ngoài, nơi chỉ có thễ nhận biết tái đa những điều đó O’ 
mức độ cúa những gì còn lại sau khi đã thầm lọc qua bức 
tường cua phòng thí nghiệm hoặc cẴm nhận một điêu gì đó 
ở tầm cua những sự tham quan phía mặt ngoài cĩia các sự 
kiện. Còn chúng tôi, những nhà kinh tế là những người 
đứng ngay cạnh áng nghiêm. Những phương án thí nghiệm và 
sự quy định thời gian thínghiệm không phụ thuộc vàochúng 
tôi, song dàu sao chúng tôi cũng có thể có một mức dôẫnh 
hướng nào đó và do vậy chúng tôi ít nhẫt cũng nhìn thẫy 
ở mật phạm vi gàn gũi những điều xáy ra trong môt hệ 
thắng phức tạp với hàng ngàn ib hơi và ống khói, những 
công cu và không ít những đối tưỹng sổng đông cua cuộc 
thừ nghiêm.
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«íột số ví d£ nêu ra trong cuốn sách đè cập một hệ 
thống đặc thù bao gồm những mâu thuàn đặc thù trong nên 
kinh tế xã hội chủ nghĩa, ilột quá trình hite hẹn đàm bảo 
sử dung hst lao động lại phát sinh sự thiếu hụ.t nhân lực 
và thất nghiệp, Lĩột cơ chế đâm bao tăng trưởng nhanh vè 
kinh tế lẹi dần đến những hiện tưỊ>ng thiếu hụt tri ènmi ân, 
mâu thuàn trong điều chinh và cuổi cùng dẫn đển ngăn cân 
tăng trưởng. Chù nghĩa gia trưởng và những đâm bâo cho 
sự sổng cồn cua xí nghiệp là hai mặt của cùng một hiện 
tưỹng. Khừng mâu thuẫn như vậy không xuắt phát từ sự sai 
lầm cùa một người quan lý cá biệt, tìí kế hoạch hoa quá 
tồi 'hay từ phong cách lãnh đạo yếu kém. Nguyên nhân sâu 
xa hơn nằm trong cơ cấu quyền Ipc cùa xã hội, hình thức 
sỉ hữu và hệ thống to chức. Khoa học xã hji có trách 
nhiệm đương đầu với những mâu thuẫn đó và phát hiệnnhững 
cách lý giẫi về chúng. ĐÓ là con đưừng duy nhất để chúng 
có thé bị xóa bỗ ( Tất nhiên còn có một sự thật rằng
những mâu thuần mới vần có thề này sinh). Tôi đã học 
đưqn ở Lhrx rằng chủ nghĩa xã hội khoa học phổi hoàn 
tpàn khác biệt với không tường. Không phài logicdiẽngiải 
xuất phát từ những giả định hiên thực mà cũng chẳng 
phái những kinh nghiệm lịch sử oó vẻ khẳng định 
Tầng chúng ta đang tiến tới xã hội hoàn toàn khóngcó mâu 
thuẫn. Lực lirç’ng san xuất lớn mạnh, sự tiến bộ kỹ thuật 
và sự biến đôi cua diễu kiện xã hội có thề một mặt nâng 
cao đò’i sống nhân dân và tậũ ra những thành tựu lịch sù 
quan trọng, nhưng mặt khác chúng có thể làm này sinh 
những mâu thuàn và vấn đè mới, niềm vui mái và nghèo khó 
mới.

Đến đây chúng ta chuyển sang một vế khác trong tiêu 
đè cuổn sách : Nan giải . Thuận lợi biểt bao nhiêu giá 
như trước mắt chúng ta chí có một con đường như các môn 
đồ của lý thuyết ra quyết định thường mơ tưô>ng, hoặc 
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giả £t nhất chứng ta có thề lựa chọn, nếu chúng ta có la 
bàn chính xác trong tay, một tiêu chuẫn tổi ưu.Tiều cỉ.uin 
ló được chấp nnận và thậm chí hấp dẫn đổi với mọi ngư&ivà 
dòng thò>i cũng gqi ý cho chúng ta với tư cách là những 
môn đồ cúa lý thuyết w tổi ưu hóa " toàn bộ nẽn kinh tể 
biết phẵi lựa chọn con đường nào. Tuy nhiên thÿK tí cuộc 
sổng đã đặt những ngư^i có trách nhiệm quyết định trước 
một tinh thế rất bẩt l<j’i."Khi chọn đưyc glẵi pháptất dưới 
một góc' độ này,
thì nó Iqi có thềxẩu dưới một góc độ khác ". Nếu thựctiễn 
chứa đựng mâu thuẫn thì người ra quyết định khó tránhkhòi 
đương đàu với tình thế nan giãi Chính đièu đó cho thầy 
hai khái niệm đư<^ợ duct trong tiêu đễ cuốn sách có quan 
hệ với nhau như thế nào. Dòng suy nghĩ này xuyên suốt mọi 
công trình nghiên cứu như một sợi dây dẫn dường. Nhữngcái 
gì tôi tiến hành làm là không phái đễ che đậy những mâu 
thuẫn hoặc giải quyết một cách êm á những nan giải .. Tôi 
co gắng truy nguyên tù những mâu thuẫn"nhỏ" thễ hiện trên 
bễ mặt đến những mâu thuẫn lớn chìm sâu ớ dưới ( thậm chí 
dây là công việc cực kỳ khó khăn). Tôi cổ gấngtruy nguyên 
từ những nan giải nhồ bé hàng ngày đến sự lựa chon giữa 
các giá trị cuối cùng. Trong các hoạt động kinh tế hàng 
ngày với ý nghĩa rất mạch lạc như trỹ cấp y tế, dịch vụ 
nhà ở hoặc trả lưưng và trằ thưởng cho việc thừa hành 
công vu, đèu che đậy những nan gỉáỉ ,. DÓ là mâu thuầngiữa 
nhu cầu cua xã hội và nghĩa vu đặt trước xã hôi, giữa an 
ninh với việc khuyến khích các hoạt dộng và môt loạt vấn 
đề khác như chính trị, xà hội và đạo đúc.

Dộc giả cua cuon sách nhỏ này không thế tlm dưq« lời 
giẳi dáp chắc chắn về nhưng câu hoi cúa mình. Những công 
'trình nghiên cứu này chỉ có thễ giúp độc giá đẽ ra các 
câu hỏi mà thôi.

Tháng 11 năm 1982.
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Chú giải

(1) . Tất cả những công trình nghiên eau trong cuốn 
sách này đã đưyc công bố trước đây, giữa năm 1978 Vằ1982. 
Chỉ có một sự thay đổi nhô trong cuốn sách so với cáclần 
in trước, chú yếu la loại bô những phần trùng nhau (tuy 
nhiên ngay cả môt vài phần nhá trùng nhau vẵn được giữ 
lại). Những thông tin đặc biệt của vẫn đề nghiên cứu đã 
được giữ lại như lan xuất bàn nguyên bán.

(2) . Trong lần xuất bản nguyên bân có một Bố thuật 
ngữ kỹ thuật có thề gây khó khăn cho dộc già không phải 
là nhà kỉnh tế. Những thuật ngữ này xuất hiện ớ đâu lần 
đầu thl ý nghĩa cùa nó đều được lý gỉâỉ trong các lờichú 
giải. Thông thương, những định nghĩa không đưyc trìnhbầy 
vl điều đó chỉ có thề dàn đến việc phải dùng những thuật 
ngữ mới khác.

Đe thuận tiện, chúng tôi đưa ra những lời giâithích 
hoặc hình ảnh minh họa nhằm lam sáng tỏ ý nghĩa cùanhững 
thuật ngữ. Những lơi chú giâi do nhà xuẩt bán lòng vào 
đều đuyc đánh bởi dẩu sao Ot).



■
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Xuẩt bản lần đầu bằng tiếng Anhs "Hệ thống 
giới hạn nguồn lực tưong phân vớỉ hệ thống giới 
hạn nhu cầu", Econometrica, Vol. 47 (1979) , 
pp. 801-819. Xuẩt xứ : đã được giới thiệu tại 
Hội thảo Bắc Mỹ và Hội thâo châu Âu của Hội oáo 
nhà Kinh trắc học ở Chicago 29-8-1978 và Geneva 
6-9-1978.
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TÁI BAX xuũ Bự THISU HỤT

Hai từ "thiểu hụt" trong đầu đè là nhằm chỉ vào mặt 
nhóm những hiện tượng quen biết ma tat câ chúng ta -những 
người tiêu dùng đều gặp phải. Mặc dù những nãm gần đây 
việc cung cẩp hàng tiêu dùng đã duçc hoàn thiện nhiều, 
nhưng "những mặt hàng khan hiếm" vẫn tiếp tục làm rốiloạn 
quá trinh cung cẩp. Hang ch^c ngàn người đang chờ đếnlượt 
mấc điện thoại hay chờ mua ô tô. Thiếu hụt nhà ớ là một 
hiện tưyng nghiêm trpng trong tiêu dùng, và nó đang trở 
thành m§t van đe xã hội cap bách.

Chúng ta đang đối đầu với hiện tựqng thiếu hụt không 
chỉ với tư cách là những người tỉêu dùng, mè cả với tư 
cách là những nhà sân xuát. những trở ngại trong việccung 
cẩp vật tư, cung cẩp bán thành p>ầm và phụ tùng khôngphái 
là hiếm hoi. Dễ dàng nhện thấy trong các quá trình đầu tư 
còn thiếu tiềm năng xây dựng và lấp đặt. Hơn nữa, ' tình 
trạng thiếu nhân lực ngày càng làm chậm chẽ quá trinh mở 
rộng sàn xuất.

Nhiều nhà kinh tế và nhà quản lý cho Tằng đây là hiện 
tưyng cá bijt, mặc dù triệu chứng cố giống nhau, nhưng 
nguyên nhân thi khác nhau« Köt loại thiếu hụt là ão lôi 
của nhũng nhà lập kế hoạch, một loçl khác là do sơ xuất 
cua nhà may san xuất ra sán phầm hoặc công ty thương 
nghiệp bán sán phẫm đó, và loại thứ ba có thề là kết quả 
của việc giá sản phầm đưyo qui đỊnh quá thấp v.v...

Theo quan đỉểm cùa tôi, tất cà các triều chứng kể 
trên đều náy sinh từ mot nguồn gốc, phân tích cho đếncùng 
thi chúng đều có thề qui-về những nguyên nhân chung chủ 
yếu. Chúng ta đang,.đối mặt với những biểuhiện cụ thể khác
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nhau cùa cùng một bán chát chung, công trình nghỉên cứu 
này chi giới hạn ở chõ tim hiểu cái gl là chung cho những 
hiện tượng khác nhau đó và giải thích chúng.

Thuật ngữ ntái sản xuất" trong đàu đề nhằm nói lên 
một thực tế là, không phái chúng ta đang đối đầuvới nhũng 
sự kiện hiện'tại, tạm thời, cá biệt, mà là với tập hợp 
những hiện tượng được tái sân xuất thường xuyên trong 
nhũng hoàn cành đặc biệt, ỉĩó không chỉ đon giản là trường 
hợp "thiếu hụt đe ra thiếu hụt", mặc dù sự tự vận động và 
tự tái sán xuất là mçt nét rất đặc trưng. Sự thiếu hụt 
được tái sinh liên tục bên ngoài những điều kiện xã hội 
và đặc điểm thực tế của cơ chế kinh tế mà chúng ta sẽ nói 
dẩn rau đây.,

Việc phân tích quá trình thiếu hụt là một chủ đề vô 
cùng đa dạng. DÙ là nguyên nhân hay hậu quá thì nó đều có 
quan hệ qua lại với môi quá trinh quan trọrig của đời sống 
kinh tế. sề phân tích tổng ĩhê vấn đề, chúng ta phải 
nghiên cứu hầu như tẩt cả các 'nội dung kinh tế.công trình 
nghiên cứu khiêm nhường này không nhằm trình bầy trọn vẹn 
hoặc tóm lược một dòng tư tưởng dài hơn , chi tiết hơn. 
Cần bằng lòng với một mảnh của cả lĩnh vực rất rộnglớncác 
vẩn đề và trinh bày một số quan hệ quan trọng.

Sự thiếu hụt có the coi là xẩu, song cũng có thề coi 
là tốt. Một điều thuận lyi là không có một đồng von nào 
được sứ dụng nếu như không có một xí nghiệp nào muốn sừ 
dụng nó cho nhu càu sán xuẩt. tọi người đều có công ăn 
việc làm đày đù (chúng ta sẽ còn quay trở lại vẩn đề này). 
Trong khi dó, những thành tựu dạt được luôn luôn đi kèm 
với những điều bất ỏn. Những thiếu hụt gây nên thiệt hại 
và bất tiện cho người tiêu dung. Họ thương phai chờ cung 
cáp, phải xếp hàng và thường xuyên buộc phải bằnglòng với 
nhũng mặt hàng khác với điều họ trông đợi ban đàu.Đôỉ khi 
chúng hoàn toàn không dáp ứng được nhu cầu riêng của họ . 
Sự thiếu hụt gây hõn loạn trong san xuất. Thị trưèng buôn 
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bán phát triển trong điều kiện chưa đủ khích lệ việc hoàn 
thiện chất lượng sàn phẩm và dồi mới. Mọi việc mới chỉ 
được khởi đầu sơ bộ : nghiên cứu của tói không nhằm đưa 
ra các tiêu chuẩn đánh giá, cũng không nhầm soạn thao cac 
kiến nghị. Mục tiêu cùa nghiên cứu này là nham mô tả các 
hiện tượng và giai thích nguyên nhân gâynên chúng.

»
Trong lịch sử tư duy kinh, tế đã có nhiều người 

nghiên cứu vấn đề thiếu hụt của nền kinh tế xã hội chủ 
nghla. Trong khuôn khổ hạn chế cùa công trình này, tôi 
không thể mô tả những nghiên cứu dó một cách chi tiết và 
so sánh quan dỉềm của tôi với quan diem của những người 
khác.

Tòi sẽ phân tích về một bình diện tương aốỉ trừu 
tượng, sẽ không trinh bầy chi tiết hiện thực kinh tế. Tôi 
dựa chủ yếu vào hlnh thức "cổ điền" của nền kinh tế xãhội 
chú nghĩa diên ra trước các cuộc cái cách quản lý kinh tế 
năm 1960 và 1970. Tôi sẽ không tranh luận chi tiết vềviệc 
tình trạng hiện tại của cơ chế kinh tế Hung ga ry đồng 
nhất và khác biệt với hình thức" cỗ diễn" ở mức độ nào. sề 
cho đơn giàn, tôi -loại trừ hoạt dộng ngoại thương. Tôi sẽ 
bắt đầu từ việc tiếp cận nền kinh tế vi mô, và quay về 
tiếp cện nền kinh tế vl mô ở phàn hai.

PHẮĨĨ TÍCH VÍ MÔ

BA ĐIỄU KIỆN Glớĩ HẠN CUA sự TÁNG TRƯàỉG SAN XUAT

Chúng ta sẽ tệp trung chú ý vào xí nghiệp sân xuất, 
độc quyền giải quyết hoạt động ngấn hẹn của xínghiệp mình. 
Gia định xí nghiệp có những cố gắng tăng trưởng sàn xuất, 
và chúng ta sẽ không bàn về động cơ hoạt động cúa xí 
nghiệp, nghĩa lè không tìm hiệu liệu sự cố gang cùa xỉ 
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nghiệp náy sinh là nhằm thực hiện mệnh lệnh cùa các cơ 
quan cấp trên, theo quyết định riêng của xí nghiệp ( với 
quan diem tăng lợi nhuận), hay theo khoán tiền thưởng hứa 
hẹn với 'các cán bộ quân lý, hay theo yêu cầu của ngườitỉêu 
dùngjv.v...

Vẩn đề là ở chô : cái gì là giới hạn đối với các cố 
gang tăng trưởng sản xuất ? 3ẩ minh họa, chúng ta có thề 
xem xét mô hình bài toán qui hoạch của xí nghiệp, trong đó 
các thông số sản xuắt bị giới hạn theo các bất phươngtrinh. 
3ắt kỳ lúc nào, môi xí nghiệp dìu có the gặp phai hàng 
ngàn giới hạn và nếu chúng ta lưu ý tới tồng số các xí 
nghiệp trong toàn bộ nền kinh tế quốc dần, thi sẽ có hàng 
triệu giới hạn đối với sản xuất, cáe giới han được chia 
thành ba nhóm' lớn :

1 . Gỉới hạn nguồn lực

Việc sử dụng các nguồn vào^ thực tế cho hoạt động 
sản xuẩt không thể vưọ-t quá tồng các nguồn lực sẵn có. ỏ 
đây có những giới hạn mang tính Chat vật chẩt hoặc kỹ 
thuật ỉ dự trữ nhân lực ớ trình độ chuyên môn khácnhau đề 
sẵn sàng đáp ứng sạn xuất, số lượnế vệt tư, bán thành phầm 
và phụ tùng dự trữ, kha năng sẵn sàng vận hành cua máy móc 
và thiết bị trong nhà máy, mặt bằng sán xuẩt trong khu vực 
nhà máy, v.v...

2. Giới hạn nhu cầu 
4
~ . . * ’ * . * , Z * • , 1 , .Vơi một giã ca định trước, việc ban cac sãnphâm không 

the vượt quá nhu cầu cúa người mua.

3. Giới hạn ngân sách

Ghi tiêu tài chính của xí nghiệp không thề vượtqụá số 
•tiền dự trữ ban đầu và tiền lời do bán sản phim. (Tin dụng 

(+) cũng gọi là đầu vào (N.D.).
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sẽ được bàn ở phần sau).

Trong ba giới hạn nói trên, có loại giới hạn CC hiệu 
quậ. ĐÓ là một đặc trưng có tính qui định cúa hệ thống xã 
hội. Đe làm rõ thế nào là"giới hạn có hiệu qua", tôi muốn 
quay trỏ' lẹi lý luận toán học về hệ thống bất phương trình, 
ví dụ lập bài toán qui hoach tuyến tính ' ', điều mà các 
nhà kỉnh tế vàn quen sử dụng. Trong khi giải bài toán qui 
hoạch, đầu tiên thường có phưong trình cho một số giớihạn- 
những giới hạn được đưa ra ở dạng các bất phương trình, sân 
xuất sứ dụng toàn bộ một số nguồn lực; việc bán cácsảnphẫm 
có thể chỉ đạt tới giới hạn nhất dịnh của nhu càu; toàn bộ 
vốn có thề dược tiêu dung hết. lĩhững giới hạn theo dóngườỉ 
ta láp phương trinh là những giới hạn có hiệu qua,vì chúng 
thực sự hạn chế sự lựa chọn, bản xuất có thể đạt quimô lớn 
hơn nếu như không có những giới hạn có hiệu quả này. Tuy 
nhỉên, có các bắt đẳng thức đối với những giới hạn ("chúng 
không bị triệt tiêu") trong các nghiêm của bài toán qui 
hoạch. Theo quan diễm các giải pháp nhất thời, chúng không 
là những giới hạn có hiệu quả. vấn đề là ở chõ : có thừa 
những giới hạn kiềuđó, vàchúng không ành hường tới sự lựa 
chon.

Thường thường, những giới hạn tương dối hẹp là những 
giới hạn có hiệu qua, đoi với chúng, sự mâu thuản cô mục 
đích tăng trưởng sảri xuất. Khừng giới hạn tương đối rộng 
là những giới hạn không có hiệu qua.

NHŨNG HỆ THỐNG BỊ HẠN CHẾ NHU CÀU VÀ HẠN CHẼ NGUồN Lực

Theo quan diêm về tinh hiệu quả cùa các giới nạn, sẽ 
có hai hệ thống "thuàn túy" khác biệt nhau. Thứ nhất là hệ 
thống giới hạn về nhu eau, trong đó nnu cằu của người mua 
là giớỉ hạn có hiệu quá dổi với tăng trưởng sân xuất .Những 
gỉới hẹn vè nhu eau hẹp hơn so với những giới Lạn về nguon 
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lực vệt chất. Số lượng nguồn lực sẵn có có thể cho phép 
tăng trưởng sản xuất hon nữa. các xí nghiệp san xuất còn 
chưa tận dụng khả năng này, chừng nào họ chưa nhìn they 
phần sản phàm gia tăng là có thể bán được.

.heo hình thức "cồ điển" của mình, chủ nxhìa tư bạn 
là mòt hê thống bi giới hạn nhu eau. Đây là nền kinhtế ma 
hạrx dã nghiên cứu trong bộ Tư bận, khi ông viết vềsự mâu 
thuẫn giữa xu hướng mổ’ rông vô hạn nền sản xuất và sứcmua 
co’ hạn cùa thị trương

Keynes dã chú ý tới ván đề này Ong dã phân tích 
các hình thức mà trong dó nhu càu thực sự có thểtăng lẽn. 
các đàu tư cúa chính phủ và tư nhân, cùng với những hiệu 
ứng gián tiếp mà cậc đầu tư đó tác dộng tới việc làmvànhu 
cầu của người tiêu dùng, là một trong những khá năng mà 
ông ta đã xem xét.

Theo Keynes, do sự can thiệp tích cực của nhà nước 
chú nghĩa tư bản hiện đại sẽ không còn là một hệ thống 
"thuần túy" bị giới hạn nhu cầu.

Hê thốnx bi giới han nguồn lự'c là một hệ thống'"thuần 
túy" theo kiểu khác, Những nguồn lực vật chát sẵn có là 
những giới hạn có hiệu quả đối với tăng trưởng sản xuắt. 
Theo hình thức "cổ điển" của mình, nền kinh tế xã hội chủ 
nghĩa là một nền kinh tế bị giới hạn nguồn lực (5)'

Đễ ‘tránh hiểu lầm, cần ghi nhận rằng khi nói một nền 
kỉnh tế là một hệ thống bị giới hạn nguồn lực, thi không 
có nghía là trong nền kinh tế dó tất cả các nguồn lực đều 
đư?c sử dụng hết 100 . ’-ong mọi lúc. Trong sản xuẩt, mệt 
sự bỗ sung khá nghiêm ngrt chí - ■ thể dien ra trong mốt 
thời hạn ngấn. Khi công nghệ được dịnh sẵn thì các loại 
nguồn vào phải được kết hợp theo những tỷ lệ cố địntplghĩa 
•là một trong các nguồn vào tạm thờỉ bị thiếu, thì cùngluQ
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đó,các nguònlựckhácsẽkhông được sừ dụng từng phằnhoặctoàn 
phần. Chẳng hạn, một số công nhân phải nghỉ việc khithiếu 
vệt tu để sàn xuất, thiếu phụ tùng đề lắp đặt, hoặc mất 
điện ; ngược lại, có vệt tư nhưng không sản xuất được vì 
thợ máy không đi làm. Sự thiếu thốn một nguồn lực làmđlnh 
trệ sản xuất, và ế thừa các nguồn lực khác, vì vậy,sự 
thieU hụt và ế thừa là những hiện tượng không loạitrừ lẫn 
nhau, bao trùm toàn bộ nen sản xuất và trong một thời kỳ 
dài, chúng là những bạn cồng hành tắt yếu.

vễ VẤN ĐỀ ĐÁNH GIÁ

Sự có mặt đồng thời c thiếu hụt và ế thừa đã dẫn 
đến một kết luận quan trọng. 'u chỉ xem xét sự ế thừahay 
những nguồn lực không được dùng đến, người t; eẽ khôngthề 
trả lời được câu hôi : Nần kinh tế nào là neu kinh tế bị 
giới hạn nhu càuhoặc nguồn lực ? Bằng những cách không 
hoàn toàn chấc chắn, có thể so sánh dược hai hệ _ thống 
kinh tế - một hệ bị hạn chế nguồn lực và một hệ khác . bị 
hạn chế nhu cầu, sẽ thấy là hệ thống bị hạn chế nguồn lực 
có mức sử dụng trung bình các nguồn lực cao hon. Một tiêu 
chuẫn ngoại lệ để so sánh là í cái gì- là giới hạn có hiệu 
quả trong các hoạt dông CO' bản của sản xuẩt ? Neu trong 
phần lớn các hoạt động cơ bản, giới hạn nhu cầu làmộtgiới 
hạn có hiệu quả và giới hạn nguồn lực vệt chất là khỗngcó 
hiệu quâ, thì khi đó chúng ta xem xét hệ thống như mót hệ 
thống bị hạn chế nhu cầu. còn ngược lại, nếu sảnxuẩt^tiếp 
tue gặp phái những thỉeu hụt vệt Chat, thi khỉ đo chungta 
se xemxét hệ thống như một hệ thống bị giớihạn nguònlực.

Điều này sẽ dàn tới vắn đề đánh giá. Sự thiếu hụt 
không thể mô tả dược bung bẩt cứ một tập hợp vĩ mô nào, và 
không-thề diên đạũ bằng một biểu thức dược cộng thêm các 
khoản chi tiêu chưa hết hơặc tạm chưa cung đến của cácdơn 
vị kinti tế. Điều này được đặc biệt nhấn mạnh trong trường 
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hợp khi 3« thiếu hụt tăng lên thương xuyên, và hoạt đông 
của các đơn vị kình tế phái thay đổi cho phù họp với tình 
huống, Đã thành một thói quen là khi sán pbẫm hoặc dịchvụ 
nào dó không đạt đưyc như mong muốn, thi người ta thaythế 
nó bằng những thứ khác. Trong trường hợp này, chung tanói 
đó là sự thay thế miễn cưỡng. Sự thay thế miễn cưỡng và 
tiêu dùng miễn cưỡng như thế thường xuyên sẽ làm giám sức 
mua đến mức mà người đó không thể chi dùng theo dự định 
mua ban đầu. vì vậy, tập họp "nhu cằu quá mức" đượcđobằng 
tiền tê sẽ không thể là một đại lượng đánh giá hữu 
hiệu (ì được.

"Thiếu hụt" là tập hop hàng triệu những thiếu hụt cơ 
bán ờ cap các phân hệ vi mổ. Chúng ta sẽ nêu ra vài ví dụ. 
(Đe đảm bảo tính chất hoàn chỉnh, chúng ta sẽ nóiđếnnhững 
tổ chức không kinh doanh và các gia đinh, trừ cácxínghiệp 
sản xuất).

1. ỗ một nơi nào đó, một số sản phẩm hoặc dịch vụ 
không sẵn có, trong khi xí nghiệp, tó chức khôngkinhdoanh 
và các gia đinh lại muốn mua đúng sán phầm hoặc dịch vụ 
đó.

2. ỉuột số nguồn vào không có sẵn, nhưng nó lại rẩt 
cằn cho hoạt động oúa cơ sở.

• 3. xí nghiệp, tồ chức không kinh doanh hoặc gia đình 
đành tìm cách thích nghi miễn cưỡng kịp thời đẩ giảm nhẹ 
hệu quả ‘cúa sự thỉẩu hụt tạm thời. Điều này có thể xảy ra 
cả trong.trường hợp mua, cũng như trong trường hợp sử 
dụng. VÍ dụ, có trường họp thay thế sân phầm hoặc dịch vụ 
không có sẵn bằng sản phẩm vừa kém, vừa đẩt hơn.

Trong hoàn cảnh thiếu hụt triền miên, có thể kể ra 
hàng trăm ngàn những trường họp thiếu hụt cơ bản như vậy 
-hoặc tương tự. xức đô thiếu hụt phụ. thuộc vào mứcđộthường 
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xnyèn cùa các trường hợp-thiếu hụt cơ bản, và cũng phụ 
thuộc vào mức độ nghiêm trọng về hệu ạuà do sự thiếu hut 
gây ra.

VÌ đây là một hiện tượng mang tính phồ cập và ngàu 
nhỉên, cho nên có thể mô tả theo phương Pháp tháng kê.Măc 
dù moi trương hợp thiếu hụt cơ bản đều có thể đượcquansát 
rõ, nhưng van không thề quan, sát và ghi nhện moi trường 
hợp mà không có ngoại lệ. Tuy nhiên, sự dánh giá dầy dù 
bằng cách quan sát các ví dụ tượng trưng và mô tả cácloại 
hình chủ yếu' cùa nhũng trường hơp thiếu thốn đặc thù hoàn 
toàn có thể đáp ứng dược mục tiêu thực tế.

Nấu mức độ thiếu hụt không thể đánh giá được bang 
một thước đo tồng quát, thì nó có thể dược mô tả bằng một 
tập hợp các chỉ số thiếu hụt khác nhau, ví dụ, mçt sc chỉ 
số thiếu hụt có thể chỉ rõ tính thường xuyên cùa một vài 
thiếu hụt điền hình có thề xảy ra (7).

Trở lạỉ nèn sân xuất dã nêu trên, chúng ta có thề 
sử dụng hai kết l’.iện sau dễ thễ hiện những nội dung được 
ghi nnện trên đây : "sản xuẩt thương đụng phải những giới 
hạn về nguồn lực, nghĩa là những thiếu thốn vật chất", và 
"mức độ thiếu hụt các nguồn vào cho sản xuất thường là 
cao" .

GIỚÌ HẠN CÚNG VÀ MỀM VÊ NGÁN SÁCH

Sau khi xem xét vẩn đề đánh gỉá, chúng ta hãy quay 
trỏ’ lại những giới hạn của sản xuất. Chúng ta chưa nói 
nhiều tơi loại giới hạn thứ be : giới han ngân______sách. 
Chúng ta bàn thêm về một dặc điềm không phổ biến trong 
nền kinh tế vi mô : phân biệt những giới hẹn vè ngân sách 
cứng và mèm.

Giới hẹn ngân sách dưyc gọi là cứng nếu nó được xác 
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nhận bằng kỷ luật sắt : mệt xí nghiệp chi có thể chi 
những khoản tiền mà nó có, và phải trang trải các khoản 
chi cúa minh bằng khoản thu do bán sân phầm. xí nghiệp có 
quyền vay ngân hàng, nhưng ngân hàng chi sẵn sang cho vay 
theo những diều kiện"bao thủ" và"chính thống", vl vậy, đó 
chỉ là khoản tạm ứng cùa khoản thu nhập do bán sản phẩm 
sau này.

Giơi hẹn về ngân sách được gọi là mèm nếu không bao 
gồm những nguyên tắc nêu trên.

Do tính einig hoặc mềm của các giới hạn đưyc thề hiện 
gián tiếp nên thường quan sát thấy hai hiện tượng nhưsau:

Thứ nhắt, sụ sống còn. Giới hạn vè ngân sách là 
einig nếu những khó khăn nghiêm trọng vè tài chính đưa xí 
nghiệp tới phá sán. vì thua 13, xí nghiệp sẽ chết theo 
đúng nghla đen của từ này, và không cần quan tâm tớt điều 
kiện xí nghiệp phá sẩn do sơ xuẩt của minh, hay la do sự 
trùng hợp không mạy của hoàn cảnh bên ngoài. Gỉớihạn ngân 
sách là mềm nếu nhà nước giúp đỡ xí nghiệp thoát khải khó 
khăn. CÓ nhiều biện pháp để thực hiện : trợ cắp ; miễn 
thúế hoặc các nghla vụ khác (hoãn hoặc giảm toàn bç hoặc 
từng phần); trợ giá cho giá chỉ đạo tập trung của đầu vào; 
tăng giá bán chi đạo hoặc làm ngơ trước việc bí mật tăng 
giá; chế độ tín dụng theo điều kiện thuận lỹi ; kéo dài 
kỳ hạn trá tín dungv.v... Nhà nước là một công ty bảo 
hiểm vạn năng, sóin hay muôn nhà nước sẽ bù dấp eho xí 
nghiệp mọi tổn thất. Nhà nước gia trưởng bảo đảm một cách 
tự đông sự sổng còn của xí nghiệp.

Thứ hai, sự phát triển của xí nghiệp là vẩn đề quan 
hệ tớỉ tính cứng hay mềm của ngân sách. Giới hạn ngânsách 
là eứng nếu sự phát triển của x£ nghiệp phụ thuộc vào Khả 
năng tài chính riêng của xí nghiệp, nghía là một mặt nó* 
tùy thuộc vào kha năng tiết kiệm hay tích lũy từ lợỉnhuệ’1
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trước đó CỦA xí nghiệp, và mặt khác, với những điều kiện 
cứng nhắc và"bào thủ" xí nghiệp có sẵn sàng dám vay ngân 
hàng cho các mục đính đầu tu hay không. Điều này phụ 
thuệc vào tương lai tài chính cùa xí nghiệp và khả năng 
sinh lợi của vốn đầu tư. Neu đầu tư gây thất bạỉ về tài 
chính, nó có thề dẫn tới sự phá sản của xí nghiệp. Giới 
hạn ngán sách là mềm nếu như sụ phát triền của xí nghiệp 
không gần với tình hlnh tài chính hiện tç.i và trong tương 
lai của xí nghỉệp. Trong trường hợp này không có sự thất 
bại; xí .nghiệp vãn sống sót ngay cả khi đằu tư gặp phâi 
những tổn thát nghiêm trọng.

Điều mà tôi gọi là tính cứng của giới hạn ngán sách 
không đồng nhất với cái gọi là "khuyến khíc t lợi' nhuận cùa 
xí nghỉệp" trong những cuộc tranh luận về cải cách cơ chế 
kinh tế ở các nước xã hội chủ nghĩa. Khuyến khích lyi 
nhuận là sự chia sè lợi nhuận giữa nhà quán lý và công 
nhân. NÓ tương ứng với giới hạn mềm về ngân ■ sách. Trong 
trường hợp nậy, người quăn lý xí nghiệp yêu cầu cơ quan 
cấp trên hô trợ tài chính sao cho đủ đề công nhân (có thể 
cá người quàn lý) có thề nhận được phần lơi nhuận thường 
lệ của họ ngay cả trong trường hợp thất bại.

Theo cách giải thích của chúng tôi, giới hạn cứng ve 
ngân sách là một giới han có hiệu quả. Chúng cản trở hoạt 
động và tự do lựa chọn.‘"Chúng ta chỉ có the chitiêutrong 
khuôn khổ đồng tiền mà chúng ta có". "Nấu chúng ta đầu tư 
kém, chúng ta sẽ chết vì điều đó".

Giới hạn mem ve ngân sách là không có hiệu qua. 
Tinh hình tài chính của xí nghiịp không han chế hoạt động 
của xí nghiệp. Tiền ở đây gchỉ giữ vai trò thụ động. "Hạy 
để nó chi bẩt cứ cái gì nó muốn". "Điều chù yếu là kiếm 

» X % • w t JỊ 9được vật tư va tiềm lực, còn tiên đê muạ nhưng thư ây co 
thể kiếm được bằng cách nào đó". "Nấu chúng ta có một 
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người đắu thầu, chúng ta aẽ không bao giờ ngừng đầu tư 
ngay cá khi chúng ta không có tiền". "Nấu có thua thijt 
ngân sách nhà nuớc sẽ bù dấp".

Lối suy nghỉ chung theo khuôn mẫu trước đây trong 
chu trình kinh doanh cho rằng tính cứng hay tính mềm của 
giới hạn về, ngân sách phản ánh một quan điểm. Không đưi^c 
nhầm lẫn nó với phạm trù hạch toán cân bằng thu - chỉ của 
xí nghiệp. Hạch toán cân bằng thu - chi là một sự dồng 
nhất không mong muốn. Quan hệ này được duy trì thường 
xuyên : sự chênh lệch giữa vẩn hiện có và vốn banđầu đồng 
nhát với sự chênh lệch thu chi. Trái với điều này, giới 
hạn ngân sách cứng sẽ là sự cân đối càn thiết.mong muốn, 
nó anh hưởng tới các quyết đỉnh của xí nghiệp.

Chính vi nó là giới hạn mong muốn, cho nên nó liên 
quan tới các dự kiến của người lãnh đậO xí nghiệp. Những 
dự kiến này không phái được hình thành trẽn cơ sở mọt 
hiện tưyng cá biệt, và được phát triền không chỉ theo 
kinh nghiệm của người lãnh đạo tại xí nghiệp của anh ta, 
mà trong .suốt cả thời kỳ dài, và là kết quả khái quát hóa 
toàn bộ kinh nghiêm. Nấu không có xí nghiệp nào dược cứu 
thoát, hoặc chỉ được trợ giúp rẩt ít để thoát khỏi các 
thắt bại ve tài chính, thì người lãnh đạo cũng sẽ dự kiến 
một kết quả như vậy cho trường hợp của anh ta. Anh ta sẽ 
coi giới hạn ngân sách là cứng và phải hành động cho phù 
hơp. Nếu việc bù lỗ ngày càng thường xuyên hơn, nếu sự 
phát triền của xí nghiệp bắt dàu khắc phục dưgc txnhtrạng 
tài chính ngày càng thường xuyên và kịp thời hơn, thì 
người lãnh dạo xí nghiệp có thể cảm thấy được nhiều khả 
năng làm cho xí nghiệp sống sót dù có phải vượt qua giới 
hạn ngân sách hoặc thất bại về tài chính do đầu tư saỉgây 
ra. Ngoài giới hạn nào đó, người lãnh dạo có thề hy vọng 
tới 100 % là XX nghiệp vẫn tồn tai; XX nghiệp có the chịu 
đựng dược bất cứ sự thua thiệt và thất bại nào về đầu tư 
■tai chínịi. Neu phần lớn nhưng ngươi lanh dao xỉ nghiệp có
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hy vọng này đối VỚI tương lai thì. có thể nói rằng giớihạn 
ngân sách là mềm (9)

Theo hình thức”cồ điền" của nền kinh tế xã hội chù 
aghĩa thi giới hạn về ngán sách là mem, có lẽ trong cõng 
cuộc cải cách quản lý kinh tế ở một số nước xã hội chù 
nghĩa va Hung ga rí dù có thực hiện những hình thức phân 
chia lyi nhuận, vẫn chưa dàn tới sự làm cứng đáng kể giới 
hạn về ngân sách và không biến nó thành một giới hạn có 
hiệu quạ.

SHU cìù CUA xí HGHĨẸP

Chúng ta đã thảo luận ve moi quan hê nhân quả chặt 
chẽ giữa tính cứng hay tính mềm của giới hạn ngân sách và 
hai nhóm giới hạn : tính hiệu quả của giới hạn nguồn lực 
và giới hạn nhu càu.

Trước hết, chúng ta nghiên cứu giới hẹn cứng về ngân 
sách nhu càu các nguồn vèo của xí nghiêp phụ thuộc 
vào giá và tình trạng tài chính của ngưò'i mua. Neu giới 
hẹn ngân sách của người nua là cứng (và chỉ đúng trong 
trưòng hợp đó) í11 \ thi những kết luận mà chúng ta dã rõ 
từ lý thuyết mức nhu càu sẽ là đúng.

với tư cách là ngươi mua, xí nghiệp sẵn sàng tự 
nguyên giảm mua và tích trữ nhiều vệt tư, giảm bớt thuê 
mướn quá nhiều lao động và gỉaiu bớt những dàu tư quá lớn 
- "quá nhiều" và "qué lớn" thèo nghía khi dóng vai tro 
người bán, xí nghiệp có thể gặp phải giới hạn nhu cầu.Khi 
đó, các khoán tiêu dùng sẽ không biện hộ dược; xí nghiệp 
có thể bị lò và cuối cùng có thể đẫn dến thất bại. Bo đó, 
xí nghiệp cần phải thện trong khi xác định nhu cầu, bởivi 
việc "chạy trước" chứa đựng sự mạo hiểm và có thể nguyhại 
cho Bự sống con cùa xí nghiệp.
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Tất cá những vẫn đè nay có ảnh hưởng phức tạp tớiquan 
hệ giữa các xí nghiệp. Mỗi xí nghiệp vừa là người bán,vừa 
là người mua. Nhu cầu mua bị giới hạn cứng bởi ngân sách . 
Khả năng bán, và do vậy, khả năng sản xuẩt lại bị giới hạn 
bởi hạn chế về nhu cầu của người mua. Chúng ta đang dưng 
lại ở hệ thống bị giới hạn nhu cầu.

với chính sách kinh te của Keynes, nhu cầu tồng hçp 
có thể tăng. Chừng nào có giới hạn cứng ve ngân sách thl 
nhu cầu bị hạn chế. Ngay cả khi mở rộng nhu eau theo 
kiều Keynesthl nhà đầu tư vãn không dám mạo hiềm.Hệ thống 
không thể mở rông tới sát giới hạn do sự thiếu các hạn che 
về nguồn lực vạch ra.

Bây giờ chúng ta chuyền sang trường hợp giới hạn mềm 
về ngân sách. Trong trường hợp này, sẽ không xảy ra sựviệc 
tự nguyện giảm nhu cầu. Nhu càu không chỉ đon thuần là quá 
lớn, mà có thề nói một cách gần dúng là vô hạn.

Giá cả nguồn vào ổn định là một nhu cầu của xí
nghiệp. Nhu cầu của xí nghiệp không ph^ thuộc vào thu nhập 
tài chính của xí nghiệp. Do đó, chức năng nhu cầu của xí 
nghiệp hoàn toàn khác với cách thức nó biểu hiện trong nền 
kỉnh tế vi mô màu mực.

Neu có vẩn dề gl khiến cho xí nghiệp không thức thời 
nhận ra nhu cầu "vô hạn" thì đó thường là hai vẩn đề sau í 
1. DÙ xí nghiệp có muốn tích trữ càng nhiều càng tốt các 
vệt tư, bán thành phầm và phụ tùng, thì khả năng kho tang 
cũng không thề thỏa mãn. 2. Dư luện xã hội và cơ quan cẩp 
trên lên án hiện tưqng đầu cơ, kể cả việc dự trữ nhân lực. 
Điều này gày ẩn tượng tốt hơn, và VI vệy đó là sách lược 
tốt hơn nhằm chỉ ra một số hạn chế nội tạỉ trong việc xác 
định nhu cầu. _

Ghi nhận các yeu to hạn chế đó, chúng ta xácđịnh. như 
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sau s nhu cầu về nguồn vào của xí nghiệp hầu như không 
thế thỏa mãn được. Bang mçi cách, cần phải hạn chế cung 
cắp dầu vào, VÌ vậy, xét về mặt quan hệ đầu vào - đàu ra 
giữa các xí nghiệp, hệ thống sẽ là hễ thống bị giới hạn 
nguồn lực.

Neu hạn chế về ngân sách là mềm, thl nguyên tẩc Say 
không có giá trị, đồng thò-ị định luât Walras cũng không 
có giá trị Cuối cùng, các tiền dề cơ bản của kinhtể
vi mô chuẩn mực cũng sẽ không có giá trị.DÓ là chìa khóa 
để hiểu nền tàng vi mó của nền kinh tế thiếu hựt.

Chúng ta sẽ kết thúc sự phân tích vi mô ờ dây. De 
thảo luận, chúng ta đã phải tìm cách dơn giàn lóa vấn đề, 
không cần thiết phải mô ta quá chi tiết' và toàn bộ vấn đề. 
Trong mọi trường hjrp, bộ máy vi mô có đù khả năng dùng đề 
nghiên cứu một số quan hệ vl mô.

ỊHÂN TÍCH vl MÔ

MỘT SỐ GIẢ ĐỊNH ĐƠN GIÁN HốA

Tôi muốn trinh bầy các vẩn đề bang một mô hình đơn 
gỉản hóa. Trước hết, cho phép tôi nhấc lại một số giâđinh 
chù yếu :

1. Chúng ta sẽ tranh luận về hình thức "cỗ điển" cùa 
nền kỉnh tế xã hội chù nghía.

2. sẽ tiến hành phân tích cho một thời hạn ngấn.
3. sẽ mô tả một nền kinh tế tĩnh
4. Chỉ xem xét nhưng hàng hóa hiện vệt; không tính 

đến các dịch vụ.
5. Nen kinh tế sẽ được chia thành hai khu vực : khu 

vưc các xí nghiệp và khu vực kinh t Ế gia dinh, không xét 
khu vực các tổ chức không kinh doanhítuy nhiên trong một
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số trường hợp cụ thề, chúng ta sẽ dẫn chứng vaỉ trò của 
các tẩ chức này).

ố. Như dí. nêu ờ phần đầu của công trình nghiên cứu 
này, chúng ta không phàn tích hoạt đông ngoại thương.

7. sán xuẩt đưyc chia thành hai khu vưc theo học 
thuyết về tái sân xuất của Marx : Jehu vực I, sản xuất tư 
liệu sản xuất, và khu vưc II, sản xuất tư liệu tiêu dùng. 
Chúng ta giả sử khu vực gia đình là những người duy nhất 
mua sản•phẩm tiêu dùng, và mua mọi hàng hóa đều trả bằng 
tiền. VÌ vậy, chúng ta không tính đến tiêu dùng dược phân 
phối bằng hỉện vật cho nhân dân. Khu vực các xí nghiệpcúa 
cả hai khu vực I và II sẽ mua tư liệu sản xuẩt.

với những gia định không quá cứng nhắc, có thề chứng 
minh được những điều quan sát dướiđáy là đúng. Tuy nhiên, 
chúng ta khống thề buông lỏng các gia đinh nếu chỉ vì 
muốn làm cho nó bớt cứng nhắc trong nghiên cứu này.

Trong khi xây dựng mồ hình, tôi đã cố gắng làmcho nó 
mang tính tổng hợp tối da, và vì vậy, tôi không trình bày 
ớ đây mô hình toán học, mà trình bầy dưới dạng"hình ảnh". 
Chúng ta sẽ sứ dụng phép tương tự thủy lực. DÒng sản phẳm 
sẽ dược biếu thị bằng dong chẩt long, chang hạn nước. Dự 
trữ sản phâm dươc biêu thị bằng lượng nước dự 'trữ. Phép 
tương tự không ẹố gì là mới. Máy Phillips dã được- trình 
bầy hàng chục năm trước đây ở Trường Kinh tế Luân đôn.Đấy 
chính là mô hình vật lý tương tự, . trong đósự phụ thuộc 
làn nhau giữa các phương án về dung lượng và lưulwjmgchảy 
trong nền kinh tế vĩ mô kiều Key^es đã dược biềuthị thông 
qua các dòng nước thực sự ^4)^ ộ đây, chúng ta sẽ sửdung 
những bdều đồ dể thay thế cả mô hình vật lý tương, tự và 
ca sự giai thích bằng toán học các quá trình.

BÌNH CHỨk CỦA KHU vực II

Chúng ta bắt đầu mô tả hệ thống bằng cách trinh bầy 
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ũlnh thứ hai chứa dựng các sản phẩm đầu ra của khu vực 
II (Xem Hlnh 1). Điều này được giải thích là tất cả cácsản

Hlnh 1 ỉ BÌnh chứa của khu vực II.

phẩm của các xí nghiệp trong khu vực II được chảy vao bình 
sau khi sản xuất và trước khi đưyc chuyển tới các gia đình. 
Theo cách tiếp cận vĩ mô, đây sẽ là tổng các sản phẩm cuối 
cùng của tất cá các xí nghiệp sân xuất tư liệu tiêu dùng 
va quĩ hàng hóa con l$i của thương nghiệp ■ chung được chưa 
chung vào một bình lớn.

Tạm thời, giả sử binh chứa thứ hai dược ngăn cáchhoàn 
háo với binh chứa của khu vực I.

cái gì sẽ xáo định chỉều cao mức nước trong bình chứa 
(nghĩa là qui mô của qui tư liệu tiêu dùng sẽ là baonhiêu)? 
Điều này rõ ràng phụ thuộc vào tỷ lệ dong chảy vào và dòng
chảy ra. Giả du, coi lượng nước chảy tronc đơn vị thời
gian là số lượng sản phẩm. Khi đó mức nước phụ thuộcvào Bự
điểu chỉnh lượng nước chảy qua van ờ dáy thùng. Việc điều
chỉnh van nước được xem tương ứng với sự thay đổi mức giá 
tiêu dùng và mức thu nhệpcủa các gia đinh ,sự phụ thuộc 
làn nhau cơ bân của nền kinh tế vĩ mô được tự khắng dịnh ở 
điểm này. với một mức giá tiêu dùng được ắn định, dongchảy 

chảy vào

mực nước

van nước

chảy ra
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ra sẽ càng lớn 1> :U mức thu nhập tăng, hoặc là, với mộtmức 
thu nhập được ẩn định trong khi mức giá tiêu dùng giảm 
xuống. líếu dong chảy ra lớn hom dồng chảy vào trong một 
thời gian kéo dài, thl mức dư trữ sẽ bị cạn kiệt, và suốt 
từ dó trờ đi, tại mõi thời điểm, hàng hóa vừa mới đưycsản 
xuất ra chừng nào thì người tiêu dùng sẽ có thể xài hết 
ngay chừng ấy. Ngược lại, dòng chảy ra sẽ giám đỉ nểugiẫm 
mức thu nhập của gia đình trong khi ấn định một mức giá 
tiêu dùng từ trước, hoặc ắn định mức thu nhập đồng thời 
tăng mức giá tiêu dùng. Khi mức nước trong binh tăng lên 
có nghỉa là quỉ sản phâm tiêu dùng sẽ tăng.

Van nước có thể hoạt động khi hạn chế về ngân sách 
của gia đình là cứng. Người tiêu dùng chi có thề muatrong 
khuôn khỗ khoản tiền cho phép (sau khi đã trừ khoản dự 
định gừi tiết kiệm).

Xin tạm dừng một,chút để bàn về tằm quan trọng của 
mức nước trong bình, ỏ đây có một mối quan hề hết sức thụ 
động trong một tồ chức nhẩt định của hệ thống, với các 
quyền sở hữu thích hợp đã biết trong sản xuất và thương 
mại. ĐÓ là quan hệ giữa quĩ dự trữ bàpg hóa và mức đệ 
thiếu hụt, hoặc nói một cách khái tỊuát, đó là quan hệgiữa 
sự trl trệ trong sản xuát và thương mại với sự thiểu hụt. 
(Quan hệ này được thề hijn trên hlnh 2). Quan hệ này có

HÌnh 2 ỉ Mối quan h§ giữa mức độ thiếu hụt và quỉ 
hàng hoa.
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thể đư^c chứng minh một cách đúng dấn, chặt chẽ về mặt lý 
thuyết, và nó cũng có thể được kiềm nghiệm bằng thực 
nghiệm.Nhưng nhũng gì mà chúng ta có thế làm được bây giờ 
là dựa vào trực giác.Hãy nghỉ về kinh nghiệm hàng ngàycủa 
chúng ta với tư cách là những người mua.Nấu chúng ta đi 
mua hàng,và các quày bán ở cửa hàng đầy èp hàng hoa, thì 
chúng ta có thể hy vọng khá chắc chắn là sẽ tìm thấy mặt 
hàng mà ta mong muốn tại nơi đến đằu tiên,hoặc ít ra thì 
cũng chỉ phải tìm kiếm sau một thời gian ngấn thôi. Song 
nếu các quày hàng trống không, thì dễ dàng xảy ra tình 
huống là chúng ta sẽ được thấy không chỉ ở một nơi mà là 
ở nhiều nơi, rằng món hàng mà chúng ta cằn là loại khai; 
hiếm. Đây mới chỉ là moi quan h| ngau nhiên. Mệt quĩ dự 
trữ hàng hóa lớn hơn cũng không thề bảo đảm đáp ứng ngay 
và đầy dụ mọi nhu cầu của người mua, nhưng nó có thể giảm 
bớt khả năng nảy sinh hiên tượng khan hiếm.

với những giả định đã nêu, mức giá tiêu dùng và mức 
thu nhập ("van nước") điều chinh tỗng quĩ dự trữ hàng hóa 
tiêu dùng ("mức nước"), và vì vậy điều chinh cá mức độ 
thiếu thốn trên thị trường tiêu dùng.

BÌNH CHỨA CŰA KHU vực I

Chúng tạ giới thiệu bình thứ nhẩt trên ình 3. Theo 
cách tiếp cận vỉ mô, binh này cũng thể dược coi như một 
kho chứa khổng lồ nhất thời. Tất cả tư liệu sản xuất do 
bất cứ xí nghiệp nào của khu vực I sản xuất ra đều chảy 
vào bình này ; từ binh đó, tư liệu sản xuất sẽ chuyền tớỉ 
các xí nghiệp của khu vực I và khu vực II với ý nghĩa là 
các đầu vào.

Như chúng ta đã nêu, giá sử là tạm thời binh nàyđưyc 
ngăn cách hoàn hảo với bình thứ hai.

Khi so sánh hai hình, rõ ràng rằng người ta khônglắp 
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van ở bình thứ nhắt. Giới hạn ngân sách cùa khu vực các xí 
nghiệp là mền, lên ngoài bình này, nước chuyển động tự do: 
nhu cằu của người mua (nghĩa là'của các xí nghiệp trong cá 
khu vyc I và khu vực II) không bị giới hạn bởi tìnhhlnhtài 
chính của họ. Hon nừa, vẫn chưa đủ nếu chỉ nhắn mạnh là ở 
đó không có vòi nước. Chúng ta có thể nhìn thẩy những cái 
boni trên hlnh.vẽ, chúng benn nước ra khỏi binh. Binh không

HÌnh 3 : BÌnh chứa của Khu vực I

có nước : không có dự trữ tư liệu sản xuất, và cùng lúc dó 
đang diễn ra tình hình thỉeu trầm trong trong sản xuất. 
Chính là chiếc bình thứ nhất không tó hước phù hep (ở tằm 
vi tnô, và trong khuôn khổ của phưong pháp tưcmg tự thủy 
lực) với hệ thống mà chúng ta gọi là "bị giới hạn nguồn 
lực" trong phàn đầu của nghiên cứu này.

Trước khi nói vè những cái bom, chúng ta cần phải lưu 
ý dôi dieu. Không dược quên một bài học quan trọng khi 
phân tích vi mô : sự thiếu hụt và sự ế thừa thường xảy ra 
dong thời, vẫn trong phạm vi phép tưo-ng tự thủy lực, chúng 
ta có thể nói rằng dáy bình là không hoàn toàn bằng phẩng. 
Neu nhln gằn (xem iành 4), chúng ta có thề thấy đáy bìnhcó 
nhiều vết lõtn đong nước, hơn nữa dó không phái là nướcchây 
vào binh, mà là nước đọng. Bây giờ xỉn quay về thực tiễn 
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kinh tế-: các quá trinh cua hệ thống diên ra trong -những

Hình 4 : Phàn cặn du thùa.

bất ồn-» Sự thích nghi diễn ra chậm trễ và kem theo nhũng 
quyết định sai làm. V1 vậy, dù có nhũng khả năng hút ra, 
thì, hàng hóa không bán vẫn có thề hỏng và các dy trữ có 
thể không sử dụng dưyc.

Đe dơn giàn hóa, chúng ta sẽ không tính đến hậu quả 
cùa gụ bất ổn và ta quay lại bức tranh vỉ mô thô hon. 
Chúng ta nói rằng có thể dùng bơm hút ra một .ưyng nước 
nào đó, thì sự thiếu thốn vàn đặc biệt gay gắt.

Lực VẬN HÀNH MẤY Bdk

CÓ hai động lực vện hành máy bơm. Sự không chế về 
só lưyng trong sản xuát dưyc thực hiện bởi nhũng kế hoạch 
tệp trung. Trong trường hçrp đó, xí nghiệp nhện chỉ thị 
phai đáp ứng các myctlêu chínhcủa sản xuất. Mịi người đều 
biết, trong hlnh thức "cồ diễn" của nền kinh tế xã hội 
chu nghĩa, các cơ quan trung ương ra chỉ thị chi tiết cho 
xí nghiệp, cbn người lãnh đạo xí nghiệp dược cỗ vũ . để 
phát triền về số lưyng sản phẩm. Tuy nhiên, không cần 
thiết gắn hiện tượng này vào hệ thống nhũng chi thị ( đáy 
chỉ là một trong số những tín hiệú có thề có do trung 
ương gửi cho xí nghiệp), Một hiệu úng tương tự có thểđưyc 
ghi nhện, nếu như cơ quan cấp trên không đưa ra những c^i 
thị, mà thông báo rất rõ ràng yêu cầu của minh cho xí 
nghiệp biết. DÙ hknh thức phat tín hiệú từ trung ương đến 
xí nghiệp theo kiểu gì., thl trong bát cứ trường họp nào 
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tính đứng đắn ủa xế hoạch vẫn phải là đàu ra cúa xí 
nghiệp phải nhiều hơn 30 lượng thực tế có thề sán xuấtđược 
với các nguồn lực và khá năng thích ứng nào đó. Trong điều 
kiện như vậy, hiện tượng "đụng đầu với giới hạn nguồn lực" 
sẽ phải xảy ra.

Tuy nhiên, có thễ là chưa đúng lắm nếu chỉ truy 
nguyên sự khống chế số lưyng một cách cô lập với tính đúng 
dấn của các kể hoạch tập trung.Điều này cũng có thề đúng 
nếu kế hoạch tập trung là hợp lý và dừng lại ớ một mức đô
vừa phải, cũng tồn tại cá cơ chế tự chủ, phi tập trung hóa

sự thiếu hụt. Điều nảy thường là bổ sung cho sự thiếu
hụt nảy sinh trong cơ chế tập trung, và thậm chí có thể
trở nên thịnh hành nếu chính sách kinh tế tập trung không 
gây ra sự thiểu hụt (hoặc chi gây ra chút ít).

về vấn đề này, tôi xin nhấc lại phân tích vi mô đã 
trinh bầy ở phần đầu. Do hệu qua cúa giới hạn ngânsách mềm, 
xí nghiệp với tư cách là người mua sẽ tăng nhu cầu của 
minh đến mức hàu như là vộ hạn. DÙ có cung cấp nhắt thời 
bao nhiêu nguồn lực và đàu vào đi nữa thì xí nghiệp vẫncảm 
thấy không đú. xí nghiệp không chịu đựng được; xí nghỉệpsẽ 
thúc ép bản thân người sản xuất hoặc yêu cầu cơ quan cấp 
trên can thiệp.

Ngư<j>c lại. khi xí nghiệp đóng vai trồ người bán, ta sẽ 
thấy -những người mua đến xắp. 'hàngtrước cửa xí nghiệp. Hç 
không kiên nhẫn, họ thúc ép xí nghiệp. Thậm chí dù 
không nhâh chi thỉ của cấp trên, thl xí nghiệp vẫn tự ý 
thúc đầy sản xuẩt nhiều hơn để có thể thỏa mãn những khách 
hàng thiếu kiên nhẫn càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, xí 
nghiệp vẫn càn nhiều đàu vào hơn, và điều này đã đặt chúng 
ta vào chu trinh tự phát của sự thiếu hdt.

Hơn nữa, nạn thiếu hụt kinh niên, và sự thường xuyên 
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vấp phải những giới hạn nguồn lực vệt chất, đã làm mất 
lòng tin vào việc cung cấp vệt tư. Điều này đã kích thích 
nạn đầu cơ. RÕ ràng khi đầu ra cùa tất cả các xí nghiệp 
bị co hẹp thì mòi xí nghiệp, với tư cách là người Èẻnxuất 
phậỉ ra sức lự trữ đầu vào cho riêng minh. Kiểu đầu cơ 
này làm tăng hơn nữa tính tự phát của thiếu hụt.

»
vì vậy, chúng ta có thể nói rằng : thiếu hụt đẻ ra 

thiếu hilt.

Mệt động lực quan trọng thứ hai đề vặn hành máy bơm 
là xu thế mớ rộng sân xuất, vấn đề này có thể xem như kất 
quà của kế hoạch đầu tư' tệp trung đúng đắn, tương tự như 
những quyết định ngắn hạn đối với sản xuất thường ngày . 
với chính sách kinh tể nhằm mở rộng sân xuất theo tốc đ§ 
ép buộc, người ta phải thường xuyên định ra những mụctiêu 
đầu tư đầy tham vọng với yêu cầu về đầu vào vượt quá khả 
năng cung cẩp vật tư. các hoạt động đầu tư sẽ gặp phải 
những giới hạn nguồn lực vật chất.

cũng như trước đây khi nói về sản xuất thương ngày , 
chúng ta có thể khẳng định rằng xu thế mờ rống không thể 
bị áp đặt bời những chỉ thị tập trung từ các cơ quan cấp 
trung và cấp thặp của bộ máy quản lý kinh tế và đối với 
các XX nghiệp. Ő đây có sức ép bên trong thúc đầy xu thế 
mở rộng. Môi xí nghiệp, không loại trừ bất cứ ax,deu mong 
muốn phát triển. Cơ quan cáp trên, "đại diện" của ho cũng 
mong muốn cãc đơn vị trong tầm trách nhiệm cúa mình phát 
triền. Ham muốn đầu tư là phồ biến và ngày càng tăng,thâm 
chí ngay cả ở dôỉ nơi nó có thể tạm thời bị lắngxuống^1 .

CÓ một số động lực thúc dầy xu thế mở rông bén trong, 
và nhu cầu đầu tư. Điều quan trọng nhất của động cơ nàylà 
sự gẩn bó chặt chẽ với xí nghiệp, hoặc trong trường hợp 
của cơ quan cấp trên, là với khu vực mà cơ quan dó phụ 
trách. Moi người lãnh dạo đều nhện thức đầy đù rang hoạt ■ 
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động của đơn vị mình, có một tằm quan trçng ve mặt xã hội. 
Họ nhận thữc được 3ự thỉếu hụt ở đầu vào, do đó, họ 
coi sự mở rông là đứng và là một vấn đề cẩp bách. Chúng 
ta có thể nhìn thấy cơ chế tự phát của thiếu hụt, nhung 
là Ớ trong lỉnh vực. ra các quyết định dài hạn. Sự nhận
thức được tình hình thiếd hụt sẽ thúc đẩy xu thế mở rộng 
và nhu càu đầu tư; xu thế mở rộng và nhu cầu đàu tư lại 
khoét sâu sự thíeu hụt.

Tuy nhiên, như thế vẫn chưa dủ để nhận ra dộng cơ 
tích cực khuyến khích mở rộng và đàu tư. Điều quan trỹng 
hơn can phải hiểu là trong trường hợp giới bộn mềmvề ngân 
sách, không có cái gì kìm hặm xí nghiệp đầu tư.Không con 
nguy cơ mạo hiểm về dầu tư; không thề có thất bại về tài 
chính. Không có xí nghiệp nào lại tự tinh nguyện bác bỏ 
các cơ hội đằu tư. Đây là sự khác biệt quan trọngnhẩtgiữa 
hoàn cảnh xã hộỉ cua chúng ta với hpàn cảnh xã hội mà 
Keynes nghiên cứu trước đây. vấn dồ mà Keynes nghiên cứu 
là : những nhà đàu tư thận trong, sợ thát bại, sẽ được hỗ 
try như thế nào; bằng cách nào đề những khó khăn trongđuu 
tư cùa tư nhân có thề được nhà nước hỗ trợ dù chỉ mộtphàn 
nào đó ? Chúng ta dang đứng trước những xí nghiệpcó những 
"khát vọng đàu tư" xhông thề kiềm chế được.

Ẩo tưởng đầu tư bằng tiền đặc biệt phát triền.NÓxuắt 
hiện khi các chỉ tiêu dầu tư tài chính do cơ quan trung 
ương phân bồ thông qua cơ quan kế hoạch, tài chínhvà ngân 
hàng. Trânthực tế, ho cắp giấy phép để mở đầu các hoạt 
đông vật'chắt của đầu tư. Va nếu công trình dược bắt đầu 
thì nó sẽ không thề dừng lại được nữa, ngay oà khi phải 
bỗ sung nhiều vốn hon so với kế hoạch đã định. Việc cấp 
vón được điều chỉnh một cách thu động theo nhu càu vốn 
nảy sinh trong khi đảm bảo đàu vào cho hoạt động đầu tư . 
Giới hạn ngân sách của đầu tư cũng mang tính mèmvà không 
phải là một giới hạn có hiệu quả.
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TÓm lại, có thề kết luận rằng xu thế số lương đẻ ra 

nhu cầu không bao giò’ thỏa mãn về dầu vào của sản xuắt 
thường ngày. Xu thế mở rộng dẻ ra nhu càu không bao giờ 
thỏa mãn về dầu tư.

Theo quan diễm nhìn nhện những quá trình đã xem xét 
ỏ’ đây, tôi ghi nhện vai tro 'của các tổ chức không kinh 
doanh tương tự với vai trồ cùa các xí nghiệp, các tổ chức 
này cũng có những triệu chứng của xu thế số lượng và mở 
rộng. Vị vậy chúng cũng tham gia vào công việc ’'bơm."

■ Bây giờ chúng ta đụng chạm tới vấu dề, vệy aisẽ điều 
khiền bơm ? Như tôi đã nêu, nếu chính sách kinh tế tập 
trung chỉ huy xu thế số lưọng và xu thế mờ rộng bằng tốc 
độ độ ép buộc, thì yếu tố này làm tăng dáng kề hiệu quá 
vện hành bơn. Ngay cả khi chính sách kinh tế bớt tậptrung 
hơn, thì vẫn có hàng trăm cơ quan hành chính cấp trung và 
cắp thấp, hàng ngàn xí nghiệp và các tồ chức không kinh 
doanh sẵn sàng cầm bơm trong tay. Không thề nhấc nhở họ 
tự kiềm chế, bởi vì. khi người này bơm ít đi thỉ ngườikhác 
sẽ bơm kiệt những gì họ có thề bơm đưực. Không có một 
nhè quản lý xí nghiệp, tồ chức kinh doanh hoặc cơ quancấp 
trên nào hài long với sự thiếu hụt, họ không bao giờ có 
thể dừng lại được, và buộc phải tiếp tục bơm.

NHỮNG Lỗ RÕ RỈ VÀ sụ’ THAM

Tiếp theo, chúng ta sẽ bỏ giả định là hai bình chứa 
được ngăn cách với nnau hoàn chỉnh. Trên hình 5 là hai 
binh sát cạnh nhau. Trên vách ngăn có các lõ ro và nước 
có thề thấm qua đó. TÙ. phép tương tự, ta chuyền sanghiện 
thực cùa nền kinh tế : có hai thị trường biệt lệp vahoàn 
tòàn ngăn cách với nhau, một thị trường dành cho các gia 
đình, cồn một thị trường khác dành cho các xí nghiệp.Hai 
loại người mua này cạnh tranh với nhau vì cùng một nguồn
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Thông qua 13 rò, nước có thễ thấm theo cả hai hướng. 
Trong thực tế cúa nền kinh tế, điều này đã xảy ra(các chủ 
ô tô tư nhân vét hết phụ tùng trước khi các xí nghiệp đi 
mua hoặc ngược lại). Ngay cả khi mực nước hai bình ngang 
nhau, thì trong thực tế hướng chảy vẫn thường bị lệch,vì: 
khu vực các xí nghiệp tự hút nước ra cho bán thân.

Không được quên rằng còn có van nước ở bình thứ hai, 
con ở bình thứ nhẩt không có van nước. Giá sứ trong lúc 
tác độ chảy vào bình thứ hai không đái , và cừa ra củavan 
nước hẹp (nghĩa là mức giá tiêu dùng tăng). MÚc nước SÇ 
tăng lên. Tuy nhiên, điều này sẽ chỉ là tạm thời thôi, ỏ 
đây qui luật bình thông nhau tự khang định mình. Nấu một 
bình chứa đầy nước, còn binh khác rông không, mà hai bình 
thông nhau, thì mực nước sẽ đươc thăng bằng.

cách giái thích nền kinh tể bằng phép tương tự như 
squ. CÓ 3ự cạnh tranh không cân sức giữa hai loại người 
mua. "Gia đình"bị giới hạn cứng về ngân sách và vì vậy 
nhạy cám với giá cả. "XÍ nghiệp"~bị giới hạn mèm về ngân 
oách và do vây nó rẩt cưng hoAc hoàn toàn không nhạy cảm
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với giá cả. sớm hay muón, sự t&ng giá sẽ tác động vàonpười 
mua hoặc ngán sách, và từ đó, trong sự cạnh tranh giũa 
những người mua, xí nghiệp có ưu thể hơn gia dinh; ưu thế 
này có thế vưọt xa phần cung cap dự dịnh danh cho giadlnh.

Chúng ta hãy xem xét một, hai ví dự. Giá tấc xi tàng 
lên. "Gia đình" phàn ứng, dồi nó phái phù hợp với các chỉ 
số của kinh tế vi mô : nhu cằu gia đình giám di. Tuy nhiên, 
đối với xí nghiệp, giá tắc xi chỉ la mót khoản tỉêu dùng 
nhỏ ; nẹu xí nghiệp càn dùng tấc xi, thì nó sẽ tiếp tục 
dùng ngay câ khi giá cao hơn. còn một điều nữa, có thể 
xí nghiệp cồn sử dụng dịch vụ tấc xi nhiều hơn trước,vì từ 
bây giờ dễ đón tắc xi hơn và thời gian dợi ít hơn. Hãy xem 
xét một ví dụ khác nghiêm túc hơn. Giả sử tiên thuê nhà do 
nhà nước quàn lý, tăng ghê gớm. Điều này có thề làm cho 
nhiều gỉa đĩnh tự nguyện chuyển sang những càn hộ nhỏ và 
rê hơn. Neu giá thuê cao vừa phải, thì sau khi tất cả 
những người chuyên nhà dã kiếm được chõ ở, sẽ thừa ra một 
số căn hộ không có người thuê. TỨC thi, các xí 
nghiệp sẽ thuê những căn hộ dó làm công sở. Khoàntien thuê 
quá mức có thề dè nặng lên ngân sách của gia đình, nhưng 
các xí nghiệp sẽ dễ dàng trả đưyc.

Tuy nhiên, có một số lý do vì sao không phái tắt cá 
các mặt hàng dều thám từ bình -Ịhứ hai sang bình thứ nhẩt 
theo qui tấc bình thông nhau, ỏ đây, có thề nêu ra hai yéu 
tố. Klót là "sự bẩtổn " đã nêu ở trén. Dại lý mua của cácxí 
ngniệp săn hàng hóa chưa đủ nhanh ; và cũng có thể họ 
không cằn một số sản phẩm nào đó. Hai là những chế tài 
hành chính cắm các xí nghiệp vét sạch các sản phám và dịch 
vụ dành cho các gia d'ihh (ví dụ cẩm sử dụng nhà ở để làm 
công sở). Những chế tài như Vịìy được thể hiện bàng những 
tia nước chây hết cỡ hoặc cháy yểu qua các lõ ro trên hình 
5. Tắt nhiên, khó áp đặt một cách kiên quyet những hạn chế 
•hành chính như vệy, và d|c biệt khó triển khai chúng đề
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kiềm soát tat cá sáu phẫn và dịch vụ«

Kết luận ớ đây là, mức dô thiếu rựT trên thị trường 
tiêu thụ không pnụ thuộc 1U7 nnẩt vào những dieu chỉnh 
theo tiêu chuẩn, chàng hạn tiêu chuần cung cáp hàng Tiêu 
dùng, qui định giá tiêu dùng và thu nhập dann nghía . Ho 
còn phụ thuộc.vào sức mạnh của hiệu ứng cuốn hút cúa khu 
vưc các xí nghiệp hoặc các tổ chức không kinh doanh.

Trong những điều kiện giống nhau, năng lực hút rông 
các bình chứa, nghĩa là khả năng khoét sâu sự thiểu hụt , 
dièn ra đặc biệt mạnh, nếu van nước của binh thứ hai đươc 
mở rộng hon ( ứng với việc tăng nhanh thu nhập danh nghĩa 
trong điều kiện giá cả định sẵn, và khả năng cungcấp hàng 
hóa và dịch vụ không tăng kịp). Neu điều nêu trên không 
xảy ra, thl các binh chứa vẫn có thề bị cạn sạch hoậc 
lượng nước ử trong giảm xuống mức rẩt thẩp khi nhu cầu 
gỉa đình vân như vệy, nhưng hiệu ứng cuốn hút vô hạn cúa 
xí nghiệp không bị han chế bởi giới hạn về ngân sách. 
Đây là trưừng hợp minh họa cuối cùng bàng phép tưong tự 
thủy lực.' Chúng ta có thề thay hlnh ánh những dòng cháy, 
binh chứa, van nước, những chiếc bơm, các lô rò và những 
tia nước rỉ ra, cái ma tôi gọi la sự tháo hút trong cuốn 
"Chống lai sư cân bằng11

THIấU HỤT VÀ LAU ?HÁĨ

Tuy phân tích cùa chúng ta có tính trừu tưyng, nhưng 
vẫn có thể rút Jra một số kết luận cho một chính sách kinh 
te hiên thực, ỏ đây chỉ xin nêu hai ví dụ : vắn đề lạm 
phát và vẩn đề việc làm.
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LẠM PHÁT (19í

Trong những cuộc tranh luện về kinh tế ở Hung ga ri 
ngày càng phổ biến loại ý kiến cho Tầng lạm phát là liều 
thuốc giải độc hiệu nghiệm đổi với sự thiếu hụt. với giá 
co định thi sự thiếu hụt sẽ diễn ra mạnh mẽ, nếutănggiá 
thl tính chất mạnh mẽ đó có thề bị giám đi. vl vậy, có sự 
"liên đới phụ thuộc" giữa thiếu hụt và lạm phát, cáỉ 
này mạnh lên thl cái kia yếu đi. có thể mẹnh dạn gọi đólà 
"đường cong Phillips của chù nghĩa xã hệỉ". Theo tôi,quan 
điểm này là sai. BỞỈ vl nó can cứ vào những giâ địnhkhông 
nghỉêm túc, thiếu tính toán đển những dieu kiện tổ chức.

Trên thực tể, sự liên đới phụ thuộc giữa thiểu hụt và 
lạm phát có thể là phổ biến trong nen kinh tế được hoàn 
toàn tiền tệ hóa (21\ trong đó cả ngân sách của gia đinh 
và xí nghiệp đều có giới hạn ẹứng. Trong nền kinh tế như 
vậy, nếu lạm phát bất đầu từ tiền lưomg, con sự tăng giá 
chỉ đưyc hạn chế một cách gia tẹ.0 ("sự lạm phát có klem 
chế" ), thl sự bành trướng quá mtíc nhu cầu rõ ràng sẽ dàn 
đến sự thiếu hụt cồn mạnh mẽ hon (22\ Trong diềukỉện như 
vậy, việc giảm bớt sự "kiềm chế" l§m phát, nghĩa là mở 
đường cho gỉá tăng lên, có thề làm triệt tiêu nhu cầu quá 
mức. Giới hạn nhu eau lặi trở thành oó hiệu lực, và sự 
thiếu hụt ít nhiều đưyc loại trừ.

Những điều này không có ý nghĩa trong nền kinhtế chỉ 
tiền tệ hóa nửa vời. Theo những điều kiện tổ chức như đã 
thảo luận ở phàn đầu của nghiên cứu này, nhóm chịu anh 
hưởng của giới hạn cứng về ngân sách được tien tệ hóa, con 
nhóm chịu ảnh hưởng của giới hạn mềm vằ ngân sách thì çhi 
có vê được tiền tệ hóa. Nhóm hoạt động dưới ánh hưởng cua 
giới han mçm_vg ngân_sàch_không_thç_giàm_nhu_çlu_d|_ ghán 
ứng trước vỉêc tăng giá. Như tôi đã nhẩn mạnh ở trên, 
trước sau thl xí nghiệp vàn có khả nằng chịu đựng
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bắt cứ sự tăng giá nào ớ dầu vào. vì vậy, nhu cầu của xí 
nghiệp được duy trì vô hạn đệ trong bất cứ quá trình lạm 
phát nào. còn môt điều nữa là, nhóm này có khả năng tham 
gia vào quá trình thu hút,làm .hại nhóm chiu ảnh hưởng 
của giới hạn cứng về ngân sách, mà trên thực té, nhóm này 
có thể phận ứng truớc việc tăng giá bằng cách glảmnhu cầu.

cả chuôi nguyên nhân và kết quả mà ta tồng kết ngấn 
gọn ở đây cho thắy là không có sự liên đới phụ thuộc giữa 
lạm phát và thiếu hụt. với mức giá cả ồn dịnh cũngnhưtăng 
hay giảm, sự ĩhiểu hụt sẽ được tái sản xuất, và cho den 
chừng nào những điều kiện tồ chức sự lấp đi lạp lại kinh 
niên đó còn ton tại.

VIỆC LÀM

Trong nền kinh tế bị giới hạn nguồn lực, thì sau một 
thời kỳ lịch sử tạm thời đế thu hút nhân lực, tinh hình 
viện làm dày dủ cho mọi người sẽ trở nên ổn định. Đây là 
một trong nhũng thành tựu quan trọng nhất của nền kinh tế 
xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, nạn thiếu nhân lực triền 
miên cũng xuất hiện như một biểu hiện cùa sự thiếu hụt 
nguồn lực.

Việc làm đầy đủ không dược tạo ra bằng những- blçn 
pháp _ chính sách về kỉnh tể đặc biệt nhầm tăng việc 
làm, và cung không phai bằng việc xây dựhg kế hoạch hoặc 
dự tính những cách kết hơp dầu -vào - đầu ra thu hút 
nhân lực. Phái tim câu giải thích cho hiện tượng nàytrong 
những điều kiện vè tổ chức. Nhu càu nguồn lực tăngtớỉ mức 
hàu như không bao giờ thỏa mãn chính là một hậu quả . của 
giới hạn mềm về ngân sách. Nhu cầu nguồn lực, kể cả về nhân 
lực, can phái tăng cho đến khỉ vấp phải giới bộn về cung 
cấp thl mới thôi.



55..,
Trong thẻ tron vẹn oủa mình, hiện tưyng này thường 

được dỉẽn ra kèm theo những hị.u quả khác của giới hạn mềm 
về ngân sách í việc làm đầy đù thương xuyên cũng đồngthờỉ 
đi kem với nạn thiếu nhân lực thường xuyên và cà các hiện 
tượng thiếu hụt khác. Ngược lại cũng vẫn đúng : giới hạn 
cứng thực sự về ngân sách thường tái sàn xuất hiện tượng 
thất nghiệp, cùng với tất cả những ảnh hưởng tích cực và 
tiêu cực khác.

.Một câu hòi lớn rắt phổ biến là liệu có thể triền 
khai một lập trường trung gian với sự "kết hợp hai mặt 
loi" của hai kiểu tồ chức khác nhau tạo nên tinh hình vừa 
không thiếu nhân lực lại vừa không that nghiệp ? Hoặcliệu 
năng lực xã hội có thề điều khiển được hệ thống kinhtế cà 
theo hướng này cẫ theo hướng kia được hây không ? Tác giả 
phâl tự thú nhện không biết trả lời câu hôi này thế 
nào.

Cuối cùng, can ghi nhận một điểm nữa. TÔI chưa đưa 
ra những kiến nghị cụ thễ. Tôỉ không định sáng tạo ra một 
lý thuyết chuẩn mực đễ xác định phương pháp khấc phục sự 
thiếu hụt hoặc sự nguy hiềm cùa lạm phát. Tôi chỉ giớihạn 
mục đích của minh ở chò nhát triển lý luận giải thích -mô 
tả. Nhóm các hiện tượng được nóỉ đến ờ đây cực kỳ phức 
tạp và rắc rối. Người ta đưa ra một số kiến nghi đề giải 
quyết những khó khăn cùa nền kinh tể xã hội chù nghla mà 
chúng ta đang phải dương đầu, nhưng lằn lượt tờ người này 
đến ngươi khác, họ mới chỉ nêu ra được những nghiên cứuvề 
triệu chứng chứ không rút ra được những nguyên nhân sâuxa 
gây ra sự tái sán sinh hiện tượng thiếu hụt triền 
miên. Tôi nhân tháy rằng những nõ lực phân tích tinh hình 
kỹ lưỡng và làm sáng^tô hơn các quan hệ nhân - quâsẽ giúp 
đưa ra được những phương sách thực tể đê giải quyếtvẩn đe.



56

. 7ạt(1) •

Chú giải

(1) . Nguon vào thực tể. Chúng ta gọi chi phí vệtchất 
cho ngươi 3axL xuât (nguyên lỉfu tho, phụ tung, may moc va 
nhân lực) là nguòn vào, còn sản phần hoăc dịohvụ do người 
sán xuất tạc a là nguồn ra. TÍnh ngữ "thực tế" để chỉ ra 
rằng sẽ bàn xuận nhiều vè nguồn vào và nguồn ra 
chất" hon là vè nguồn vào và nguồn ra "thông tin"

(2) . Qui hoạch tuyến tính là một phương pháp toán học 
để tính toán kế hoạch hoạt động tối ưu. Nội dung bài toán 
là tìm cực đại hoặc cực tiểu của hàm mục tiêu trong những 
điều kiện giới hạn riêng. (VÍ dụ* chúng ta phai tínhchương 
trinh sán xuất của xí nghiệp đem lại lạỉ lợi ríhuận tel đa: 
ở dây hàm mục tiêu là hàm lợi nhuận, còn những giới hạn là: 
không có thêm máy móc và nhân lực nhiều hơn so đang có để 
thực hiện chương trình) .

(3) . Xem phần "Sừ đụng độ giũa mở rộng sản xuất vàsản 
xuắt giá trị thặng dư" trong Tư bản, tập 3, /60/. số đề 
trong ngoac vuông là sổ của còng trinh trong tờ tài liệu 
trích dẫn.

(4) . Xem lý thuyết Tồng quát của Keynes /48/.

(5) . 'ĩ đồ dã được nêu ra t rong những tranh luận về 
kinh ĩế ở Liên xò năm 1920. Ti-ong còng trinh nghiên cứu 
được viết Tao năm 1925, Kritsman đưa ra so sánh sau :" ... 
trong nền kinh tế hàng hóa - tư bản chủ nghĩa có hiện 
tượng dư thừa táng thể, con trong nen kinh tế tự nhiên -vô 
sán có hiện*tưởng thiếu hụt tổng thể". Tôi đã tlm thấy sự 
trích dẫn trong Szamuellv /77/.

"rong công trình nghiên cứu viết nám 1 970, Kalecki 
đã tuyên bo sự khác nhau ve bản chẩt giữa chú nghĩa 
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tư bản và chủ nghía xã hội là ơ chõ. trong xã hội xãhội chủ 
nghĩanhững thông số sừ dụng ngùôn lực được xác định đầu 
tiên là theo nhu càu, và sau đó là theo khè năng cung cắp. 
Trong cuốn sách lyil cùa mình, hai nhà kinh tế Tiệp khắc 
Goldmann và Kouba cũng đã đưa ra những kết luận tương tự .

(6) . Dáy là một (và không chỉ là một) hình t’hức biểu 
hiện mà trong đó tư tưởng của tôi về hiện tượng thiếu hụt 
trong nền kinh tế xã hội chủ nghla khác vớỉ sự phân tích 
được thực hiện nhờ cái gọi là "lý thuyết mắt cânbằng" (Xem 
Barro-Grossman /6/ và Portes-Winter /70/).

(7) . Tôỉ dự định chỉ đưa ra một vài gợi ý rằng phạm 
trù "mức đô thiếu hụt" là gì. Do khuôn khổ hạn chế cùacông 
trình nghiên cứu này, chúng ta không thề đỉ sâu cụ thể hon 
vào ván đề đánh giá.

(8) . sẽ được diễn gỉảỉ đầy đủ hơn ở chương sau.

(9) . Bằng cách giải thích ngắn gọn này, chúng tôimong 
muốn chỉ ra rằng : (a). việc xây dựng các dự đoán dược căn 
cứ vào sự quan sát và đánh giá chủ quan những tính chất 
ngẫu nhiên về các hiện tượng thường tái diễn ỉ và (b). mức 
độ cứng và mềm phải được đo trong thực tế theo thang độ 
liên tục, vì không phải chỉ tồn tạỉ hai trường hợp cựcdoan 
duy nhất này. Dể đơn giản hóa cách giai thích, tôi sư dụng 
cách phân chia rành rọt "cứng" và "mềm".

(1C) . Trong thời gian này, sự phân tích chỉ liên quen 
duy nhắt tới quan hệ giữa các xí nghiệp và tạm bỏ qua nhu 
cầu gia đình và các tỗ chức không kinh doanh.

(11) . De biết Nguyên lý Say và Luệt Walras, xem 
Aírow-Hahn /5/ và kátyés /£>2/ . Nguyên lý Say cho rlngnguừi 
ra quyết định không dược phép lệp những kế hoạch chi Tiêu
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mà không xét đến các nguồn lực tài chính thích hợp đang cồ 
trong tay. Luật Walras nhận định rằng trong nền kinhtế thị 
trường, lượng tiền khỉ tung ra thi trường đề mua bán các 
hàng hóa theo giá định trước, sẽ bằng tồng lượng tiến màho 
mong muốn thu dược do bán nhũng hàng hóa mà họ tung ra 
thị trường. (Nhà kinh tế Pháp—Thụy sĩ Leon Walras đã đưara 
cơ sớ chè cái gọi là lý thuyết cân bằng tổng thề trongcuốn 
sách được xuất bân năm 1874) •

(12) . Sự phân tích chi tiết hệ thống tư bản chủ nghĩa 
không thuộc dốỉ tượng nghiên cứu cúa công trình này . Tôi 
chỉ nêu ra để lưu ý rằng trong nền kinh tế tư bânchú nghĩa 
hiện đại cũng có nhũng dấu hiệu rằng giới hạn ngânsáchcũng 
bị mềm đl đôi chút (hoặc khá mềm).

(13) . "Trạng thái tĩnh" là mçt thuật ngữ được mượn từ 
lý thuyết toán học của các hệ thống động lực học. Một nền 
kinh tế được coi là ờ trạng thái tĩnh, nếu những thuộc tính 
cơ bán của trạng thái đó không thay đổi theo thời gian; ví 
dụ, số lưyng đưjrc sản xuất và được tiêu dùng vàn giữnguyên 
từ ngày này qua ngày khác. Theo cách gọi cùa hçc thuyết 
Marx ve Tái san xuắt, hiên tưựng này dược biết đến như là 
"tái sản xuất giản đơn" . *

(14) . Một mô hình trực -quan do chính A.W.Phillips xây 
dựng và sau này đã trớ nên nổi tiếng, gọi tên là"đườngcong 
Phillips", đã giải thích quan hệ giữa nạn thất nghiệp và 
lạm phát. Nếu theo máy của Phillips các'chất lông chuyển 
động do áp suất, thì trong nghiên cứu này dòng nước chuyển 
đông do sự hut. Xem lời giai thích cho hal trường họp này 
trong /52/.

í đe thề hiện sự phg thuộc làn nhau cùa nền kinh tể 
thiếu hut bằng phương pháp tương tự thủy lỊfc là do 
J. Weibull khởi xướng.



(15) . Để mô tá cơ chế điều hoa boat dộng đầu tư, 
đã sú dụng công trình nghiên cứu của T. Bauer /10/.
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(16) . Liên quan tới phần tiêu dùng mà nhân dânđư^c sử 
dụng không mát tien, hoặc hàu như không mắt tiền, với giá 
rất thắp (chang hạn, dịch vụ y tế, gỉáo dục, v.v...). Nhân 
dán sù dụng các dịch vụ đó thông qua những tồ chức không 
kinh doanh. Phần lớn các tổ chức này có nhu cậu hầu như 
không thể thỏa mãn được; sự thiếu hụt ghê gớm náy sinh. RÕ 
ràng là các tổ chức không kinh doanh đó cũng tham gia vào 
hoạt động bơm.

(17) . Theo hình 5, giữa các sản phầm đồ «ào " binh 
chứa" có sự cạnh tranh. Tắt nhiên, trong thực tế "Bự cạnh 
tranh" đã xuất hiện ở những giai đoạn đầu cùa quá trlnhsản 
xuất : nhóm nào có thể hút dược đầu vào cho sản xuất ? Tuy 
nhiên, vấn dề không thế tranh luận dược trong 'phạm vi phép 
tương tự được trình bầy ở đây về qui mô tổng thề của nền 
kinh tế vĩ mô.

Nghiên cứu này không tính tới ngoại thương - một hoạt 
động giữ vai trồ quan trọng trong quá trình "lyc".

(18) . Xem /yzj, Chương 17-22. Trong nghiên cứu nàytôi 
mô tá chính hiện tượng mà tôi đã trình bầy trong sáchnhưng 
về một vài điềm quan trọng, sự phân tích n©iyên nhân lan 
này khác VỚI làn trước. Những nhân tố giải thích mà tôicoi 
là lý do chú yểu gây ra hiện tượng hút trong cuốn " Chống 
lại sụ cân bằng" cũng giữ vai trò, nhưng chỉ là thứ yếu 
trong công trình nghiên cứu này. "Trọng lượng" của các 
nguyên nhân được sắp xếp lại. Bây giờ tôi coi cơ SỞ tổ 
chức là nguyên nhân chủ yếu của hiên tượng hút, cụ thề là: 
tính mềm của giới hạn ngân sách.

(19) . Để tránh nham lẫn, càn phán biệt rõ Bự tăng giá
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và tăng lương do tác động của/mang tính dứt điểm về giá 
và lương, với quá trinh lạm phát. Lạm phát nảy sinhtrong 
nhũng quá trình chậm chạp, Sự tăng giá và tăng lương hôm 
nay là những độnglực trực tiếp gây ra sự tắng giá và tăng 
lương trong ngày mai v.v... Phàn sau của nghiên cứu nàysẽ 
chỉ nhằm bàn vầ quá trình lạmphát. /cai cách/

(20) . Sự liên đới phụ thuộc. Thường tồn tại quan hệ 
không tích cực giữa hai đạl lượng kinh tế, nghĩa là một 
cái lớn hơn thì cái kia sẽ nhỏ hơn. Trong những trườnghọp 
đó có the gọi là aự "liên đới phụ thuộc" : mức giảm một 
đại lượng kinh tế này sẽ gây tác dộng "liên đớỉphụ thuộc" 
đối với sự tăng một đại lượng khác và ngược lại.

(21) . Tiến tệ hóa. Bất cứ lỉnh vụtc kinh tế nào cũng 
có thể được coi là tiền tệ hóa, nếu sản phấm và dịch vụ 
được trao dổi bằng tiền và nếu giá hàng hóa và dịch vụ 
được thể hiện qua tiền tệ có ánh hướng tích cực đến người 
mua và người bán

(22) . CÓ thề xem lý thuyết "Sự lạm phát có kiềmchế " 
trong /41/ của Hansen, /6/ của Barro-Grossman và /18/ 
của Csikós-Nagy.
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Xuất bán lần đầu bằng tỉếng Anh : "Giới 
hẹn ngân sách "cứng" và "mềm", Acta Oecono-
mica, Vol. 25(1980), pp. 231 - 245.
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Phần trước đề cập vấn đề giới hạn ngân sách " mềm"< 
Bây giờ chúng ta xem xét kỹ hơn hiện tượng này. ,

Khái niệm " giới hạn ngân sách " xuất xứ.từ lý 
thuyết tiêu dùng gia đình'1 ' sau đó đưực lý thuyết cân 
bằng tẳng quát bồ sung. Trong phạm vi ếyz " ngân sách " 
có tính chất chung, nhằm định nghía một kế hoạch thuchi 
cho bắt cớ một đơn vị kinh tế như gia đình, xí nghiệp 
hoặc một tồ chức không kỉnh doanh. Do đó, nó khùng chi 
d ành riêng cho kế hoạch tài chính của một chính phù
trung ương. Cho nên đoi với những người ít làm quen với 
tài liệu kinh tế học vỉ mô, sẽ bồ ích nếu giải thích 
khái niệm này bằng sự ho trự cùa một ví dụ hết sức đơn 
gián kèm theo hình vẽ.

Một xí nghiệp lập kế hoạch cải tạo công nghệ vỡi 
tống số tiền, chẳng hạn 50 tripu forint, xí nghiệp đưực 
quyền lựa chọn mức độ cơ giới hóa và tự động hóa khác 
nhau. Trong hình vẽ dưới đây có ba đường cong đẳng trị 
(2) . Chúng ta hãy xem đường cong tháp nhẫt có ký hiệu 
T1. MÕI điềm trên đường này bỉều thị một sản lượng đều 
nhau 1000 tấn mòi năm. sân lượng ấy được tạo ra là do 
một so cách kết hợp giữa " máy móc" với " lao độngựhoặc 
dùng nhiều lao động với ít máy, hoặc ngược lại ít lao 
động, nhí ầu máy hơn." Đường cong T2 ớ phía trên bièu thị 
một sán lượng hàng năm cao hơn, 1.250 tắn trong khi đó 
đường cong T3 biều thị 1.500 tấn, v.v...

Hal đường thẵng trong hlnhvẽ bleu th] hai khànăngr.hí 
Igânsách vơi hai nhómgiâ "laỏ động" và gia"maymoc"Ddc®g 
thầng ít dốc hon cho biểt xí nghiệp oó thễ mua 7 đơn 



vị lao động bang 30 tiền 50 triệu forint nếu không chivào 
việc mua máy móc, hoặc mua 3,5 chiếc máy mà không chi về 
lao động. DĨ nhiên, mõi tồ hợp tuyến tính thuộc hai loại 
dầu vào nói trên có thề thực hiện được với cùng mộtsốtiền 
như nhau. Đường thẳng dốc nhiều biểu thị trạng thái trong 
đó lac động đất hon máy. Dúc này với số tiền 50 triệu 
forint chỉ sử dụng 2,5 đơn vị lao động song lại có được 
5 đơn vị máy móc.

Hxnh 1 : Dựa chçn sự kết hợp đầu vào và gỉới hạn 
ngân sách.

Theo quan điểm của xí nghiệp, sự kết hợp có triền 
vọng nhẩt được thực hiện ở điểm tiếp xúc giữa đường thẳng 
ngân sách với đường cong cao nhất, với số tiền có sẵn thì 
sự kết họp máy móc và lao động theo điềm này đưa lại mức 
sán xuất lớn nhất. Đốỉ vớỉ đường thẳng ít dốc hơn ( lao 
động tương đối rê), đó là tiếp điềm A, còn với đườngthẳng 
dốc nhiều, là diễm B. với sự giới hạn cố định về ngânsách 
(có 50 triệu forint) sự thay đỗi giá cả sẽ ảnh hường đến 
lựa chçn công nghệ : x£ nghiệp sẽ chọn Chương trình cải 
tạo công nghệ sử dựngít lao động và nhiều máy móc. Tình 
hình đó cũng tác động vào công suất 'dư thừa phát sinh 
từ dầu tư : không phải là 1.250 tẩn, mà chỉ là
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1.000 tấn.

Tuy hết sức đơn giản, song hình vẽ biều thị những 
mối quan hệ quan trọng. Trong mô hình này, ngườỉra quyết 
định chi có thề áp dụng những sự lựa chọn không vaçrtkhoi 
giới hạn ngân sách hiện có. Chính vì lẽ dó, người ra 
quyết định phài trực tiếp đối phó vớỉ ván đề giá câ. Hấu 
giới hạn ngân sách chuyền đồi, thì người đó cũng phải 
thay đối điềm biều thị cho quyết định.

Bất cứ ai đã làm quen với môn qui hoạch toán học 
(chằng hạn áp dụng mô hình toán qui hoạch đè phác họa kế 
hoạch đầu tư hoặc kế hoạch sân xuất cho xí nghiệp) chắc 
sẽ thừa nhận rằng hl nh vẽ trên của chúng tôi biều thị 
một bài toán có haỉ phương án giài quyết đơn gian. Giới 
hạn ngân sách đã hạn chế hàng loạt quyết định khả thi. 
Chúng ta sẽ xem xét những môi trường trong đó gỉới hạn 
là có hiệu quả, tức là khi nó tác động thực sự đến hoạt 
động của xí nghiệp và trong những điều kiện nào, nó trờ 
thành không có hiệu Quả.

KOI QUAN HỆ GIổA CAN BOI TÀI CHINH và GÍÔI hạn NGAN SACH

Bây giờ chúng ta chuyền từ ví dụ đơn gián sang gần 
với thực tế kỉnh tế hơn, nó se giúp làm sáng tó các khái 
niệm nếu chúng ta tạm gác trong chốc lát vấn dề xínghipp 
đang nói đến là tư bân chủ nghĩa hay xã hội chủ nghía . 
Trong phần nghiên cứu hiện thực hóa lịch sư cua những 
phạm trù hiện giờ cần phâi làm sáng tô, chúng ta sẽ xem 
xét những điều kiện chế độ kinh tế xã hội của các thờỉkỳ 
khíc nhau.

Ai cũng đã biết khái niệm về bảng cân đối cúa xí 
nghiệp, ô dạng chung và dè hiều nhất, bảng đó cho thấy 
mái quan hệ sau đây vớỉ tính cách phân ánh tóm tắt các 
quá trình tài chính trong một thời kỳ :



66

Tiền tồn trong quí - nợ tồn trong quí s
= tiền tồn đầu kỳ - nợ tồn đầu kỳ +
+ có tăng lên trong kỳ +
+ các khoán thu khác trong kỳ -
- có hoàn trả trong kỳ -
- các khoán chi khác phát sinh trong kỳ.

Bên trái và bên phái cùa bảng cân đái đều liên kết 
với các ký hiệu đồng nhất. 3ự đồng nhẩt này giữa hai bên 
luôn luôn ớ trạng thái lặp thừa. Không thề " vi phạm” sự 
cân đổi này. Ngay cà khi chl đơn giản không trả tỉềnhàng 
đã giao nhện, sự cân đổi vẫn được duy trl : một mụctrong 
các khoán tiền có trong năm tăng lên, sau đó chắc chắn 
người cung cấp hàng sẽ buộc xí nghiệp chúng ta phải hoàn 
lại khoản tiền đó. Chính vì thế chúng ta gpỉ bảng cânđái 
tài chính, một bân giải thích có sau ( ex post) về nguồn 
tiền và sứ dụng tiền, là một bảng " cân bằng thu chi"(3)

Cân đái tài chính cũng cố thề viết dưới dạng không 
cân bằng. Tắt cả các khoán chi có thề đặt vào phía bên 
trái, các khoản thu phía bên phái vặ cần phải khẳng định 
rằng chi không được phép vượt thu. ô đây lặi là giới hạn 
cao hơn của tính chất lặp thừa mà chúng ta cần thiếtphảỉ 
tôn trợng.

Trong giới hạn ngân sách, những khoán mục tương tự 
xuất hiện giống như trong bản cân đái tài chính và giáng 
VỚI giới hạn xuất phát từ bảng đó : tiêu dùng cho bất cứ 
mụ.c đích nào cũng không được vượt quá nguồn tài chính . 
Nhưng giới hạn ngân sách không phải là một phạm trù có 
sau, mà là một phạm trù có trước ( ex ante). NÓ không 
phái là sự " cân bằng thu chi ", mà là qui tắc về hànhvi. 
Chính xác hơn nữa, nó là một biều thức tóm tắt tồng thề 
cac quỉ tắc riêng lê, liên kết lại hạn chế hành vi cùa
xí nghiệp. Đồ hiều rõ điều nàyL chúng ta phái nhi « thành 
nhiều phần nhô.



Ế7

GIỎI HAN NGAN SÁCH CÛNG ; TRỦÕNG HỘP THUAN TUY
Trước hết chúng ta xem xét trường hợp thuần túy về 

giới hạn ngân sách cứng, cằn phải nêu nSa điều kipn mà 
sự thực hiện những điều kỉện này bâo đâm tính cứng cùa 
giới hạn . Đây là phần cắu tạo lý thuyết, trong thực tế, 
điều kiện này hay điều kiện kia không bao giờ được thỏa 
mãn đầy đủ. Chúng tôi sẽ giải thích điều này ở phần sau.

Tồng thề năm điều kiện này đủ đề bâo đảm tính cứng 
hoàn háo của giói hạn. Chúng tôi không có ý cho rằngchỉ 
có những điềú kiện này mới bảo đảm đirợc kết quà ắy. Tuy 
nhiên, năm điều kiện nêu trên tạo xuất phát điềm tổtcho 
các bước tiếp sau. Đe dè dàng cho việc so sánh tiếptheo, 
chúng ta thêm chữ H( chữ đầu trong từ Hard-cứng)vào sổ 
điều kỉận.

Siêu kiện 1.H. Gia ngoại sinh. 7Gia mua đôi vơi 
đầu vào và giá bán đốỉ với đầu ra do bên ngoài xác định 
đổi với xí nghiệp. x£ nghiệp là người thi hành giá chứ 
không phải là người ẩn định giá. Từ góc độ này, thl ai 
quyết định giá không thành vẫn đề : quá trình chia nhỏ 
thị trường không thề bị tác động bởi một người mua hoặc 
một người bán riêng lê,.người bán mạnh hơn xí nghiệp 
chúng ta trong việc ấn định giá mua, hoặc ngườimua mạnh 
hơn ấn đinh giá bán, hoặc một tồ chức giá có thầm quyền 
của nhà nước, có thề là bất cứ một người nào. Điềm cơ 
bân là xí nghiệp chúng ta khSngnthề tác động đến giá.

Diều kiện 2.H. Hệ thống thuế cứng. Điều này không 
có nghĩa là thuế cao, mà càn phâi nghiêm chinh tôntrpng 
các nguyên tắc sau đây :

(a) Việc hình thành các qui tắc thuế ( luật lệ,qui 
định) không phải do xí nghiệp tác động, các qui tắc ắy 
đo bên ngoài xác đjnh.
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(b) Hệ thong thuế gắn chặt với các tiêu chuíu có thề 
quan sát và do được một cách khách quan.

(c) XÍ nghiệp không được mièn bất cứ loại thuếriêng 
hoặc đặc biệt nào.

(d) Thuế đặt ra được thu một cách bắt buộc theo các 
khoán đã định.

Điều kiện 3-H. Không có khoán trợ cẩp không hoàntrâ 
của nhà nước. Nhà nước không cho một khoản trợ cấp nàođề 
trang trái chi phí hiện thời, cũng không cấp các khoán 
tiền nào cho đầu tư.

Siều kiện 4-H. Không có tín dụng . Tất cả cáckhoấn 
mua nguồn vào đều phải trang trải bằng tiền mặt. Không 
được có một tín dụng nào giữa các xí nghiệp dưới hình 
thức thỏa thuận với người bán hoặc bằng cách phá vỡ hơp 
đồng, làm ngưng đọng việc thanh toán từ đó gây sức ép 
đái với người chủ nợ, chống lại người bán. cũng không có 
tín dụng ở một nguồn nào khác.

SiêB_klgn_â^. Không_çô_d|u_tu_tài_çh£nh_từ____ bén
ngoài. Chúng ta sẽ không đề cập tới việc vốn đầu t« ban 
dầu xây dựng nên xí nghiệp đã có được như thế nào, mà 
chúng ta chỉ nói đến xí nghiệp hiộn đang tồn tại.Điều 
kiện 5 qui định : chù nhân có thề có lãi từ xí nghiệp , 
nhưng nếu làm được như vậy, họ không được tái đầu tư vào 
xí nghiệp.(5)

các điều kiện từ 1 ~H đến 5-H đặt ra những giới hạn 
có trước về hành vi đoi với các khoản mục thuộc bâng cân 
đoi cua xí nghiệp. Nếu những giới hạn này được tôn trọng 
nghiêm ngặt, thl giới hạn ngân sách với tất cả hiệu lực 
cua nó thực sự hạn chế sự tự đo lựa chọn của xí nghiẬp, 
tức là nó trớ thành giới hạn hành vị.
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Bây giờ chúng ta hãy xem xét một cách chi tiết ý 
nghĩa cùa năm điều kiện này.

TÍnh cứng cua giới hạn ngân sách tự E.ó thề hỉpn nhu 
thế nào ? ( Chúng ta thêm chữ H vào sổ thứ tự).

Hệ qua (i-H) : Tồn tại. Sự tồn tại của xí nghiệpiặc 
biệt phụ thuộc vào so thu nhập do bán hàng và vào cácchi 
phí đầu vào. Nếu trong một thời gian ngắn, các chi phí 
đầu vào vưựt quá các thv nhập bán hàng, thl chu xí nghiệp 
dùng tiền dự trữ đề bù đắp khoản lô, và từ bỏ việc thu 
lợi nhuận. Nhưng nếu họ hoàn toàn từ bô vỉệc thu lợi 
nhuận và dùng hết sổ tiền dự trữ mà vàn không xóa bó 
được thua lò, thì họ buộc phài giâm bớt chi tiêu.Đầu vào 
kém, dàn đến sản lượng sụt, thu nhập giàm, rút cục xí 
nghiệp không trá được nợ và vỡ nợ. Giới hạn ngân sách 
cứng là m2t_hlnh_thùç_ép_bu2ç_kinh_tjs£_tnu_nh£2_bàn_hàng 
và_chi_phi_dàu_vào_là_vgn_d£_sinh_tû_d2i_vôi_xi_ nghipp.

Hệ quả ( ii-H) : Tăng trường. Sự tiến bộ và tăng 
trường kỹ thuật của xí nghiệp đòi hỏi đầu tư và cũngphụ 

thuộc vao những yếu tố giáng như nêu trên. Nguồn____ tài 
chính đề chi phí cho dau_vào_bS_sung_çgn_thipt_çho_ vigç 
mp_T2ng_x£_nghi“p_çhi_çô_th|_dg2ç_tgo_nên_bâi_tiçh__ lüy 
bên trong xí nghiệp.

Hệ quả (iii-H): Diều chinh giá. Giá do bên ngoài 
quyết định, xí nghiệp nhải điều chinh giá. Việcđiều chình 

về cơ bân phái do hoạt động thực tien quyết dịnh.chủ yếu 
bằng tăng hoặc giâm mức sản xuẩt, hoặc bằng cách điều 
chinh mái kết hợp đàu vào - đầu ra. Nhưng biến đồi này 
thuộc nội bộ xí nghiệp do đó không trực tiếp liên quan 
đến giá. Tuy nhiên, nó lại liên quan mật thiết một cách 
gỉán tiếp, thông qua mua nguồn vào cho phép điều chinh 
sân xuất và thông qua thực hiện sản phàm nhờ vào khànăng 
điều chình sản xuất.
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XÍ nghiệp còn được phép điều chính bằng hai phương 
án nội bộ : có thồ dùng tiền dự trữ cúa minh và giảm 
hoặc ngừng thu lợi. 'Tuy nhiên khoán dự trữ có thề cạn, 
viêc ngừng thu lợi cũng có thễ giám tới mức 30 không.xí 
nghiệp không thề hoạt dộng bằng cách sứ dụng các nguồn 
tài chính bên ngoài. Cuối cùng, vì vậy chỉ cồn cách là 
diều chính hoạt đông thực tiên.

■Trong trường hợp như vệy, giá không chỉ là " tín 
hiệu " mà xí nghiệp phải tôn trọng dế kiêm soát hoạt 
động thực tiên, mà cũng không phâi là thứ xí nghiệp cảm 
câm thấy ưa thích, xí nghiệp buộc phải tôn trọng giábởi 
nếu không như vậy, xí nghiệp không còn kná năng pnát 
triền hoặc mở rộng, thậm chí còn có thè vỡ nợ.

ỗ dây chúng ta hoàn toàn không tính đến các thuộc 
tính của giá. các loại giá tổt nhất" , " không tổt 
nhẩt", " cân bằng" hoặc " không cân bằng" - tất cá dều 
như nnau xét theo quan diêm tính cứng cúa giới hạn ngân 
sách. íiọi vấn dề là ớ chô, giá không lệ thuộc vào xí 
nghiệp và trong trường hợp giới hạn cứng, xí ngnlêpphái 
diều chinh theo giá. ( Điều này thề hiện trên hình vê 
bằng sự thay đỗi quyết dịnh từ điểm A đến điềm B dưới 
sự tác dộng biển đổi giá).

riệ quá ( Iv-H) ; ĩxnh bấp bênh . Y1 nghiệp không 
tham dự vào sự mạo hiềm rói ro. xí nghiệp chịu hệ quả 
cùa môi trường bên ngoài cũng như của chính hoạt dộng 
nội tại của XX nghiệp.

vì giá do bên ngoài dịnh, nên nó có thề đem lại tai 
họa hoặc điều may man cho xí nghiệp. Trong cả hai trường 
nợp, dó là cái may, cái rúl riêng của XX nghiệp.Diếu gặp 
rúl, không al giúp xí nghiệp thoát khôi, nếu gặp may , 
không ai hớt dưyc thu nhập của họ.
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Hệ quâ (v-H) : Yêu du cũa xí nghiệp. Những hệ quà 
nêu trén có thê tóm lại la yeu càu đàu vào cùa xí ngniép 
là có han. Yêu cầu ấy phụ thuộc chặt chẽ vào giá nguồn 
vào, vàothu nhập hiện thời và dự kiến có của xí nghiệp, 
vào nguồn thu do hán hàng ( trên hình vẽ tính cnátcó hạn 
của nhu càu được biêu thị bằng nnững diễn nằm trong hoặc 
dưới đường thẳng ngân sách, xí nghiệp chỉ có thề mua"máy 
móc" và " lao động ” trong cnừng mực giới hạn ngân sách 
cho phép).

KHÙNG GÍỐI HẠN NGAN SACH GAN NHỦ CỦNG

Trong mõi hệ thống kinh tế dang tồn tại, có nhiều 
hiện tượng hoạt dộng làm cho giới hạn ngân sr ch thoát
khôi trường hợp thuần túy cứng như nêu .trốn. Hau đáy 
chúng ta sẽ xem xét trong những điều kiện nào, giới hạn 
ngân sách ít nhất cũng được gằn như cứng, tức là xắp xỉ 
cứng. Điều dó thề hiện ở nnững hệ quà. Giới hạn ngánsách 
gần như cứng nếu nó tạo ra những hệ quả ( Ì-H/-/V-H) nêu 
ờ phàn trên, ỏ dây chúng ta bằng lòng VỚI những diềukiện 
đù, còn có thè có những điều kiện khác tạo ra những hệ 
quâ ( 1-H/-/V-H) . (-Những chữ A H sau dây kèm theo so 
thứ tự các điều kiện, dùng biêu thị ý " gần cứng ").

Siều kiện 1-AH : 2ịnh giá trong một giới hạn hẹp, 
lúột sổ xí nghiệp là những người dịnn giá dối với một số 
dầu vào và một sỗ đằu ra. Tuy vậy, trong việc quyết djnh 

giá , họ bị giới hạn bời phân ứng cùa các bên tham gia 
buôn bán với minh, và cuối cùng bởi tống mức nhu cầu.

Ddu kien 2^AH và 2^AH : Không có sự phân phối lại 
cùa nnà nước giữa các .xí nghiệp, các diều kiện 2-H va3-H 
trong trưòng hợp thuần túy, vân gỉữ nguyên. Nhà nước 
không thề phân phối lại các khoản thu tài chính cùa tíẵc 
xí n^iiệp bằng cách phân biệt thuế và các biện pháp khac 
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đế thu lợi nnuận noặc bằng cácn cắp trợ giá hoặc trợ cẩp 
(6).

Diều kiên 4-ÀH : rín dụng đổi với những diều kiện 
cứng. Diều này không có nghía là chú nợ đòi hói lãi suẩt 
cao, nhưng phái dùng một sổ nguyên tắc nhất định- "chính 
thổng" và " bảo thú " - trong việc cẩp tín. d^ng :

Chú nợ ( ngân hàng v.v...) chỉ cẩp tín dụng cho xí 
nghiệp khi nào xí nghiệp có đủ khá năng trả, tức là phải 
báo đảm xí nghiệp có thề hoàn lại 'tiền bằng tiền thuđược 
do bán các sán phầm cúa mình. Như vệy, tín dụng là một 
loại " ứng trước".

Neu XX nghiệp vay nợ, phái luôn luôn thực hiện mpi 
nghĩa vụ trong bán thỏa thuận •; phần trá môi lần phải 
đúng kỳ hạn kèm theo lãi như nêu trong thỏa thuận.Sự tôn 
trọng thóa thuậh tín dụng đi kèm với luật ban hành có 
hiệu lực đầy dú.

Người mua không thê buộc người bán cẩp tín dụngbằng 
cách không trá tien ngay - mà không có thóa thuận trước- 
dổi với sỗ hàng đã giao.

Diều kiên 5-AH : pẵu tư tài chxnh bên ngoài trong 
ăèỉăẵ-áiìlỉ-ĨiễS-SĩSẩ* âguồn tài chính nội bộ củaxínghỉệp 
có thể duçc bổ sung bằng khoán đầu tư cho tien bô kỹ 
thuật và mở rộng XX nghiệp của cac chu sơ hữu, va phai 
được hoàn trà bàng tiền thu nhệp tăng, Không thề dùng 
.nguồn tài chính bên ngoài để khấc phÿc nhưng kho khăn 
tài chính ngắn hạn.

Những điều nêu ở phần trước có thè thuyết phụcngười 
dpc thấy rằng những hệ quá ( X-H/-/V-H) nêu ở dó cũng sẽ 
xuất hiện trong trường hợp này. 'ĩuy vậy cần phải bò sung 
rằng các hệ quá áy không dược dám báo nghiêm ngặt như 
trong trường hçrp thuần túy về lý thuyết. Đúng là diều 
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kiện 2-3 không thay đỗi : khâ năng phân phái lại cùa nhà 
nước vân còn bị loại trừ. Tuy nhiên vãn còn có những khó 
khăn nây sinh theo các điều kiện 1,4và 5. Hp phải xử lý 
những hiện tượng mà cáu trả lời đơn giản " có hoặc knông 
chưa thễ giải đáp dược. Chẳng hạn, chúng ta không thễnói 
rằng tín dụng đư^c dành riêng theo diều kiện cứnghay 
mềm. còn có thè có nhiều mức độ trung gian trong ’đó.TÌnh 
huống cũng tương tự như với việc thực hiện giá hoặc định 
giá, với tính cứng hoặc mềm cùa các diều kiện tài trợbên 
ngoài.
GIỖI HẠN HGAN SACK uù : ĨHỦỐNG HỘI THuÀu TUY

Chúng ta sẽ bàn sau các trường n/p trung gian, tại
đây tạm gác chúng lại đẻ bàn một cực khác.

Khi ngườỉ ta nói rằng giới hạn ngán sác . trở nên
hoàn toàn mềm, tức là nó không ràng buộc từ trước sự tự
do lựa chon của xí nghi pp. Chúng ta sẽ di vào năm diều 
kiện đã nêu trước( lằn này, chúng ta đặt chữ s sau sồtnứ 
tự). Trong thực tế, một điều kiện - hoặc thậm chx có thê 
một phần của điều kiện - đù dế làm cho giới hạn trởtnành 
mềm, tuy thông thường có nhiều điều kiện áp dụng dồng 
thời.

21èu kiện 1-S : Định giá. Đa sỗ xí nghiệp khôngpnâi 
là người thi nành giá mà là người định giá. Dổi với nầu 
hết xí nghiệp, giá không phải là do bên ngoài địnn.

về lý thuyết, điều dó có thế là trường hựp của cả 
hai bên trên thị trường - giá dàu vào cũng nnư giá dàura 
- Tuy vậy trong thực tế , thường do giá đàu ra làm mèm 
giói hạn ngân sácn. TÌnh hình đó có thề là do,trường nơp 
glá hyp đồng tự do, người bán mạnh hon người mua. ( Chẳng 
nạn một người bán dộc quyền và có qui mô lớn đồi với 
nhiều khách mua rái rác, hoặc sự khan hiếm Kinh niên cho 
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phép quyềt địna giá). Hoặc XX n^iipp có thè tác động vào 
giá do một cơ quan có thẳm quyền chính thức công bố, và 
xí ngnxệp có ảnh hướng lớn dũi với quyết dịnh của cơquan 
.Ị ây. -

Việc liên tực áp đặt mpi chi phí lên người mua rắt 
cuộc chi có thế được một khi tồng sổ nnu cầu bằng tiền 
không bị hạn chề nghiêm ngặt, nhưng nhu cầu ?y ít nhiều 
dieu cnỉnh một cách thụ động dái với mức chl phí tănglên.

Diêu kiện 2-S : Hê thong thuê mêm. iíột vai biêuhiện 
dặc trưng của dieu kiện này nnư sau :

(a) Sự hình thành các quỉ tắc thuế chịu ánh hướng 
của xí nghiệp.

(b) XÍ nghiệp có thề được phép miên thuế hoặc hoãn 
thuế như là một đặc ân riêng.

(c) Thuế không thu nghiêm ngặt.

Diều kiện 3-S : các khoán trợ cấp không hoàn trảcủa 
nhgnước.xínghiệp có thầ nhận được các khoản đó dướinnững 
dạng sau :

(a) DÓng góp vào chl đầu tư không phái hoàn trả.
(b) ũác khoán try cấp thường xuyên đễ bù vào các 

khoán lõ kéo dài'hoặc khuyến khích một sổ 
hoạt dộngnàođó trong một th cri gian dài.

(c) âhững khoán trçr cấp đặc biệt, không truy hoàndế 
làm cân bằng khoán lõ bầt thường hoặc dễ khuyến 
khích một hoạt động đặc biệt.

Diều kiện 4-S ; Hệ thống tín dụng mềm, híó không 
tuân theo các nguyên tắc " chính thong" hoặc " bảo thủ".

XÍ nghiệp được cấp tín dụng kê câ khi không bâo đảm 
có khá năng hoàn trâ theo kỳ hạn bằng tiền thu banhang.



TÍn dụng không nhất thiết là một " khoán ứng trước";việc 
phê duyệt tín dụng không liên quan mệt thiết vớiviệc sán 
xuất và bán hàng theo dự định.

XÍ nghiệp được phép không làm tròn nghĩa vụ hoàn 
trá như nêu trong thỏa thuận. Hơn nữa xí iq-hiệp còn dược 
phép dơn phưong hoãn thanh toán với'tư cách là người mua 
dầu vào, mà không cần có sự nhất trí trước của người bán.

Điều kiện 5-5 : aầu tư tài chính từ bên ngoài theo 
các dieu kiện mềm. Trường hçrp xí nghiệp thuộc quyèn sớ
hữu nnà nước, điều này không khác với điều kiện 3-5, có 
nnững khoản try cắp của. nnà nước không phâi hoàn lại. 
Hiện tượng thuộc- loại này cũng phái đưọc tôn trọng đối 
với xí nghiệp tư nhân : chủ nhân dầu tư tiền bằng nguồn 
riêng của xí nghiệp không phải đễ phát trỉền và mờ rộng, 
mà đề giúp vượt khỏi những khó khăn về tài chính.

Bây giờ chóng ta dối chiếu những dấu hiệu kèm theo 
hiện tượng và hệ quả trực ti ép cùa giới hạn ngânsáoh mềm 
với những dấu hiệu của sự giới hạn cứng.

Hệ quá (i-S) : Tồn tại. Sự tồn tại cúa xỉ nghiệp 
không chỉ phụ thuộc vào khả năng thường xuyên bù đắp 
những chi phí dầu vào bằng thu nhập bán hàng. Thậm chíkẻ 
cá' khi chi phí đầu vào thường xuyên vượt hơn thu nhập 
bán hàng, điều đó cũng có thè đưyc cân bằng do miên thuế, 
trự cấp của nhà nước, tín dụng mem, v.v... Chênh lệch 
giữa thu nhập từ sân xuất với chi phí cho sân xuất không 
còn là vẩn đề sinh tử nữa.

Hệ quá (ii-S) : Tăng trưởng. Tiến bộ kỹ thuật và sự 
tăng trướng cùa xí nghiệp không chỉ phụ thuộc vào khá 
năng tăng nguồn dầu tư tài chính từ tích lũy nội bộ(hoặc 
từ tiền tồn quỹ, tức là từ tlèndànhdụm do 1çdnhugn có từ 
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trước, hoặc từ khoản vay đầu ,tư cứng phải hoàn trá sau 
bằng nguồn thu nhập riêng), ỉíguồn tàl chính cần thiết 
đê mua thêm đàu vào nhằm phát triền và mớ rộng được nhà 
nước cấp dưới dạng trợ cấp không hoàn lại hoặc tín dụng 
dầu tư mềm.

hệ quá (iii-s) : Điều chỉnh giá . xí nghiệp không 
bị ép buộc phải điều chính giá trong mọi hoàn cảnh.vlmột 
trong hai lý do :

hoặc là giới hạn ngân sách dã bị mềm di do hệ quả 
cúa điều kiện 1-S nêu trên, và xí nghiệp không phái là 
người thi hành giá mà là người dịnh giá. Chẳng hạn,chúng 
ta lắy trường hợp xí nghiệp có knâ năng tác động đến giá 
bán sân phàm của minh, xí nghiệp không cần phải quan tâm 
nhiều dến giá đầu vào tương ứng. DÙ giá đầu vào có thay 
đỗi bao nhiêu, xí nghiệp vãn có thề điều chỉnh giá bán 
sân phàm cúa minh dễ bù đắp chi phí tăng.

Hoặc là kế cá khi biện pháp kề trển lihông có tác 
dộng và xí nghiệp là người thi hành giá , họ vân khôrg 
phái điều chỉnn giá bằng cách thay đổi mối liên kết dầu 
vào dầu ra. ũếu họ không quan tâm đến giá và cnịu lô, họ 
vãn dược bù lại bằng miên thuế, trợ cấp của nnà nước, 
hoãn trả tín dụng, dược cấp thêm tín dụng bồ sung theo 
dieu kiẹn mềm, v.v...

Sư tồn tại và tăng trướng của xí nghiệp,không phụ 
thuôc vào giá. XÍ nghiệp chi quan tâm đến giá khi nào hp 
câm thấy thích, ỉiếu họ không thích, họ vãn tồn tại thậm 
chí còn mở rộng nữa.

XÍ nghiệp có thế phân ứng lại những biến dộng về 
giá trong hoạt dông thưc tiên của minh, bằng cách tạo ra 
sự biến đỗi phù hợp trong mối liên kết đầu vào - dầu ra. 
Diều đó làm thay đồi khối lượng thực tế đằu vào cũng như 



77

khổi lượng thực tễ bán ra, do vệy tác động đến tình hình 
tài chính của xí nghiệp. Nhưng xí nghiệp vãn đối phó tốt 
bằng cách khác, như cổ gắng tác động đến giá mưa và giá 
bán, và bằng những phương án tài chính ( thuế, trợ cắp 
của nhà nước, các knoàn tín dụng v.v...)

Trong trường hợp thứ nhất, xí nghiệp phân ứng ở 
lĩnh vực thực tế, và trường họp thứ hai, phân ứng ờ lĩnh 
vực kiềm soát. Trường hyp thứ nhẩt, xí nghiệp hành động 
tại ngay nhà máy, trường hợp thứ hai tại cõng sớ cúa bộ, 
cùa cơ quan thuế hoặc ngân hàng. Trong trường hựp thứ 
nhất, yếu tổ tác động chú yếu là sân xuất - điều chỉnh 
mái liên kết dầu vào dầu ra theo tinh hình mới. Trườnghợp 
thứ hai, yếu tồ chù yếu là yêu cầu, kêu nài,thương lượng 
- nói cách khác, nhằm ý đồ vận dộng người có quyền miên 
thuế, trợ cắp, cấp tín dụng mềm, v.v...

õàm mèm giới hạn ngân sách không loại trừ phân ứng 
thứ nhất, nó không bắt buộc đối với xí nghiệp nhưng đồng 
thời lại mở rộng phạm vi và lôi cuồn xí nghiệp vào loại 
phản ứng thứ hai.

Hệ quá (iv-S) : ĩính bẩp bênh. Không phải một mình 
xí nghiệp tự chịu rủi ro. Nhà nước cung có phần tham gia. 
Nếu hoàn cânh phát triền thuận lợi, xí nghiệp không chắc 
chắn được phép giữ lợi nhuận bổ sung mà có tnê bị rútbớt 
di. Tuy nhiên nếu gặp rủi ro hoặc không thè tự mình dièu 
chỉnh thích ứng với điều kiện, xí nghiệp có thè chuyềnhệ 
quá sang người khác - tăng giá đổi với người mua, chủ nợ 
và trước hết là nhà nước.

TÌnh hình tài chính cùa xí nghiệp và giới hạn ngân 
sách phâi chịu hai đỉều bấp bênh. Thứ nhất là điều mọi 
xí nghiệp đều phải chịu ( kê câ những xí nghiệp bị ràng 
buộc vào giới hạn ngân sách cứng) 1 giá cà và thị trương 
không on định, nhưng tính bấp bênh cũng con do sự phân 
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phấi lại thường xuyên các khoản thu tài chính của xí 
nghiệp, vl họ không taể dự đoán chính xác nhà nước sẽlấy 
đi của họ bao nhiêu hoặc sẽ cấp cho họ bao nhi ân■

nệ quả (v-s) : Yêu càu của xí nghiệp. Những hệ quá 
nêu trên có nghĩa rằng yêu càu của xí nghiệp đối với dầu 
vào bâu như xnòng thỏa mãn được. Yêu càu ấy không phụ 
thuộc vào giá mua đầu vào hoặc thu nhập hiện thời haysẩp 
có của xí nghiệp, sớm hay muộn xí nghiệp có thề trôngchờ 
tự où dắp chi phí đầu vào và nếu thu nhập bán hàng cùa 
họ xnòng dû, xí nghiệp có thố bù đắp bằng nguồn tàichính 
bẽn ngoài.

Ouái cung, giới han ngân sách mèm không the 
nào rang buộc xí nghiệp trong hoạt động thực tiên - sản 
xuất và kinh doanh. Giới hạn ngân sách mèm - khác vói 
giói hạn ngân sách cứng - không thể tác động với tính 
cácn là sự giới nạn nành vi có hiệu lực và chỉ tồn tại 
vứi tính cách là moi quan hẹ giải thícn.

«dột lần nữa chúng ta xem lại hình vẽ. Trườngnợp giới 
hạn cứng, đường kẻ ngân sách không thè thâm nhập được, 
dường như gặp phải dá, nhưng trường hợp giới hạn mằm.nó 
có thề mở rộng dường như gặp phải* cao su. Cho nên nó 
knỏng quyểt dịnh cnỗ của diêm À hoặc B. Người ra quyết
định không tạo nèn moi liên kết dầu vào - dầu ra bằng 
cách diều chỉnh giá.

NHỦNG SỨ KIgN CHỨ YSU VA HANH vì CHUNG.

Trong các phần trước, chúng ta dã xem xét các yếutố 
làm cứng hoặc lam mem giới hạn ngân sách của xí nghiệp. 
Những yếu tố ẩy tác động den đời sống của xí nghiệp ởcấp 
phân hệ vi mô, thông qua hàng triệu sự kiện chù yếu. 
Những sự kiện khácn quan diễn ra và được các nhà raquyết 
địnn trong xí nghiệp nhận thức một cách chú quan.Họ chịu 
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anh hưảhg không phải chỉ bằng kinh nghiệm riêng của minh, 
mà còn bằng sự quan sát cûa ho đỗi với các xí nghiệpkhác. 
Cuối cùng, cả những kinh nghiệm ấy tạo nên những dự đoán. 
Tinh cứng hoặc mềm của giới hạn ngân sách phán ảnh điều 
mà giám đỗc xí nghiệp trông chờ trong tương lai.Giám đốc 
càng trông chờ sự tồn tại và tăng trường cùa xí nghiệp 
cnỉ duy nhẩt phu thuộc vào chi phí sản xuất và thu nhập 
do bán hàng, ông ta càng phải tuân thù giới hạn ngânsậch, 
do đó giới hạn càng trở thành cứng, liễu như giám đốccàng 
ít trông chờ như vậy, ông ta càng không coi trọng giới 
hạn, thì nó lại càng trở thành mềm hơn.

Tiếp theo, như chứng tôi đã khẳng định ờ phần trước, 
giới hạn không nhất thiết thừa nhện một trong hai giátrị 
khác nhau : hoặc cứng hoặc mềm. còn có những cấp độtrung 
gian vì hai lý do sau đây. Thứ nhất, người này hay người 
kia ra quyết định tự bân thân hp mong chờ một giá trị 
trung gian. Thứ hai, sự trông chờ của những người khác 
nhau ra quyết dịnh trong phạm vi một chế dp giống nhau, 
cũng khác nhau, một sổ người mong sự giới hạn ngán sách 
cứng, những người khác mong sự giới hạn mem.

Tuy nhiên có những xu hướng dãn đán sự mong chờ 
thống nhất và cực đoan. Néu một sự.kiện thường xuyên xây 
ra đủ đễ gây ấn tưọng về giới hạn ngân sách mèm, và nếu 
tần sổ của nó vượt ra ngoài giá trị tới hạn, một môi 
trường " công luận " sẽ phát triễn và coi giới nạn lámám.

Mức độ cứng của giới hạn ngân sách có thê quan sát 
thẩy và đo được, vl nó là một tập hpp hiện tượng rấtphức 
tạp, không thề chỉ mô tâ bằng một chí Bố chú yếudơn gian, 
uó chí có thẻ -đc^) bằng nhiều chỉ sỗ gộp lại.

Bằng cách quan sát một thòi gian dài, có thề thiết 
lập được mức độ thông thường về tính cứng trong giới hạn 
ngân sách một xí nghiệp trong bệ thống được hlnh thành 
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trong những điều kiện xã hội nhất định.

NHẠN KBĨ VB KỈNH TB TỮ BAN CHU NGHĨA VA KA HỌI CHU NGãlA

Chúng ta dã bàn đến giới hạn ngân sách bằng nnững 
diều kiện trừu tượng. Chúng tôi muon đi sâunghiên cứucác 
công cụ phân tích ( các khái niệm, mối quan hệ nnân quả, 
những nguyên tắc quan sát và phépđo...) dê có thè xem 
xét các hệ tháng cụ thễ, vật chất hóa có tính chất lịch 
sứ. với những công cụ. phân tích ấy, chúng ta bắt đầutiếp 
cận vẫn đề'.

Trước lết chúng ta nêu vài nhận xét đổivới tínhcứng 
trong giới hạn ngân sách cùa một xí nghiệp thuộc nềnkinh 
tế tư bân chủ nghĩa.Sư khác biệt giữa các nước rất đáng 
kễ, song nhìn trở lại một thời kỳ dài, thấy rõ có một 
chiều hướng chung.

ãức độ cứng thông thường của giới hạn dường nliưcũng 
thay dồi : chuyên theo chiều hướng mềm, Mưc độ cứngthuần 
túy hoàn háo có lẽ chưa bao giờ có, kề cà khi chểđộ tư 
bán tiến gàn den diễm cực trừu tưpng này ở những nước dân 
dầu hồi thế kỷ mười chín. VỠ nợ xây ra là vỡ nợ thực sự; 
xí nghiệp làm ăn thất bại không dV^c ai cứu giúp thoát 
khói, và bị những người cạnh tranh thành đạt hơn đề bẹp 
không thương tiếc. Người quán lý tài sản bán cùa cái của 
thương nhân bị vỡ nçr và việc bỏ tù con nçr là những biều 
hiện cùa hệ thổng cứng về thuế và tín dụng. Trừ một vài 
ngoại lệ ( đường sắt, tàu biền, bảo hiềm và một sỗ công 
ty lớn ‘tham gia buôn bán ớ thuộc dịa), những hãng kinh 
doanh không lớn lắm; trên thực tể giá được hlnh thànhbởi 
quá trình thị trường không tên tuồi và do vậy đưa từ bên 
ngoài vào xí nghiệp.

Những biển đẫi quan trọng diên ra từ thời kỳ đằucúa 
chủ nghĩa tư bán cỗ điền,những biến đỗi ẩy thúc đầygi^i 
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hạn ngân sách ra khôi diêm " cứng hoàn hảo". Tuy ai cũng 
đều biết, chúng tôi vân diêm lại những diám chính.

Kinh tế ngày càng tập trung hóa cao đội các công ty
khỗng 10 đưyc hình thành. Những đơn vị ấy không phải là
người thi hành giá, mà là người định giá. ĐÓ là mộttrong 
những yếu tổ cơ bản xét theo góc độ làm mềm giớihạn ngán
sách, ilột công ty tư bán lớn có thê đối phó với nlững
biến đỗi giá đầu vào không phái bằng vện dụng mổi liên 
kết đầu vào - đầu ra, mà bằng cách điều chính giá đau ra 
theo chí phí thực tế cộng với dự kiến giá tăng. B^ng khả
năng quyết định giá, công ty ấy hầu như " tự động " bảo
đâm sự sổng cồn và ty tồn tại lâu dài.

Kinh nghiệm lịch sử thu hút sự chú ý của xã hội vào
vi pc làm, không phài chỉ là sự chú ý cùa những công nhàn
trực tiếp chịu đựng nạn thất nghiệp, mà kế cả sự chú ý 
của các nhà tư bản và các tầng lớp xã hội -khác, vỡ nợ 
không phái là vắn đề duy nhất đối với chù tư bân, vì nó 
luôn luôn ảnh hướng đến việc làm. Trong xú nghiệp bịđóng 
cứa công nhân sẽ bị sa thái. Hơn nữa, nền kinh té hiện 
dại cho thấy có nhiều tác động tăng gếp bội; mõi một 
trường hyp vỡ nợ đều giảm nhu cầu chung, do đó de dọa 
việc làm câ ờ nơi khác. Không phải chi có các ông cnủ
tham gia mà còn có cả công đoàn và gần như toàn xã hội 
thúc ép nhà nước cứu giúp xí nghiệp đang bị đe dọa- : càn 
phải gỉâm thuế, try cấp và tín dụng cho xí nghiệp với sự 
bảo dảm cùa nhà nước. Hann động cứu giúp đôi khi con 
xây ra dưới hlnh thức quốc hữu hóa.

Sư can thiệp có tínn chất báo hộ của nhà nước ngày 
càng tăng trên nhiều lĩnh vực. Nhà nước bào hộ các công 
ty trong nước bị rớt lại phía sau sự cạnh tranh quốc tế, 
nếu như hoạt động xuất khẳu hoặc thay thé nhập khâu của 
công ty bị yếu kém. vĩ nhièu lý do xã hội - chính trị. 
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nhà nước trợ cắp những sánphẳm và dịch vụ khôngsỉnhlợỉ.

Sự tăngtrướng cùa một xínghiệpkhôngchi phụthuộcvào 
sự thành công trong thịtrường phântánnhò mà cònphụthuộc 
vào cả quyền lực cúa mình : sức ép của xí nghiệp có thể 
tác dộng dối với các bên kinh doanh, quan hệ với ngân 
hàng , và cuổi cùng nhưng không kém quan trpng là mứcdộ 
ânh hướng cùa xí nghiệp dổi với các quyết địnn của nhà 
nước,'thuế, trự cấp và don đặt hàng của chính phủ.

Những nguyên tắc cùa tín dụng đã mềm đi : theo tinh 
thần Keynes^.người ta di chệch khôi các nguyên tẩc"báo 
thú" và " chính thống". Trong những điều kiện nhất định, 
dường như sự thâm hụt ngân sách được chắp nhận, thậmchí 
mong ước nó xây đến.

Chúng tôi nhắc lại rằng những hiện tượng kễ trên 
đều phổ biến trong các tác pnâm mác-xít cũng như các tác 
phầm của các nhà kinh tế học không mác-xít. ’'Chúng tôi 
tồng hợp các tác phẫm ấy ở dây theo một tiêu chuẩn duy 
nhất : tất câ cho tháy những quá trinh ấy đều đóng góp 

vào việc làm mềm giới hạn ngân sách cùa XX nghi ệp tưbản 
chú nghĩa, xí nghiệp tư bân ngày nay không chỉ dùnghành 
dộng thực tièn đổi phó với hoàn cảnh. Nhận xét ẩy cùa 
chúng tôi càng đúng đỗi với xí nghiệp càng lớn và càng 
có thể lực. Họ có thề tác động vào đời sổng xí nghiệp 
bằng vô vàn cách thức : từ đinh giá đến " vận động cứa 
sau" đổi với nhà chức trách .0)

Đổi với mức đệ cứng của giới hạn ngân sách thuộc xí 
nghiệp tư bân, không thề dưa ra một đề nghị chung, idức độ 
cứng thông thường cũng khác nhau trong mòi nước, phụ 
thuộc vào trình độ tập trung nóa, hoạt dộng kinh tế của 
nhà nước và các yếu tổ xã hội khác. Trong từng nước,mức 
( + ) dọc thuyết kinh tế của John iịaynard Keynes dựa* trên 

sự phân,tiçh nhân quâ các bien so trong tốpg 30 thu 
epi ị NÓ doi láp vớizquap diễm cho thi trựơng tự do 
là núm dieu cninh cuol cung. Hpc thuyet nay chorang 
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độ đó cũng biến đỗi; xí nghiệp có thế lực và xí nghiệp 
yếu kém cũng khác nnau về mức dộ. có knu vực có thê nói 
là giới hạn ngân eách " hau nnư cứng" , còn các khu vực 
khác lại " không cứng lắm " hoặc " hơi mềm" - mặc dù 
không có chõ nào trong diều kiện tư bân chủ ngnĩa códưpc 
giới nạn ngân sách hoàn toàn mềm, tự dộng bào đàm cho xí 
nghiệp tồn tại.

Bân báo cáo này không có nhiệm vụ phân tích chi tiết 
hơn nữa tình hình kinh tế tư bán chủ nghĩa. Chúng tôi có 
đi sâu vào vẩn đề chủ yếu đề tránh một sy so sánh bị bóp 
méo.. £húng ta có thễ so sánh các trường hỹp về lý thuyết: 
" thuần túy cứng hàu như cứng" định nghĩa ờ mộttrình 
độ trừu tượng, và giới hạn " thuần túy mèm!". Hoặc chúng 
ta so sánh một chế độ thực tế này với một Chế dộ thực té 
khác. Trong trường h£p ấy, chúng ta phải BO sánh hànhvi 
quan sát được theo kinh nghiệm dối với xí nghiệp tư bàn 
chủ nghĩa hiện đại với cái mà chúng ta cũng quan sáttheo 
kinh nghiệm đối với xí nghiệp xã hội chủ nghĩa.D51 vớixí 
nghiệp xã hội chú nghĩa« giả thiết chù yếu cùa chúng tôi 
là :

1. Trong nền kinh tế xã hội chù nghĩa truyền thống 
( trước khỉ có câi cách kiêm soát và quân lý kinh tế) 
giới hạn ngân sách là mềm.

2. Cuộc cải cách giâm bớt tập trung hóa từng phần.nnư 
cuộc cài cách năm 1968 ớ Hung ga ri , làm thay dôi mức 
độ cứng thông thường của giới nạn ngân sách xí nghiệp ở 
một mức độ nhất định. Qiới hạn ngân sách có cứng hơnchút 
ít, nhưng chỉ một cnút mà thôi. ít nnất đén cuối năm1979 
về cơ bản nó vân là khá mền/]1)

tiếp ( + ) trang trước : sự can thiệp của nhà nước sẽ cái 
thiện được việc dieu hành kinh tế 
ở cơ BỜ (tì. D. ).
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3. ÍÁÓÍ h^n ligán sách không đồng nhát sera đối với tất 
cá xí nghiệp. NÓ tương đỗi mềm trong những ngành cồng 
nghi pp được ưu đãi và dỗi với những công ty lớn nhất.

Không pnải là ngẫu nhièn chúng tôi gọi các ý kiến 
rrèn là " giả thiết" chứ không phải " khàng định" dù cho 
những ý kiến ẩy dã trải qua nàng trăm loại kinh nghiệm , 
dược kiêm nghiệm qua nhiều báo cáo xuất hiện ớ các tạp 
cnx kinh tế cúa Hung ga ri, các tạp chí này ủng hộ các ý 
kiến áy một cácn có cần cứ thực tắ^2\hgoài ra còn có 
các cuộc dieu tra thực nghiêm một each toàn diện trước 
khi những giá thiết ẩy dược công nhận hoàn toàn.

liá trị của giả thiết 2 có hiệu lực vào thời gian 
cuọl nấm 1979 , sau dó từ dầu năm 1980 vẩn dề giới nạn 
ngân sách cứng dược dế lại chưa quyết định. Ai cũng biết 
rằng một trong những y kiển cơ bản minh họa cho việc áp 
dụng nệ thong kiềm soá-t từ.1930 chính là dễ " làm cứng " 
hệ thống tàí chính và tín dụng, tăng cường sức ép kinhtế 
đái với XX nghiệp. Hãy hòn quá sớm đề khẳng định mức độ 
thực hiện cúa quyết định trên. Gấp độ cứng hay mềm thông 
thường củà giới hạn ngân sách không thễ thay dôi từtháng
* • c * - X %nay sang thang sau. Như chung tôi da nhân mạnh, đây laqul 
tắc hành vi, và hành vi của con người dược hlnh thành 
bằng nhiều kinh'nghiệm, bạng■sự quan aát lâu dài và"thói 
quen thâm, căn cổ đế". Những nnà diều hành phải trải qua 
nhiều năm ròng rã,tư mình lặp di lặp lại hoặc quan sất 
những gì xây ra đái với đồng nghiệp cúa minh dể hiều ra 
rằng những thua thiệt là- vẩn đề nghiêm trọng, rằng giới 
nạn ngân sách , rằng sự sinn tử của XX nghiệp lệ thuộc 
vào tình hình tài chính, và đề sự thừa nnận ấy ăn sâuvào 
tiêm thức, chi phối quyết định của họ gần như tự phát , 
trở thành một " phân xạ có diều kiện". Cho nên, ý kiến 
về ánh hướng của hậ thong klem soát năm 1930 chx có thề 
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hình thành trong linh vực này sau nai, ba hoặc nàm năm 
nữa.

GIỎI HẠN NGAN SACH VA DONG cõ LÒI NHUẬN

Đề kết luận, càn khẳng định là còn nnièu vấn đề tồn 
tại chưa thế giải đáp. Chúng tôi mới chỉ xói lên một mắt 
xích trong chuôi nhân quả. ỗ đáy, cnưa thê bàn đến cùng 
những yểu tó thực sự giải thích cho cấp độ cứng hay mèm
thông thường cúa giới hạn ngân sách, và chiều hương có
the tnay đỗi : tneo hướng cứng thêm hay mềm đi. 4ặ.t khác
chúng tôi chưa trlnn bày tất cả hệ quâ của giới nạn ngân
sách mềm ( hoặc hơi mềm) đã ánh hưởng như thế nào đến
tính thích nghi của XX nghiệp, tìnn hìnn 'cung càu,sự cân 
bằng kinh té, tình trạng khan hiếm này sinh V.V....

t

ồ dây tnay cho việc đi lạc vào nnững vấn dề kể trên, 
Chúng tôi xin pnép giới hạn vào một nhận xét duy nnất . 
Những ai thông thuộc nhiều tài liệu nói về cài cách h, ê 
thống điều khiến kinti tế chắc hẳn nnận ra rằng chúng tôi 
đã đề cệpnhiều vấn dè dư^c bàn luận rộng rãi trong các 
tài liệu ắy. Tuy nhiên trọng tám cùa tranh luận về cải 
cách dổi với lĩnh vực là " khuyến knxch sinh lợi nnuận", 
còn công trinh nghiên cứu này tập trúng vào " tính mem 
của giới hạn ngân sách", hễu chỉ là sự khác nhau vềthuật 
ngữ, thì diều nêu trên chẳng có giá trị gl. Trong trường 
hợp như vệy, công trinh nghỉén cứu này sẽ bị qui là điều 
chỉnh thuật ngữ một cách không cằn thiết.

Tuy vậy giải pháp ở đây -không phải chỉ là Bự tnaydox 
từ ngữ, mà là sự khác biệt lô-gích trong lập luận, trong 
tnứ tự quan trọng của các yếu tố giải thích. Sự thực mà 
các chù nhân, giám đốc và công nhận cűa XX nghiệp quan 
tâm đến việc tăng lợi nhuận, tự bân thân nó không quyết 
địnn hành vi của hị). Khi những điều kxch thích lợi nhuận 
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dược kết hợp với giới nạn ngân sách cứng thì nnững cồgấng 
dược hưởng theo con dường nành dộng tnực tấ. Việc kếthợp 
nnưng biện pháp kích thích Içri nhuận với giới hạn ngân 
sácn mềm ít nnất cũng dủ sức thu hút những phưong án tài 
chínn, tăng giá, theo đuầi nnững khoán viện trợ của nhà 
nước v.v...

hột vàn đề quan trọng đổi với tình hình một xínghiệp 
xã hội chủ ngnĩa là tý lệ phần hưởng lợi nhuận cúa giám 
dác kinh doann so với tiền lưong. ỏ đây cũng cằn coi 
trọng công thức phân chia lợi nhuận cho công nhân vàphái 
nấm được quĩ phúc lợi hoặc thuê trá theo lọi nhuận có 
quan hệ với lợi nhuận như thế nào. 'Tất cá nnững cái dó 
dều quan trọng, nhưng không phái là quan trọng nàng dầu. 
ĩrong trưòrg họp giới hạn ngân sách cứng, giám đốc kinh 
doanh sẽ không thờ ơ với lợi nhuận, kễ câ khi cá nnân
giám dác không dược hưởng lợi ích mà trong một thời gian 
ngắn - vì giám dốc gắn bó với sự tồn tại và mở rộng xí 
ngniẹp và sự nghiệp của cá nhân ông ta phụ thuộc vào mức 
dậ thành công cûa xí nghiệp do ông phụ trách. Chúng tôi 
không tìm cách thay dỗi thuật ngữ, nhưng muốn lưu ý đến 
thực tế là vấn đề chính - cả vè lý thuyết cũng như trong 
chính sách kinh tế thực■hànn - không phải là hình thức 
thật sự kích thích, mà là việc qui định sự tồn tại và 
tăng trưởng của xí nghiệp, và di đôi với những hiệntượng 
ấy là moi quan hệ giữa xí nghiệp với nhà nước.
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Chú gi-ài

(1) . Theo chõ chúng tôi bỉẩt, lý thuyết này do nhà 
kinh tế học Nga Slutsky đưa vào trong công trinh nghiên 
cứu cồ điền về hệ gia đình /73/.

(2) . Tiếng Anh Isoquant nghĩa là bang nhau

(3) . Tiếng Anh Accounting identity là một khái niệm 
đưyc chứng ninh bang các ví dụ. Thu nhập và chi tiêu của 
một công ty trong một năm không như nhau. Thu nhập có thể 
nhiều hay ít hơn chi tiêu, kặt kháo tồng số nguồn tàỉ
chính có sẵn đối với một công ty trong một nam định sẵn
(kể cả tiền mặt trong tay giảm) trong mọi trường hợp phải 
bằng tồng số tiền sừ dụng cho bất cứ mục đích gì (kễ cả 
tăng tiền mặt trong tay), vớỉ tính cách là những dịnh 
nghĩa về lượng làm nỗi bệt mối quan hệ này, cần phải giữ 
ngang bằng và người ta cũng nói vậy về một sự đồng nhát. 
Chừng nào xí nghiệp ghi chép dứng đắn các tài khoẫn ( ghi 
đúng thu nhập, chỉ tiêu và số cân đối ban đầu và sau cùng) 
thì sự dồng nhẩt như vậy hoặc tưong tự sẽ xuất hiện

(4) . Tiếng Anh exogenous (ngoại sinh) và endogenous 
(nội sinh). Những lượng như vậy chỉ có thể phân định một 
cách tưong đối và hỉễu trong mối quan hệ với một vài mô 
hlnh (tức là một mức độ đơn giản hóa hiện thực được trừu 
tượng hóa vì mục đích khoa học). Ilhững phương án nội sinh 
do bán thân mô hình quyết định và những phương án ngoại 
sinh được đưa từ bén ngoài vào trong mô hírül

(5) . Điều kiện 4-H và 5-H cho những điều kiện trừu 
tượng chỉ có thể diên gi ái cho một nền kinh tế không thay 
đồi tức là chỉ có tái sân xuẩt giàn đơn. cần thiểt phải 
nêu những điều kiện này để định nghĩa trường hợp giới hạn 
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ngân sách thuần túy cứng. Chúng tôi sẽ trẻ lại vấn đề này 
sau.

(6) . Điều kiện này chỉ loại trừ việc phân phối tiền 
thu nhập giữa các xí nghiệp. Điều kiện ẩy thích hợp-vớisự 
phân phoi lại thu nhập của nhà nước cho các nhóm dân cư 
khán nhau, kèm theo thuế cao đánh vao một 30 nhóm này và 
trợ cap tiền cho một số nhom khác.

(7) . Chẳng hạn khi việc kinh doanh gia đình gặp khó 
khăn, người chú có thề cứu vãn bang cách sử dụng cua càỉ 
riêng tư. Tat nhiên điều đó bị giớihạntheo qui mô tàisán.

(8) . thứ tự và số lượng (Ordinal và Cardinal)với.tinh 
cách là những khái niệm, ờ đây không thề giải thích chính 
xác. Thay vào đó chúng ta minh họa sự khác biệt bằng ví 
dụ. Tốc độ một người chạy là đại lượng số lượng (Cardinal 
quantity) ỉ một người chạy 100 mét trong 10 giây thực sự 
nhanh gẩp hai lần người khác chạy mat 20 giây. Mặt khác 
những điểm chấm trong cuộc thi trượt băng lại là đại lượng 
thứ tự. Những người chấm thi quyết định cách chođiễm vện 
động viên dự thi đang được quan sát bằng cách tham khâo ý 
kiến những người chắm thi khác (trong cùng cuộc thỉ đó 
hoặc đã gặp trước đây). Những điểm cho là theo thứ tự xểp 
hạng giữa các người dự thi nhưng người ta không thề nói 
vận động viên trượt băng nhận được điềm 5,8 giỏi gầp hai 
lần vận động viên chí có 2,9 điểm

(9) . Tầm qụan trọng lịch sử của tập trung hóa tư bân 
lan đầu tiên dược Marx nhẩn mạnh, sau này nó giữ vai trò 
quan trọng trong tư tưởng cùa Hilferding, Lênin và Luxem
burg.

(10) . Vai trò định giá của xí nghiệp lớn lần đầuđưyc 
nhẫn mẹnh trong tài liệu nói về sự cạnh tranh không hoàn 
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chính; nhưng tác phầm cùa Robinson va Chamberlin là 
nhũng điềm khởi dầu. Công trình cùa Galbraith bèn về mối 
quan hệ giữa công ty tư bán hiện đại và nhà nước, được 
nhiều người quan tâm.

Điểm khờỉ đều lý luận về chính sách kinh tế tích cực 
của chính phủ theo đuổi vì lợi ích đảm bảo đầy đũ việclàm 
là hoạt động cùa Keynes ; các tác phầrn ủng hộ và chổng 
Keynes có rẩt nhiều. Trong trưòng phái tự do mới đặc biệt 
phái kề đến Hayek, Friedman và những người theo họ, nhũng 
người này trong khi câm thấy luyến tiếc thời kỳ thịtrưòng 
tự do cổ điền, nêu được rõ rệt nhiều khí a cạnh của giới 
hẹn ngân sách mềm.

(11) . Già thiết này được sự so sánh sau đây ủng hộ 
gián tiếp. Trước hết, chúng tôi trích dãn mội bài viết về 
Nhệt bản trcng một tờ tuần báo Mỹ "...sự kết hợp giữatăng 
trường kỉnh tế chậm, cạnh tranh cùa nước ngoài và sự nâng 
giá nhanh chống của đồng Yên đã đem lại taỉ họa cho nhi'ều 
công ty ... . Năm ngoái (1977) con số kỷ lực 16.000 công 
ty bị phá sản ..., sự chuyền đỗi đau đón ..." ( Nagorski 
/64/). Trái lạỉ, ờ Hung ga ri, tiếp theo cuộc bùng nỗ giá 
có lẽ một hoặc hai xí ngiỉệp phải tiến hành sửa đổi lại 
hoạt động tài chánh.

(12) . Trong số họ, chúng tôi muốn nhấn mạnh đến 
những người sau : Csanádiné /15/, Deák biên soạn /21/Deák 
/20/, Paluvégi /26/, Fenyôvári/28/, Szabó /73/, Tallós/73/ 
và Vlnsze /83/.
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Xuất 'bản lần đầu bang tiếng Anh : "lỉền kinh 
tế thỉếu hụt", Amsterdam, North-Holland Publi
shing Co., 1980, pp. 561 - 569.
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Mỗ* ĐẦư

Công trinh nghiên cứu của tôỉ không dám cungcẩp một 
sự phân tích chi tiết về các quan hệ xã hội, cơ cầuchính 
trị và quyền lực của nền kinh tế xã hội chù nghĩa. 
Chúng ta sẽ chi thảo luện một khía cạnh củq phạm vi xã 
hội - quan hệ giữa nhà nước vè xí nghiệp, ỗ dây cũng 
không đề cệp những vấn đè tổng thề. Chủ dè này đã được 
chọn để nghiên cứu bới VI nó giúp chúng ta hiểu đư^c vắn 
đề thiếu hụt.

Chúng ta bất đau lệp luện tương tự như .hi bàn vè 
mối quan hệ kinh tế giữa che mẹ và con cái. ó đây phân 
biệt năm trường hợp khác nhau "thuần túy".

, ill _ z . .. .. . .ziiức 4 s Çung cập hiên vg.t - .tiep .nhận thụ dông . 
flúa bé mới sinn và trong những tháng đằu bé không thề 
diễn đạt nhu càu bằng lời. Cha mẹ chu cấp cho bé thức ăn 
và quàn éo "dưới dạng hiện vệt" và chăm lo nhu caucủabé.

iilức 3 : Çung_çà2_hi|n_vgt_-_mong_mu£n_chù_dôn^. Dứa 
bé vàn sống với gia đinh, nơi cung cẩp cho nó mpi thứ 
"hiện vật". Song đứa bé báy giờ có thể trò cnuyện vàdỉễn 
đạt nguyện vọng riêng. Đứa bé nhện nhiều thứ-mà khống 
cần một lời thỉnh càu, đôi khi nó đòi hỏi môt điều glđó, 
dôi khi nó đặt ra nhu cầu. Điều đó phụ thuộc vào bántính 
của cha mẹ có muốn khẩng định ý muốn của minh không, hay 

thỏa hiệp với đứa bé và cung cấp theo yêu càu của nó. 
ồ đáy thực sự xuất hiện "sự mặc cả" giữa cha mẹ và dứa 
bé.
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Mac 2 s ĩaừa nhận về tài.chính» Đứa bé lon lên và
giao tiếp với xã hội nhưng chưa tự kiếm sồng được, ví dp: 
ngưòn con trờ thành ainh viên trưò>ng đại học và sống ở 
một thành phá khác. Chi phí cho sinh sổng được trả bằng 
tiền cúa cha mạ dưới dạng những món tiền cu thể mà người 
con sáng dựa vào đó. Nếu người con muốn tiêu nhiễu thl 
đồi hỏi bá mç nhiêu hơn. Những nhu cằu, đòi hôi, chổng 
đái, thôa hiệp và mặc cá không dừng lại mà chí chuyền 
sang mức độ khác : chú đè của sự tranh luận là mức độ 
cùa sự cho phép.

M&s 1 : Tự cung cấp - được giúp đỡ.

Người con trương thành và tự kiếm sổng, về cơ bản 
người con tự 10 lẫy cuộc sổng bằng thu nhập của mình.Nếu 
người con kiếm được nhiều tiền thì có cơ sớ đề tiêunhiếu. 
Nhưng bổ mọ 30h ta vẫn còn sổng và sẵn sàng giúp đỡ về 
mặt tài chính một khi người con gặp khó khăn và yêu cầu 
giúp đỡ.

MỚC 0 : Tự cung cẩp - tự lo liệu .

Đến một lúc nào đó người con đã trương thành tự làm 
đễ kiếm sổng và bổ mẹ không còn sổng nữa.Tình trạng kinh 
tế của anh ta phu thuộc hoàn toàn vào những gì mà anh ta 
tự làm ra được . Nấu rơi vào tình trạng khó khăn thì 
không ai giúp dơ anh ta thoát khói tình trạng thiếu hụt 
tàị chính. Anh ta chỉ còn cách dựa vào chính mình.

Năm trường họp nêu trên đây thuộc vè những mức độ 
của chế độ gia trướng. Trong thực tế có the diễn ranhững 
trường h<UP khác và su kết hựp các trư&ng hơp riêng biệt 
trên đây là thường xây ra nhất. Năm mức độ này đầy đ ú 
đễ mô tả dòng suy nghi c&a chúng ta.
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vị TRÍzCỬÀ z/nGHÍSP TRONG KEK KỈNH TE ĩl HÕi CHỬ NGHĨA.

Bây giờ chúng ta phân tích đời sống kinh tế theo 
phương pháp tương tự. Theo cách diên đạt như trên chúng 
ta thay địa vị bổ mẹ bằng Nhà nước và người con bằng tô 
chức vi mô - một xí nghiệp, một tó chức Ũ! Ịng kinh doanb 
hoặc một hộ gia dint/2). Mức dộ gia trưởng^) trong quan 
hệ giữa nhà nước và tô chức vi mô là một tính chất quan 
trọng thuộc vè bẳn chẩt cùa một hệ thống.

Việc giâi thích theo khía cạnh kinh tế vê những mức 
độ gia trướng sê đưj>c diên tá bang các ví dự Cl# thề xây 
ra trong các xí nghiêp cúa nền kinh tế xã hội chú nghía 
Sự ghi nhện câa chúng tôi được tóm tắt trong báng 1. các 
hàng trong báng minh họa năm mức độ chủ nghĩa gia trưởng. 
CÓ hai cột lớn chia thành bốn cột nhó. Cột lớn thứ nhất 
trình bày đầu vào cùa xí nghiệp phạc vi; cho sến xuất 
Cột lớn thứ hai là vổn đầu tư. Trong moi cột lớn thì cât 
nhỗ bên trái ứng với tình trạng hệ thổng quân lý kinh tế 
trước cẩi tỗ, còn cột bên phal ứng với tinh trạng saucấl 
tồ. Ký hiệu & cột cuói cùng cho tháy những điều kiện đã 
phát triển ở Hung ga ri từ cuộc cắi tỗ năm I960.

Trong báng, ký hiệu (+) cho thấy rằng mức độ gia 
trương đã liệt kê phù hỹp với sự phân bS^) ngu&n vào đã 
liệt kê.

Ký hiệu (++) cho biết xu thế áp đảo hoặc mức độtiêu 
blều. Bây giờ chúng ta xem xét từng hàng một.

Mức 4 ỉ Cung cấp hiện vật - tiếp nhận thq động vàm ức 
ỹ cung cấp hiện vật - mong muốn chú động. Trong cà hai 
mức này, chính quyên trung ương phân bỉ nguồn vào bằng 
hiện vật cho xí nghiệp theo một phươhg thức phân phối mà
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BẲng 1

Quan hệ giữa nhà nước và xí nghiệp trong nền 
kinh tể XHGN

ỉỉức độ ,Nguồn vào cho sân , Riân bỏ đầu tư
gia ẽịộlâ“ íâỊ„_ ___ _ ___

Ä 15H» ! «Tá ! Ä; ạTứ
4. Cang cấp hỉfn ! ! ! !

vệt - tiếp nhận 
thy động

3. Cang cấp hiện vật ++ ++
- mong muJn chả 
động

2* Thưa nhận vè tàl + +
chính

1, Tự cung cẩp - + + + +
đưyc giúp đỡ

0. Tự cung cấp - tự
Lo Liệu

không quan tâm đến vai trò trung gian thực tế của tiền tệ. 
ilức 4 là trường họp cực đoan nhất, tiêu biếu cho mệnhlệnh 
cúa trung ương, không quan tâm đến người sỉ dựng hoặc 
không cân. nhấc nghiêm túc ý kiến cúa họ. Trong thời kỳ hệ 
thong quán lý truyèn thống, còn hoạt động thì các mứ: độ 
này thể hiện thao các tàn suất khác nhau trong tùng giai 
đoạn lịch si, ờ mõi nước vằ moi khu vực. Miíc tiêu biểu 
nhất của thò1! kỳ truyền thổng này là mức 3 trong câ hai 
trường hơp, phân bẫ nguSn vàc và vốn đầu tư. Chính quyẽn 
trung ương ra quyết định nhưng có xem xét nguyên vọng cua 
các xí nghiệp có liên quan.-ĩ^v xí nghiộp không thSa màn 
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với sự phân bSthì sẽ yêu cầu nhiều hơn bang cách nêu nhu 
cầu riêng hoặc " chay ct«a sau " đề thoa mãn nhu cằu. Hiện 
tư^ng " mặc cá " thường xáy ra trong hình thớ: quánlý kinh 
tế này. Chính quyèn trung ương mong muón xí nghiệp giaonộp 
nhiều sán phẫm hơn, nhưng với nguồn vào ít hơn. ĐÓ là vấn 
đè mà các CUÔC mặc ca thường bàn đễn.

uức 2 : Công nhận quyèn tài chính^S) Diều này đóngvai 
trò quan trọng trong các x£ nghiệp sau c&i tô và trongphân 
bỗ vón đầu tư. ilôt quan hệ như vậy được thiết lập giữa nhà 
nước và xí nghiệp trong trường h£p nếu đè án đầu tư đưyc 
phát sinh tại xí nghiệp và thậm chí có thê đo xí nghiệp 
khởi xướng nhưng đư2>c cung cắp tài chính dành riêng từ 
nguồn nhà nước trung ương, xí nghiệp nhận đầu tư bao glờ 
cũng muốn được nhận hiếu tiền trong khi đó cơ quan ra
quyết định lại có thể khước tù yêu cầu của xí nghiệp hoặc 
đòng ý.

MỨC 1 : Tự cune cấp - dưực giúp đỡ . Đây là hlnh thức 
phô biến sau cỗi tổ'''. Những nguSn vào đưọc phân bỗ hoàn 
toàn hoặc hầu như hoàn toàn. Theo nguyên tắc chung đẽ công 
bổ, xí nghiệp là một đơn vị " hạch toán độc lập", xínghiệp 
buộc phải trang trài mọi chi phí bằng thu nhập từ đầu ra 
cúa minh, xí nghiçp sống dựa trên các nguồn thu cLe chính 
mình. Trong trương h^p x£ nghiệp gặp khó khăn vè tài ci_nh, 
nhà nước sẽ giúp xí nghiệp thoát khỗi khé khăn bàng nhiễu 
oách tài try. Chúng ta đã thao luận hiện tượng này rẩt chi 
tiết khi phân t£ch giới hẹn mềm và cứng cua ngân sách ở 
trong hai công trình đã nêu trước đây.

Tình hình cũng giống như khi đầu tư bang các nguonc&a 
xí nghiçp^*3^. x£ nghiệp có khả năng trang trài mọi chi phí 
bằng thu nhập cLa chính họ. Trong trường hợp gặp khó khăn 
về tài chính thì nhà nước sẽ giúp đỡ xí nghiệp khắc phục 
khó khăn. Đlèu đưqc đảm báo là đề án đầu tư sẽ không bị 
một sự khó khăn nào về tài chính ngăn cân.
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Thực tiên cáa Hung ga ri cho thấy một khi khó khăn về 
uài chính này 3Ĩnh ở mõc uưi uãu hú urong nền kinh ce - 
trong mçt ngành nào đó, trong sẳn xuất một sản phẫm nèo đó 
hoặc trong ngoại thương - thì nhà nước sẽ cứu trợ bầngcách 
tiếp thu các thứ nọ1 nần này vào ngân sách nhà nước. DÓ là 
nội dung cua mức gia trương 1.

Mức Û : Tự cung cắp - tự 10 liệu . ỏ trong bẫng, hàng 
này dưyc-bì) tráng, bới vì tìĩ trước và sau cểi tỗ đều không 
có tình trạng xí nghiệp bị phó mặc theo đúng nghĩa cua từ 
này. Trong hoàn cầnh bị phó mặc thì xỉ nghiệp không đi khá 
năng khấc phyc khó khăn.

XƯ THÉ - PHAN ZƯ THS

Ịuan hệ giữa nhà nước với các tỗ chức vi mô, vád các 
mức độ của chú nghĩa gia trưổ>ng đang thịnh hành hiện nay, 
là một yểu tổ quan trọng trong quan hệ xã hội. Chínhvì vệy, 
báng 1 là bài học quan trọng dễ nghiên cứu cơ cáu xà hội.

ỉíửc 0 cla chú nghĩa gia trưởng là lý bưẶng của trường 
phái ĩriedman - Hayek . Thực ra mức 0 chưa hè bao giờ xuát 
hiện với một nội dung dầy đủ ngay câ trong hệ thống tư bán 
chu nghĩa dựa trên sở hữu tư nhân và các tó chức vi mô độc 
lập. Giữa thế kỷ 19, nước Anh may chăng có thề gần giống 
như vậy, song chủ nghĩa tư bần hiện đại đã tách xa mức 
này. Nhà nước can thiệp vào kinh tể bằng nhiễu hình thức. 
Thí dự trong nhiều trương hợp nhà nước dã giúp đỡ các xí 
nghiêp theo kiểu gia trương dề xí nghiệp thoát khỏi những 
thiệt hại hoặcnguy cơ phá sản bằng các hình thức bẫo lãnh, 
cho vay tín dying với thời hẹn thuận lợi, giâm thuế và cũng 
có thề có cẵ try cấp tài chính. Trong thời kỳ nạn thắt 
nghiệp tăng lên, công doàn thương gây sức ép đòi chính phi 
giúp dờ xí nghiệp vưyt qua khó khăn bằng cách quan tâm đến 
việc duy trì thuê mướn nhân công. Những người theo trư&ng 
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phái Friedman phê phán những người theo Keynes về viêc đòi 
tăng quyên 1^3 nhà nước, làm mất ý chí cạnh tranh và theo 
đó là sự " chọn lọc tự nhiên ".Tơ tưởng ctia những ngưừi 
theo Keynes đã ánh hưỉng rõ rệt đến người làm chính sách 
kinh tế. Song, hoàn toàn có thề sai lằm nếu tin rầngkhuynh 
hướng khoa học của tư tường đó có thễ có đưge súc ânhhưởng 
m§nh mẽ như thế, trừ phi quá trình phát triễn cứa xã hội 
đã chuần bị CO’ sơ nền tang và làm cho những nhầ chính trị 
nhay bén với kiến nghị cùa những người theo thuyết Keynes. 
Việc phộ mặc hoàn toàn cho cạnh tranh khốc liệt cue các tỗ 
chức vi mô là không có khả năng xẫy ra trong thĨPi đại ngày 
nay bỉ'i vl nền sân xuất đã ỉưqr tập trung hóa cao độ và bô 
máy quan liêu nhà nước đươc mở rộhg và tr& thành thể lÿs 
mạnh mẽ chưa tìnịg thầy^° . sẽ trỗ1 nên vô lý nếu- môt chính 
phú dựa vào sự ủng hộ cúa những ngư&i bỗ phiếu lại nói với 
công chúng rằng nạn thất nghiệp, tinh hình giá cằ, tăng 
trường kinh tế, v.v... là công việc nội bộ của nèn kinh tế 
còn chính phu thì không có trách nhiệm gì vè vấn đè đó . 
Chính phỉ phai có trách nhiệm vẽ tình hình kinh tế. Trách 
nhiệm cua chính phủ là 1/a chọn các tập hợp khác nhau vè 
mực tiêú và công C£ cho chính sách kỉnh tế. Chính vì vậy 
điều xẫy ra là sám muộn những_quan_h|_gia_trưởng_sê__ £hát 
triễn ở các mức dg khác ohau_giữa_xí_nghi|p_và_nhà_nước(11)

Nếu điều đó là tình hình cứa chu nghĩa tư bàn hiện 
đ§i, thì nó lại càng là điều tất yếu phài xây ra trong chu 
nghĩa xã hội. sỏ’ hữu xã hội về tư liệu sản xuất se kéotheo 
vai trò chú động của quyèn lực nhà nước trong kinh tế.Hoạt 
động này có thể bị giới hạn hoặc mở rộng nhưng bao giờ nó 
cũng tồn tẹi. Chính quyên trung ư?ng có trách nhiậm vẽtinh 
hình kinh tế, đồng thờ’l nó mong muổn đươc s& dựng bất kỳ 
công cụ nào trong kho VI’, khí mà nó cho là hưu hiệu '.Một 
bô máy to lớn và có quyền 1 ực ô’ mọi cấp điều hành đã phát 
triền trong kinh tể xã hội chu nghĩa. NÓ lớn mẹnh cùng với 
các luật lệ của chính nó. Thành viên cua nó gắn bó vớicông 
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việc của minh và điều đó giúp họ điêu khiền một cách tích 
cực định hướng tiến trình cua đời sổng kinh tẩ. Tất cà 
những điều đó giài thích vì sao mọi khuynh hướng gia 
trường lại đều xuất hiện " tù bên trên ". Những khuynh 
hướng này đưqc hoàn thiện bới những yêu càu theo chú 
nghĩa gia trướng " tùf phía dưới ".

Những người lãnh đạo cấp dưới-bộ máy cúa giám đốc xí 
nghiệp và ngườ1! cấp trên trực tiếp cùa nó - có tháiđộ vìía 
mong muốn có nó vìĩB phẳn đổi nó. Chúng ta hãy xem xét tại 
sao họ lại thích nó. Shû_nghîa_gia_trj^ng_cô_n£hîa_là_bgo 
hp_và an toàn_tuyqt đối. Nếu có một thám họa nào xảy ra 
đổi với xí nghiệp thì nhà nước sẽ làm giâm nhẹ hậu quá 
hoặc thậm chí có the bù dấp hoàn toàn sự mất mát. 2Û là 
một cám giác yên tâm cao độ. NÓ không chỉ đảm bảo cho xí 
nghiệp sống sót mà cồn làm cho nó lớn mạnh lên nà không 
cần đển các nguồn tài chính cua chính mình. TÓm lại xí 
nghiệp thành đạt nhờ các nguồn tài trq của nhà nước.

Bây giờ chúng ta xem xét xu thế ngưọc lại. có một 
sá yếu tố làm cho hệ^thống thoát khôi mức độ cao nhắt c&a 
chế độ gia trướng, ỗ đây chúng tôi nhấn m$nh ba yếu tổ 
trong sổ đó :

ilôt là ohu_cầu của người lãnh đgo cấp dưới vê quyền 
É5í_2hűz_Chúng ta vùa nhẫn manh rằng họ có thái độ trái 
ngược nhau.Trong khi họ vui mừng đón nhận sự an toàn d o 
hệ thống gia trưởng đảm bảo thl trong thâm tâm họ lại khó 
chịu vì cấp trên liên tqc can thiệp vào công việc cĩia họ 
và đổi xứ với họ với thái độ ké cả bẽ trên, cái cám giác 
phai cầu xin trong moi công việc luôn làm nhục họ.Họ rất 
muốn đưa vào nguồn lực của chính mình. Nguyện vọng này là 
môt trong những động lÿc bên trong của công cuộc cài tỗ. 
Bộng lực ắy điều khiển quan hệ giữa nhà nước và xí nghiệp 
theo hướng hoàn thiện, hoặc nói cách khác, là hướng vào 
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mức độ tháp c&a chu nghĩa gia trưừng.

Quen h^ chặt chẽ với yếu tố này là một yéu tó khác có 
tác dÿng trực tiếp làm giâm mức độ gia trường. ĐÓ là çông 
£.hüng_vä_nhTing_ngu01_länn_d£0_cg2_trgn luôn luôn bất bình 
vì sự thiếu sáng t§0 của những người lãnh đẹo cáp dưới. 
Chúng ta sẽ đề cập đến một Bố vấn đề tương tự như vậy. Đứa 
con khi đưọc cha mẹ đem bẫo quá mức thì sẽ trở thành thụ 
động và không có khâ năng ty lập. Người con phâi trở thành 
quen thupc với cáo quyết định phải hành động và những khó
khăn phai khắc ph^c. "Kết qua đào tạo " ờ mức cao cua chù
nghĩa gia trương rất giống hậu quả trong đời sống kinh tế.
Thp động, than phiền khó khăn, kêu nài nhà nước hỗ trợ ,
không tự khắc phÿc I vó khăn bằn{ chính sáng kiến cúa mình 
là những hiện tưỹng phS biến. Si. thùa nhện vè nguyên nhân 
và kết quà cĩia những hiện tượng này sè ânh hưỏ>ng đến dư 
luận xã hội trong việc ủng hộ công CUÔC cái cách phi tập 
trung hóa.

Hai yếu tố đề cập trên đây có liên quan đến hành vi 
cùa người lãnh đạo kinh tế. Bây giờ chúng ta bàn đến yếu 
tố thứ ba, thuộc về vẩn đễ tỗ chức. Như chúng ta đã thầy 
trong đòi sóng kinh 'ế, mức độ gia trưởng cao có liên quan 
đến phương thức phân phối hẹn mức các nguồn 1/c. Chể độ 
h§n mức hành chính các nguồn lực và sẵn phẫm đổi với XX 
nghiệp, các tỉ chức không kinh doanh và hộ gia đình có thé 
tồn tại khi xã hội còn trong tình trạng nghèo nàn và việc 
sán xuất và tiêu thÿ không có sự khác biệt đáng ké. Trong 
một tình hình như vậy việc phân phổi hiện vệt 'là mệt công 
việc tương đổi dê. Nấu sản xuất và tiêu thÿ ngày càng cósự 
không ăn khớp nhau sâu sắc thi phương thỉc phân phái hạn 
mức các nguồn vào sẽ trớ nên khó khản, sám muộn sự khôngãn 
khớp_ _s_âu_ _sac_ _sê_ AftP- ầẩfí- _viêc_ .cần. tk-ir-î-Jỉkậi. jaki- AỖB-
trung_ hóa đéũg kể quá trình ra_ quyết định vè nhu_cjiu_ thong- 
tin, như vậy dân đến sự độc lập cao hợn cùa che tô chức vi 
mô.
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Hiệu quả cúa các yếu tổ chống Lại hình thức cạc đoan 
cua chế độ gia trường cho thấy rằng mức 4, mực cao hhẩt 
(cung cáp hiện vật - tiếp nhận thụ động) đã không còn là 
hình thức chiếm ưu thế hoặc hình thức chung của mối quan 
hệ giữa Nhà nước và XI nghiệp trong thời gian tới.

MÚC 3 ( cung cấp hiện vật - mong muổn chu động) là 
hình thức chiếm ưu thế cua mối quan hê giữa nhà nước và 
xí nghiệp trong thài gian tới. công cuộc cải tS khới đau 
từ cuối thập niên 50 và đầu thập niên 60 đã định ra bước 
đi nhàm hình thành các mức thấp hơn của chú nghĩa gia 
trương, ỗ Hung ga ri mức 2 và 1 đã chiếm ưu thế.

Như đà nhần mạnh 5 đầu phần này, có những xu thế rất 
mạnh phát triền theo từng hướng. Lịch s& sẽ cho thầy xu 
thế nào sẽ chiếm ưu thế trong từng nuớc xã hội chú nghĩa 
và mức độ phát huy cua nó ờ đấy ra sao.

CEƯ NGHĨA GĨA TRƯƠNG VÀ sự Mâĩ HOẠ CỨA GÍOÌ HẠN NGAN SACH

Từ sự tiên đoán lịch s& chúng ta tro’ về thực té hiện 
tại. 'Theo báng 1, mức 1-3 cúa chủ nghĩa gia trướng đặc 
trưng cho các xí nghiệp ĩã hội ch&. nghĩa và cùng có thề 
ké thèm cá các tố chức không kinh doanh, (sự phân chia 
thực tế có thề khác nhau tùy tưng nước và tùy từng giai 
đoạn). Và nểu như vậy thì vẩn đẽ nảy sinh là chú nghĩa 
gia trương có quan hệ thế nào với sự thiếu hụt ĩ

Mỗi liên hệ quan trọng nhất giữa hai tệp hqp cúa 
hiện tương là sự giới hạn mèm của ngân sách. MÚC 0 của 
chú nghĩa gia trưỉng ngụ ý rằng giới hạn ngân sách hoàn 
toàn cứng. DÙ có xây ra điều gì đổi với việc cân đói tài 
chính cúa xí nghiệp thì nhà nước vẫn không can thiệp. Nhà 
nước chí làm một việc là thu thuế theo pháp luật, và dó 
là tất cà. Nhà nước không " thương xót" dối với xí nghiệp 
hoặc giúp đỡ xí nghiệp thoát khôi khó khăn. Nếu xí nghiệp 
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phá sản thì đó là việc Tiêng cùa xí nghiệp.

Mức 1 cùa chù nghĩa gia trương có nghĩa là nến xí 
nghiệp gặp khó khăn vè tài chính thì nhà nước sẽ giáp đỡ 
bằng cách giám thuế, cho vay tín dụng với thời hạn thuận 
lợi, hỗ trợ vật chất, gánh chịu phần thua lõ hoặc cho 
phép nâng giá bán sản phẫm. Nhà nước giúp đỡ xí nghiệpyếu 
kém và thậm chí còn giúp mở mang ngay khi xí nghiệp đang 
làm ăn thua lõ.

Nấu sự can thiêp của chú nghĩa gia trư&ng chỉ xby ra 
một trong một trăm trường hơp thì xí nghiệp sẽ không chò* 
mong vẽ sự giúp đỡ. Song, nếu sự can thiệp lẹi xây ra 
với tần suẩt cao thì tiêu chuẳn hành động của xí, nghiệp 
sẽ được hình thành theo hướng mong đợi sự giúp đỡ đó. Đây 
là điều chính xác về cái mà chúng ta gọi là giới hẹn ngân 
sách mềm trong phàn nghiên cứu trước đây. Chû_nghîa__ giạ 
trJgng_làsJglàinphîa trực tiếp cho sy mèm hóa giới hạn 
ngân sách, và, nếu cbn giới han mềm vè ngân sách thì sẽ 
cbn tồn tại những hiện tư^ng liên quan đến thiếu hụt như 
nhu cầu vệt chất hầu như không thoa mãn đưqc và xuất hiện 
khuynh hướng oa trữ vật liệu; nhu cầu lao động không thoa 
mãn đưgc và xuất hiện tình tr§ng oa trữ lao động; sự tham 
muon vặn đàu tư cũng không có cách nào đưọc th òa mãn v.v.
• •

Trong công trình nghiên cứu đầu tiên cua cuốn sách 
này chúng tôi đã vẽ ra mô hình sÿ hút mà ở đó " sỹ hút ra" 
được tiến hành bỉ1! xí nghiệp và các cơ quan không kinh 
doanh . ỗ đây có hai diễm liên quan chặt chẽ với chunghlfi 
gia trương. Một cái vừa mới đưyc giải thích, đó là chu 
nghĩa gia trưẴng làm mẹm giới han tài chính theo nhu cầu 
của xí nghiệp. ( Van hãm không làm việc). Đỗ là lý dogiâi 
thích vì sao xí nghiệp bên mua đã hút kiệt với kha năng 
tối đa đằu vào của hãng bán. Hơn nừa, như chúng tôi đãchỉ 
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rõ ở đây còn có sự hoạt động cúa môt hậ thống quản lý phân 
cấp nhiều tầng . Chúng ta khôhg chí xem xét riêng mức 1 mà 
cả mức 2 và 3 của chủ nghĩa gia trưởng. x£_nghiqo_và_cà_ço> 
quan không_kinh doanh_không_nhûng_hùt_theo_çhi|u_'2_ngang_2 
từ các xí nghiệp cung cầp đầu vào cho chung_mà cón_húttheo 
chiếu ” lọc" tù các_c2_quan_quán_lf_cág_trén^^^ Theo ngôn 
ngữ Hungari thì sự diên đạt chính xác nhất : sử đụng cho 
truờngh^p quan hê cha - con này là : con cái " bòn rút " 
cùa bá mẹ. Khi còn nhỗ, nó vòi vĩnh sô-cô-la và kem, khi 
lớn hơn thì nó đòi tiền đề tiêu vặt và cuối cùng thì nó sẽ 
đòi hòi sự đóng góp lớn hơn cùa gia đình đe mua căn hộ đầu 
tiên hoặc xe ò tô con đầu tiên. Sự " bòn rút" này cũngxuất 
hiện trong quan hệ của chú nghĩa gia trương giữa xí nghiệp 
và cơ quan quân lý cấp trên. Nếu cơ quan cấp trên phân bỗ 
vệt tư, nhân lực bang hiên vật (mức 3) thì xí nghiệp vàcác 
cơ quan không kinh doanh sẽ tìm cách bòn rút nhiều nhất 
theo khả năng tối đa cua họ. Neu thấy có khâ năng được cấp 
tiền (MỚC 2)thl XX nghiệp và các cơ quan không kinh doanh 
sẽ tích cưc đấu tranh đế bòn rút dược một lư^ng tiền lớn 
nhất. Sự " bòn rút" có thề được thực hiện - giống như quan 
hệ cha - con - bàng nhiêu cách khác nhau. Trong trường hqp 
thuận lợi tnì họ dùng lý lẽ thuyết phục. Trong trường hq’p 
khó khăn thì bằng cách kèo nèo hoặc đi " cưa sau".

CÓ thề thầy vấn dễ ngay từ trong lập luận trước đây 
rằng ÇÔ_m2t_quan_hê_ch|t_chê_giûa_tjD_h2o_çàc_hi|n__ tü^ng 
kinh tg dá_di^c^§n_thfc_chính_xác_^_gió’x_han_ngán sách 
mèm, nhu cầu thoa mãn tổi da, " sự hút" theo chỉèu ngang 
và chiêu dọc) với tập hơp các hxqn tương tỗ_chức_(^mức đô 
2â2_ầầD_22a nghĩa gia trướng}. aó_là quan hê_mà _ỈÌ2 
&22_2ã2_EỈ21_5£2La_ĩl'Ẻ_£2nẼ_c^0 ^ẳE trước.
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Chú giải

(l}.aề có lợi cho việc lý giài sau này thì thuận tiện 
nhết là sấp xếp sỗ thứ tự theo hướng giẫm dần.

(2) .Giống như mpi phép so sánh khác, đièu đề cệp ơ đây 
không nên giâi thích theo nghĩa đen. RÕ ràng là bổ mạ cập 
cho con cái phần vật chất mà đúng ra là họ kiếm cho ban 
thân hp, trong khi đó nhà nước lại thục hiện việc phânphối 
lại. Nhưng ở đây chúng tôi không bàn đến nguồn góc của sự 
giàu có xã hội hoặc lý luận chung về nhà nước mà bàn vềmôt 
chú đễ có giới hẹn, về một số đặc điềm cua mối quan hệgiữa 
Nhà nước và tồ chức vi •mô. Đe hiễu những đặc điểm nàychúng 
tôi vận dying một cách tương tự mối quan hệ giũa cha mẹ và 
con cái.

(jJ.TÙ " chu nghía gia trưởng" xuất hiên ớ môt so cuốn 
sách. VÍ dự như Graaf /58/ và Papandreou /69/ • Chúng tôi 
si dụng thuật ngữ này với một ý nghĩa đặc biệt, khác với 
thuật ngữ đã nêu trong các tác phẫm trên.

(M.Do số trang viết bi hẹn chế, chúng tôi không xem 
xét đến mức độ khác nhau cua chu nghĩa gia trưởng xuấthiện 
trong quan hệ giữa nhà nước và co’ quan không . . kinh doanh 
hoặc các hộ gia đinh như thế nào.

(5) .Phân bo - phân phổi. Trong kinh tế, thuật ngữ phân 
bỗ đư^c dùng chỉ việc phân chia ca’c nguồn lyfc ( như lao 
động, vón đầu tư) cho những người sừ dựng. Thuật ngừ phân 
phổi biêu thị việc phân chia thu nhập và tài sân giữa các 
cá the, nhóm người, tầng lớp xã hội, giai cấp hoặc các 
nhiệm vụ kinfe tế.

Í6).DỔ là mức độ đang thịnh hành trong quan hệ giữa 
chính quyền trung ương và cơ quan không kinh doanh.

(7),Xem Bauer /11/ và ýalusné Szikra /25/.
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(s) . Tín dụng đầu tư cũng như tài chính tù ngân sách 
Nhà niAÍc và từ Chĩnh nguồn 1/c eus xí nghiêp đóng một vai 
trò quan trọng . cũng có trưừng h^p kết h<jp các nguồn lực 
này. Những hình thức cấp phát tài chính cự thể khác nhau 
có thể phát sinh trong kế hoạch đã không đưj>c tồng hợp 
tot cho nên bị phá vỡ và rơi vào nhiều mức cùa chú nghĩa 
giá trướng. Tuy vậy; ở đây chúng ta tư bằng lòng với sự 
mô tẳ những đường nét chính.

(9) .aãy xem ví dự công trình của Hayek trong tácphẫm 
cùa Friedman - Hayek và những người cộng sự / 29 /•

(lO) .Đièu này dược mô tá có tính chất gợi ý trong bài 
báo cúa Kaldor / 45 /. Ong ta đã đặc biêt nhấn mạnh vai 
trò của việc phục hồi mạnh mẽ việc xóa bo toàn bộhệ thống 
phi tập trung hóa và nâng cao hoạt động cua nhà nưứctrong 
phát triền.

(ll) .Hiện tượng này đã được biết từ lâu trong tác 
phẫm cua ^arx; song mới đây các trường phái khác mới bắt 
đầu thùa nhận nó. ví du ^albraith / 36/ gọi là " sự cộng 
sinh quan liêu " trong tương quan này.

(l2) .Kem Tardos /80/
(-13) .Theo Tardos /80/ : " ...xí nghiệp thường coi nhà 

nuớc nhơ con bồ sữa và nhà nước - mặc dầu với tất canhững 
lời hứa hẹn của các cấp quàn lý - thực ra chỉ làm dưqcrát 
ít hoặc chẳng làm đư/c gì đễ thoát khôi ấn tượng này ".
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Xuất bân lần đầu bằng tiếng Anh : "Kinh tế 
học và tâm lý học : phóng vẩn Janos Kornai về 
cuốn sách (Nền kinh tể thiểu hụt)", Acta Oeco- 
nomica. Vol. 26(1981), pp. 389 - 402.

Tạp chí Pszichológia của Hung ga ri đã công 
bố phong vẩn Giáo sư János Komai về một vài 
vẩn đề chung cùa kinh tế học và tâm lý học. 
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László Halász đã thực hiện cuộc phỏng vẩn.
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KINH TẼ HOC Ù IÁM LÝ HỌC 
Pnông vấn János Kornai 

:=== ===== = = ============== =

THAI DO CỦA NGƯỠÍ MUA vi NGƯỜI BAJI

Hỏi : Trong cuõn "Kinh tẽ học cua sư thiểu hụt" những ý 
tưởng nào cúa ông co thế khêu gơi sự chú ý của các 

nhà tâm ly hoe ?

Đáp : CÓ lẽ tổt hon là nên đề các nhà tâm lý học trà lời 
câu hôi này sau khi đpc cuốn sách của tôi. với con 

mắt của nhà kinh tễ hpc tôi không thề nhìn sự vệt khác
hơn được và tôi cũng không thề tham gia vào những ý 
tướng, những phương pháp nghiên cứu hoặc là cáchđặt van 
đề cua các nhà tâm lý học. Tuy vậy tôi se cỗ gắng trảlời.

Trước hểt tôi xin bắt đàu về điều có liên quan mật 
thiết nhất tới những vẩn đề cua cuổn sách : vẩn đề đó là 
người mua và người bán hàng hóa hoặc dịch vụ bị ânhhưởng 
như thễ nào do sự thiễu hụt kinh niên gây ra. Trong lý 
thuyễt kinh tể truyền thõng thì thị trường thường được 
hiếu là nơi trao đối binh đẳng giữa người mua và người 
bán. Người mua chl trá giá cho hang hóa theo đúng giá 
trị của nó đổi với anh ta còn người bán chì bán hàng của 
mình khi nào anh ta cản thấy rằng giá bán là hpp lý.Điều 
đó nói lên rằng moi quan hệ giữa người mua và người bán 
được xây dựng trên cơ sờ những điều kiện binh dấng. lùặc 
dâu có thề có trường hợp xảy ra là một trong hai bênnhận 

s đư<jrcgiániặccẩthấp hơn giá trung binh, nhưng đỉẽu đó sẽ 
được cân bằng ở giá trị trung binh sau hàng loạ.t những
cuộc giao dịch. Tuy nhiên thị trường của nền kinh t ế 
thiếu hụt kinh niên thề hiện một bưó tranh hoàn toànkhác: 
người mua và người bán không mạnh như nhau. Khi đó chúng 
ta nói rằng thị trường người bán dã được xác lập. Những 
luật 1£ cùa người sua và người bán là bắt buộc phâỉ pnục 
tùng. Khi màhiện tượng không phải là cá bigt hoặc ngoại 
lệ, mà là thương xuyên và s3 đông, thì sự bát binh dẳng 
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trong vị trí của họ sẽ bleu thị rõ rật thái độ cùa câ 
người mua và người bán.

HÓI : ỏ điềm này - bàn vè thái đô cùa ngưòù mua và người 
bán - cuốn sách cua ông sử dựng những phạm trù tâm 

lý học. Ý ông muổn nói gì trong ngữ cánh dó ?

sáp : Tôi muốn nói rằng mổỉ quan tâm thường xuyên vàchuẩn 
mực về hành, vi thề hiện trong sự hình thành các ý 

định của người mua và người bán, trong cách thu thập 
thông tin của hç và trong những quyết định và hành động 
cúa họ. Trong nền kinh tể thiểu hụt, người mua tự cảmthỗy 
rằng họ không được bảo vệ và bị phụ thuộc,trong khi đó 
người bán phát huy sức mạnh và ưu thế (ở đây và .về saunày, 
,51 muon nhãn mạnh rằng, người mua không những bao gồm 
nhưng người nội trự và các thành viên khác trong giađình, 
mà gom cả những người mua cho một XI nghiệp nào đó hoặc 
những cơ sở không kinh doanh, hoặc thực thi việc mua máy, 
đặt xây dựng một tòa nhà hoặc nhận một vipc làm tương tự 
v.v...). Như vậy người mua trong nghĩa rộng hơn như trên 
sẽ cỗ gắng đề được thân thiện với người bán. Người mua sẽ 
cỗ gắng giành lẩy sự chiểu cổ đế được giúp đỡ trong khỉ 
ông ta đáng lẽ ra là một người mua cạnh tranh, Điêu đó có 
thề ở nhiều dạng khác nhau, ví dụ sự phục vụ đề được trả 
ơn, hoặc thậm chí thông qua sự mua chuộc. Người mua sẽ 
phái cổ gắng đề nghị không ngừng về những thứ mà ngườibán 
bán cho người mua, mà còn cả về những thứ mà người bán 
không yêu cầu. Người mua tự hạ thẩp minh và dễ phục tùng, 
đế không làm trái ý người bán bằng những biều hiện không 
bằng lòng, chứ đừng nói đễn việc than phiền. Nếu như một 
bè. nội trçr cãi nhau với một ông hàng thịt hoặc thậm chí 
ghi vào 30 góp ý có san ớ mọi của hàng nhà nước hoặc hợp 
tác xã ơ Hung ga ri vl lý do ông hàng thịt đã lùa bù ta 
vè trọng lượng hoặc giá cả, thì lời than phiền của bà ta 
sẽ được đèn bù. Thẩ nhưng trong"tương lai" ông hàng thịt 
có thẳ trừng phạt bà ta :từ nay ông ta sẽ chi bán cho bậ
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ta loại thịt xáu hon, hoặc bằng nhiều cách khác nhau ông 
ta có thề đãy bà nội trợ vào thễ bẩt lỹihơn. sẽ có thềxủy 
ra những điều tương tự như vậy trong quan hệ giữa mộthãng 
đặt hàng xây dựng một nhà máy và một hãng hợp đồng nhận 
làm việc đó. Nếu. bên đặt hàng đòi hôi quá nhiều, bên nhận 
hợp đồng xây dựng có thề trả đũa bằng nhiều cách: lần sau 
họ sẽ không nhận công vỉ pc giao cho họ hoặc là sẽ’ xểp sau 
trong danh sách và v.v... Qua đó ta thẩy không cần thiểt 
phải nói dẩn những trương hợp khác, tát cá chúng ta đềudã 
quá ‘quen thuộc với những hiện tượng này.

Hỏi : . Theo quan diem cùa ông, có bao nhiêu ■ đặc điềm 
về thái độ cúa người bán và người mua có thề gọi 

là chung ?

sáp : Điều đó chẩc chắn là không gióng nhau ở mọi nơi,bởi 
vì chúng ph thuộc vào r ức độ thiễu hụt trên thỊ 

trường hàng hóa hjặc nó phụ tnuộc vẩn đề dịch vụ. và tẩt 
nhiên chúng cũng phụ thuộc vào con người vào những đặc 
tính riêng của người làm kinh tế với tư cách là người mua 
hoặc người bán. có những người thình thoảng cãi lộn nhau 
om sòm, mặc dù thậm chí họ không có hy vọng thắng lợỉ.Lại 
có những người quen thói luôn phản đỗi và than phièn. còn 
đối với tôi, với tư cách là nhà kinh tể hpc nghiên cứu về 
vẵn đề này, tôi khlng phân tích những trường hợp cá bỉệt 
mà chl phân tích những hiên tượng phồ biên. ĐÓ chính là 
cái chung của những thái độ cá nhân rểt khác nhau.Mộttình 
huống nhất định nào đó như mối quan hệ chặt chẽ được xác 
định bởỉ một nền kinh tế thiểu hụt, giữa người mua .và 
người bán sẽ sinh ra một loại thái độ nhỗt định,được hình 
thành bởi vai trò cá nhân. Điều đó rõ ràng được cúng cổ 
bới yếu tỗ đã biết là một người nào đó với tư cách 1 à 
người mua thì sẽ dè phục tùng, còn với tư cách là người 
bán thl sẽ cương quyết với người mua của mình.

■Hoi : Shà tâm lý hoc có thề nói rằng với tư cách là người 
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mua ông ta bị thiệt nhưng với tư cáoh là người bán ông ta 
có the đưoc đền bù lai môt khoản nào đó. Tpong hoàn cảnh
đó câu hôi được nèu ra là sựsâu 3ắc của những bài học
thátbại đó như thể nào ?

sáp : Tôi nghĩ rằng tính sâu sấc của những bài học đótrải
trên một phỗ rãt rộng, có những sự phiền muộn V ề

việc không thề mua được những thứ như ồ cắm đỉện hoặc xi 
đanh giây - những thứ mà chẳng mẩy chóc chúng taquên ngay. 
Nhưng có những bài học vè sự thiếu hụt mà nó ảnh hướngđễn 
ca cuộc đời của một ngườhi chúng ta hãy đề ý đễn những 
người trẻ tuồi phải chờ dơi bao nhiêu năm mới được nhận 
một căn nha của nhà nước hoặc là một người nào đó 
muốn tự xây dựng thì phái chịu đựng một sự hy sinh rắt 
lớn. Hoăc chúng ta thử suy nghĩ vè người bệnh nhân đang 
bị buồn nán trong bệnh viện VI càmthẩy thiẽu một nơinương 
tựa. ĐÓ có the không phải là sự buồn nản vật chất nhưthức 
ăn hoặc sự phục vụ tác động đển, mà bài học của con người 
ta liên quan đẫn sự thiếu hụt ỉ gipng nói thô 13,hoặc cám 
giác rằng mọi sự cổ gắng ãềi . là vô ích. Hon nữa đó không 
nhưng la moi bất binh mà người ta bị thu hút vào, mà còn 
là một dạng của sự lo âu hàng ngày. Chúng ta thử suy nghĩ 
về người đốc công trong nhà máy, yigười đi mua hàng cho 
xí nghiệp, người kỹ sư trưởng và người giám đõc là những 
người phải dẫu tranh không ngừng đề làm quen với các loại 
nguyên vệt liệu và lỉnh kiện, và gẵn đầy ở Hung ga ri,còn 
phái làm quen với cả lao động nữa. Họ sống ở một đẩt nước 
cua sự lo âu thường xuyên, liệu có thề có được mọi yểu tố 
sản xuật, phù hợp với họ ?

Tẫt cả những điêu đó nói lên rằng sự tác động là rẫt 
sâu, nhat là từ khi nó dien ra thường xuyên và ớ phẹm vi 
rộng lớn. Nhưng đế trả lời cho câu hỏi nó sâu rộng đễnmức 
độ nào thì không phái nhà kinh tẽ học mà là nhà tâm lýhọc. 
Toàn bộ vãn đề rẫt đáng đế các nhà kỉnh tễ học và nhà tâm 
lý học cùng nhau hợp tác đâu tư ngh ên cứu.
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Tuy vệy tôi muốn nói thêm rằng, vãn đè không phải là 

thất vọng và không đưực bảo vp hoàn toàn. Một mặt bời vl 
mặc dầu sự thiễu hụt là thường xuyên đSi với rát nhiều 
loại hàng hóa kháo, nhưng nó không phái là hàng ngày hoặc 
phỗ biên. Mặt khác người mua bị ảnh hưởng bởi sự thiễuhụt 
có thề thực hiện sự điều Chĩnh bắt buộc dướỉ nhiều dạng 
khác nhau.

Hỏi : 'Ông nói đgn sư điều chình bắt buộc nghĩe là thẽnèo?

Đáp s Người mua hoặc là một gia đình, hoặc là một xí 
nghiệp với tư cách là người mua, họ thích mua những 

hàng hóa đặc biệt. Khi nào họ không mua được những thứ đó 
họ sẽ mua một thứ khác. Sự thay thế có thế là không đắt 
hơn, nhưng chẩt lượng kém hơn, hoặc là có thế chỗt lượng 
van như vậy nhưng giá cả đắt hơn, vì vậy người mua không 
bị ở tinh trạng không thỏa mãn, đó chính là nhờ sự điều 
chỉnh bắt buộc, nhưng họ đã chịu thiệt thòi. Hoặc một khà 
năng khác : nếu như người mua không tìm được những thứ mà 
họ cần ở cưa hàng đầu tiên, thì họ sẽ cỗ gang tlm ờ cừa 
hàng khác với hy vọng sẽ tlm mua được thứ đó. Hoặclà họ sẽ 
hoãn việc mua lại va se tìm mua sap này. Trường hợp này 
có thế liên quan đễn một sự tiểt kipm bẳt buộc : người mua 
không phai tiêu đến tiền mà anh ta định tiêu, bởi vì anh 
ta không tlm được loại hàng hóa mà mình thích, thậm chí 
cả những loại hàng thay thễ tương tự. Việc tlm mua ,viêc 
hoãn mua và việc tiểt kiệm bắt bu3c đều là những dạngkhác 
nhau của sự điều chỉnh bắt buộc.

Một khía cạnh quan trọng trong thái độ cua người mua 
là xu hướng thay thế bắt buộc, tlm mua và tiễt kiệm bắt 
buộc. Điều có thề nhắc lại là í mọỉ thứ có thề thay đồi , 
tùy thuộc vào cá tính cua người mua. CŐ những người tìm 
mua và chờ đợi rất kiên trì ; có những người khác nán trí 
nhanh hơn và thích sự thay thế bẩt buộc. Tuy nhiên, cồn 
đSi với SC đông người mua (trên thị trường về một loại 
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hàng hóa hoặc một nhóm hàng hóa nào đó), thì thái độ cua 
nhirn g người mua ớ mức độ nhiêu hoặc ít thế hiện sự phân 
phő'i không đỗi của những loại hàng đó.

Bây giờ chúng ta thử gần các khía cạnh trong thái độ 
của người mua với nội dung này : các khía cạnh đó co độ 
lớn có thế quan sát được và đo đưực theo lối kinh nghiệm. 
ĐÓ là những thông sỗ mà ánh hưởng tồng hợp cua chúng có 
thề cũng phân tích được bằng lý thuyểt , ví dụ bằng mô 
hình toán học.

Trong sư phân loại cuổi cùng, cái được thề hiệntrong 
các thông sổ của các xu hướng thỉên về sự điều chình bắt 
buộc là người mua sẽ tư thích nghi với hoàn canh thiểuhụt 
kinh niên. Chúng tạ có thế nói, đó là những tiêu chuẫn về 
sự chuần bị của người mua đề thỏa hiệp và thích nghi, có 
rẩt nhiêu nguyên nhân nói lên tại sao việc thiếu hụt trở 
thành kinh niên. Mật yểu tố quan trọng chấc chẩn là thói 
quen , là sự cam chịu thiếu thốn thường xuyên và Bự thích 
nghi bắt buộc tràn lan.

Hỏi : Hlnh như những dạng khác nhau cửa sự điều chình bắt 
buộc không những có ở ..lĩnh vưc kinh te, mà còn có 

ở cả những lĩnh vưc khác của đời sSng ?

sáp ỉ Sự phát triền của hệ thống nhận thức và các- E1Ô hình 

lý thuyễt liên quan đển sự điều chỉnh tự nhiên đã 
náy sinh trong đâu tôi như các bài học của chính cuộcsổng 
chúng ta. Tuy nhiên tôi nghỉ rằng cuối cùng chúng ta đã 
ti?p cận được các phạm trù thích hợp đề mô tả không những 
thị trường của nền kinh tẩ thiếu hụt, mà cả hàng loạt 
những hiện tượng khác nữa.

sề làm rõ hơn điều mà tôi cân phải nói, cho phép tôi 
phác họa sự 30 sánh với mô hình truyền thõng cua lýthuyễt 
quyểt đinh. Mô hình này cho rằng người ra quyểt định phải
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có nhiều phương án trong sự sắp xểp của anh ta và từ đóanh 
ta có thế tiển hành lựa chpn, anh ta chi phải xem cắi gì 
là thích hợp nhẩt vói yêu cầu của mình hoặc cái gì phài 
thay dồi. uĩặc dầu cái đó ngày nay được dùng như là một mô 
hlnh lựa chpn tồng quát, cấu trúc của mô hình truyềnthỗng 
được xây dựng một cách đặc biệt bời những tinh huống diễn 
hlnh cùa sự lựa chọn dược thực nện ờ thị trường tự ử), hgười 
mua có thề tiến hành sự lựa chpn như anh ta muốn: anh
ta chi phái xem loại hàng nào là thích hợp nhất vói £ ờ
thích và " túi tiền " của anh ta. về mặt nung cẩp , các 
phương án có sân ở trong anh ta rất nhiều. Trong quátrlnh 
điều chỉnh bắt buộc, người ra quyết định phải trải qua 
nhiều bài học tâm lý khác nhau : anh ta bị tưéc doạt một 
số phương án. có những phương án mà anh ta bi/ t,' và hơn
nữa, những phương án ấy dã có người toác' ( hoặc là trong 
quá khứ, ớ những quãng thời gian may mắn, cà anh ta nữa) 
có khà năng đạt được thl bây giờ không có sân (ho anh ta . 
Ánh ta làm việc lựa chọn với câm giác bị tước đoạt và 
;niếu thốn. Thậm chí anh ta không thê nghĩ đến từ " tát 
mát ". iigay từ dầu anh ta chl tìm thứ " loại tốt thứ hai". 
Diều đó đáng dê suy nghĩ về hàng loạt tinh huóng lựa 
chọn mà ờ đó chúng ta phải điều chỉnh bắt buộc. Việc tlm 
kiếm sân phàm " loại tốt thứ hai " xây ra ở việc chpn 
tru’Oïlg học, công việc, bạn đời, bạn bè và trong ca các 
quyết dịnh xã hội và chính trị.

các khí a cạnh đuyc thê hiện ở dây không mâu thuẫn với 
mô hlnh quyết định truyền thống về mặt lôgic, mà no con 
hoàn thiện thêm mô hlnh đó. Mô hình mới xem xét trong các 
sự lựa chpn cái gl đưpc dưa vào trong các phương án, trong 
khi những mô hlnh trước chi gpi lên sự chú ý đến vi pc cái 
gl bị loại trừ khôi chúng, (dô hlnh -truyền thống phân tích 
phưong thức mà trong đó việc chấp nhận và thực hipnphưong 
án lựa chọn tác động đến người ra quyết định như ihế nào.
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Việc hoàn thiện nó đã làm náy sinh việc điều tra và ánh 
hưởng của sự thiếu phương án 3ựa chọn dổi với Igười r a
quyết định. Ch 5 cnắn rằng các nhà tâu lý hpc biết rất 
nhị «1 vè chuyện này. Hị> đã nghiên cứu câm giác cua sựmong 
muán . Chắc chẩn sự xem xét hê thắng kinh tế-xã hội của 
Hung ga ri có tnễ cung cáp cho họ những dữ liệu tiếp theo.

hői : óư diều cnínhtắt buộc, noặc là thứ n loại tốt tnứ 
nai" không nhất thiết gây ra, cảm giác tnua thiệt; 
còng thêm với quá trlnn hạ -giá -không tnícn hơ? , 
cnúng ta có thế tư giải thích nhann chóng rằng 
những thứ mà chúng ta -đã làm là rat tỗt ?

Qẩp : Tuy nhiên điều đó không thay dồi hậu quả cơ bản của 
việc thu hẹp các phương án lựa chọn, cụ thê -là sự 

pnán ứng cá hữu, trong đó có rất nhiều thứ mà anh không 
cần ra quyết định, bởi vì ở một mức dộ nào dó anh đãquyết 
dịnn trước đó. Sự thiếu thán vàn cứ thực hiện việc • lựa 
cnọn mà dáng lẽ ra anh dược lựa chọn. Nếu như chỉ có một 
con dường thì anh không cần phái lưỡng lự, và diều dó là 
thuận tiện với một ngnĩa nhất dịnh. ví dụ một sinh viên 
dại hpc không phái trải qua nhiều trường dễ rồi chọn một 
trong các trường dó, bởi vì anh ta chỉ dược làm quen với 
một trương. Việc thu hẹp sự lựa chọn làm cho người taquen 
với nnững lái mòn bắt buộc của một phạm vi mục tiêu rất 
nhỏ.

dói : Chúng ta hãy trớ lai một lần nữa với sự that vọng
VI tniếu thốn. Trong cuổn sách-cúa ông, ông có nói

dển " giới nạn chịu đựng", hièu dó có liên quan den một
loai phạm trù mà chúng ta gọi là " ngưỡng thất vọng n 
không ?

sáp : Tôi nghĩ như vậy, mặc dàucũng có sự khác nhau quan 
trọng, hếu diều tôi nói như vậy là dúng, "ngưỡngthất 

vọng " được hiễu là nó quan hệ đến cá nhân. Tất câ’ chúng 
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ta đã từng ngán ngân một “vài lằn, ví dụ, bời vì lo ỉ Ắng 
không mua đưỹc một 'tnứ gì đó. Tuy nhiên trong cuổn sácncủa 
tôi đề cập đến giới hạn chịu dựng xã hội. Tắt nhiên giói 
hạn cnịu đựng cua cá nhân và xã hội tương quan với nhauhơn 
nữa, sự tương quan đó có tnễ rẩt pnức tạ.p. dàng loạt nnững 
vấn đề quan trọng được nêu ra trong bối cảnh dó.Chỉ trong 
một paạm vi nhô cúa vấn đề thôi thl sự " ngán ngẫm-" trên 
cũng đã rất mạnh và cũng rẩt thường xuyên xây ra.- .uiẹu nọ 
có rơi vào tinh trạng bị cô lập và dưới dạng rất nhiều 
những cuộc " bùng nồ " nhô hay không, hay họ sẽ có tác 
động qua lại và tăng cường lãn nhau trong pnản-úng dây 
chuyền, dân đến một cuộc bùng nồ lớn ? Liệu họ có " làm 
hỏng " tám trạng quần cnúng, hoặc liệu họ có ảnh hưởng dến 
sáng kiến và nhiệt tình làm việc của nhân dán naý không ? 
Lĩnh vực khác của vấn đề là liệu sự kiếm tra và cácbộ phận 
quân lý kinh tế có hiễu rằng có giới hạn chịu dựng, và nều 
có thl nọ có biết rằng nó ở dâu ? Liệu hp sẽ ghi nnận 
những " cuộc bùng nỗ " nhò hay không ? hay là'hp chỉ phản 
ứng với sự báo trước của cuộc bùng nồ mà nó dã ở phạm vixã 
hội. Truyền thống nghề-nghiệp cùa nhà kinh tế-là phái đỗỉ 
phó vớí rất nhiều hệ thống tín hiệu và sự tlm kiếm cùa anh 
ta chú yếu xoay quanh giá câ, mà cái đó là tín hiệu mang 
tính chất " kinh tế " nhát. Điều dó được nhấn mạnh trong 
cuốn sách cùa tôi rằng,trong hệ thống kinh tế, giá cà không 
dû mạnh với tư cách là một tín hiệu, mà hàng loạt nhữngtín 
hiệu khác giữ chức năng thay cho nó. Tất cá những sự kêuca, 
than phiền và phân đối cũng đóng vai trò như là một hệ 
thống tín hiệu.

Vai trồ cùa giới hạn chịu dựng cũng có thế được diên 
tâ bằng sự phát triền đầu tư trong kinh tế xã 'hội chủnghĩa. 
»lột số nhà bác hpc, -trong đó có các nhà kinh' tế Hung -ga ri 
(2), đã nghiên cứu sự phát triền chu kỳ của sự đầu tư. 
Tôi muốn nhắn mạnh một diễm là -Bự tăng trương cua đau tư 
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đôi khi làm gia tăng rộ rệt và không sớm thỉ muộn làm suy 
yếu sức tiêu thụ. hức sống sẽ không tăng hoặc thậm chí bị 
tụt lùi, và sự cung cấp sẽ tồi di. /à nểu diều đó kéo đài, 
ĩhl tâm trạng của quần chúng sẽ ngày càng căng thang, 
írong trường nợp đó chúng ta c ó thê nói rằng tác dụng của 
dàu tư dụng dộ với giới hạn chịu đựng xã hội, của mứcsổng 
và thường kéo theo sự dầu tư bị cnậm lại đột ngột, sự gia 
tăng ban dầu và sau dó là sự chậm lại dột ngột là nnững 
thứ pnát sinh ra những biến động chu ky.

Câu nói " đụng ỉ ộ với giới hạn chịu đựng xã hội cua 
mức sống " muán chi rằng các cơ quan kiêm tra nhận thức 
rằng tinh huổng dã căng thẳng đến diễm tới hạn và phải 
phann lại ngay tức khắc. Ãhưng trong thực tế . cung cóthề 
xẫy ra là sự xung dột xây ra ban-đàu và chỉ sau dó sự dầu 
tư mới chắc chẩn là giám xuống.

CÓ một diều đã rất rõ ràng doi với các nhà kinh tế học 
là sự tăng trướng-kinh tễ có một giới hạn vật Chắt, được 
tínn toán trên 'Cơ sở những nguồn lực có thề có được và
cũng có sự hạn chế về mặt tài chính. Trên cơ sở bài học
của Sông âu tôi muổn nêu lên một sự chu ý vè một loạigiới 
nạn knác : giới nạn cnịu dựng do tâm trạng buộc phải thừa 
nnạn của quần chúng trong xã hội.

hôi : Bây giờ chúng ta chuyền sang một khía cạnh tâm lý 
khác của cuón sácn " Kinh tể hoc của sự thiểu hụt", 

dó là những vẩn dề về thái dộ và dộng cơ -của các nnà quân 
lý kinh tể.

sáp : CÓ một quan diễm được công nhận rộng rãi giữa các
nnà kinh tế hpc là : dộng cơ thúc dẩy các nhà quán 

lý trước hết là quyền lợi tài chính, vì vậy mọi hành dộng 
cùa họ rất dè ìjị ánh hướng bời việc xác định các chỉ tiêu 



119

kỉnh, tế mà tiền lưong và tiền thường của hp phụ thuộc vào 
các chỉ tiêu đó.

Tôi không đánh giá tnẫp hiệu quả của việc khuyéx. khích 
vật chẩt trực tiếp.

.«hưng theo tôi, ở đáy con có mpt vài động cơ sảu xe.
hon, có anh hưởng mạnh mẽ và lâu dài hon dối với thái độ 
cùa nhà quân lý. Trước hét tôi muổn nhấn mạnh rằng pnầnlớn 
mpi người đêu gắn bó với công việc của minh và cám tnấytàm 
quan trpng của công việc. Hoặc néu như một người nào dó ở 
vị trí lãnh dạo, anh ta cũng rắt gắn bó với bộ phận màmlnh 
phụ trách. Diều này cũng dúng với lãnh đạo ờ các cáp,từmột 
người lãnh dạo cấp thấp dến vị hộ trưởng, người mà chịu 
trách nhiệm về cả một ngành kinh tế. mpt câu nói quenthuộc 
có thè được hiện ‘đại hóa theo cách này là : " Tôi là phán 
xưởng,- là nhà máy, là cả một ngành". Dây là một trongnnững 
lý 'do quan trọng nhất giải thích tại sao người cửa hàng 
trướng hay người quán lý -các công trlnn - dược khích lệ 
bằng hlnh. thức thường - cồn người pnục vụ lâu năm trong một 
bp, vị bộ trưởng, -giám dỗc bệnh viện hoặc hiệu trưởngtrường 
đặi hoc - tất cả dều có thu nhệp định sẵn - nhưng hp dều 
cư xú' với các vấn đề kinh tế một cách như nhau.

HÔi : Việc cư xử gióng nhau ở đây bạc gồm những gl ?

Dap : Gồm rất nhiều thứ. Chúng ta sẽ trở lại ván dè này ờ 
phần sau của cuộc phỏng ván. hhưng trước hết chúngta 

hãy xem xét một vấn đề mà theo tôi là cực kỳ quan trọng đê 
hiễu được những quỉ tắc về chức năng của một nền kinh tế 
xã -hội chú nghĩa - dó là sự cnạy dua mở rộng, điều này có 
ành hưởng rắt lớn dến các nhà quán lý. -Theo kinhnghiệm cùa 
tôi, diều này có thê nhện thấy ngay trong mõi người quân 
lý, cá trong những người có quyến lợi tài chính trong việc 
mờ rộng bộ phận- mà hp phụ trách, và cá trong nhưng người 
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không có quyen lỹl tài chính trực tiếp.' Người quán lý xí 
nghiệp muỗn gia tăng sản xuất bằng đầu tư, nhưng -vị bộ 
trướng cũng muốn thông -qua đầu tư đè mớ rộng cái ngành mà 
ông ta phụ. trách, mặc dù qua việc đó lương cùa ông ta chắc 
chắn cũng không được tăng. Hiệu trướng một trường học muốn 
có những trang thiết bị mới và tổt hơn, nhiều lớp học hơn 
và một đội ngũ gỉáo viên đông đâo hơn. Vị tướng muốn nhiều 
vũ khí trang bị hiện đại hơn, trong khi người phụ trách 
báo vệ cắc tượng đài cổ lại cần nhiều hơn các nguồn tàitrợ 
cho mục đích của anh ta? và v.v...

Hói : Trong cuồn 11 Kinh tể hoc về sự thiều hụt " , cớ nói 
" bán năng tự nhiên " là điềú dè hiệu.các nhà tâm lý 

học có thè nghi ngờ không biết đó có thực sự là bản nänp 
tự nhiên hay không. Trong thể giới động vật người ta không 
tnẩy có những cố gắng mở rộng cúa sinh vật, Theo cách diên 
dạt của nhà kinh tể học thlsau khi " tái sán xuất giản đơhự 
sau khi dư trữ cho bán thân chúng và cho dồng loai.loàivật 
cồn pnái dấu tranh nhiều hơn nữa. Những sinh vật sóng theo 
bay, dàn dấu tranh dể duy trì cộng đồng của mình,dành sẵn 
mọt vùng dât cho minh, nhưng chúng không đẩu tranh nữa sau 
những lần 'mở rộng liên tực không ngừng.

sáp : quả thật là trong khi bàn về bán năng " tự nhiêni’tôi 
dã dùng cách diên dạt " tô mau" không dược chínhxác 

lam. Các niận tượng dã nói lên rằng dó không phái ià bân 
năng tự nhiên tnật sự- có trong thế giới, động vật, mà đó là 
một khuynn hướng diên hlnh của con người được phát triền do 
táo động cúa các điều kiệxvxã hội. Tôi chi muốn nói rằng 
diều này không chỉ tìm thắy trong bầt cứ một hê tháng xã 
hội biện có nào, mà còn thẩy ở trong động cơ của các nhà 
lãnh đạo của mọi xã hội hiện đại, có định hướng vào việc 
giành dạt kết quà.-Đây là một khuynh hướng mà bân thânchức 
năng cua nhà quàn iý ắt phái đi đễn. uếu những điều mà tôi 
đang nói về sự gắn bó cúa nhà quân lý là 3ự thực, và nếu 
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anh ta câm thấy minh thực sự trờ thành " một nhân vật " 
trong đơn vị mà anh ta phụ trách, thl chắc chắn là sau đó 
anh ta sẽ cho rằng những hoạt động của đơn vị mình làquan 
trọng, và nếu vậy thl : bệnh viện nên mở rộng khà năng 
chăm sóc nhiều bệnh nhân hơn nữa, trường đại học nôn mở 
rộng kha năng đào tạo nhiều sinh viên hơn nữa, nhà máysán 
xuất nhiều sản phâm hơn nữa và moi trường học nên cótrang 
bị tốt và hiện đại hơn nữa.

Tôi muốn nói thêm một điều nữa là không phải ai cũng 
có sự-chạy đua mở rộng, và chắc chắn rằng những người có 
sự chạy đua đó sẽ thích hợp nhát đề được lựa chọn giữ 
những vị trí lãnh đạo r những người có " chạy đua" là 
những người mong muốn có được một đội quân đông đào nhất 
có thề có âưới sự kiếm soát của minh.

Hői : CÓ một cách đề đồng nhát hóa là sáp nh<p : ông ghép 
một người hay một bô phân ( cơ quan ) dang nói đến 

vào cơ quan ông thành một đơn vị. Thật là thú vị vì trong 
SU’ sáf nhùp này có biết bao sự " ẩu tri " và " thôn tính" 
xây ra . " Tôi rắt thích diều đó vl tôi sẽ "nuốt " được 
nó, hoặc ít nhẩt tôi cũng nắm chất nó đề không ai có thề 
lẩy được nó đi ".

ĩỉhững diều nà 5ng vừa phác họa ra ở đây là dựa vào 
XÍJU " kinh nghiệm mờ rộng dián trang ", ở dây hình như 
nợườí___ quản lý có cảm giác rung xí nghiệp là "dien trang 
lớn" của anh tạ, Vịộc mớ rộng thường xuyên hoàn to^n có 
thề, hlồu dược, bởi vl đó chì là sự mở rộng cùa một tóc..ức 
riêng của một người.

sáp : cám gỉác về " sự sáp nhập " cũng thường hay gịíp. NÓ 
cũng được quen dùng trong ngôn ngữ cua nhà quàn lý, 

khi ông ta nói chuypn ớ ngồi thứ nhát sỗ ít, hoặc khi nói 
ờ hội nghị là : " Tôi sẽ sàn xuất ra 10.000 tấn ".

Hoi : hếu sự chạy đua mở rộng giữa các nhà—quản lý là phơ 
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biến thl dặc rưng hg thống cẠa nó là gl ?

Dao : Tuy có sự chạy đua như vậy, nhưng các nhà quân lý 
van g^.p phải những sự ức chế trong việc đầu tư.Tôi 

không nói đến trường hợp nhà nước hoặc ngân hàng từ chối 
giúp đỡ hoặc cho vay tín dụng làm cho các xí nghỉpp hoặc 
các cơ quan không kinh doanh không nhận vón đầu tư. ván 
đề chú yếu ở đây là những ức chẩ nào đã khiển cho cácnhà 
quàn lý trong một sá trường hợp nhất định, đã không hề 
đòi hôi tín dụn^ và họ đã tự hạn chế minh.

Tôi nghĩ rằng dùng từ " ức chế " ữ đây là họp lý. 
Chính sự lo sợ thua 13 về tài chính đã kiềm chế các chủ 
công ty tư hỗn không de dàng quyết định dầu tư. Mếungườỉ 
chủ công ty tự quyết định đầu tư, thl anh ta hiều rằng 
tiền cùa anh ta bị đe dọa. Hoặc trong trường hợp công ty 
góp cồ phần liên doanh , mặc dù việc dầu tư không bịthua 
13 nhưng các quyết định sai lầm của các nhà quản lý sẽ
làm tồn hại đến uy tín trong kỉnh doanh và toàn bộ sự
'nghiệp của họ. ỉlếu -ền vọng báp bênh thl lòng mongmuốn 
đầu tư sẽ giảm. Loại " ức chế " này tùy thuộc ở kỉnh 
nghiêm xã hội. Uặc dù không phái là một hiện tưọng hàng
ngày, nhưng sự phá sân cũng không bị loại trừ : ở nhiều
nước tư bòn phát triền hàng năm có từ 2^ đến 6%xí nghiệp 
bị phá sản. Không phái cứ trài qua tình trạng phá sảnthì 
mới có sự ứẹ ché đó trong quá trình cân nhấc đầu tư.cũng 
như là không phải cứ phải chứng kiến tai nạn giao thông 
thi ta mới thận trọng khi đi qua đường. Chl những kinh 
nghiệm gián tiếp cũng đã đủ đề làm tăng cảm giác nguy 
hiêm.

Bây giờ tôi xin chuyến sang nói về nhũng điều mà 
người ta đã khám phá trong nền kỉnh tế Hung ga ri. Kiều 
" ức chế " như trên đã không xây ra trong nền kinh tế 
Tíung ga ri.

Hỏi : Tuy nhiên, ông không thề nói rang, một nhà quán lý 
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ở Hung ga ri, chằng hạn giám đồc một xỉ nÈhi;p, s* khĩng 
có điều gì đề mà sợ.

sáp : Tất nhiên là aáh ta có sợ. Anh ta sợ các đầ nghịcủa 
anh ta không được chính quyền cẫp trền phê chuản , 

hoặc anh ta sợ bị phạt. Tuy nhiên anh ta k 'lông can longại 
một điều là xí nghiệp cúa anh ta sẽ bj. phá sân do việc 
đầu tư không đem lại lợi nhuận. ìỉếu xí nghiệp gặpkho khăn 
về tài chính thl nó sẽ được giúp đỡ dưới một hình thứcnào 
đó. NÓ sẽ được phép tăng giá hàng đề điều chình những chỉ 
phí không hợp Ij, hoặc xí nghiệp sẽ được trợ cấp úí.ền, 
được mièn thuế, đưọ’c vay lãi thấp^ và v.v...

Hỏi : NÓi cách khác kiều thát bại mà nhà quản lý không lo 
sơ lại chính là điều rát quan trọng dề đánh gì á vai 

trò lãnh đạo của mình.

sáp : Nếu tôi có thề nói như vậy, thì anh ta cũng chằng 
bị tồn hại đến mức bị hạ chức. Neu anh ta mac sai

lầm trong quản lý, thl cũng chẳng có hậu qua đáng sợ nào 
đối với anh ta. Anh ta không thề lên đến vị trí quá cao, 
nhưng anh ta cũng chẳng bị hạ xuống vị trí quá thấp. Neu 
mọi việc trôi chảy, anh'ta sẽ kiếm được 15.000 - 16.000 
forint một tháng mà đáng lê ra chi là 10.000, anh ta sẽ 
còn dưyc nhận giải thưởng của nhà nước, còn được phongvan 
trên truyền hlnh vài ba lần. BÓ, đinh cao trong sụ' nghipp 
của một giám đồc xí nghiệp là như vậy. Hơn the nữa, nếu 
anh ta phạm phải sai lầm nghiêm trọng thì điều duy nhẩt
có thề xảy ra là anh ta sã bị chuyền sang một cơ quan
khác với một chức vụ khác không thấp hơn chức vụ trước 
đây là bao.

Hỏi : Như vậy hai giới hạn, trong sự sắp xếp khả nìlng đạt 
được và khả năng bị mat bị tách rò'i nhau, có đúng 

vậy không ?
sáp : Sièu đó đúng neu người ta xét " cái được" và " cái 

nát " trong toàn bộ sự nghiệp, cái đo chi thay đổi 
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thử nghiệm nhiều.

Những điều trên dẫn đắn tình trạng là nạn đói đầu tư 
và chạy- đua mở rộng không bi kiềm chế, vì nhu cầu đầu tư 
là vô hạn trong khi các nguồn cung cáp lại có hạn,cho nên 
thường xuyên có sự cằng thẳng trong lỉnh vực đầu tư. Tinh 
trạng đói đầu tư hầu như không bao giờ được thỏa mãn đã 
hút các nguồn vốn ra khôi nền kinh tế. ĐÓ là một lý do cơ 
bán của sự thiễu hụt kinh niên.

Bây giờ chúng ta trớ lại khía cạnh tâm lý của vẫn đề. 
Một hệ thống kinh tế được đặc trưng không những bởl động 
cơ của các nhà làm quyết định, mà còn bởi sự lo sợ,sự băn
khoăn và những sự ức chế đã kéo họ tụt lùi về phía sau.
và chính sự ức chế có thề là điều quan trọng hơn và đặc
trưng hơn. ĐÓ cũng là một chu đề đáng đề các nhà kinh tế
học,xã hội học va tâm lý học cùng nhau nghiên cứu.

Noi : Dường nhtr những 10 lắng này không cca nữa khi người 
dầu tư đưa ra những ước tính về những chi phí dư 

toán. Anh ta thương dánh giá thẩp những chi phí này. Măc 
dầu anh ta sẽ tự lừa dối minh cũng như là lừa dổi người
khác, cách cư xử của anh ta dường 'như gợi ra một diều gl
khác, nói một cách chính xác hơn là thiếu sự kiềm_____ çhg
trong việc khẳng định những quyền lơi của mình. "Bằng cách
này chắc chắn tôi sẽ nhân dược một khoản tiền không thề 
thiếu dược cho việc bắt đầu công việc và sau dó__tiếp tục 
những cái gl có thề, chúng tôi sẽ hoàn thành công việc 
bằng một1 cách nào dẩy ".

Dap : Tôi nghi rằng đây là một hiện tượng hay xảyra không 
chỉ trong linh vực đầu tư. có thề hỏi bất kỳ người 

nào đó ve việc danh giá thấp đầư vào và đánh gỉá quá cao 
đầu ra. Điều này chắc chẩn là đề làm tăng thêm khả năng 
khach quan cua việc đánh giá ( nói tóm lại là tlm cách đề 
đồng tiền sẽ được duyệt chi de dàng hơn) đồng thời sẽ tự 



125

trấn en va tự khuyến khích mình, cũng nên chú ý rằng đây 
là cách cư xử khi dương đầu với Janus*. Neu như một lúc 
nào đó người phân phối trở thanh người thinh cầu, thỉ vai 
trò sẽ thay đồi. với tư cách là người phân phái anh ta 
cố gắng giảm bớt nhu cầu, còn với tư cách là người thinh 
cầu anh ta sẽ cố gắng làm tăng chúng lên. 

*
Đây là một cách đóng kịch và cũng có thế áp dụng 

khi một người nào đó xây nhà riêng hỏi vay tiền củanhưng 
người họ hàng và bạn bề. RÕ ràng anh ta không thề nói 
rằng sẽ mất 8 năm mới hoàn thành công việc và rồi sẽ lại 
cồn phải vay nhiều vì hoàn cảnh bắt buộc.

Hỏi : Bố sung thêm vào những điều vừa nói, chúng ta nên 
di sâu xem xét một vài nét đặc trưng chung kháccủạ 

quá trinh xử lý thông tin. Trong mòi trường hợp chưa 
chắc chắn, chúng ta thường đánh giá thấp độ ..lạo hiềm củe 
sự việc, nếu như sự việc đó dược tao bởi rẩt nhiều chi 
tiết. Chúng ta nhln sự mạo hiềm theo quy luật xa gần của 
nó : chi tiết càng gần thl độ mạo hiềm sẽ càng lớn, chi 
tiết càng xa thl dộ mạo hiềm liên quan với nó, sẽ nhỏ hơn.

sáp : Chính điều này giải thích tại sao trong kế hoạch 
trung hạn và dài hạn có niềm tin phỗ biến lè cácdự 

báo lạc quan sẽ trở thành hiện thực vào lúc kết thúc kỳ 
kế hoạch.
BÓi : BÊy_Si2'_ïï21_£22£_yii£_£2_i^_£22_5Èi22_feS2___ khän 

nghiêm trong, nhưng bằng cách này cách khác chúng 
sẽ tiều biến đi khi công việc kết thúc, Nhưng có sự mla 
mại châm biếm ờ dây không ? Rốt cuộc là mặc dầu có trở 
ngai, nhiều noi gian truân và tính toán ■ sai lầm nhưng 
vàn có nguồn ra.

sáp : súng như vậy nhưng chúng ta không thề chấp nhận 
điều đó. TÌnh trạng căng thẳng về đầu tư nói ởtrên 

là một trong những hậu que nghiêm trọng nhất của vấn đề 
Ck) Janus ịằ một trong những vị thầm La mã cồ có hai bộ 

mặt tráỉ ngưpc nhau (N.D. )
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và vấn đề này không những chl oó những táo động kinh tế 
trực ti ắp như nhu cầu về máy móc, ngoại tệ và năng lựcxây 
dựng 36 luôn luôn lớn hon khá năng có thề, mà còn cónhững 
điều không thuận lợi. về tâm lý đi kèm như sự hắp táp vộỉ 
vàng và căng thẳng thần kỉnh. Chính những điều này sinhra 
3ự lộn xộn và làm mat tác dụng cúa kế hoạch.

Hối : Chúng ta vừa thao luân 3ự lệ thuộc và thống trị 
trong công tác kiẩm tra và quản lý kinh tế • Phải 

chăng điều này cũng cần nhải có sự hình thành tâm lý ?

sáp : Qui tấc ứng xử đặc trưng thường phát triển trong to
chức có thứ bậc. Một vài cách ứngxử chung có thề 

thấy trong bất cứ tồ chức có thứ bậc nào. các cách ứng xứ 
khác chl đặc trưng cho một tồ chức có thứ bậc rỉêng biệt.

ỗ Hung ga ri, dưới tác động cúa cơ chế trướcnăm 1968, 
tồ chức cấp trên kiềm soát tẽ chức cấp dưới về mặt nguyên 
tắc bằng các chl thị (mệnh lệnh). Điều này chắc chắn làm 
cho trạng thái tâm lý n kiều quân đội " phát triềnhoặc ít 
nhất là làm cho quan điềm này phát triền. Người lãnh đạo 
có ưu thế là người cần” thề hiện được đức tính của người 
chi huy : ý chx sắt thép, tính không khoan nhượng về các 
ván đề kỷ luật, kiên quyết dtổi VỚT sự chống đoi v.v. ..sức 
tính quan trọng nhất cúa người cẩp dưới là phục tùng. Một 
hệ thống cấp bậc dựa trên cơ sờ phụ thuộc và thống trị sẽ 
không tha thứ cho cắ nhân có những ý kiến chổng đối, có 
con-mắt phề bình, hoặc đưa .ra làm trò cười những quanniệm 
riêng của cầp trên . Hai loại thái độ được " kết hợp " 
trong mọt con người : anh ta sẽ ra lệnh cho " bề dưới" và 
phục tùng " bề trên ".

Như vậy một cơ chế được xây dựng trên các chl thị sẽ 
có tác dụng sầu xa như phương pháp sư phạm và tạo ra các 
khuôn mẫu. NÓ se làm cho nhân vật chống đối phải pnụctùng 
kỷ luật như trong quân đội, Trên thực tế quá trình nàybầt 
dầu sớm hơn, và có chọn lọc. Một người có khả năng ralệnh
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cũng như phục tùng có cơ hội lớn hơn ( thuận lợi hon) dề 
giữ vị trí lãnh đạo trong quản lý kinh tế, vè đặc biệt 
tỉến nhanh hcm trong hệ tháng cáp bậc. càn phái nói them 
rằng điều này kéo theo sự xuất hiện cùa một loạt cáchiện 
tượng tâm lý - xã hội trong cơ cấu cùa cơ chế kinh tế và 
trong mọi hệ thỗng cếp bậc xây dựng trên cơ sơ ra lệnhvà 
phục tùng, thí dụ như trong các tồ chức chính trị mang 
tính tập trung cao hoặc các tồ chức tôn giáo..

HÓi : Theo quan điềm này thl cuộc cài cách năm 1968 đã 
đem lai những thay đồi gì ?

sáp : Hệ thống các chl .thị trực tiếp đã được chẩm đứt ờ 
nhiều nơi, và hiện nay " tác phong quân "đã nói 

ớ phần trên đã ít thấy.

Theo các mục tiêu đã đề ra, cuộc cai cách càn hướng 
những ngườỉ quản lý của xí nghiệp sản xuất tới quan điềm 
" hướng theo thị trường" nhiều hơn : họ cần phải có tư 
tưởng dám làm, chú động và biết buôn bán. Một vài yếu tố 
cải cách cư xứ như vậy đã xuẩt hiện, nhưng còn mâu thuần 
với nhau, không phai vì ảnh hưởng cua nền kinh tế thiếu 
hụt đã được nhắc đến ớ trên. Mối quan hệ " Mệnh lệnh 
phục tùng" vần chưa mất hẳn, nó chỉ được bỉến đỗi một 
phần thành mối quan hệ giữa người bán và người mua.Hơn 
thế nữa, sự phụ thuộc và thống trị vẫn cồn tồn tại giữa 
cẩp trên và cấp dưới trong công tác kiềm soát kinh tế, 
mặc dầu nội dung, hlnh ỹhức và " âm điệu" của nó đã được 
thay đồi rất nhiều, ỗ Hung ga ri ngày nay cơ quan cẩp 
trên không đưa ra mệnh lệnh nữa, nhưng khuyên nhú một 
điều gì đó hoặc đề nghị có nhấn mẹnh một điều gì đó.

Hỏi : Trong cuốn sách của ông , ông dùng thuật ngữ " chủ 
nghĩa gia trưởng " đề chl cuan hê này. Điều đó đưa 

đền cái gì và có phải cũng có khía cạnh tâm lý phái không? 
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sáp Î Cơ quan cấp trên không thề ra lậnh cho giám đốcđang 

điều hành xí nghiệp, nhưng đái xử với thái độ kẻcá 
be trên với òng ta. Giống như các bậc cha mẹ không thắy 
ỉứa con cùa minh đã lớn và tiếp tục can thiệp vào các 
công việc cua nó. Ngay cả trong trường hợp điều này có 
thề là vl lợi ích của người con - các cơ quan cấp trên 
can thiệp bằng nhiều cách khác nhau vào công việc cua 
các giám dác công ty. cũng như một sỗ người trẻ tuồi đó, 
một sỗ lớn các giám đồc không thề thực sự lớn khôn được. 
Người ta có thề nhln thấy những diều tương tự được phán 
ánh trong nhiều vấn đề của nền kinh tế. Đứa con của các 
bậc cha mẹ hổng hách có the chống lại sự can thiệpthường 
xuyên, nhưng thường đã quen với điều này và trong thực 
tế là mong muốn được như vệy. Anh ta sẽ khai tháccác mặt
thuận lợi của vấn đề này : sự bâo trợ và an toàn.Nếu như
một giám đồc đã quen với chủ nghía gia trưởng thl khỉkhó
khăn, ví dụ nếu như điều kiện khách quan trở nên xểu đi,
anh ta cám thẩy rõ ràng là anh ta có thề cầu cứu cơ quan 
cấp trên giúp đỡ. BỞi vì trong phần lín' các trường hợp 
anh ta nhận được sự giúp đỡ, được bào trợ hoàn toàn và 
tiềp tục phát triền nên anh ta mất thói quen đẩu tranh 
chống lại các khó khăn khách quan bằng chính sức lực của 
minh. Tại sao anh ta lại làm khác*đi, khi mà có một cơ 
quan cẩp trên là nhà nước giống như ông bắ tát luôn lưôn 
giúp đỡ anh ta thoát khói .khó khăn, các đại dijn của cơ 
quan cẩp trên thường ” càu nhàu" trong những trưcmg hựp 
như vệy - giống như các bậc cha mẹ hống hách hay làm 
rằng các công ty không có khả năng hoạt động độc lộp.Mặc 
dầu vậy1, tôi nghi rằng ý thức được trớ thành quan trọng 
đang được củng cố : hãy nhln xem, các công ty được độc 
lập nhưng họ vần không thề thiến Chúng ta.

Tôi hy vọng rằng một vài nét phác họa thô thiền ở
đây giúp chúng ta thẩy rõ rằng dưới cơ chế kinh tế mới ở
Hung ga ri và cùng với nó là các điều kiện phụ thuộc và
chi phoi mới không có các chl thị, thì các kiều khác của 
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cách ứngxử và đặc tính con ngườisẽ trở nên dè thấy hơn 
các kỉìu cũ. Đây cũng là một nguyên nhân giải thích tại 
sao không thề làm việc được với các mô hình quá đơn giàn. 
Khỉều hệ thống cẩp bậc còn tồn tại. ũBỉ một hệ tháng cẩp 
bậc đều có những quy tắc riêng, đòi hỏi những kết ọuá 
nhất định trong chọn lọc và hình thành cách ứngxử.

»
ỗ điềm này chúng ta lại có thề dừng lại sợi chì mè 

trước kiaùã bó đi : vẩn đề khuyến khích vệt Chat. Tôi đã 
nhấn mạnh rằng cách ứngxứ của các giám đác được khuyến 
khích vật chắt trực tiếp và cùa các giám đốc không dư^c 
khuyếnkhích vệt chẩt trựctiếpcóthểgiốngnhauứngtheo nhiêu 
cách. Bây giỡ tôi muôn nhẳc lại sợ giái thich này trong 
khung cánh của tất cả mpi hiện tưọng rằng tôi đã cổ gắng 
chỉ ra cách cư xử của con người trong các tồ chức có hệ 
thống cẩp bậc.

Chúng ta hãy lẩy hệ thống quán lý và kiềm soát kinh 
tế cũ làm thí dụ : cách ứngxừ của giám đốc công ty bị 
anh hưông bởi hệ thống tiền thưởng, trong khỉ đó người 
cap trên trực tiếp của anh ta, người đứng đầu ngành công 
nghiệp không được tra tiền thưởng, và người cẩp trên cùa 
người cẩp trên, ông thứ trường cũng không có khuyếnkhích 
vật chắt trực tiếp. Tuy vậy, mối quan hệ giữa ông giám 
đốc công ty với người đứng đầu ngành công nghiệp (có tiền 
thướng cho " phía ũướỉ " , không có tiền thưởng cho"ph£a 
trên") rắt giống với mối quan hệ giữa người đứng đàu 
ngành công nghiệp và ông thứ trưỏng ( không có tiền 
thưởng cho " phía dưới" hoặc" phía trên"). Bằn thán tình 
trạng này có nghĩa là bẩt kỳ hình thức thực tế nào củasự 
phụ thuộc và chi phối .đều tò ra là yếu tố mạnh hơn e ự 
khuyến khích vật chít đặc biệt trong việc phát trỉềnthái 
độ và hình thành tính cách khuôn mẫu tại tất cà các cấp 
bậc của hệ tháng.
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CAC VAK SE PHỬỖNG FHAP LUẬN CHƯNG

Hỏi' : Trong quá trinh nói chuyện chúng ta đã đung chạmtới 
một số vẩn đề có ít nhiều chồng chéo lên nhau giữa 

kinh tế và tâm lý. các nhà kinh tế đã nhát trí với nhau
được đền đâu trong việc đánh giá ván đề tâm lý ?

sáp : Hoàn toàn không nhẩt trí. Ngành khoa học cua chúng 
tôi được phân chia thành nhiều hướng hoặc trườngpãái 

giống như ngành tâm lý học. Những trường phái này thường 
không nêu rõ quan điềm cùa hp từ góc độ tâm lý học, nhưng 
người ta có thề chứng minh bằng phân tích đầy đủ rằng lý 
thuyẩt đòi hôi những thừa nhận gì về mặt tâm lý.

Tôi sẽ đưa ra một thí dụ : lý thuyết cồ điền mới 
không bỊ loại trừ mà còn chiếm ưu the ở phương Tây. các 
công trinh tỗt nhát và phát triền hoàn hảo nhát củatrường 
phái này trình bày lý thuyết này dưới dạng tiên đề.Họ đưa 
thành một tiên đề về sự tồn tại của người kinh doanh, cua 
người ra quyểt định hợp lý. Người ra quyết định đi đến 
giải pháp " tái ưu " bằng cách anh ta lựa chọn một hoạt 
động đem 'lại àhiều ích lợi nhẩt cho anh ta. Sự thừa nhện 
này tương đương với điều sau : người ra quyết định có một 
thứ tự ưu tiên đầy đủ đoi với tập hợp các khả năng lựa 
chọn, anh ta có khá năng quyểt định một cáchrõ ràng sự
lựa chọn cua minh . Thứ tự ưu tiên này thỏa mãn một sổ
định đề ( tính bẩc càu^v.v... ). Diều này sau rot thề 
hi£n rằng người ra quyết định sẽ lựa chọn một cách chắc
chán và rằng không có mâu thuẫn giữa các quyết định khác 
nhau cua anh ta.

LỜI giải thích đặc trưng cho kiều cổ điền mới trong 
mô hlnh này là : vai trò lợi ích hoặc tương đương với nó 
là thứ tự ưu tiên biều lộ rõ " tâm lý " và " khẫu vị" cúa 
người ra quyết định. Vipc nghiên cứu xem điều này xảy ra 
như thễ nào không phâi là nhiễm vụ của nhà kinh tế mà là
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của nhà tầm lý học - nhà tâm lý học có thề hợp tác với 
những bộ môn khác đề thực hiện việc đó. Trong bất cứ
trương hợp nào thứ tự ưu tiên đều được" cho trước" đốỉ 
với nhà kỉnh tế.

Hỏi : Trong cuốn sách trước của Sng, cuổn " chổng lại, sư 
cân bằng" ông đã chống lại lý thuyết về thứ tư ưu 

tiên phải không ?
sáp : Vâng, tôi đã đưa ra một vài cuộc bút chiến chi tiết 

trong cuốn sách đó, nhưng cuổn " Nen kinh tế cùa sự 
thiếu hụt " tôi cũng đề cập vấn đề trên một vài làn.

CÓ ý kiến phản đỗi là hiền nhiên, điều này được bộ 
mồn tâm lý học hiện đại nhẩn mạnh không phải một- lần, đó 
là : một con người thực không thề có lý trí một cách thật 
sự và kiên định, anh ta không phải là nhà kinh tế thuần 
túy, mà là một thực thề đầy xung đột và mâu thuản bên 
trong. BỞi vệy hành dộng của anh ta thường không phù họp, 
và sự ưa thích của anh ta có thề thay đũi và thường là 
úng biến.

Liệt ý kiến chống đối quan-trọng khác là mô hình thứ 
tự ưu tiên chưa đù tính thuyết phục. Khi nghe những ýkỉến 
phân đối, các nhà kinh tế cồ điền mới sần sàng mờ rộng
ngay cầu trúc cua mồ hlnh ban đầu. Thí dụ như , thay cho 
thứ tự ưu tiên không dpi theo thời gian họ đề nghị 'thứ 
tự ưu tiên thay đối theo thời gian, hoặc họ đưa ranguyên 
lý vl sự ưu tiên được xác định theo ngẫu nhiên v.v‘...Khư 
vậy cuổi cùng tất cà các dạng hoạt động của con người 
đều có cho trong mô hình, nhưng nó đã mầt năng lực giải 
thích và trô’ thành lặp thừa. Thí dụ như nói rằng: " một 
con người luôn luôn làm cái gi anh ta nghĩ hoặc câm thấy 
tổt đốỉ với^mlnh. Nếu như anh ta không nghi hoặc câm tháy 
như vậy anh ta sẽ hành động khác đi". Điều nay là hỉen
nhiên những hoàn toàn vô nghĩa.
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Theo ỉ kiến ơủa tôi, tầm quan trọng trong v.’.ệo lập 

mô hình ạuá trinh ra quyết định cần phải dựe trên đựgiảỉ 
thích về quyế' định, dựa trên sự làm rõ tgi_sao người ra 
quyết định lại thích có ch giải quyết này hơn cách giải 
quyết khác. Trong quá trinh nói chuyện, tôi đã cố gắng 
làm rõ bang một vài chủ đề cụ. thề rằng các dieu ki;n ~ co 
định ( điều kiện xã hội, cơ cấu tồ chức của cơ quan, vị 
trí chức năng của oơ quan trong nàn kinh tễ) cua người 
hoạt động kinh tế được sử dụng như thế nào đề gỉải thích 
các duc trưhg có dinh cúa thái độ người hành động.

ìlền kinh tẫ có khuynh hướng đơn gian hóa động cơ 
thúc đầy của cách úhgxử kinh tễ : người chủ sô’ hữu tư 
bản chủ nghĩa cực dại hóa lợi nhuận, giám doc của Công 
ty xã hội chủ nghĩa cực đại hóa tiền thương của anh ta, 
ban giám đổc của một công ty tự quan lĩam tư cực đại hóa 
tông thu nhập v.v... Sự dien tả như vậy, theo tôi nghi , 
làm. dơn giản hóa sự dien tá cua động cơ thúc đay quá 
nhiều, c.ó rẩt nhiều động cơ thúc đầy và chúng phát huy 
tác đụng cùng với nhau, đôi khỉ xung đột với nhau và gây 
ra xung đột giữa những người càn phai ra quyet định.

Hỏi : Diều này phù nợp với quan điềm tâm 1?/ học về n một 
nhóm các dông cơ thúc dày". Diều hlnh như làmohúng 

ta ngạc nhièn lè. những vẫn đồ như vậy vần cồn dang dược 
trat.:' luân trong nền kinh tế. có một vẩn đề khác' naysinh 
trong hoàn cảnh này. Theo quan di Ồm lý thuyết đã giải 
thích ở phần trân, trong cuốn " Hèn kinh tế cùa sự thỉốu 
hut", thuật ngữ 11 tối uu 11 dược các nhà kinh tế rất ưa 
thích, dã khàng đưọc sử dựng. llyt khác,nrườỉ ta hay gỹp 
thuàt ngữ 11 tiâu chuần" được dùng một cách gượng ép . Các 
trưòng phái của tầm lý học V?. b>nh học tâm thần ' không 
nhát trí trong việc định nẹhla " tính'tiều chuần ", như 
ytỵ ông có thề giải thích ùưyc mối nghi ngờ dã ne y sinh 
dilu đó không ?
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Pap : Đầu tiên tôi muốn làm sáng tô một sự hiều làm.Quan 
điềm về tính tiễu chuằn mà tôỉ dung trong cuốn sách 

cua tôi không liên quan đến vẩn đề của bệnh học tâm thần. 
Thí dụ như , tôl nổi về " thời gian xếp hàng tiêu nhuần". 
Điều này không có nghĩa là nếu aỉ đó không san lòng chấp 
nhận thời gian xếp hàng thường lệ này thl anh ta là"khong 
bình thường" theo nghla thông thưòng của thuậtngữ này và 
có lẽ cần phải đưa đi điều trị.

Quan điềm về " tính tiêu chuần " được dùng trongmột 
vài bộ môn khoa học với các cách hiếu không giống nhau. 
Trong khi tìm kiếm một từ tương tự, cách hiều cùa tôi có 
thề gần với cách hỉều của sinh lý học nhẩt. Dựa trên cơsờ 
của rẫt nhiều quan sát, các giá trị trung binh oúa các 
tham số khác nhau cúa cơ thề con ngườỉ đã được xác định 
như nhiệt độ cơ thề chuằn, số lượng bạch cầu và hồng cầu 
chuằn, huyết áp chuằn v.v... các chuằn này là các giá tri 
trung bình và có hai ý nghĩa : theo mặt cất ngãng ( sổ 
trung binh của một khoảng thời gian dài). Một vài giá trị 
chuần là hằng sỗ, trong khi đó một sỗ khác phụ thuộc vào 
các bỉắn số khác ( thí dụ như tuồi tác, trọng lượng cơthề 
v.v...). Theo nguyên tac, các giá trị trung bình này được 
bien dièn không phâi bằng một con sỗ với vài chữ số thập 
p hân. Chúng được xác định trong một khoang hoặc rộnghoặc 
hẹp. Đoi với từng giá trị chuần, như vậy có một cơ chế 
đi lu chình. Giá trị thực của bỉến sỗ ( như là nhiệt độ cơ 
thề hoặc huyết áp ) có thề dao động xung quanh chũàn của 
nó và chịu tác động cùa nhiều yếu tồ khác nhau.. Ngoài ra 
còn tồn tại cơ chế điều chình hồi tiếp; cơ chế này sẽ đưa 
giá trị thực quay trở lại vung cận cùa giá trị chuằn.

ĐÓ là loại quan điềm về tính tiêu chuẫn mà tôi sử 
dụng. BỞi vậy có phương pháp miêu tả không dựa trên sự 
đánh giá từng giá trị mà chl dùng giá trị trung bình cua 
biến sá đế dièn đạt. Trong cuốn sách cúa tôi, ỳôi đã nhấn 
mạnh rang người ta chl có thề nóỉ về chuẳn hoặc giá trị 
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chuằn của một biến 30 kinh tế, nếu như có một cơ chế điều 
chinh hoạt động trong xã hội đề étưa biến 30 đi chệnh khỏi 
chuần trở về vùng cận chuằn.

Thí dụ : theo nghla này tôi coỉ tình trạng thỉẫu hụt 
là một người bạn đồng hành bình thường của một hệ thống 
kinh tế nhát định không phải là sự biến tướng. Điều này
ngụ ý nói rằng việc xếp hang, việc đi tìm kiếm một mặt
hàng khạn hiếm từ cửa hàng này sang cứa hàng khác v.v... 
là những bộ phận khăng khít cúa cách ứĩigxử theo tỉêuchuần 
cùa một người sống trong nền kỉnh tế thiếu thốn.

Phàn lớn các chuẳn là các đặc trưng cùa hệ thong. 
Trong một cơ cấu tồ chức cơ quan cho trước thì các chuần 
cho trước, tức là các gỉá trị tiêu chuẫn của các biến 30 
kinh tế, sẽ tồn tại. Chúng đóng một vai trò quan trọng 
trong việc quy định các kiều mẫu về cách ứngxử đặc trưng 
cho hp thống kinh tế đang xem xét cũng nhi? trong việc 
táỉ sản xuẩt giản đơn các đẶc trưng quan trọng cửa hệ 
thống. Sau này khi bắt đầu' một thời kỳ mới, một sự thay 
đồi trong cơ cấu tồ chức của cơ quan thl sớm hoặc muộn sẽ 
có sự thay đồi giá trị tiêu chuằn cùa các biền sồ kinh tế, 
tức là các chuần của quan điềm kỉnh tế.

Hỏi : 3* kết thúc người ta không thề quên môt. câu hỏiquen 
thuộc : theo ý ông cần phải làm gì đề kinh tế hợc 

và tân lý học xích lại gần nhau hơn ?

sáp : Tôi muốn bắt đầu hằng một lời phủ định. Tôi không 
nghĩ rằng những hình thức thông thường như là thành 

lập một Uy ban liên hơp cua các nhà kinh tế và các nhàtâm 
lý học hoặc ký hyp đồng đề cùng nghiên cứu giữa các viện 
hoặc cơ quan kinh tế va tâm lý học lằ nên thực hiện. Tôi 
cũng khôág mong chờ gl vào những lời trổng rong ĩặpđỉ lặp 
lẹỉ về một " bộ mon liên ngành".

Hột vài CỊịộc nói chuyện trao đồi giữa các nhà tâm lý 
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học và céc nhà kỉnh tế, các buổi giáng bài đưyc tổ chức 
cho các đạỉ diện của các bộ môn khác, hoặc việc đọc một 
vài bài báo hoặc cuon sách quan trọng của người khác có 
thể gây được cảm hứng trong trường hợp gặp^may. về phần 
tôi, tôi rất biết ơn một số nhà khoa học. ỗ nhiều điềnựìôi 
khi chỉ trong giây lát, hç đã chỉ cho tôi những mối liên 
hệ mà có lẽ tôi chưa hỉẹu nhiều lấm, nếu như tôi vản tiếp 
tục ở trong thế giới các quan niệm thông thường của mình, 
trong bô môn khoa học riêng của mình. Tôi tin rằng tôi và 
các nhà .kinh tế đồng nghiệp cúa tôi sẵn sàng tiếp nhện 
những khích lệ về tri thức do bô môn tâm lý học mang đắn 
cho chúng tôi.

Chú giâi

(1) . ĩĩhà ở do nhà nước qụản lý ớ Hung ga rỉ đươc các 
hội đồng thành phố hoặc ỏ’ Budapest là các hôi đồng quện 
phân phối cho những người có nhu cầu.

(2" ). Chỉ tiết hơn có thề xem Bauer /9/, /10/, Bródy 
/13/, /14/, Lackó /54/ vằ Soós /74/.

(3) . các tiên dề, tinh_bgc_càu. Nhiều học giả đã 
trình bầy một mô hình toán hpc chặt chẽ được biết đến như 
là lý thuyết về lyỉ ích (hoặc lý thuyết ưu tiên) .Lythuyết 
cho rằng người ra quyết đỉnh là" hyp lý" và "kiên định"nếu 
như các quyết định cửa anh ta thỏa mãn những định đe nhất 
đỉnh. Một trong những định đề quan trọng đó là tính bấc 
cầu, có nghĩa là : nếu như người ra quyết định thích 
phương án A hơn phương án B và đến lưyt B lại đươc ưutiên 
hơn c, thì c không thề được ưu tiên hơn A. Hai quan hệ ưu 
tiên đầu được chuyển thành hai quan hệ giữa A va c, va A 
càn đưyc ưu tiên hơn c
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0 HUNG GA RỈ

Xuẩt bản lần đầu bang tiếng Anh : "Binh 
luận về hiện trạng và triển vọng của cuộc cải 
cách kinh tể ở Hung ga ri". Journal of compa
rative Economics, Vol. 7 (1983), pp. 225-252.
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BÌNH VỀ HIỂN TRẠNG VÀ TRlifN VỌNG CUA cuộc 

CẨĩ CÁCH KINH TÍ Ó' HUNG GA RI

MỞ SẦU

•
Cơ chế kinh tế của Hung ga ri đã trài que nhiều 

biến đỗl quan trọng trong mấy thập kỷ vừa qua, đặc biệt 
là từ năm 1968. Điều mà chúng tôi gọi lè "cài cách" là 
một quá trinh lịch BỈ lâu dài, có lúc tiến triền 
nhanh, có lúc tiến trỉễn chậm, và thệm chí cũng có khi 

đi ngược lại. Trong mẩy năm gần đây quá trình cải 
cách lại tiến triền tốt. NÓ đẽ đem lại một 80 kết quá
đáng kễ và phần lớn các đỗi mód đó có thề góp phần
quan trqng vào 3ự phát triển kinh tế và xã hội.

Cuộc thảo luận này được giới hẹn trong sự phát 
triền gễn đây cùa thời kỳ 1979-1982, vè ngay trong giai 
đoqn đó cũng chỉ giới hẹn ở một sổ phần, không đặt mục 
tiêu tháo luận một cách tồng thễ^\

các thay đỗi xây ra trong giai đoạn 1979-1982 gBm 
ba nhóm chính, và công trinh nghiên cứu này cũng được 
phân chia gỉõng như vậy.

các thay đồi được thực hiện trong hệ thông giá cả 
và trong quên lý tài chính (phần 2).

MỚ ra các khâ năng mới cho việc thiết lập các xí 
nghiệp nhỏ và mở rộng khu vực không thuộc nhà nước(phần 
3 và 4).

Nâịp độ tăng trướng kinh tế giâm xuống (phần 5).

Phền 6 và là phần cuối cùng liên quan đến các lực 
lượng ùng hộ và chống đối lại quá trinh cải cách.
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Trong phàn này chúng tôi tập trung vào một số vấn 
đề có liên quan đến việc kiềm tra các xí nghiệp quốc 
doanh loại lớn và trung binh (gqi tất là "xí nghiệp lớn" 
hoặc "xí nghiệp" ). các vẩn đẽ trình bày và số liệu 
trong phăn hày liên quan đến câ các hợp tác xã, mặc dẫu 
các vãn đề riêng có cúa hợp tác xã sẽ được nêu lên ớcác 
phần sau cúa bài viết.

Mục đích đã được công bố nhiều lần vè giai đoạn 
1978-1982 của cuộc cál cách là làm "cứng" thêm các điều 
kiện tài chính cúa xí nghiệp quốc doanh'2).cách nói này 
đã được dùng trong các tuyên bổ chính thức với ýđolàcác 
khoên trích nộp lợi nhuận cua xí nghiệp và các khoán 
trợ cấp cho xí nghiệp .cần được "định mức" (danh từ"định 
mức" trong tiếng Hung được hiều là các khoán trích nộp 
và trợ cấp được tính đồng loạt, được điều chinh trước , 
không thề thay đỗi được bằng sự thương lượng) .

TÍnh "cứng" và "khách quan" cua các điêu kiện quẫn 
lý cung được thiết lập sao cho mqnh hơn, bằng cácnguyên 
tắc cúa hệ thống giá cả. Trước đây nguyên tắc""cộng vào 
giá thành" được áp dựng khỉ định" gỉá : giá cả đượcthích 
ứng một cách thụ dộng VỚI giá thành ngay cả khi sảnxuãt 
với hiệu quá thẩp làm cho giá thành cao so với giá cả 
trên thị trường thế giới. Thay cho cơ chế này hệ thống 
giá câ được đưa ra sao cho nó điều chỉnh được giá càcủa 
Hung ga ri trên cơ sờ giá cà ngoại thương được thanh 
toán bằng ti§n tệ có thể chuyền đỗi được. Mục đích cùa 
hệ thống giá câ này là khuyến khích xí nghiệp nắm bắt 
được tín hiệu của giá cá quốc tể và như vậy góp phẫncải 
thiện cán cân thanh toán bằng các loại tièn có t h ỷ 
chuyền đồi được. *

Đã có nhiSu cố gắng đáng kễ, song kết quá còn mang 
• tính pha tạp. Một vài mục đích trên đã được thực hiện.
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Thực té Is glá nguyên liệu, năng lượng Bơ cẩp vè một BÕ 
bán thành phấm đã theo sát hon trước glé nhập khều từ 
thị trường tư bản chù nghĩa. Điều đó đang thúc đầy việc 
tính toán hợp lý. Khả năng lợi nhuận của xuít khều đã 
trở thanh yếu tố nẳỉ bật nhất trong công tác điều hành 
xí nghiệP) còn các mực tiêu khác theo ý kiến của chúng 
tôl là không đẹt được, hoặc chi mới thực hiện được một 
phần hoặc có giới hẹn. ỏ đây chúng tôi muốn nhãn mạnh 
ba nhóm hiện tượng.

Nhóm thứ nhát là khuynh hướng kéo lùi khâ năng lợi 
nhuận vê mức của thời kỳ trước năm 1979. Một nhómnghiên 
cứu của Bộ Tai chính^^4ã nghiên cứu ánh hướng cùa việc 
sửa đỗi giá i8i với khá năng lợi nhuận của các đơn Vị 
kinh tẽ công nghiệp (xí nghiệp quốc doanh và hợp tácxãX 
Họ đẽ xác định xem khả năng lợi nhuận của céc đơn vị 
kỉnh tể như thế nào nẽu tính toán các đơn hàng thực tễ 
và đàu vào cua năm 1979 không phải theo giá cũ đang có 
hiệu lực lúc đó, mà theo giá mới có hiệu lực từ năm1980. 
Sự đối chiếu khê nẵng lợi nhuận này vớikhà năng lợi 
nhuận thực tế của năm 1979 (tứclà tính theo giá cũ) chl 
ra ânh hường ben đều "thuần túy" cue vỉệc aửe đồi giá , 
trước khi các đơn vị kinh tế và céc tè chức trung ương 
có thề chinh lý lại cho phù hợp với giá mới. Sau đó đem 
80 sánh với khê năng lợi nhuận thực tế. Lần 80 sánh sau 
chỉ re ènh hưởng tiếp theo của việc sửa đổi giá,có tính 
đến chỉnh lý cúe đều vèo vè đều re theo gié mới. céc 80 
liệu chính được nêu ở bàng 1.

Chúng ta đeng chứng kiển một xu thể thụt lùi cúa 
mức tỉ suất lợi nhuận trướcđây.Chi trong15% Bố các đon 
vị kinh tế ’ảnh hường ben đều pue 8ÿ sue’đoi gỉá kéo 
theo Bự Bah hưởng tiẩp tục theo cung mệt hướng : Tăng 
khà ngng lợi nhuận kéo theo việc tăng gỉé tiếp tục,gièm 

> * * . I . » *kha năng lợi nhuận kẻo theo việc glam gia tiẽp tục. 
Trong phèn lớn các trường hợp Bự đâo ngược trực tiépnày 
đã xuất hiện theo hướng phục hSi các tỉ lệ,lợi nhuận cũ.
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Báng 1
Sự kéo lùi khá nấng lợi nhúận vê mức trước 

năm 1979

Nguồn : Mohos /63/.

Ảnh hựớng ban 
đàu củq sự sừạ 
đoi gia : khá 
năng 1?!,nhuận 
tính íoán cua 

nặm 1979 30 với kha năng 
lơi ụhuận thực 
te cua 1979

,Anh hựờng tiếp , 
!tuc củạ sự sịa : 
idol giá : kha 1 
năng lơi ụhuận 
ithưc te của t! 
,1981 so vơi khá, 
nặng lợi nhuận 5

Sổ các 
đơn vi 
kinh t

I
! Ghi 

ế ' chá .

Ị
Ị!tinh toan 

Ị năm 1979
cua !

!
Tăng Tăng ! 79 !Trong 971 đơn
Tăng Giám 92 Ï vị (85,5%) có

Giám Tăng 879 ) 971 hiện tưỹng
Giám Giám 86 lòi lại cóa

khá năng lợi
nhuân

Gông 1136

Khuynh hướng kéo lùi này cũng có thê nhận tháy được nếu 
mang so sánh sổ liệu của năm 1981 với tl lệ lọi nhuận th^íc 
tế năm 1980 mà không so sánh VỚI ty lệ lợi nhuận tính toán 
của nám 1979« Trong só 1136 đơn vị được xem xét có 741 đơn 
vị có hiện tií/ng thựt lùi này.

có những sá liệu đặc trưng khác cũng nói lên xu hướng 
thựt lùi như vậy. Theo giá cũ ngành công nghiệp đóng góp 
60% vào tỗng lỹi nhuận năm 1979 cúa tất cà các xí nghiệp 
( toàn bộ nền kinh tế, kể cá các cơ sờ nông nghiệp và tài 
chính đưyc tính là 100%). Khi chúng ta tính toán đàu ra và 
giá thành th£3 tể của năm 1979 theo giá nới sau khi có s&a 
đoi giá, tỉ lệ 19»i nhuận trong công nghiệp giảm rất mạnh 
xuỗng cồn 48%. Nhưng các tỉ lệ được phục hồi ngay : năm 
1980 tỉ lệ cấa các ngành công nghiệp đã tăng lên 54%, và 



143

mặc dầu có những biên pháp giâm lợi nhuận cùa trung ương 
vào cuối nSm, tỉ lệ đó vần là 55% năm 1981.

Dường như lá_các_khuynh_hu5ng_tón_tgi_thám_2^2_22_3s 
ïê_çàç_ti_lê_çùa_khâ_nâng-_12’i_nhu£n_çû_dtfÿc_thigt_1^2_13i 
mặc dầu đã có nhiều nỗ 1^ ctia những_người_dinh_giá. 
Khuynh hướng tương tự cũng dã xuất hiện sau những' lần sứa 
đỗi giá trước đây. có thề có nhiều cách giải thích khác 
nhau :

(a) Gó nhiều cách quán lý xí nghiệp và nhiều kha năng 
đề điều chỉnh. i£ nghiệp biết quán lý tổt có thế mạnh 
chóng hồi phiịC sau những hậu quả không thuận lỹi củaviệc 
sừa đẫi giá cà, trong khi đó các xí nghiệp quân lý tồi 
mau chóng làm mắt những thuận lợi trời cho;

(b) Sự khác nhau về uy tín của các đơn vị kinh tế và 
trong quan hệ của họ với các tồ chức cấp trên có thể có ý 
nghĩa : 1 xí nghiệp có uy tín và quan hệ tót mau chóng 
lấy lại đư^c vị trí cũ của nó, trong khi đó 1 xí nghiệp 
có uy tín và quan hệ xấu mau chóng làm mất các thuận lỹi 
mới ỉ

(c) CÓ thể có sự khác nhau vè quy mô mà một đơn vịkinh 
tế có the thoát khôi sựhạn ché và kiềm tra.(Chúng tôi sẽ 
trơ lại vấn đè này). Rất đáng nghiên cứu thêm đề xác nhận 
xem các kiều trệch hướng này đã đóng vai trò như thế nào 
trong khuynh hư<5ng kéo lùi cải cách.

Chúng ta hãy xem xét trường hợp phS biến nhất í các 
thay đỗi vẽ giá lúc đầu làm giâm khỉ năng lợi nhuận cúa 
đơn vi kinh tế, nhưng sau đó lại tháy khá năng lỹi nhuạn 
tăng lên. Đièu này được phàn ánh trong hai quá trinh. Đổi 
với quá trình thứ nhất chúng ta có the hoan nghênh nó :xí 
nghiệp chịu tác đông bat lợi cua sp sửa đỗi giá đã lập 
tức hoàn thiện tính hiệu qua cua mình, xí nghiệp này điều 
chỉnh tổt đái với tình trạng thị trường và khá năng lợi 
nhuận cua xí nghiệp đưjc nâng lên vl lý do trên.Quá trình 
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■chứ hai làm mất tác d^ng m^c tiêu quan trọng nhất của việc 
sứa dồi giá cá : nauyên_tgç_hinh_thành_già_çâ_theo___ kifu 

’L.2Ộ2£_zà£_Biá_ĨÔS3ỉì_2-Ỉ2í:_íỉí-^àâPẼ_ái3è_5ÌS^_Z8__2iS_ Ằâl 
tán 2-lén. iỉệt só đơn vị kinh tế tạo diễu kiện thuận liyicho 
nguyên tắc trên xuất hiện. ĐÓ là các dơn vị mà do nhiều 
nguyên nhân khác nhau mức giá của các sán phàm cua hç vàn 
thường xuyên tăng lên, đó cũng là các đơn vị sản xuẩt_ có
các chùng loẹi sản phẩm thư&ng xuyên thay đỗi. có một vài 
chĩ só cho tháy quá trinh thứ hai vàn cĩ>n tiếp diễn, cũng 
dáng lưu ý rằng các xí nghiệp thuộc loại này ( ánh hường 
ban đầu : giâm; ánh hưởng tiếp tục : tăng) thương nầmngoài 
phạm vi cúa hệ thổng giá câ cạnh tranh.

^ómthứ hai là sự phân tán khá nâng lyi nhuận cúa các 
xí nghiệp không thay doi. cạnh tranh thực sự trên thị 
trường dẫn đến sự bất bình đẳng và khác biệt lớn về khâ 
năng lợi nhuận của các xí nghiệp. Việc sia đỗi giá năml980 
nhầm dạt đưỹc hiộu qua tỗng thể giáng như vậy; mặc dàuđiều 
dó hình như đã không xáy ra. Hai bài báo cá? đưyc viết độc 
lập với nhau, dùng các phương pháp khác nhau, đã thángnhắt 
kết luận rằng si?_Dhân_tàn_oùa_khà_nân£_lgi_nhu^n_dâkhông 
tâng_lên_. Theo báo cáo cua Bộ Tài chính thì hệ sổ biến d$i 
cua khá năng 1<J>1 nhuận của 1163 xí nghiệp là 79,4/j băm 
1979» trong khi đó năm 1981 hệ só này cua 1168 xí nghiệp 
là 79» 8% - có nghĩa là trên thyc tế nó không có thay đỗi 
gì cẳ.

Nhóm thứ ba là kh9ynh_htfó’ng_khác_nhau_y|_kh§_ngns_12i 
nhugn_2Pa^îUât_khâu_và_tiêu_ohjj_Í£pbg_nước. uột mực tiêu 
quan trọng của việc sứa đSi giá năm 198Ơ là tạo ra mỗiquan 
hệ giữa khá năng l^i nhuận cua việc tiêu thụ trong nước và 
khẫ năng lợi nhuận khi tiêu thự qua con dường xuát khẳu 
theo các quy định h^p pháp. (^Như vậy đã có quy địnhlà nẩu 
khả năng lqfi nhuận cua xuẩt khâu giâm xuSng thì đơn vịkinh 
tể phái giám giá trong nước, đièu này thường dẫn đến giam 
bớt khâ năng Iqi nhuận trong nuớcí ’,) Hất khó kiềm tra theo 
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thõng kê một cách rõ ràng Tầng nguyên tắc này được thi 
hành ờ mức độ rộng rãi như thế nào, đặc biệt là do tínhtrễ 
cua việc diễu chinh cho thích hợp. vì thế chúng tôi chỉ có 
thể rút ra những kết luận gián tiếp. Một công trình cùa Bộ 
Tài chính nghiên cứu 167 đơn vị nầm trong hệ thống giácạtih 
tranh đã rút ra kết luận rằng khê năng lyi nhuận khi tiêu 
thự trong nước lớn hơn khả năng Lọ»! nhuận khi tiêu th£ 
thông qua xuất khẫu. Chỉ trọng 1 sỗ ít trường hyp mới thẩy 
hai loçi kha năng lyi nhuện không theo một xu thế phù hỹp 
với nhaụ khi so sánh vớikhoâng thời gian trước : khâ năng 
lợi nhuận trong nước tăng lên, còn khá năng lợi nhuận xuất 
khẳu giảm bớt. Mÿ.c đích của bài viết này không phải là đề 
nêu ra xem xí nghiệp hữu quan có vi phậm luật lê hay không. 
Rõ ràng là điều đó vi phàm tinh thần cua ý tường' ban đầu. 
Î?2È_Zài_quan_sàt_khàc_çûng_chùn£ tç_rang tron£_m2t vài 
trường hyp khê năng lyi nhuận khi tiêu thự trong nước và 
xuất khẫu tiếp tực di theo các khuynh hướng khác nhau.

Cua ba nhóm hiện tượng đã xem xét, chúng ta thấy rằng 
việc thiK hiện đã di trệch m^c tiêu ban dầu . Khi chuằn bị 
bài viết này, đầu tiên tôi đã đọc những ban dự thao sơ bộ 
và các sàn phẫm công bổ về những thay đỗi trong cơ chếđièu 
chinh và về sự s&e dSi giá cả. Tiếp theo, tôi đã đọc nhưng 
bán báo cáo sau dó. Tôi đã trong thẫy cẳnh tượng giống như 
lần đầu tiên bước vào phòng dièu vận hiện đẹi cua một xí 
nghiệp với bao nhiêu " nút điều khlền " khác nhau: hàng
trăm nút bẩm vè công tắc, nhiêu dyng cự đo và đền'báo hiệu. 
Rhững người điều phối viên đi lẹi nhộn nhịp, ẩn nút này, 
xoey cần no. và sau đó tôi đi xuồng phân xươngvà nhìn 
thẫy nguyên vật liệu dưqt chuyển bàng xe cút kít vè người 
đốc công gào khản cí giong, súng là công viçc sàn xuấtđang 
tiến hành, nhưng hoàn toàn độc lập với việc một cái nútnào 
dó đưyc ấn trong phòng điều vận dầy gyi cảm kia. Khống còn 
nghi ngữ gl nữa, phồng diễu vận và phân xương sản xuất 
không có liên hệ gì với nhau.
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Tát nhiên búé tranh trên là mệt bức biếm họa. Nhưngcó 

lẽ Antal /2/ có cách nói rõ rằng hơn, gọi là " So tướng 
điều chỉnh n . Gơ ché điêu chỉnh có hiçu lÿ: từ 1950 đã 
du^c tẹo ra một cách rất thận trọng với sự đầu tư trí tuệ 
đến những chi tiết nhô nhất. Nhưng " những cái cần đưyc 
dièu chỉnh " lại được vận động bơi những lực tác động khác, 
(hoặc vận đông tăng thêm nh& các’ lực tác động khác) vànhữ 
vậy các sự kiện thực tế hơi khác so vôi những đièu mànhững 
ngư&i soạn thẫo các quý chế mới mong đợi.

Vậy thì nguyên nhân nào gây ra sự sai khác giữa ý định 
và thực tiễn? Anh hưởng hôn hyp của rất nhiều yếu tó, một 
chuôi nguyên nhân phức tçp tự khang định minh. Chúng tôi 
chí nêu ra hai nguyên nhân có lien quan với nhau.

Một trong những nguyên nhân là ban tíah nhân tẹocua 
hệ tháng các quy định và cơ chế điêu chinh. Việc cạnhtranh 
thị trư&ng thực tế không phải do ai nghỉ ras các tồ chức 
đang tồn tại cạnh tranh với nhau, vì sự tòn tại và vì sự 
phát triển. Tuy vệy ờ đất nước chúng ta ý đồ bắt chước sự 
cçnh tranh sóng động bang các quy tắc hqp pháp, quá phức 
tạp, được .nghĩ ra ớ bàn làm viêc đã cho thấy lằ đạt ít kết 
quả.

Chúng ta hãy quay L§i môt trong những m^c tiêu đư^c 
đề ra của hê thống gỉá cá : ngăn cẫn sự khẳng định của
nguyên tấc " cộng vào giá thành Thực tế lại chứng minh 
rằng sự cổ gắng có tính tự nhiên cua tất cá mọi người sẵn 
zuất không thò* ơ với iqi nhuận là làm sao cho giá cảbù đắp 
được giá thành và dam bảo có thêm lợi nhuận. Người bánhàng 
muổn nâng giá đến mức cao nhất néu có thễ dược. Nhưng .chỉ 
có một lực đơn giận chổng lại diễu đó : đó là người mua. 
Ngư&i mua muổn trả giá thẩp nhắt có thể trả-ngứòd mua cho 
rằng anh ta 5 vị trí chống lại những cỗ gắng cua người bán 
muổn tăng giá. Giá thấp nhát sẽ nỗi bật lên néu có c$nh 
tranh gi ưa các ngư&i bán đề giành ngu&i mua. sê có điềunày,*
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điều trước tiên cần có là nhu cầu cua từng người có khà
năng mua ( cũng như toàn bộ nhu cầu ) phái daçc giới hạn
và những ngưcíi bán phâi có một sỗ nguồn dự trữ dư thìia,£t 
nhất là có tiềm năng dư thừa, như vậy người mua có thềlpa
chpn ngiÄi bán. Sau đó có thể xầy ra trường hçfp là do sản
xuất không có hiệu quá, thl người bán lại muốn có giá cả 
được tính theo nguyên tấc " cộng vào giá thành ",cònngười 
mua thì không muốn tra như vậy. BỚI vì anh ta phần nào 
thóa mãn được nhu cầu cùa mình từ người bán khác ( ngư&i 
cqnh tranh hoặc người sân xuất sản phầm thay thế). SiZ hẹn 
chế nhu cầu không_thé thay thế bằng sự hgn chế hành chính 
hay lufit phập yềgíácẳ.

Sự sửa đỗi giá của năm 1980 nhằm thông qua các công 
cu nhân tạo ( quy định hçfp pháp) làm cho người sàn xuất 
và người bán hàng tù bo cổ gắng tự nhiên cua họ và sứìpng 
cáơ nguyên tắc định giá khác thay chò nguyên tắc"công vào 
giá thành ". Trên thực tế, các cổ gắng của người sẳn xuẵt 
và người bán là nhầm láng tránh các quy định nhân tạo này 
(6). Quan hệ ngang giữa người bán và người mua, sự xung 
đột và thoa hiệp của họ không thề thay thế bang mối quan 
h|_theo chiều dpc giữa người bân_và_cç_quan định-giíL

Tb các ví dp trên đây chúng tôi thắy rất đáng nhắc 
ại lịch sử cúa cơ chể diều chinh. Kiễu ra mệnh lệnh đễ 

định giá đã có ánh hưởng tai hại cho sự cỗ gắng nâng cao 
khái lưyng xuẫt khẫu. Những xí nghiệp muốn tìm cách nâng 
giá trong nưức đã tập trung xuất khẫu những sân phẫm có 
10. nhuận cao nhất ngay câ khi khối lượng xuất khấu tương 
đổi nhỏ. các quy định mới đã ẫn định một sổ ngoçi lê 
khác với các quy dịnh ban đàu. Như vậy, các xí nghiệp 
bây giờ có thề tăng giẩ trong nước các sàn phẫm cua họ 
ngay cà khi khè năng l<yi nhuận cua các hàng hóa xuất khâu 
không đưyc câi thiện hơn, với dièu kiện là ly! nhuận xuất 
khâu ở mức chấp nhận được (các giới hạn chính xác dưyc
quy dịnh cho các miK này) và khổi lưyng hàng xuất khẫu
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tăng lên. còn tồn tẹi một số ngoại lệ cũng được xác định cự 
thể.

Một biên pháp bỗ sung khác là xí nghiệp hũật dôngtrong 
khu vực không cặnh tranh''/, phái báo cáo với Cơ quan định 
giá khi khả năng 1<?Ĩ nhuận cúa họ tăng hơn 6% ( trong khu 
vựa dịch Vÿ, hơn 95Ỉ). Trong những trường hq’p như vậy cơquan 
định glá có thề cám việc tiếp tực tăng giá hàng, cho đến 
khi phần lỹi nhuận trên 6^ bị giám bớt do việc tăng giá 
thành. ( Cơ chế điêu chỉnh này được -hình thành từ khi bắt 
đầu, cho nên nó cho phép nhiều ngoại lệ tách khói nghĩa vạ 
xuẩt khẩu) ngoài ra tất cá các đơn vị kinh tế cànchuyền báo 
cáo chỉ tiết lên cơ quan định giá 6 tháng 1 lần. M£C đích 
cua tất ca các phương pháp này có the hiéu được : họ tìm
cách ngăn cắn " 1<J>1 nhuận không chính đáng ". Hậu quá là 
ĨẼi_ĩỉ2_225_12ỉ:_222ầ2_S£Ế_2Ề2_S2_àìi____ —Sÿ £2_ßang__cai 
Ëi£9_^â_Îè25E_P&â2_Î22_2ÊÜÏ®P_Ê22_kÎ-QÊ cách bo sung _những 
hiệu chỉnh và ngoại lệ làm chọ nó càng trớ nên nhân t$0 hơn.

Một nhóm nguyên nhân khác làm trệch hướng giữa mục tiêu 
và thyn tiên có liên quan với cái gọi là tính " cứng" của 
chính sách tài chính và tín dụng đối với xí nghiệp.Chúngtôi 
có cam giác là ngôn từ " nguyên tắc cứng cùa tài chính" và 
" các điều kiện cứng cùa tín dụng"đã không đi đôi với việc 
làm.

Vấn dê đươc nẫy sinh tìí thực tế là ngay từ khi ban 
hành, các quy định " mới " đà được " may đo "t được dặt hàng 
i2®2_s222g_22gn_cgnh_d^.c_bi2t_cüa xí nghiỗp.

Trên thực tế phàn đóng góp gắn liền với tiền lưo’ng là 
khoan khẩu trù duy nhất tìí lợi nhuận cùa xí nghiệp và nó 
hoàn toàn giổng nhau, các khu VỤK, ngành công nghiệp và các 
ngành khác nhau bị dốl xử khác nhau dưới mọi hình thức, các 
quy đinh và mệnh lênh đa bất đầu đeo cái mác " chung sổng 
hòa bình "với các ngành có liên quan và thông cảm với "hoàn 
cánh' dặc biệt cua nó " . có thề tháy rõ điều này trong báng 
2 trình bày sổ liệu năm 1980.
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Bâng 2
Tác động bù đắp cua thuế và trợ cấp lợi nhuận do 

kết quá sửa đỗi giá (i960)

II ! II ! Ill ! IV ! V
!Tạc đông!Tác động!™» Z ÍTácđộng, 
,cýa víêCịCẶa viêc, " “ ’tçan bộ’

Ngành kỉnh te !sứq đồi sưa đoi bù däP'Cuaviec! Ghi chú 
Igiá đến !trợ cấp ! sứa^đoị, 
I lợi ị'và thue , »thuegia
, nhuận ; ; .và trợ !

11 cấp
------------—4--------4------- 4----- 4—:—ị---- _____
Mỗ + - 0,91
Công nghiệp - + 0,90

hoa chất
Xây đựng - + 0,82 .
Công nghiệp nhẹ - * 0,85

Luyện kim - + 15,77
Công nghiệp - ♦ 8,35

thực phẩm

I
try cấp 
. đền bù
thực sự 
cho tác 
động của 
việc sứa 
đôi giá

Đèn bù quá 
núc cho 
tác động 
cúa việc
sửa đỗi giá

Nguồn : Biông tin cua Piroska Horváth, phòng .Biống kẽ 
tài chính, Cạc -Thắng kẽ Trung ương.

Côt (I) trình bày tác dộng cua việc stea đSi giá đếnlợl

Cột (n)là sự thay đòi về 10. nhuận do kết quâ cùaviệc 
sưa dõi thuế và try cáp : dấn cõng(trừ) chỉ 
rằng lợi nhuận tăng(giảa), vã tiên thuế thuẰn 
túy bị giẵa (tăng).

Trong cột(III)" tỷ sổ bù đắp" duwc tính bang cách chia sổ 
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ghi trong cột (II) cho sổ ghi trong cột(I). Ty sá này chỉ 
có ý nghĩa đầy đủ đổi với các ngành có các dầu ngược nhau 
& cột (I) và (II). Cột (IV) tồng cộng tác động phổi h^p 
cúa cẫ hai, như là khi t&ng yếu tỗ tác động đến lợi nhuận 
cùa ngành công nghiệp dang xem xét.

Tẩt nhiên điêu này không có nghĩa là việc xác định
khung cua hệ tháng giá, c&a các hò trọ1 tài chính và thu 
thuế ngay tì» đầu đền bù đưyc cho mçi tác động. LÚc đàu 
nhiều xí nghiệp làm ăn ôn thỏa, một sổ khác thì khôngnhưng 
vẫn còn lại đú khả năng đề vận động, và công việc giống 
như các trận dẫu lặp di lặp lại trong 1 CUÔC chơi, cẵ hai 
bên là kiện tướng trong " trò chơi đièu chỉnh" này; thêm 
vào đó hç biết rõ kiễu chơi của nhau, iíột đội - là các tỗ 
chức trung ương - nghĩ ra chiến thuật mới, nhièu cách phổi 
hơp mới thông minh để " làm bàn " v<5i đói thu. Nhưng đội 
kia - là các xí nghiệp - ngay lập tức tim ra các chiến 
thuật phần công " và cổ gắng chạy vòng quanh đổi thi. các 
chiến thuật phân công này có hai thành phần ỗn định.

Một khê năng thường được thỉ nghiêm là xi.nghiêjkhông 
• $ đây các kha năng cúa xí nghiệp thay 

đỏi theo nhóm sản phim. Nếu một xí nghiệp chỉ sẳn xuất một 
hay một sổ loại sân phẫm mà chất lưyng cùa chúng có thể 
tiêu chuẫn hóa một cách rõ ràng, cơ quan định giá có thề 
giám sát nghiêm ngặt và kiềm trá mối quan hệ giữa giá cẫ 
và giá thành. Tình trạng như vậy xẩy ra dối với ngành năng 
lư^ng sơ cầpjnguyên liêu cơ bán, sản phẫm trung gian đơn 
giản có thể tiêu chuẫn hóa dưgc. Nhưng nếu như xí nghiệp 
sẵn xuất nhiễu sẳn phám khác nhau va tiêu thự chúng trên 
nhiều thị trưừng, thì trên thưc tể không có kha năng bẩt 
phai tôn trọng các quy định pháp lý liên quan đến cáchtính 
giá. Tôi dã nói chuyện với nhìíng người kiễm tra sồ sách có 
kinh nghiệm và họ cũng thừa nhận rằng bất cí xí nghiệp 
nào cung có thễ tìm cách lẫn tránh đưọc các quy định pháp 
lý có liên quan*đến việc tính toán làm cho người ta không
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thễ chứng minh đưq>c là hp đã vi phạm quy định. Chúng tacần 
chịu dưng một thực tế là có một phần tương đói ít sẩn phẫm 
mà phương pháp tính toán giá cần được quy định theo biện 
pháp hành chính, còn với phần lớn các sản phẫm thì tiềnđó 
hoàn toàn là ẵo tư&ng, chi làm nây sinh giá giâ tạo.sự sửa 
đỗi giá năm 1980 không đương đầu nòi đưqt với thưc tế này 
và vì vậy một số mệnh lệnh đã trớ thành ao tưởng(8'.

Một chiến thuật bản vệ khả dĩ khác rất đáng đễ x£ 
nghỉêp thừ nghiệm là sự mặc cà. Chúng tòi dã nhắc lạlnhững 
sứa đỗi đã đưọc thực hiện trong một sổ giai đoạn sovới các 
nguyên tắc ban đầu về tính toán giá câ. Cơ chể điêu chinh 
tự nó mơ rông phạm vi tranh luận xem hệ thống chung có thễ 
áp dung cho một hoạt động đặc biệt đưọc hay không, hay nó 
chỉ được đánh giá như một trường hqp ngoại lệ. Ngoài ra nó 
còn có khâ năng biện hộ cho những ngoại lệ lâm thcfi,cót£nh 
cá biệt. Như vậy chúng ta lại quay về hê thống mặc cá quen 
thuộc có tìf lâu giữa cơ quan trung ương và xí nghiệp.Nhiều 
nhất thì cũng chí có một vài thay đỗi vị trí đổi với những 
người mặc cá. có lúc người mặc cà chính là bệ, sau này là 
cơ quan- tài chính và ngân hàng. Thậm chí ngày nay khả năng 
đó vẫn còn nhưng viêc mặc cẵ với cơ quan tài chính là có 
nhiều hứa hẹn kết quà nhất, về đièu này cuộc cái cách năm 
1980 đã thay đỗi căn bSn mói tương quan lực lưyng giữa các 
trung tâm cấp dưới cua nhà nước í îrgng lựyng của cơ quan 
đinh_giáx_quy|n_ 1 ưc_ cûa__ nó dől với các xí nghlêp đã t§ng 
thêm. Nhtfng_digu ygn con dung là vị trí tàl chính.', cua__xí 
nghiêp ghu thufc_không_những yào vife thoa thuận VỚI__ çàç 
bgn hàng trên thi trưcyng^ mà còn phụ thuộc vào việc thoa 
thu^n với các tô_chùç_nhà_njjwç.

ilôt nghịch cảnh đã phát triền. Nhưng biến đỗi côath&i 
kỳ 1979 - 82 hứa hẹn một thòd đại "cứng răn ". Két quả 
phoi họp cua các biến đSi là có quá nhiêu xí nghiệp lâmvào 
tinh trqng là nếu thiếu sự trÿ cíp cua nhà nước s” đàn dẩn 
thảm hpa. Nắu chỉ một sS £t x£ nghiệp bị đe doa, thì nhà 
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nước có lẽ sẽ đễ cho sự viêc nến triền và các xí nghiệp 
này sẽ phá ^n. Saung điều gì sẽ xẳy ra nếu nhiên đơn vị 
kinh tế, trong -ữố có m§t sS kha khá các xí nghiệp rất lớn 
bị đứng bên bờ vực titaâm cõa sự phá sân nếu khổng có hòtrự? 
Trong cuổn tiíu thuyết ■ Biếu phàn nàn cua Portnoy" cua 
ailllp Roth, miên tâ một nhân vật cúa câu truyện bịtrìmg 
phạt như thế nào khi anh ta còn là một cậu bé. Llẹ cậu ta 
là người hay nuông chiều con. u3i lần cậu ta phạm loi mẹ 
thường đánh vào lưng cậu, đuôi đi và nói rằng " mày hãy 
tự châm sóc lếj mình Đầu tỉên cậu bé kiên quyết làmnha 
vậy, nhưng sau vài phút hoang mang, lo sợ cậu Lại xin mẹ 
cho đuỹc quay tr5 lại đắ sồng trong vòng tay cúa ngư&i mẹ. 
" Tính cứng rắn " và " trở nên độc lập" chỉ làm cung cổ 
thêm trong trê con cám giác hoàn toàn phụ thuộc và không 
được bảo vệ, tăng thêm nhu cầu đưực nhận sự quan tâm c&a 
cha mẹ. Guón tiều thuyết đã viết rất nhiễu vẽ cám giáchần 
sâu như thế nào thứ tình câm ấy vào tâm hồn cta đứa trá 
đư^c che chớ quá mức . Kinh nghiệm những năm 1979-82 cũng 
đe lại ấn tư^ng gióng như vậy trong " tâm hồn " các xí 
nghi§p:điều hứa hẹn vè " tính cứng rắn " , cách th/c hiện 
khác nhaụ, sự kết h^p cua " tính cứng rắn quá mức" và đặc 
ân.

Uột trong những chỉ sỗ quan trpng cúa sự phụ thuộc 
tài chính cua xí nghiệp vào nhà nước là qui mô phân phối 
lại thu nhập giữa các xí nghiệp, ilôt trong những công 
trình nghiên cứu cua chúng tôivè sỗ liêu quyết toán 
cua các xí nghiệp quổc doanh đã xây dựng một chỉ số vè khả 
năng lợi nhuận " thuần túy ", " ban đầu" được tính toán 
trong điều kiện gia định là nhà nước không thu thuế và 
cũng không hô trợ thêm gi. Bán tông kết kết qua cùa công 
trình nghiên cứu cua chúng tôi được dẫn ra Ớ bâng Ị.

Như có the nhận tháy, năm 1980 không mang Lại thay 
đỏl gì lớn lao. (Trong các phân chia nho hơn - theo ngành 
hoặc phân ngàrtl. Các tý lệ có thay đôi vị trí một chút,
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Bẻng ỉ
các khoản thuế, hò trỹ và lợi nhuận cua các xí 

nghiệp quốc doanh

ỊTSng hotr
iamJcaç sân 

!pham ban 
! đầu
Ị

ỢỊĨỗng tiền 
, thue çhiaf 
!cho các sat 
îpham ban 
J đầu

■Hç só tươn 
, quan giữa 

1 hòttrợ và 
!khá nằng 
,lỹi nhuan 

ban đâu. ...

_,Hê sô tương.quan 
e*gíưa phần tống 
!lơi^nhuận chia cho 
, ngựời lâó đông và
kha năng lợi nhuận 

! ban đầu

1978 ! 0,765 ’ .1,289 ! - 0,66 ! 0,05
1979 0,765 1,129 - 0,59 0,07
1980 0,761 . 1,585 - 0,59 0,12

Nguồn : các tính toán cùa công trình nghiên cứu cua 
chúng tôi, trích dần tù chú giát

nhưng điều này không làm thay đSi bức tranh c&a toàn bộ 
nền kinh tế). Quy mô phân phối lại thông nhô ho>n sau câỉ 
cách 1979. Khoan trỹ cáp vàn mang bân chất bù dắp hoặc 
cào bằng; điều này được thề hiện trên hệ số tương quan 
chặt chẽ, mang dấu âm giữa khá năng Içi nhuận" thuan túy" 
và trợ cắp. lợi nhuận phân phối cho ngu&i lao động ( như 
sự phân chia lợi nhuận/10) hàu như không_phu_thu2ç_vàokh|

tôi có thể nói thêm là tiên thưởng của giám đốc xí nghiệp 
cũng không phự thuộc vào_ _khà_nâng lÿi nhuận" nguyên gốc" 
3Î_phÿ_thu$c_vào_15Pi_nhugn_thjiç_tç_sau_khi_nh5.n_tri_càp.
Như vậy người giám đổc bị chi phổi không chỉ bởi quyèn lỹi 
cúa xí nghi|p, mà còn b&i quyên 171 tài chính riêng cua 
mình, cỗ gắng giành đư^c càng hhlèu trỹ cấp càng tót.

Môt dấu hiệu có tính thuyết ph^c nhất cùa" tính cứng 
rắn giâ tẹo" cua chính aách kinh tế Hung ga ri là trong 
khi nền kỉnh tể Hung ga rỉ gióng như nhiều nước khác trên 
thể giới đang ờ trong tinh trçng khó khăn nghiêm trọng vè 
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kinh tế, và trong khi chính phù đang bắt buộc phải tiến 
hành các chính sách hạn chế, thi chí có tù mười đến hai
mươi x£ nghiệp, bị thua lò. Trong sổ 1755 xí nghiệp chỉ
có 10 đơn vị bị thoa 10 trong năm 1980, và 11 đơn vịtrong 
năm 1981. Chí có 13 xí nghiệp bị đóng cỉa trong năm 1980 
và 11 xí nghiệp bi hợp nhất với các đơn vị khác. Tôi đã 
lẩy các Bổ liệu về các xí nghiệp thua lò và ca*c xí nghiêp 
bi đóng cứa từ hai nguồn khác nhau. Tôi không biết được 
các xí nghiệp bị đóng cứa và bị hqp nhất có thua lò hay 
không. Nhưng sổ liệu cúa Laki / 55 / (1982) cho giai đoạn 
trước đây có thề dùng đỗ trâ lời câu hồi trên. Công trinh 
tuyệt tác này trình bày nhiêu dqng phân tích, kiêm tra..,, 
vè sự hợp nhất theo công nghệ giữa những năm 1970 và 1979. 
Trong số 43 trường hợp xem xét, có 27 trương hop có thẵ 
đánh giá trong khoáng thời gian 3 năm trước khi hqp nhất, 
khẫ năng lỊi nhuận cúa xí nghiệp đang hỹp nhất ít hơn cta 
xí nghiệp đã h^p nhất. Thường thường trong các trương h^p 
h£p nhất khẳ nấng 1<?Í nhuận giâm bớt và nhu cầu -tr<? cấp 
tăng lên.

Tiêu chuấn quan trçng nhẩt của phi tập trung đúngđắn 
là, nhSng_khő_khän_ö_t|m_quốc_gia_đưgc_chuyin_sang_cho_xi 
PgềỀrỀĩLPkỉLỀkÊ nàodó đễ họ trực tiếp cảm nhận su* lo lắng 
cỉa_£uổc gia. các_kết luận c&a chúng tôì về thua 13, đóng 
cứa và hgg nhất các rí nghi|gchị £a_ĩậng_tilm_ năng__van 
chưa xáy ra đư?c. sự chịu đựng thua lò không dan đến" cái 
chểt",cũng không đản đến đóng cửa xí nghiệp. Ngược lại 
” cái chết", sự đóng c&a xí nghiệp và sáp nhập vào đơn vị 
khác có thề diễn ra bằng quyết định hành chính, độc lập 
với sự cân nhắc về khẵ năng l<ỹi nhuận. Sây không phẫi là 
thị trư&ng thực hiên sự lÿa chọn tự nhiên mà là cơ quan 
chính phù sẽ định đo$t sổ mệnh các xí nghiệp.

cuổn sách " nên kinh tế__ thiếu hyt " /51/ cúa 
tôi đã rút ra kết luện rằng viSc h§n chế kế hoạch chỉtiêu 
đổi với các xí nghiệp quốc doanh 5 Hung ga ri hây còn mềm 
mỗng cà ngí^y sau khi có cài cách năm ISÔS^1). Từ những 
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điều nói ỉ phần 2 cùa bài viết này, có thề kết luện rằng 
việc hçn chế kế hoạch chi tiêu c&a các xí nghiệp lớnthuộc 
quyần si’ hưu cùa nhà nước chưa trở nên cứng rắn đáng kề 
ngay cá sau năm 1979.

TẬP TRUNG HÓA và phi TẬP_TRỤNG HOA 
»

Câu ìiồi vẽ việc đóng cita hoặc hÿp nhất xí nghiệpdẫn 
đến đè tài sau đây phân tích theo sự tập trung hóa và quy 
mô cùa xí nghiệp . Mệt khía cạnh mới của giai đo§n 1979 “ 
1982 là ván đề trên dược nỗi bật lên hàng đàu.

Chúng ta hãy nhìn lội lịch sứ. Nên sân xuát của Hung 
ga ri đặc biệt là trong công nghiệp, đã đư$te tập trung hóa 
cao độ. Sự tập trung hóa này diên ra liên tÿc trong mật 
giai đo§n dài, trong oâ 2 khu vÿc sỗ hữu nhà nước và hơp 
tác xã. Rất đáng nhắc lại rang làn sóng mới ctia tập trung 
hóa đã diên ra trong những năm liẽn sau CUÔC cẩi cách năm 
1968 : các xí nghiệp được h£p nhất lẹi, lập ra các tơ rớt 
và " xí nghiệp quốc qla " độc quyên v.v... có lẽ đSi với 
những người phán đối ý đS cải cách thi việc tệp trung hóa 
sân xuất có vễ như là một phương pháp hữu hiệu cua việc 
cháng lại sự phi tập trung hóa cùa cơ chế điêu chỉnh. Từ 
báng 4 thấy rõ rằng công nghiệp Hung ga ri cỗ mác độ tập

B^ng 4
Sự tập trung hóa càa ngành công nghiệp (1970)

! Tỵ lệ người lao động 
cong nghiệp trong tong 

! so lao động (%)

' Hung ga ri! Thụy điên
5 Ị

Toàn bộ ngành công nghiệp ! !
Các cơ S'5 dưới 100 công nhân 13.6 33«5

. các cơ sờ dikíi 500 công nhân 39.8 67.5
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!Ty Lệ người láo động 
loông nghiệp trong tỗng 
!sổ lao động (%)

ị Hung, ga ri ! Thụy điên

Ngành cống nghiệp nhẹ
Các ồơ s<5 dưới 100 công nhân 19*1 44.8
Các cơ sở dưới 500 công nhân 51*3 86.0

Nguồn : Bevesz / 71 /
trung hóa cao hơn cả một nước có công nghiệp phát triền 
mạnh như Thụy điển sổ liệu của năm 1970 cho phép hình 
dung quy mô của xí nghiệp theo số luç>ng lao động.

Những năm gần đây dư luận ngày càng thừa nhận là mức 
độ tập trung hóa quá cao. ĐÚng là một xí nghiệp lớn có 
the sỉ dụng theo lũy tiến những phương pháp tiết kiệm 
trong phẹm vi sân xuất hàng loạt, nhưng mặt khác nóthư&ng 
cống kềnh hơn và kém linh hoạt hơn đối với việc thích ứng 
với hoàn cảnh thay đSi nhanh. Chúng ta hãy xem báng 5 gộp 
nhóm các công ty theo qui mô tư bân và đưa ra khá nănglựi 
nhuận trung binh năm 1980 đổi với từng loqi xí nghiệp.

SỔ liệu cua bâng trên cho thẩy một hiện tượng kỳ lạì 
kha nghg lợi nhuận giám gần như cùng một nhịp điệu với 
yỊệc tăng quy mô tư bán. Chúng tôi muốn lưu ý thêm rằng 
hailoại xí nghiệp cuối cùng, loại xí nghi gp lán nhất, 
chi ăm 78,3% tồng sản phẳm ròng.

Tôi không đòỉ hói tỉ suất lợi nhuận trùng khớp uột 
•cách nhát trí với tl suẩt hiệu quả. có nhiều yểu tổ khác 
nhau góp phần làm cho kha năng lợi nhuận cao hơn ở các xí 
nghiệp nho : Việc áp dụng nguyên lý "cộng vào giá thành ■ 
đơn gian hơn, họ ít chịu sức ép trao đòi quổc tể mà xét
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Bang 5

Quy mô của xí nghiệp -và khẫ năng lợi nhuện(1980)

Giá trị của tư bàn 
công tièn lương 
mọt năm 
(triệu íơrỉnt)

Sỗ các 
đơn vị 
kinh 
tễ

Khá năng Içrl 
nhuận trung binh (%)

t! lệ tham gia 
trjng Jong sận 
pham ròng cua 
công nghiệp(%)

10,1 - 15,0 69 26,1
15,1 - 30,0 232 21 ,3
30,1 - 50,0 183 20,5
50,1 - 100,0 219 19,7
100,1 - 150,0 75 16,1
100,1 - 300,0 121 16,6
300,1 - 500,0 72 13,4
500,1 - 700,0 61 11 ,1
700,1 - 1300,0 144 9,9 19,1

1300,1 131 6,9 59 ,2

Nguồn : Txnh toán cùa Piroska Horváth, Phòng Thống kê 
tài chính, Cục Thăng kê Trung ương.

trên quan điếm lợi nhuận là không thuận lựi, v.v...nhưng 
mặc dù có những hạn chễ như vậy, mối tương quan được chl 
ra ở háng 5 rẩt đáng chú ý.

Bài viểt cùa Háda-Traumann / 39 / cũng đi đễn kểt 
luận tương tự : các xí nghiệp công nghiệp và hợp tác xã 
được xễp hạng theo chl số của hiệu quà kinh tễ. Tron^OO 
xí nghiệp đâu tiên không có một xí nghiệp nào thuộc 74 
xí nghỉềp lớn nhất. TÙ xí nghiệp thứ 501 đển 800 chỉ có 
13, và tẫt cá các xí nghiệp lớn nhất khác nằm trong nhóm 
có hiệu quà kinh tẽ thấp nhẩt x€p hạng từ 801 đến 1156.

Một khxa cạnh của quá trình cái cách bắt đàu từl979 
là co gắng gỉảm bớt tính tập trung cùa khu vực nhà nước 
bằng hai biện pháp. Biện pháp thứ nhãt là chia nhò các 
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tố chức kinh tế cỡ lớn dang tồn tại vốn, được thành lập do 
quyết định của cơ quan quán lý cáp cao. Trong tháng giêng 
1982, 10 tờrớt và 3 xí nghiệp lớn đã được chia nhỏ thành 
137 xí nghiệp độc lập.

Biện pháp thứ hai đề giám hớt sự tập trung hóa là 
thành lập mói các xí nghiệp quổc doanh cỡ nhỏ.Theo các 
luật điều chình hợp lệ mới của năm 1982, các xí nghỉệplớn 
của nhà nước có thề đề nghị thành lập các chi nhánh, các 
bộ và hội đồng địa phương có thề thành lập các xí nghiệp 
nhó. "Các hựp tác xã nhỗ cũng có thề được thành lập, và 
mùa hè 1983 có 214 cơ sở nhơ vậy đã được thành lập, vớisS 
lao động trung bình là 50. Như vậy hiện nay trong tẩt cá 
các hợp tác xã nhó đã có 10.000 người làm việc. So vớicác 
xí nghiệp lớn, hoạt động tài chính của các xí nghiệp nhô 
ít bị các tồ chức trung ương can thiệp, các tồ chức Trung 
ương cũng không thề ban hành hướng dàn cho các xí nghiệp 
nhó,Nhà nước không có một tồ chức nào đề phân hạng lại 
tài sản cùa họ. Mặt khác các xí nghiệp nhô không thềmong 
chờ ờ các cơ quan ra quyểt định thành lập một sự hỗ trợ 
tài chính trong trường hợp họ bị thua lò.

ỗ đây chúng ta lại đụng chạm đẵn vẩn đề được xemxét 
trước đây trong mối quan hg với cac xí nghiệp quỗc doanh 
lớn : tính cứng về giới hạn ngân sách. Tôi không muổndừng 
lại và đánh giá các quan điềm trướcdây bới vì đối với các 
xí nghiệp quốc doanh lớn đã có những qui định nhẩn rất 
mạnh mục đích thực hiện giới hạn cứng về tài chính. Thay 
vì công việc đó lại rất đáng xem xét triền vọng đạt được 
tnục đích nói trên« Theo ý klen của tôi, việc thực hiện 
giới hạn cứng về ngân sách có thề sẽ phù hợp hơn đổỉ với 
xí nghiệp nhỏ, mặc dầu ngay trong trường hợp này cũngchưa 
hoàn toàn chắc chắn. Chúng ta hãy xem xét chl một mốiquan 
hệ qua lại đem gian giữa sự thua 13 và sự tồn tại. Sự phá 
sản của một xí nghiệp lớn thuộc sờ hữu nhà nước có thếkéo 
theo hàng nghìn người mat việc làm, đó là một tai họ a
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nghiêm trọng ngay cả khi hp có thề tìm được nơi làm việc 
mới một cách tương đổi nhanh chóng. Uy tín cao và những 
lợi ích đầy quyền lực được gắn bó VỚI nhau đề cứu sổng 
xí nghiệp lớn. Điều đó giái thích tại sao lại xuẩt hiện 
xu thể mạnh mẽ chổng lại việc thực hiện giới hạn Cling về 
ngân sách. Nểu là xf nghiệp nhó, ngay cá khi nó là xí 
nghiệp quốc doanh, có lẽ sẽ đơn gian hơn : cả hai việc 
"sinh ra" và "chểt đi" có thề sẽ diễn ra một cách _t ự 
nhi ên hơn. NÓi một cách chính xác, vì lẽ sự tồn tại của 
các xí nghiệp nhô phụ thuộc vào khả năng cạnh tranh có 
lyi cho họ trên thị trường, cho nên các tồ chức này có 
xu hướng điều chinh nhanh nhậy và linh hoạt.

CÓ lẽ cồn sớm đề đưa ra dự báo về những gì có thề 
xẫy ra đốỉ với các chi nhánh cùa xí nghiệp, cũng như đSi 
với các xí nghiệp nhó thujc sở hữu nhà nước và các hợp 
tác xã nhò. các đánh giá đầu tiên của trung ương không 
thật nhiều hứa hẹn. vì đổl . với các khả năng mới hiệnnay 
hầu như không có được sự quan tâm tự phát và mạnh mẽ từ 
phía các bộ, các hội đồng địa phương hoặc các xí nghiệp 
lớn. ỏ đây này sinh một câu hỏi khác 5 liệu c'ó thế cómột 
đại diện trung gian thích hợp giữa hai thái cực, một bên 
là các xí nghiệp khồng lồ, còn một bên là các xí nghiệp 
nhó ? Nễu quá trinh được tiễp tục với tl lệ đã được chỗp 
nhện, có thề phải mẫt một hoặc hai chục năm cho đễn khỉ 
sự phần bổ đã hlnh thành trong các nước công nghiệp phát 
triền.

KHU vực KHgNG THUỌC KHẰ HƯỚC

Trong nền kinh tễ chính thõng cùa các nước xã hội 
chù nghĩa, quan điếm chủ đạo trong một khoáng thời gian 
dài là hệ.thống kinh tể sẽ tiển đễn độc quyền sở hữu nhà 
nước, gọi là khu vực "sở hữu xã hội" với các xí nghi ỀP 
lớn thuộc sở hữu nhà nước. Hlnh thức sở hữu hợp tác xã 
theo quan điếm trên chl là hình thức quá độ ngay câ khi 
thời kỳ quá độ kéo đài rỗt lâu. Thực tể cúa nền kinh tễ 
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XHCN chưa bao giờ phù hợp với quan đỉềm này, và rõ ràng 
là nần kinh tế Hung ga ri cũng đi trệch nhiều sc với 
quan điễa đó.

Hệ thống kinh tế hiện nay của Hung ga ri có thề 
gọi là " nền kinh tế hòn hợp" kiều XHCN với ý nghĩa là 
ụó dựa vào sự cộng alnh cùa nhiồu hlnh thức sử hữu khác 
nhau và điều này đưa đến tính đa dạng của các hình thức 
tồ chức và thề chế. Bên cạnh khu vực Nhà nước còn tồn 
tại một khu vực không thuộc nhà nước, khu vực này quan 
trọng và lan rộng, cạnh tranh với khu vực nhà nước , bồ 
sung và hợp tác từng phần với khu vực nhà nước.các biện 

pháp của năm 1979-82 tiếp tục củng cố khu vực khôngthuộc 
nhà nước.

Đầu tiên chúng Jói tồng kết những sỗ liệu về nông 
nghiệp trong bảng 6. ô đây tl trọng đóng góp cua hợp 
tác xã, gỉa đình và các trang trại phụ là lớn nhất và 
thấy rõ nhắt. Tuy vệy tôi muốn đưa ra các vấn đềcủa khu 
vực không thuộc nhà nước một cách rộng mở hơn.

Bang 6 . Đong góp của từng khu vực đái với
sản phàm nông nghiệp (theo %>, tồng
cộng toàn bộ các "khu vực = 100 %)

Khu vực
Nhà nước

,các nông ,Bắt giẹ
‘trạng,tạp ‘đinh của 
!thế của khuìvịên họp

ị vực tập thetac xã

,cáe trang 
xả tpại^phụ , và'các

trang trại
! khác

. 1 T 2 r 3 ! 4

Tròng trọt f Ị T

1976 10,6 54,1 20,3 15,0
1977 10,5 52,9 20,3 16,3
1978 8,2 52,3 21,1 18,4
1979 8,8 51,6 21 ,0 18,6
1980 10,4 50,0 21,6 18,0
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1 12 ! 3 ! 4
---------------------------- - J--------------- - ! _ __-_____:___
Chăn nuôi

1976 5,8 16,5 38,3 39,4
/1977 8,4 4,5 42,9 44,2

1978 9,6 16,6 43,9 29,9
1979 11,2 25,4 37,7 25,7
1980 11,6 24,7 36,5 27,2

Nguồn : Báo cáo của Cục Thống kê Trung ương.

Chúng tôi có bộ sưu tập rất da dạng về các hoặt 
động và các tẳ chức. Sau đây chúng tôi cỗ gắng tồng kết 
chúng theo một số nguyên tắc phân loại khác nhau^l^Thứ 
tự ở đây không phải được xác định theo tầm quan trọng 
mà theo lôgic cùa sự phân tích.

CHẼ ĐỘ Tự CẪP TƯƠNG PHẨN vớì HOẠT ĐÔNG CHO NGƯỜI KHAC

Trong một thời gian dài nhiều người cho rằngtương 
lai cúa nền kỉnh tế xã hội chủ nghĩa sẽ là, hoạt động
trong phạm vi gia đình sẽ ngày càng thu hẹp lại và nhu
cầu tăng lên sẽ được đáp ứng bời các tồ chức chuyên 
ngành lớn ( các xí nghiệp hoặc các tò chức công ích
không kinh đoanh^^yThực phầm sẽ được cung cốp bởi các
tồ chức lớn về nông nghiệp và chế biến thực phằm; nhân 
dân sẽ sống trong những căn hộ cho thuê của các tòa nhà 
lớn; họ sẽ dùng phương tiện giao thông công cộng;trêcon 
được chăm sóc trong các nhà trê, nhà màu giáo,trươnghọc, 
người ốm yếu được chấm sóc trong các bệnh viện... Canh 
tượng này đã được chứng minh là một thái cực và chi là 
một chiều. So đông nhân dân muốn thỏa mãn phần lớn nhu 
cầu cá nhân trong phạm vi gia đình, hoặc bằng các phương 
tỉện sở hữu cá nhân mà tự mình được định đoạt, bởi vì 
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họ thíchnhư thế hơn hoặc bớỉ vì họ bị bắt buộc phải làm 
như vạy bới sự cằn thiết do sự thiếu thốn tạo ra.

Ngay từ khi bắt đầu quá trình cái cách Hung ga ri 
đã tao/những biến đồi lớn lao theo hướng này, mặc dầu 
còn ' rất xa mớl thỏa mãn nhu cầu, và mới sứ dụnghết 
cáo khả năng có thề. Tôi tự hạn chế trong một vài ví dụ:

- Xu thế này rõ ràng nhát trong việc cung cấp thực 
phấm ngoài nhiệm vụ cùa người sân xuất hàng hóa,cácmậnh 
dắt gia d’inh đám báo một tý lệ đáng kề về nhu cầu thực 
phẫm của công nhân nông nghiệp. Ngoài ra một sá đáng kề 
các gia đình sáng chú yếu bằng lương, không làm nông 
nghiệp cũng có trang trại phụ, trồng trọt và chăn nuôi, 
họ có khả năng cung cáp một phần nhu cầu cùa họ về thịt, 
rau, và trái cây ( và có lẽ còn sán xuẩt đế bán ra thị 
trường).

- Việc xây dựng nhà tứ nhân đang mớ rộng và tiếp 
tục phát triền. Đe làm việc này, gỉa đinh sứ dựng tiền 
riêng cúa minh và trong một aổ trường hợp cả công cụ. 
Năm 1979, 42% sổ nhà có trang bị toàn bẻ là do nhân dân 
tự xây dựng ( tắt nhiên là với sự giúp đỡ của các thợ 
lành nghề hoặc cua những ngườỉ làm ngoàỉ giờ).

- Xe ồ tô tư nhân phục vụ linh vực giao thông được 
nhanh chóng và đang tiếp tục phát triền. Hơn 1/3 sá 
hành khách đỉ lại bầng các xe tứ nhẫn.

- Tiếp nhân lao động nữ là một trong những vẩn đề 
lớn của xã hội Hung ga ri có liên quan chặt chẽ với vấn 
đề trên. Trong khoảng thời gian phát triền kinh tếnhanh 
chóng, theo chiều rộng , những người phụ nữ trươc đây 
còn ở nhà, nay đã trơ thành một nguồn lực mới về lao 
động chủ chốt, đang dân dần được đưa vào tồ hợp sảnxuẩt 
và khu vực hành chính. Nhưng việc mở rộng tiếp nhận lao 
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động nữ đã tiến đến giới hạn cao nhất có thề cháp nhận 
được về mặt xã hội. Trong khoảng thời gian đó nây Rinh 
câu hôi : ai sẽ thực hiện chức nàng do người phụ nữ ở 
nhà đâm nhện ? Nếu xem xét năng lực các tò chức dịch vụ 
thì có thề thấy các nhà trê , bệnh viện, nhà dưỡng lão, 
hiệu gỉặt là, căng tin, khách sạn, công ty vệ sinh, các 
xí nghiệp và cơ quan dịch vụ khác chi có thề thỏa mãnmột 
ti lệ nào đó mà thôi. Hơn nữa trong nhiều trường hợp, 
dịch vụ do các cơ quan có tồ chức tiến hành lại đắt hơn 
( chắc chấn là tập trung tư bân cao hơn), ít cần thận vằ 
ở trinh độ thểp hơn so với dịch vụ do gia đình tự làmcho 
minh. Vẩn đề này còn có nhiều chi tiết vòng vèo nữanhưng 
không còn chò đề chúng ta đi sâu vào ( thí dụ, các thuận 
lợi và khó khăn của việc nhận vào làm việc xet trên quan 
điềm của phụ nữ). Tất câ những điều mà tôi muon làmsáng 
tó là việc nhận lao động nữ là một phần không thề thiếu 
dược của một vắn đè chung hơn, vấn đề " khu vực nhà nước, 
khu vực không nhà nước". Chi cần mờ ra đến một phạm vi 
nho thôi thì đã có the câm nhận được sự đảo ngược xu 
hướng một chiều xưa kia.

Một phần đáng kế phụ nữ rất vui sướng khi đượcnhân 
những điều kiện thuện lợi cùa tçqr cấp chăm sóc con cái, ) 
và có thề tạm nghi việc trong một thời gian tương đối 
dài đề nuôi dạy con cái. Nhiều người thích làm việc nửa 
buỗi nếu điều đó không bị cân trờ bời nhiều cơ chế diều 
chinh không linh hoạt. Một điều bí mệt ân giấu đằng sau 
các thành tựu nông nghipp là những người phụ nữ ờ nhà sử 
dyng một phần đáng kề lao động của nọ vào mành đẩt gia 
đinh . Nhiều người ở thành pho, cũng như vậy. Họ nhậncác 
nhipm vụ sân xuẩt công nghiệp hoặc öli chép theo chế độ 
làm việc ngoài giờ dề có thề ở nhà, có thời gian đề mắt 
đến con cái và chăm sóc những người trong gia đinh.

Rắt đáng tranh luận xem xã hội Hung ga ri có thề 
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hoặc mong muon tiếp tục đặt công việc lên hai va4 cúagia 
đình ra sao. xét trên phương diện này yèu càn từ phíạxã 
hội là gl ? i'ieu này có liên quan đến chính sách chính 
thong về kinh tế và XS hội như thế nào ? Chính sách này 
sẽ chịu đựng dược yêu cầu trên đến mức 13 bao nhi?*, 30 
hẹn chế yêu cầu trên thể nào ? và ngược lại sẽ khuyến 
khích và hS trợ được bao nhiêu cho yêu cầu đó trong mọi 
trường hợp , đây là một trong những yếu tồ chủ yểuquyết 
định mức độ của vai trò của " khu vực nhà nước",cua các 
xí nghiệp lớn thuộc sở hữu nhà nước và cua các cơ quan 
quản lý cõng cộng trong đời sống cá nhân và xã hội.

KHU vực HỈNH THỨC TU® G 2HÀN VầE KHU vực 2HI HÌNH THUC

Một phần của hoạt động " cho người khác"được 
tiến hành trong " khu vực hình thức", bao gồm các xí 
nghiệp quoc doanh , hợp tác xâ, các cơ quan cồngcộng 
không kinh doanh, thçr thú công và người buôn bán cá the 
làm viậc có giấy phép Chính thức, dưới sự kiềm soát 
chính thức và có nộp thuế; phần khác được thực hỉện 
trong khu vực " phi hlnh thức". Theo những quan điềm 
trước dây, trong nền kinh tế xã hội chủ nghla chỉ cókhu 
vực hành thức là được phép hoạt động, ỗ nước Hung ga ri 
ngày nay, khu vực hình thức giữ vai tro chủ đạo, nhưng 
khu vực phi hình thức cũng rắt lớn. Nhiều người làmdịch 
vụ cho những người khác - chủ yếu là đề kiếm sổng, cólẽ 
đề bù đắp cho cái khác bèn ngoài tồ chức hlnh thức. Một 
vài lỉnh vực đặc trưng là :

- các dịch vự vật chất, thí dụ : sứa chữa,phục vụ 
gia đình, xây dựng, làm vườn, vện chuyần hàng hóa và 

chớ khách v.v... có khoảng 150-200 nghìn người có thêm 
thu nhập do làm việc phi hlnh thức ngoài giờ về xâydựng 
nhà ở và nhà nghi mát, 100 nghìn n^ời làm báo àưỡngnhà 
cứa và 100 nghìn người khác làm các địch vụ sửa chữa 
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quằn áo, đồ sắt, ô tô, thông tin từ xa, v.v...

- các dịch vự tri thức, thí dụ : chữa bệnh, tư vấn 
pháp luật, thiết kế kỹ thuật, dịch thuật, đánh máy, chăm 
sóc trẻ em, v.v... không thề đánh gỉá hết đượckhối lượng 
của các loại hoạt động này.

- các dịch vụ nhà ở, cho thuê chõ ờ, nhà, nhà nghi 
mát, có thề cho thuê toàn bộ hoặc một phần, lâu dài hoặc 
tạm thời. CÓ khoáng 200 nghìn gia đình có thu nhậpthêm 
từ nguồn này.

Khu vực phi hlnh thức tồn tại trong mọi chế độ xã 
hội. Đổi với một xã hội có trình độ phát triền thấp khu 
vực này tồn tại là do các tồ chức hình thức qui mô lớn 
chưa xuắt hiện, còn ở trình độ phát triền cao hơn củacác 
nước tư bân thì do một số người muốn trốn tránh ít nhất 
la phần nào nhà chức trách và chế độ thuế khóa của nhà 
nước, nghla vụ và kỳ luật của các tò chức lớn. Khu vực 
này đề tồn tại ớ Hung ga rỉ đặc điềm của nó trong vòng 
10-15 năm gần đây là được mở rộng rát nhanh, với ý 
nghía chính xác của thuật ngữ, khu vực phi hình thức làm 
giâm bớt tình trạng thiếu hụt; ớ một mức độ đáng kề nó 
giải quyết nhu cầu mà khu vực hình thức không thề thỏa 
mãn dưpc.

Khái niệm " khu vực phi hình thức " là một khái 
niệm tong hợp. NÓ bao gồm các hoạt động không hợp phápvà 
bị gây phiền hà, không hçp pháp và phai chịu đựng âmthầm; 
nũng có cà những hoạt động không phải là không hợp pháp 

nhưng được tỉễn hành bên ngoài các tồ chức hình thức, và 
được nhà nước đồng ý va bào try. Mục đích cưa các biện 
pháp mới năm 1982 là đưa ra công khai các hoạt động phi 
hlnh thức, và xét thấy là có lyi nên đã thanh lập một cơ 
cắu tồ chức họp pháp cho các hoạt động này và trong một 
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phạm vi nhát định, ho trợ thêm cho sự mờ rộng của chúng.

CÁC HĨNH THỨC sơ HỮU

Một trong những câu hói quan trọng nhất là : ai sẽ 
sở hữu tư liệu sản xuất cần thiết đe tiến hanh hoạtđộng 
kinh tễ? Ba dạng thuần túy là sờ hữu nhà nước, tập 
thề và tư nhân. Trong khoảng thời gian 1979-82 đã có cổ 
gắng xóa bô các vật chướng ngại đang cản trơ sự phát 
triền của các hợp tác xã không những trên linh vực nồng 
nghiệp, mà còn cá trên linh vực công nghiệp và xây dựng. 
Giống như vậy, mục tiêu cũng là cho phép mở rộngnghè 
thù công " hình thức " và số người buôn bán nhỏ,có giấy 
phép Chĩnh thức, đóng thuế thường xuyên.

các dạng kết hợp giữa sở hữu công cộng ( nhà nước 
hoặc tập thế) với sở hữu tư nhân, giữa hoạt động công 
cộng với hoạt động tư nhân đang tồn tại đã được tồngkết 
trong bảng 7. các qui định năm 1982 dira ra một sổ hỉnh 
thức mới ( đầu tiên là các " đội lao động kỉnh tế " ở 
trong hàng 2 của báng trên); tuy nhiên đây cũng mới là 
sự cổ gắng mở rộng chủng loại cúa các hình thức cũ.HInh 
thức thứ 2 trong bảng -7 là một thứ nghiệm mới nhằm mở 
lái thoát rộng rãi cho việc chuyền các hlnh thức không 
hợp pháp 3 vào khuôn khẳ hợp pháp. Hãy còn hơỉ sớm đề 
thao luận kinh nghiộm về vẩn đề này.

Nhiều ý đồ khác nhau về các hlnh thức tiếp theo đã 
được đưa ra. Một ý đo về sở hữu hon hợp là " công t y 
liên doanh" . ván của công ty được dành cho các mụctiêu 
đặc biệt như xây dựng nhà ờ. ván được nhà nước đóng góp 
một phần, còn một phần do các cá nhân bô ra. Sự quantâm 
đưực . khuẩy động bới ý đồ do Tiber Liska đề xuẩt nhằm 
tạo ra một hình thức tương tự như hỉnh thức 1 trongbâní 
7 : các đơn vị thuộc sơ hữu nhà nước sẽ thông quabándậi
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Bang 7 » Sự kết hợp BỞ hữu công cộng với hoạt động 
của những người đắu thầu tứ nhân.

Hình 
thức

1

,Người sở tNgười sử 
:hưụ tư 11 êû dụng tự

,Sự thộa tụuận f . - %ve việọ sưt Nhưng ngành
t san xuât Ị liệu san xuất

, dụng tai sản 
co định•

! đặc trưng 
» _

xí nghiệp Tư nhân Cho thuê tài Giái trí,
quốc doanh hoặc một sân cổ định thương
hoặc hợp nhóm tư theo giá thuê nghiệp
tác xã nhân ấn địnỉ/a)

Trong một số 
trường hợp 
người thuê
được chọn • 
thông qua đểu 
giá

2 Một phần là "Đội lao Đội hoạt động Bao dưỡng,
xí nghiệp độngkinh dưới sự bâo hộ sứa chữa,
quốc doanh tế"đư7c của người thuê điều chỉnh
hoặc cơ quan hình và sứ dụng (vl chưa
công cộng. thành từ phần tài sàn đặt kể
một phần là những cố đỊnh đã trâ hoạch
người sử người tiền thuê trước)
dụng đang làm

việc
3 Một phần là N gườilao Công việc phỉ Xây dựng,

XX nghiệp động của hình thức, hảo dương
quốc doanh xí nghiệp không hợp pháp sứa chữa,
hoặc cơquan hoặc cơ được làm trong đồi chác
công cộng, quan có giờ lao động
một phần là liên quan thường xuyên,có
người sử lẽ dùng công cụ
dụng cụa người thuê

làm vỉpc.
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(a) hình thức có liên, quan là hoạt động được gọi là 
"theo hợp đồng"ì Trong hình, thức này người sả hữu xí 
nghiệp họăc hợp tác xã cũng thu được một phần nguyên 
vệt liệu.

giá mà giao cho những người đấu thầu tra giá cao 
nhất- Những người đấu thầu được tự do làm những gì anh 
ta muon với thu nhập phù hợp với tiền trâ. Tuy nhiên 
đơn vị. thuộc quyền sớ hữu có thề được " đáu giá lại"vớỉ 
sự hù đầp thích hợp, nếu người đấu thầu mới xuẩt hiện 
hứa hẹn trá nhiều hơn^b\ Sự thè nghi ?m thực tế cùa ý 
đồ Liska đã bắt đầu ở một số nơi nhất định. Thực tếcũng 
có thề loại bỏ những hình thức tiếp theo.

Khó nói trước được rằng hình thức sở hữu hồn hợpsẽ 
đưực mở rộng ra hay thu hẹp lại . Sây là tinh thần dam 
làm của một sồ người trong nhân dân. Câu hol đặt ra là 
tinh thần này sẽ được úng hộ hay làm ngược đi bằng các 
bịận pháp hành chính, pháp luật và kinh tế.ĩôl chi nhac 
đến một thí dụ. về các cửa hàng và nơi giai trí cho thuê 
và hoạt động bằng hợp đồng. Cho đến cuoi năm 1981 đã có 
1184 trong sổ 1868 nơi giải trí đưọr dira ra bán(tức 
63,4%), còn trong sổ 1630 cừa hàng thì còn tới 461(28,3 
%) đơn vị không tìm được người thuê hoặc người ký họp 
đồng. Trở ngại chính là đòi giá quá cao. Thực tiennhững 
năm tới đây sẽ cho biết các tố chức nhà nước, các cơ 
quan công cộng và các xí nghiệp công cộng có đù kiên
nhàh với các hlnh thức hòn họp này không, và tính ồn 
định cua vị trí hợp pháp cần thỉắt cho chúng bén rè có 
được đám báo không.

THỜI GIAN LÀM VIỆC ,

Phần lớn nhưng người làm việc trong khu vực nhà 
nước chỉ lao động trong giờ làm việc theo luật đình(lao 
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động ngoài giờ có tồn tại nhưng khắt lượng cùa nó bị hạn 
chế theo những quy định nghiêm ngặt. Ngay câ như vậy vàn 
có tớỉ 1/3 so người có biên chế lao động kiếmđược tiền 
do làm việc ngoàigiờ). Khu vực không thuộc nhà nước ít 
bị hạn chể hơn. Một phần hoạt động cùa khu vực này được 
tiễn hành như loại công việc của người có biên chế đầyđú 
thời gian nhưng kéo dài thêm giờ làm việc trong mọt ngày 
hoặc một tuần binh thường trong khu vực nhà nước. ĐÓ là 
trường hợp có việc làm tại gia đinh trong ngành tiềucông 
nghiệp tư nhân, trong thương nghi PP bán lè tư nhân và 
trong các hoạt động cho thuê, nhưng độ dài thời gian làm 
việc ( công khai hoặc glẩu giếm) thường được người làm 
công chắp nhận. Ngoài giờ làm việc theo luật định trong 
khu vực hlnh thức, nhiều người còn tiếp tục làm việc vào 
buồi tỗi và trong những ngày nghi cuổỉ tuần trong khu 
vực phỉ hlnh thức, hoặc trên những mảnh đất riêng củagia 
đình họ, hoặc cố gắng tự xây nhà riêng của họ .Không phài 
không thường xuyên xẫy ra việc bất hợp pháp là người ta 
làm việc riêng ở nơi làm việc chính cùa mình.Trường hợp 
tát nhất là khi anh ta không được giao việc gì đề làm, 
trong trường hợp xấu nhát là anh ta làm phương hại đến 
nhiệm vụ cần hoàn thành cùa công việc chính. Người ta 
nhận tháy ho^t động lao động gia đinh phát trien : cácbà 
vợ và những thành viên khác cúa gia đình có thề tham gia 
sản xuất gia đinh mà không bỊ hạn chế gl, có thế laođộng 
nông nghigp trên mảnh dất gia đình hoặc trong xây dựng. 
Như vậy, toàn bộ thời gian làm việc cùa toàn bộ dânchúng 
dài hơn đáng kề so với thời gian được quy định như là 
thời gian làm việc hợp pháp trong khu vực hình thức: việc 
đánh giá cho thấy khoảng 16-18% tồng sổ thời gian làm 
vipc có thề được dùng ở khu vực phi hình thức.1?)

Việc đánh giá tinh hình này là khó. Nhiều người tự 
bóc lột minh một cách tàn nhẫn. Sự mở rộng và khai thác 
theo chiều sâu thời gian làm việc cùa cá nhân và giađlnh 
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trong thời gian làm thêm có thế làm tăng rắt nhiều thu 
nhập của gia đình, đó là lý do búa sự hy 3inh như vậy. 
Thu nhập thêm có thề thường xụyên gấp nhiều lần những 
cái mà người lao động có thề nhận được trong khuvực nhà 
nước, kề câ lao động ngoài giờ được phép. Chủ đề cồđiền 
của nằn kinh tễ vi mô là sự lựa chọn một trong haiquyết 
định : được tiêu dùng và được nhàn roi. Đã xuất hiệnmột 
tằng lớp xã hội đang lan rộng mang tính công nghiệp và 
tự bắt minh làm quá sức , dân chúng Hung ga ri thíchlàm 
việc nhiều gần như đến tận giới hạn sinh học của năng 
lực hoặc có khi vượt , ra ngoài năng lực nhằm có nhiều 
hàng hóa tiêu dùng. Chắc chắn đó là một trong những bí 
mật của " điều kỳ lạ Hung ga ri " hay đưực nhắc tới.Một 
trong những nét đặc biệt cua các biện pháp thời kỳ 1979- 
82 là tính toán một cách 'đúng mức sự lựa chpn này của 1 
phần đáng kằ dân chúng và cổ gắng giám bớt ít nhất là 
các trở ngại hành chính đỗi với những người tự nguyện 
kéo dài thời gian lao động với mục đích đạt lợi ích cá 
nhân.

sự PHÂN CHIA THEO CÁC NGÀNH '

các yếu tổ cùa khu vực không thuộc nhà nước nỗílên 
trong tẩt cả các ngành kinh tế, nhưng không có quy mô 
như nhau. Một điều hay được nhắc đến và biết rõ nhất là 
vaỉ trò của nó trong nông nghiệp. Ngoài ra nó còn đóng 
vai trò quan trọng trong họạt động dịch vụ, xây dựng, 
nhà ớ, nội thương và ở qúy aô nhô hơn trong giao thông 
vận tài. Từ danh mục trên tháy rõ rằng chúng ta đang có 
quan hệ với những ngành mà sán phẫm cùa chúng được bán 
ra đe tiêu dùng trong nhân dân a các mức độ khác nhau. 
Đối với một sỗ sân phẳm thì gia đinh là người mua chính. 
Khu vực không thuộc nhà nước xuẩt hiện rẫt lễ tê và rất 
ít tầm quan trọng trong ngành công nghiệp hiều theo 
nghla hẹp, và trong sân xuất tư liệu sân xuẩt. Phần nào 
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điều này là tự nhiên: không một ai mong muốn nước Hung 
ga ri mô phông ý tưởng cúa Trung Quốc đã một thời làm 
" lò đúc trong vườn n . Tất cả những người ủng hộ điềm 
đpm công cuộc cải cách đều thừa nhận rằng trong một nền 
kinh tế hiện đạicó rắt nhiều sản phấm chl có thề sán 
xuẩt một cách kinh tế trong các nhà máy lớn hoặc rẩtlớn. 
vl vậy trong trường hợp này các nhiệm vụ đặc biệt quan 
trọng được trao cho các xí nghiệp quốc doanh lớn. Tụy 
vậy, vẫn còn nhiều lĩnh vực trong công nghiệp và trong 
việc sàn xuất tư liệu sán xuẩt có thề dành cho các hình 
thức không thuộc nhà nước hoặc các hình thức liên kếtmà 
chúng ta đã nhắc đến trước đây. ví dụ : có thề có hiệu 
quà kỉnh tế rắt lớn khi trao cho một nhà máy nhô sân 
xuất các chỉ tiết hoặc bán thành phẫm cho các xí nghiệp 
lớn thuộc sở hữu nhà nước, là nơi sàn xuất sản phầmcuắi 
cùng, các xí nghiệp nhò như thế có thề thuộc các hợptác 
xã công nghiệp, cấc nhà máy thuộc nông trang tậ.p thề, 
các công ty nhò tư nhân hoặc thuộc sở hữu nhà nước,hoặc 
các hợp tác xã nhỏ. Ngoài ra, một phần cua các nhiệm vụ 
này có thề được làm ngay trong gia đình như là công 
việc làm thêm. Như vậy có thề sử dụng được lao động cùa 
những người mà vl lý do gia đình, vì trách nhipmgia đình 
hoặc đơn gỉân là VI không thích ràng buộc với lao động 
công nghiệp mà không muốn đi làm ớ nhà máy. các dạng 
hoạt động này đã tồn tpi ơ quy mô tương đối hạn chế.
Thời gian sẽ tra lời xem ngành công nghiệp quắc doanhcó 
kha năng mở rộng hơn nữa so với bây giờ hay không? Công 
cuộc cải cách kinh tế có thề huy động được những hình 
thức hợp tác giữa khu vực nhà nước và không thuộc nhà 
nước hay không ? hoặc là các hlnh thức hiện tồn tại sẽ 
tiếp tục thắng thế s các công ty lớn thuộc BỜ hữu nhà 
nước sẽ tự chế tạo mpi chi tiết và bán sán phẫmtheo khả 
năng cua họ hoặc là nhập khầu chúng, hoặc là mua từ các 
công ty lớn khác.
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cơ CHÉ ĐIÊU CHÍNH CỦA CHÍNH PHŰ VÀ MƯC ĐỘ CŰA CHỦ NGHĨA 
GIA THƯỐỉG 

ị
Về mặt này khu vực không thuộc nhà nước rất không 

đồng nhất : các thành phần khác nhau được nhà nước đái 
xừ khác nhau. Trong 10-15 năm lại đây tình trạng này đã 
thay đối nhiều lần.

các hợp tác xã nông nghiệp nhện được và tiếp tục 
nhận dược nhiều 3ự giúp đỡ từ phía nhà nước. (Điều này 
khó nói như vậy đoi với các hợp tác xã cồng nghỉệp). 
Ngay cá như vậy, quyền tự chú cua các hợp tác xã vẫn 
chưa hoàn thiện mặc dầu nó đã được nới rộng hon 30 với 
các xí nghiệp quắc doanh.

oác cơ quan quán lý nhà nước cẩp trên và các cơ 
quan Trung ương của mạng lưới hợp tác xã can thiệp vào 
hoạt động cûa hç bằng nhiều hình thức. Mặc dầu vậy, có 
thề nói rằng mói quan hệ giữa nhà nước và hợp tác xã ít 
có tính gia trưởng hơn mái quan hệ giữa nhà nước và xí 
nghiệp quốc doanh. Tinh hình tài chính của họp tác xã 
phụ thuộc nhiều vào kết quâ thị trường; sự tồn tại cua 
nó không được báo đảm một cách tự động ( mặc dầu,nếu nó 
gặp khó khăn, có khả năng là sẽ được nhà nước cứu). Sự 
tăng trướng cúa nó phụ thuộc đáng kề vào kết quà kinh 
tế riêng. VÌ tấtcâ các lý do trên, m2i_2uan_tâm_dçn_12i 
DèüâS_2Ûâ_022_ÎSS_îâ_!Sâ3&_fe23x_ï&_Siài_È25_3SâS_S&S&SÙ& 
nó cứng hơn so với các xí nghif2_lớn_đang_còn_giữ val 
trò chjủ đao của nhà nước^ '

các thành ohần khác cua khu vực không_thu£C_  _nhà 
nước, như khu vực tư nhân hoạt động theo giấy phép cua 
nhà nước, các hlnh thức kết hợp các loại sớ hữu và cách 
hoạt động, các hoạt động p'hi hình thức, được đặc trưng 
bời g±5ï~hân~cung”ve~ngan Bach 7 Sự tồn tại. Cua hộ phụ 
thuộc vao nhũ cẵũ thị trüong. Một đem vị hoặc một hoạt
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động còn tồn tạỉ nếu nó còn mang lại lợi nhuận cho người 
chủ thầu.

Nhưng điều này không có nghla là sự tồn tại cùa nó 
chi phụ thupc vào thị trường. NÓ còn phụ thuộc vào nhà. 
nước, vào’ chánh sách kinh tế, cũng như vào cách đái xừ 
của các xí nghiệp quốc doanh va các hợp tác xã. Một phần 
cúa hoạt động này đòi hôi phải có giầy phép chính thức, 
trừ phi một cá nhân cứ đeo đuối sự mạo hiềm bất hçrp pháp. 
Phần khác dựa vào Việc mở ra sự hợp tác với các đơn vị 
thuộc sở hữu nhà nước hoặc hợp tác xã : (tức là các hình 
thức được mô tá ở hàng 1-3 cùa bàng 7, hoặc manh đất gia 
đinh liên kết với hợp tác xã), cần phải có sự hò trợ của 
khu vực Nhà nước và hợp tác xã, hoặc có thề cấp giáyphép 
nhưng chúng cũng có thề bị thu hòi. Điều đó giải thíchvl 
sao người ta có càm giác bấp bênh đồi với k iu vực không 
thuộc nhà nước.

cảm giác này có lúc yếu ớt, nhưng có lúc lại rắt 
mạnh mẽ. cám giác bấp bênh chl có thề xua tan nhờ những 
cuộc thừ nghiệm không mơ hồ nước đôi trong khoảng thời 
gian dài.

KOI QUAN HỀ QUA LẠI GĨỬÁ Ctf.CHEKINE TỈ VỞI NHÍ? DIÉ

TÁIIG TRƯỞNG VÀ CAC TỶ LỄ CÙA NÓ

Nhịp điệu tăng trướng giảm vào cuồi những năm 70 ờ 
Hung ga ri, cũng như ở nhiều nước khac. Công trình nghiên 
cứu này không định phân tích toàn dipn các nguyên nhân 
giám tốc độ. Tôi chi muốn xem xét vấn đề gièm tốc độ 
trong phçm vi có liên quan đến cài cách cơ chế kinh tể. 
Chúng tôi chia mối quan hệ qua lại thành hai chiều: nhân 
và quâ. Một chiều là cơ ché hoặc đúng hơn là cuộc cài 
cách đã có vai trò như thế nào trong vipc giâm mức độ 
tăng trướng : phịUD vi mà nó góp phần làm châm lại,sựthay 
dồi tỳ lệ cùa sản xuất va tiêu dùng v.v... Chiều ngược 
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lại cùa ánh h vng thề hiện ớ cho, sự chậm lại cúa mức độ 
tăng trướng và tỷ lệ đáp ứng nhu cầu hiện đang nồi lên, 
đã có ảnh hưởng như thế nào đến cuộc cải cách cơ chếkinh 
í Ị tê.

Chúng ta hãy xem xét chú đề thứ nhắt trong mối liên 
hệ với nội dung trên đây . Tẩt nhiên là chúng ta không 
thế bao quát toàn bộ các nội dung mậ chl chọn ra hai vắn 
đề. Thứ nhất là xem xét về đầu tư. Theo bàng s, cho đến 
năm 1983 mức dầu tư trong các nước XHCN nhỏ ớ châu Au đã

Bảng 8. MÚc độ tăng trưởng cùa khối lượng đầu tư 
( tỷ lệ tăng trướng trung bình hàng nám 

theo %)

Î1968 - 72 ! 1973-77 ! 1978-79

Bun ga ri ! 5,9 ! 9,7 ! - 0,8
Ba Lan 13,3 10,5 - 2,8
Hung ga ri 8,0 8,5 2,9
CHDC Đức 7,2 6,1 1,8
Ẩo 7,5 2,5 0,0
Đan mạch 7,0 2,0 - 1,1
Phàn lan 10,9 0,6 - 2,4
Hy lạp 7,7 - 3,5 5,0
Italia 6,0 4,1 2,2
Tây ban nha 9,9 0,4 - 1,6

Nguòn s Dối với các nước tư bán sổ liệu cúà UNO và 
OECD; đôi với các nước XHCĩỉ : niên gi ára thống 
kê quổc gia

tăngtrướng với tl lệ tương tự
như các nước TBCỈĨ nhó ớ Châu Au.Sau sự bùng no giá oâ,tl 
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lệ tăng trưởng mức đầu tư trong các nước tư bản chủ nghỉa 
đã giâm đột ngột, trong khỉ đó ờ các nước xã hộichủ nghla 
tỉ. lệ này vần tiếp tụctăng như trước trong một vài năm , 
như không có gl xầy ra. Theo quan điếm này nền kinh tễ 
Hung ga ri về cơ bán cũng biến động theo một kiều giống 
như ớ các nước xã hội chù nghía khác. Nhưng độ tăngtrưóng 
đầu tư chững lại vao khoảng năm 1977. Tôi cho rằng chuôi 
Bự kiện này có thề được giải thích như sau :

Trong nền kinh tê xã hội chủ nghĩa những ngườira cuyét 
định bị thôi thúc bởi cuộc chay đua banh trướng bên tronr 
manh mẽ ở mợl cãp, từ cạc tò chức điều hành dSn các quản 
đốc, đSc công. Cơn đói flau tư là thường xuyên vè hàu như 
không thề thóa mãn được ^3)

các tồ chức trung ương cũng bị lôi cuổn vào cuộc chạy 
đua này, song đôi khi họ bị kiềm chể bởi sự cân nhẩc về 
kinh tể vl mô. Tư các bộ và các cơ quan cấp giữa, từ các 
xí nghiệp quốc doanh và cơ quan công cộng, và với sự mở 
rộng nhất định, từ các hợp tác xã nông nghipp, có một áp 
lực thường xuyên đổi với trung ương yêu càu phê duypt các 
dự án đàu tư, trợ cẫp ngân sách và tín dựng ở mức càng 
nhiều càng tổt.

Điều này có liên quan chặt chẽ với tính mềm của giới
hạn ngân sách : người đầu tư không cám tháy được 
định của anh ta kéo theo một độ mạo hiềm thật sự. ỏ 

quyết 
các

nước phương Tây, bẩt đầu từ năm 1973, mức đầu tư bị giâm 
sút vì triền vpng cùa kinh doanh trớ nên tỗi -tăm. Điềunày 
tác động như kiều cây đen kếo quân: sức kìm hãm nằm ngay 
trong cơ chê khuyển khích đằu tư làm cho triền vọng thậm 
chí càng tSi tăm hơn. Trong các nước xã hội chú nghla sau 
năm 1973 chưa thẫy có dẩu vểt cùa hiện tượng trên : sự 
tăng vọt vón đàu tư vần tiễp tục. Mặc dầu có cuộccẫi cách, 
điều này vàn đúng dõi với Hung ga ri. Thông qua cuộc cái 
cách xí -nghiệp quSc doanh <hrực quyền chủ động lớn hơn
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trong các quyẵt định ngắn hạn, nhung từ khi nhà nướctlẵp 
tục hoạt động nhu là một "công ty báo hiềm chung”, thì 
không có lực hãm bên trong nào đề chổng lại cơn đói đàu 
tư trong hoạt động của xí nghiệp. Tại sao xí nghiệp Hung 
ga ri, cùng -vái. nó là bộ và tồ chức chỉ đạo trung gian 
lại không cổ công tranh giành càng nhiều càng tổt vổnđâu 
tư cho mình ?

cái phạnh hãm dầu tư sau 1978 không phải là hlêntượng 
lự-phát tạm then của các xí nghiệp, nó rõ ràng là kết 
qua tác dộng cua trung ương. NÓ được quyểt định và thực 
hiện bới sự lãnh đạo cao nhất vì sự cân nhắc về ngoại 
thương và ein cân thanh toán, mặc dầu vàn còn cơn đói 
đâu tư như trước của các tè chúc diều hành cấp trung và 
cấp tháp. Đấng ra nên có một câng trình riêng biệtnghiên 
cứu những thuận lợi và khó khăn đã và sẽ phát sinh ra do 
giâm mức độ tăng trưởng đâu tư. Tẩt nhiên là việc giâm 
t3c độ đâu tư tự nó không giải quyểt được một vẫn đềkinh 
tể nào cúa nèn kinh tỗ Hung ga ri^20\ Tuy nhiên, trong 
bẩt cứ trường hựp nào sự giâm đột ngột mức dộ đầu tưhoàn 
toàn có thề được biện hộ, còn sự tăng đột ngột trờ lại
các c3 gắng đầu tư lại không thế biện hộ được bằng bất
kỳ biển động nào trong môi trường kinh tế. và như vậy
chúng lại có thề lẩy lại đà, như đề chứng minh cho lý
thuyểt vòng tròn đàu tư của Baxter và những người khác (2 p 
Điều này chưa xuất hiện trong tồng vổn đàu tư, bởi vlcho 
đễn bây giờ trung ương đang chổng lại áp lực đâu t ư. 
Nhưng sổ đề án mới lại tăng thêm trong năm 1980 - 1981 
Tồng nhu cãu tín dụng đằu tư trong năm 1980 vượt quá con 
số của năm 1979 là 84%, còn con sổ cúa ba quý đâu 1981 
tăng thêm 79% 30 với khoảng thời gian tương tự cua năm 
trước. Nhu câu về ho trợ tàỉ chính cúa nhà nước đốỉ với 
các dự án đằu tư năm 1981 cũng gẩp nhiều làn những dự án 
năm trước, ỏ bỗt kỳ xí nghỉập nào mà các nguồn pháttriền 
đã tăng lên thì họ cổ gắng chi càng nhanh càng tốt cho 
các dự án đâu tư riêng cua họ. Lại một làn nữa thấy rõ 
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rằng các biện pháp cùa 1979-1982 không thật Bự t£0 ra 
giới hạn cứng về ngân sách cùa xí nghiệp. Trong khi 
trỉền vọng kinh tế cửa đắt nước còn bấp bênh, các xí 
nghiện vân hoàn toàn tự tin đồi với triền vọng đầu tư 
cna họ.

Ngay trong giai đoạn 1977-78 cùa xí nghiệp không chi 
coi những triền vọng thị trường là bắp bênh, mà còn cả
những kỳ vọng về sự thay đồi các cơ chẹ điều chinh tài
chính và các nguyên tắc định giá. Bây giờ hp đã bớt lo
ngại; lợi nhuện bắt đầu trở lại mức cữ. Điều này sau đó
có thề thúc đầy vỉệc ngấn chặn khuynh hướng đầu tư. các 
xí nghiệp giống như những con ngựa chiếh, khi nghetiếng 
kèn lpnh thì muốn phi nước đại, giật đứt cà dây cương. 
Sự đồ xô vào đầu tư lần này chắc chấn được bắt đầu với 
đầy lòng hăng hái nếu trung ương không kiềm chế nó lại 
bằng sức mạnh.

Ngoài việc đầu tư, một chủ đề khác mà tôi muốn nhắc 
đến một cách vắn tắt là sư tiêu dùng và mức sống. Trong 
khoảng thời gian 1973-81 khi đời sắng cùa nhân dân gặp 
khó khăn nghiêm trọng trong nhiều nước phương Tây, 
phương Đông, phương Nam, thì nhân dân Hung ga ri sắng 
tương đối sung túc hơn. Điều này dièn ra khá đặc biệt 
trong giai đoạn đầu cua khoảng thời gian trên, bới vì 
khi đó mức tiêu dùng được tăng theo sự tăng trướngchung. 
Mặc dầu sự cẩt giàm dièn ra vào năm 1977 chủ yếu là về 
vốn đầu tư, một phần trong đó dành chủ yếu cho cácdự án 
đằu tư về cơ sở hạ tằng, song nó đã có ánh hưởng đến 
hoàn cánh sổng của nhân dân■

Trong những năm 1978-80 tiền lương thực tế giám đi 
một chút, nhưng tồng khối lượng tiêu dùng không giảm.Sự 
thiếu hụt hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng không tăng lên 
nhiều lắm. (Chúng ta sê quay trở lại vấn đề này).cái gì 
là đặc bift quan trọng theo quan điềm cùa nhân dân, đó 
là cung cẩp đú thực phàm; một sổ sản phẫm quan trọng cớ 
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sẵn đều dồi dào ớ mức dộ nhất định. Knông có sự phong tóa 
ve nhi Sn liệu và năng lượng cho người tiêu dung.ûo là một 
trong những thành tụ . quan trọng nhất và ngoạn mục nhẩt 
cùa nền kinh tể Hung ga ri.

Thành tựu này có thề giải thích theo 3 yếu tá :

(a) Chính sách về mức sống là một bộ phận trong chính 
sách và kề hoạch kinh tế chung, lí ó chi phổi các cân doi 
kinh tế,

(b) Cuộc cải cách cơ cnế điều chỉnh của các xí nghiệp 
nhà nước đã bắt đầu từ 1968 và tiếp tục phát triền trong 
khoảng 1977-82,

(c) Sự tiếp tục tăng trướng của khu vực không thuộc 
nhà nước trong vòng 15-20 năm. Ba yễu tó này tất nhiên là 
có liên quan chật chẽ với nhau. Năm 1968 là cột moc quan 
trọng trên con đường phát triền cá ba yếu tổ trên. Việc 
mớ rộng khu vực không thuộc nnà nước có thễ xem như là bộ 
phận hữu cơ cúa quá trình cải cách. Tuy nhiên rất đáng 
phân tích riêng biệt từng yếu tố.

Con mắt truyền thống về nguồn góc thành công ớ Hung - 
ga ri trong việc cung cấp hàng tiêu dùng nnấn -mạnh đếnyếu 
to (b). Sau khi di xem các cứa hiệu ở khu buôn bán và các 
gian nàng trong chợ Budapest,- một nnà báo điên hlnhphương 
Tây đã viết rằng các cửa hiệu đều dầy ắp, vì -chú nghĩa xã 
hội thị trường đang hoạt dộng ở Hung ga ri. Theo cáchnhìn 
cùa tôi vai trò của yếu tá này -còn tương dổi khiêm nhường, 
ngay cả khi nó thật sự góp pnần vào tình hình cung cấp 
thuận lỹi nnư trên, quyền tự chủ cua xi nghiệp trong việc 
ra quyết định ngẩn hạn dã giúp diều chính dê dàng hơn 
trước nhu cầu cùa người mua, bởi vì nó giải phóng xí 
nghiệp khôi sự hạn chẩ quan liêu của các chỉ tiêu kếhoạch 
Trong một-số lĩnh vực cùa công ngniệp quác doanh(thựcphàm 
hóa chất gia dlnn, và trong một sổ ngành công nghiệp nnẹ) 
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người ta thẩy nỗỉ lên một sự thực là"tnịtrường người mim" 
kích thích mớ rộng chông loại sân phàm và cál tiễn cnất 
lượng ( măc dù vậy đến nay vàn cnưa mang tính khái quát) 
hhưng ngày nay phấn lớn các xí nghiệp cúa Hung ga ri chưa 
chịu sức ép phái trann thủ khách hing do áp lực kinn tể 
cứa cạnh trarm thị trường. Trong nnièu trường hợp xí 
nghiệp có thê quan tâm đến việc ưu tiên xuất knâu nơn, 
ngay ®á khi xuất khấu không đưa lại lọn. nnuện dặc biệt, 
cũng nnư ngay cả khỉ sự thiếu hụt dã giảm bớt trán thị
trường trong nước. Hoạt động này diên re trong các tnị
trường bán khác nhau theo các điều kiện thỏa thuận vớicác 
tồ chức nhà nước mà không cần quan tâm dến khá năng Içri 
nhuận xuẩt hiện trên thị trường, như vậy có thè đẫy người 
tiêu dùng tròng nước lùi xuống phía sau.

TÌnn trạng cung cấp thuận lyi chù yếu là do hai yếu tố 
(a) và (c) . ĩếu tố (a) là quan trọng bởi vì trong vòng25 
năm chính sách kinh tế của trung ưong đè " hướng "vào hô 
try đờỉsổng và cnínn eách này hiện nay vàn tiếp tục, mặc 
dằu các khó knăn kinh tế vẫn càng ngày càng chòng Chat. 
Cno đến ngày hôm nay ớ Hung ga ri chưa có ai thi nành một 
chương trinh khắc nghiệt kiều Dracon+tlm cácn đễ loại trừ 
pnằn lớn vấn đe có nnững chi phí lớn làm sa sút ■ ngniêm 
trọng mức sỗng. Chính' sách kinh tế, nếu bị ép phải dùng 
những biện pháp có ánh hường knông thuận lyi den 'lợi ích 
cúa người tiêu dùng, thl chính nó sẽ cố gắng làm vô hiệu 
nóa các biện pnáp ấy, và không muốn tiếp tục tiễn xa taeo 
hướng này. Gần đây kni có quyết dịnh giâm tiêu dùng trong 
nước láy từ tông sàn phâm thuàn túy , thi diều dằu tiên 
đưyc thực hiện là các chi phí dành Cho dầu tư bị cắt giảm.

( + ) Dracon : Nhà lặp pháp ny x>ạp sống vào Thế kỳ thứ 7 
trước Công nguyên . liộ luật mà ông ta dưa ra rất 
nghiêm khắc với các hình phạt vô cùng nghiệt ngã.(n.D). 
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inững người làra chính sách ớ trung ương thường xuyên bảo 
vệ thị trường tiêu dùng trong nước thông qua các biệnpháp 
tập trung " hú ; " kết quả của xuất knầu, bơi vĩ chưa tồn 
tại những điều knuyển koúch 'đổi vớị XX nghiệp dế hp diều 
cainh việc cung cắp puù nçrp với nnu cầu một cách tự động.

dipt diều giái thícn chủ yếu knác là yếu tổ (c), đó là 
noạt dộng cúa knu vực không thuộc ahà nước. I.gười ta biểt 
rát rỡ sự đóng góp của các hỹp tác xã, các mảnh đất gia 
dinh và các trang trại phụ vào việc cung cap thực phầmcho 
nhân dân. các thành phần knác của khu vực không thuộc nhà 
nước cũng góng góp rất nhiều vào việc xhòa mãn nhu caugia 
dlnn và bỗ sung cho những lô hồng và thiẫu hụt do khu vực 
□nà nước đế lại. Khu vực này là một tron», những bộ on áp 
dược tạo dựng trong nền kinh té Hung ga ri ngày nay.• li0
khá nhậy cảm trước những biến động lên xuống cùa khu vực 
naà nước, trước sự dao- động chu kỳ cùa ván dằu tư,vàtrước 
sự thay đổi của ngoại thương và cán cân thanh toán.Tư khi 
dược mở rộng đáng kl, khu vực này đã thu dưỹc vào mìnhcác 
quan hệ thị trường binh thức và phi hỉnh thức về sân phàm 
riêng cùa nó trong nội bộ dân chúng và sự tiêu dùng gia 
dinh. MỚ có knâ năng tự ôn định và phát triền tuy khiêm 
nhường nnưng chắc cnắn - • trong khoáng thời gian mà người 
ta dễ cho nó dược ° tự do *, không bị buộc phái chịu các 
hạn cnể hành chính một cách không cần thiết, không bịquấy 
rày bới các tin đồn dại về việc can thiệp trong tương lai 
(+)ôn áp là một thiết bị tự động diều Chĩnh điện áp đảmbáo 

cno điện áp luôn có trị sỗ ổn định (ví dụ 220v)nhằm bảo 
vệ thiết bị điện (ìi.D. )



181

lừ nnững suy nghĩ về đàu tư và tiêu dùng có thè rútra 
một bài học phổ biến-. Tôi không có ý định làm giâm giátrị 
cua cuộc cài cách năm 1963, nhưng tôi lưu ý đến một tnực 
tế là cho đến tận ngày hôm nay, cuộc cải cách van chl mới 
dược thực hỉện nừa Chừng, màn lớn tồng sán phẫm cùa -Hung 
ga ri là do khu vực nnà nước dóng góp vá khu vực nàykhông 
dược điều tiết bời một cơ chế thị trường đúng đắn. KhSng 
tồn tại một cơ chể được tạo dựng nào lại có tnễ tự kháng 
định mình trong các nguyên tắc nành dộng cùa xí ngniêp - 
quốc doanh; lại có thê ngăn chặn cuộc chạy dua dau tư và 
lại có thè bắt buộc nó diều China cho thích nơp với nhu 
cầu. Những yểu tổ đâm báo cho sự điều tiết chính sáchtăng 
trưởng và cung cấp hàng 'hóa bên trong thuận lợi cho nhán 
dán chưa được n thè chế hóa" một cách đầy dû.

Điều này chỉ đưyc đàm báo bới một cuộc cài cách toàn 
diện về cơ chế kinh tế, là nó sẽ thâm sâu vào khu vực 
nhà nước.

Chúng ta hãy quay lại một chiều ảnh hường khác: chính 
sách tăng trưởng hiện nay tác động như thế -nào đến quá 
trinh cải cách cơ chế kinh tế.

Nen kinh tế Hung ga ri, giống như nền kinh té của các 
nước KÜCK khác, Ã bị phiền lòng nhiều năm nay. vl hiện 
tưpng thiếu hụt thường xuyên. DÙ ràng trong một -vài lĩnh 
vực, sự thiếu hụt của Hung ga ri ít nghiêm trọng hơn • so 
với một sỗ nước XHCN khác, song nó vân có thề coi là một 
nền kinh tễ thiếu hpt trong một phạm vi nhất định. Trong 
bàng 9 và 10 chúng tôi tòng kết một số chỉ số cúa sựthiếu 
hụt đè nêu lên đặc trưng cùa tinh hỉnh sau năm 1979.cóthl 
tháy mpt hức tranh hơi pha tạp : một vài cnỉ sỗ được cải 
tniện chút ít, mpt số không thay đỗi, còn mpt sỗ khac thì 
giâm một chút. Không tháy những biến dộng gây an tượng 
mạnh mẽ. nipt mặt không có mpt lĩnh vực nào mà sự thiéuhụt 
trở nén lớn hơn với mpt quy mô rõ ràng. Trong tình hình 
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kinh tẩ ván có trước dây, điều, này có thế coi như là một 
thành tích đáng kề. ilặt khác trong khi tinh trạng thiếu 
hụt được dịu đi trong một 30 lĩnh vực, thì cá trên thị 
trường đầu tư cá trên thị trường lao động, tư liệu sân 
xuẩt và hàng hóa tiêu dùng từ năm 1979 dã không xẫy ra 
một tiến bộ đáng kề nào dễ nền kinh tế có thế chuyènbước 
cnẩc chắn từ thị trường cùa người bán sang thị trườngcùa 
người mua ^2)

CÓ một vài người tin rằng thực tế cùa sự giảm mức độ 
tăng trưởng có thè gây ra bước ngoặt quyết định -nhưng 
diều dó không xây -ra.

Chúng ta hãy xem xét từ phía nhu càu. Giá chính thức 
và không caính- thức tăng lên làm giảm nhu cầu của dân 
chúng xuáng một chút; các nguồn tài -chính cho đầu tư bị 
giám một cách căn bán. Nhưng neu xem xét toàn bộ nhu cầu 
của nèn kinh tế, có'hai lực ti ắp tục khẳng dịnh minh một 
là con, dói dầu tư không thề thỏa mãn được đang cồ gắng 
bung ra bằng nhiều cách, hai là hiệu lực " hút" của xuất 
khâu cưỡng bức. Hiện tại khẳu hiệu : " chúng'ta cải 
thiện cán cân thanh toán " đang là khầu hiệu chủ đạo dễ 
gianh dưực tín dụng ngắn hạn hoặc dài ‘hạn và các hõ trợ 
dầu tư.

- íiếu chúng ta không tìm lý lẽ chỉ trên tồng' thễ vĩ 
mô mà còn quan sát một số thị trường cá nhân, chúng-tasẽ 
thấy là nhu cầu đã giảm bớt trong môt sỗ lĩnh vưc, và sir 
cung cắp cũng vậy-. có một vài yếu tá hoạt dộng trênhướng 
này. Khả năng nhập khâu đã bị giảm di, thí dụ : vènguyên 
liệu, và năng lượng sơ cấp từ các nước trong Hội dồng 
tương trợ kinh tế. Sự thiếu hụt ô đầu vào có thè dân đến 
một giới hạn cua sán xuắt. /iệc nnập khầu một sồ mặthàng 
tiêu dùng đã bị klm hãm lại. Sự khuyến khích tài chính 
và tinh thần có thề làm tăng thêm sự hạn chế trong vi?c
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ĥ
it
 l

ao
 d

ộn
g(
e)
 

gi
ám
 b

ớt
 v

ào
nă
m 

19
76

,s
au
 

đó
 k

hô
ng

 o
ó 

ca
i 

th
iệ
n

(a
) 

Tỳ
 l

ệ 
nà
y 

là
 c

ao
 t

rê
n 

th
ị 

tr
ườ
ng
 c

ùa
 n

gư
ời
 b

án
 (
 t

íc
h 

lũ
y 

tr
on
g 

kh
o 

dự
 t

rữ
 ủ

uv
ào

 
vl
 l

ý 
do
 t

hi
ếu
 h
ụt
) 

tý
 l

ệ 
nà
y 

th
ấp
 t

rê
n 

th
ị 

tr
ườ
ng
 c

ủa
 n

gư
ời
 m

ua
 (

pn
ln
h 

ra
 c

úa
kh

o 
dự
 t

rữ
 đ

ầu
 r

a)
.

(b
) 

Th
am
 k

ná
o 

th
êm
 n

gà
nh

 c
ôn
g 

ng
hi
ệp
 x

ây
 d

ựn
g

(c
) 

CÓ
 s

ự 
kh
ác
 n

ha
u 

gi
ữa
 c

hl
 a

ố 
số
 c

ác
 h

oạ
t 

dộ
ng
 x

ây
 d

ựn
g 

và
 c

un
g 

cấ
p 

cô
ng
 n

gh
iệ

p 
vậ
t 

li
ệu
 x

ây
 d

ựn
g,
 s

o 
sá
nh
 v

ới
 n

ăm
 t

rư
ớc
. 

Ch
i 

sá
 c

àn
g 

lớ
n 

th
l 

sự
 t

hi
ếu
 h

ụt
 c

àn
g 

lớ
n.
 

Ch
i 

sá
 d

ượ
c 

Ja
no

s 
íi
ac
s 
xù
' 
lý
.

(d
) 

Sự
 t

hề
 h

iệ
n 

cù
a 

cá
c 

" 
ch
ỉ 

sổ
 t

hi
ểu
 h

ụt
 »

do
 I

vá
n 

Ja
jo

n 
dề
 x

uấ
t

(e
) 

Ch
õ 

lă
m 

vi
ệc
 đ

ượ
c 

bù
 v

ào
 b

ằn
g 

ch
uy

ền
 d
ồi
 l

ao
 đ

ộn
g 

ch
ín
h 

th
ức
 n

hư
 l

à 
ph

ần
 t

ý 
lẹ

cù
a 

ch
õ 

là
m 
vi
ộc
 m

ở 
th
êm
 (
 c

hl
 c

ó 
1 p

hà
n 

la
o 

dộ
ng
 t

ha
y 

th
ể 

đu
yc
 b

áo
 c

áo
 t

ro
ng
 v

iệ
c 

- 
ch

uy
ền
 đ

ỗi
)

Ng
uồ
ii
 ; 

( 
1 
) y

áb
ri

ỵ 
23
 /

(2
) 

cá
c 
bá

o 
cá
ọ,
 C

ục
 t

hỗ
ng
 k
ê 

tr
un
g 

ươ
ng

(3
) 

Ca
cs
 /

 3
3 

/
(4
) 

Ja
j o

r 
/5

0/
(5
) 

Th
ôn

g 
ti
n,
 c

ơ 
qu
an
 N
hà

 n
ướ
c 

vè
 l

ao
 đ

ộn
g 

và
 t

iề
n 
lư
ơn
g.



Ba
ng

 1
0. 

cá
c 

ch
ỉ 

sổ
 t

hi
ếu
 h
ụt

 đ
ối
 v

ới
 t

iê
u 

dù
ng

 

Ch
i 

sổ
 

!D̂
v

ỉ ! 
19
76
 ! 

19
77
 ! 

19
7t
ì 

! 
19
79
 ! 

19
<3
O 

! 
19
01
 ! 

Đa
nh

 g
iá

--
--
--
--
--

---
--
--
--

--
--

-+
——

+-
--

--
-+

 
+ 

+ 
+ 

+ 
+-

--
--

--
--

--
--

--
- 

(1
) 

Th
ời
 g

ia
n 

xế
p 

hà
ng

 nă
m --

--
7.
3-
--

-6
,8
--

--
-7

,1
--

-7
,0

--
--

--
 Khô

ng
 c

ó 
Bự

tí
nh
 t

oá
n 

đê
 c

hờ
 ỉ
ih
à 

cê
l 

th
iệ
n

nư
ớc
 p

hâ
n 

ph
oi
 n

hà
 

(s
ổ 

cá
c 

yê
u 

cầ
u 

về
 

nh
à 

ở 
tí
nh
 đ

ến
 n

gà
y 

1/
1 

ch
ia
 c

ho
zs
ổ 

•

đư
ợc
 p

hâ
n 

ph
ối
 t

ro
ng
 

nă
m)
 

(2
) 

Th
ời
 g

ia
n 

xế
p 

hà
ng

 nă
m 2

,3
 

2,
5 

3,
6 

5,
3 

3,
1 

2,
4 c

ó 
cá
i 

th
iệ
n

tí
nh
 t

oá
n 

ch
ờ 
mu

a 
xe
 

từ
 n
ăm
 1

97
9

ôt
ô 

ri
ên

g(
do

n 
đặ
th
àn
g 

tí
nh
 đ

ến
 n

gà
y 

1/
1 

ch
ia

 c
ho
 s

ỗ 
xe
 đ

ượ
c 

bá
n 

tr
on
g 

nă
m)
 

(3
) 

Sổ
 n

gư
ời
 c

hờ
 d
pi
 l

iê
n 

ng
hl

n 
23
3 

- 
26
7 

- 
- 

29
6 S

ự 
th
iế
u 

hụ
t

lạ
c 

đi
ện
 t

ho
ại
 

ng
ườ
i 

. t
ăn
g

(4
) 

Th
òi
 g

ia
n 

ch
ờ 

dp
i «g

ày
 

tr
un
g 

bi
nh
 đ

ễ 
đư
pc
 

ph
ục
 v

ụ 
( 
ch
i 

tr
on
g

185



136
kh
u 

vy
c 

nh
à 

nư
ớc

 v
à 

Ị 1
97
7 

! 1
97
b 

! 1
97
9 

I 1
9ö
ü 

! 1
90
1 

! D
an
h 

gi
á

hy
p 

tá
c 

xã
 )
 

■ 
! 

! 
1

Tr
a 

dầ
u 

th
ườ
ng
 k

ỳ 
và

ki
ếm

 t
ra

Độ
ng

 cơ
 

7,
9 

- 
Ü,
1 

- 
Kh

ôn
g 

có
 c

âl
sừ
a 

ch
ữa
 

15
,9
 

- 
16
,5
 

- 
th
iệ
n 

gì
 
lớ
n

Gi
ạt

 đ
ồ 
vá

i 
tr
ắn
g 

11
,9
 

- 
11
,0

( 
tn
eo
 t

rọ
ng
 l

ượ
ng
) 

Gi
ặt
 d

ồ 
và
i 

tr
ắn
g 

12
,7
 

- 
10
,9

(t
he
o 

qh
iế
c)
 

Dặ
t 

ma
y 

co
m 
lè

 
35
,9
 

- 
35
,9

Dặ
t 

ma
y 

qu
ần
 á

o 
24
,9
 

- 
24
,4

LÓ
t 

sà
n 

bằ
ng
 v

ài
 e

ơn
 

17
,9
 

- 
1t
ì,
9

I*
ué
t 
Bơ
n 

ch
ô 

à 
• 

21
,6
 

- 
26

,0
(5
) 

Th
ời
 g

ia
n 

nằ
m 

vi
ện

 ng
ày

 14
,6
 

14
,6
 14

,6
 

14
,5
 14

,2
 

- C
ŨỊ

g 
nh

ư 
vạ

y.
qô

ng
tr
ũn
g 
bi

nh
 

ch
ún

g,
nh

ện
 Ị

hứ
c

(6
) 

Da
ni
l 
gi
á 

th
eo
 d

ư (
Nh
ữn
g 

ng
ườ

i 
ng

hi
ên

 c
ứu
 t

hi
 t

rư
ờn
g 

đá
t 

câ
u 
hô
i:
 tî

 
3/

 T
xL

 
" 

th
eo
 k

in
h 

ng
hi

ệm
 h

ằn
g 

ng
ỉy

,c
ủă

 W
bà

) “
çà
ç 
.

lu
ận

 c
ôn
g 

ch
ún

g 
ve
 

tr
on
g 

kh
i 

dl
 m

ua
 h

an
g 

ta
ng
 l

én
 (

a)
, 

ax
ng

uy
ên

 n
hâ

n 
cù
a 

kh
ôn

g 
th
ay
 d

ỗi
(b
) 

,h
oặ
c 

gi
âm
 5

1(
c)
 t

ro
ng
 n
ăm
 

’V
®“

 
“Î

, 
na
v 

?"
 ) 

«*
 7

T 
tn
i^
ụ 
uụ
ií

kh
ó 

kh
ăn

 t
ro
ng
 

, »
 

' 
» 

, 
rậ
Ị 

ít
,n

gư
ời
 c

am
vi

ệc
 c

un
g 

ca
p?
 

Tr
á 

lờ
i 

s (
a)
 3

7%
 

kh
ôn

g 
da

nh
 g

iá
 đ

ưy
c 

: 5
% 

th
ấy
 c

ó 
gi

âm
 d
ị.

(b
) 

46
% 

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_
__

__
_

 Vủ
À

ỉẳ
--

---
--

---
---

--
---

---
--

---
--

--
--

---
---

--
---

---
--

---
---

--
---

---
--

--
--

-- 
Ng

uồ
n 

: (
1,
4,
5)
 h

áo
 c

áo
, 

Cụ
g 

Th
ốn

g 
kệ

 T
ru

ng
 ư

ơn
g;
{2
) 

Ka
pi

tá
ny

 e
Ị 
al
/ 

47
 /

,T
hô

ng
 t

in
 c

ùa
 

cô
ng

 t
y 
ul

er
ku

rv
e 

ba
n 

ôt
ô;
(3
) 

Th
ôn

g 
ti
n 

cu
a 

To
ng
 g

iạ
m 

do
c 
bư

u 
di

pn
j(

65
Th

ôn
g 

tị
n 

cu
a 

Á.
Fa

rk
as

 v
a 

J.
 Pa

ta
ki

 (T
ru
ng
 t

âm
 T

hô
ng
 t

in
 d

ại
 c

hu
ng
)



cung cắp." Hệ thống giá cạnh tranh" có thể làm cho X í 
nghiệp quan tâm đến việc hạn chế khối lượng dầu ra.

i.gay lúc đó, một sỗ người có thê hỏi, trong haihướng 
có ảnh hưóng và quan hệ ngẫu nhiên này, -hướng nào là cơ
bán-và có tính quyết định. Tôi cho rằng vẫn dề dầu tiên là 
trong giai đoạn 1975-82 vân chưa đám bảc việc bu pc khuvực 
nhà nước phải tuân tnủ một cách nghiêm túc các nguyên tắc 
cái cách. ĐÓ là lý do giải thích vl sao, giới hạn cứng 
chưa hạn chế được nhu cầu nghĩa là người ta cán thay dược 
kích thích mạnh.vì việc cung cấp tăng lên. bực rào cnắn 
giữa nhu cầu vô độ của đầu vào và sự cung cấp của nhànước 
chưa được dựng lên. lết nhiên điều này. dân dén hặu quả: 
sự tồn tại cùa thị trường của người bán đặt một cái pnanh 
hãm lên sự phát triền của cuộc cạnh tranh thực sư.bự giảm 
tổc dộ sàn xuất không tạo nên bước nhầy cho nen Kinh te 
từ thi trường cùa người bán sang thị trường của người mua. 
Sự khuyển torch nhân tao cùa thị trường không thé tnaythe 
cho cạnh tranh thị trường thực sự.
LÛC LỬỘNG ỨNG họ va lộc LÛÔNG PHAN Đối

Đáy có lẽ là nơi nói về triên vọng của cuộc câi cách, 
trong thực tế dàudề của bài viết -này đã chứng tô nhữnghứa 
hẹn . i»nưng khó có thè đưa ra một dự báo rõ ràng, vì kết 
quả của cuộc đấu tranh giữa lực lượng úng-hộ và lựclượng 
chống dối cuộc cải cách là’ chưa rõ ràng.' về phằn mình, 
cnúng tôi đưa ra các yếu tố nnư sau :

1. Sự phát triền trong tương lai cúa các điều kiện 
bên ngoài biên giới -Hung ga ri sẽ có tác động lớn.bềcó
các cuộc cải cách ớ các nước XHCỈi khác, hay cuộc tnứ
nghiệm cùa -Hung ga ri bị cô lập ? vai tro cùa moi quan hệ
với các nước trong Hội dồng tương trợ kinh 'te sẽ như the
nào trong việc cung cắp cho Hung ga ri nguyên liệu va 
năng lưpng; ngoại thương và các mối quan hệ kinh te káac 
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với các nước nói trên sẽ phát triền như thể nào? TÌnh 
hình kinh tế thể giới sẽ phát triềnra sao và liên quan 
VỚI nó thì khá năng xuất' khảu của Hung ga ri cũngnhư điều 
kiện tạo vổn nhập khâu cho chúng ta là những cái gl ?Èu 
Không khí chính trị quắc tế sẽ ra sao và sẽ là như thếnào? 
trong bầu không khí đó. Chúng tôi không thề đưa ra dự 
đoán vè sự phát triền của hoàn cáũh bên ngoài và thực tế 
là nếu Không biểt những -điều đó thl không thế dự đoánđược 
các quá trình bên trong một cách rõ ràng.

2. 3ây giờ chuyền sang các lực lượng bênìTong, " bộ 
.máy" dái xứ như thế nào đái với quá trình cải cách ? - Bộ 
máy dược hiếu là các viên chức trong cương vị có trách 
nhiệm cúa các tồ chức chính trị, hành chính và các cán bộ 
quán lý • của nền-kinh tế. Tôi có cảm giác là thái độ của 
hp dối với quá trình cái cách là không giáng nhau. Nhiều 
quan chức còn lưỡng lự về vấn đề này. Một trong những hy 
vpng đối với cuộc cái cách là nó có nhiều rgười ủng hộ 
đáng tin cậy trong bộ tảng tham mưu của nền kinh tế.Những 
người này, bằng khả năng chuyên môn cửa minh, óc sáng tạo 
và tính kiên trl đang cố gắng câi tiến cơ chế và đấutranh 
cháng lại sự ngăn cản cải cách, còn về sự ngăn cản ill có 
thê nói được rằng ngày nay gió đã -thòi theo hướng của 
cuộc cái cách, sự chổng đối công- khai ít và yếu ớt. Song 
trên con dường tiến lên phía trước van con khó khăn vl lẽ 
rằng mõi bước đi của phi tập trung hoặc tự điều chỉnhđúng 
đắn aã- tước đoạt ánh hướng của nhiều nhóm khác nhau macho 
dến nay vàn đang có ảnh -hưởng, người ta có thề chờ đợixem 
họ làm theo nguyên tắc " chúng ta hãy rời bô" -như thếnào?

Nếu gió lại thổi ngược chiều cuộc câi cách thl có lẽ 
các lực lượng này sẽ trớ nên tích cực hon.

3. Sự mâu thuẫn trong tư tướng đặc biệt mạnh trong 
sá những người diều hành các xí nghiệp lớn của nhà nước.
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Phần lớn rliững người này có ác câm với s/ giám hộ cùatrung 
ương, và múổn đạt đưpc quyền chú động thật Bự, kế câ quyền 
mờ rộng hởn ve xuất kháu và nhệp khầumộtcách dộc-lập, vè 
ấn định giá cả và tiền-lương, v.v... Họ bị chọc tức bời 
những thay dôi phức tạp và liên tục cùa " hệ thống dièu 
chỉnh". Trong khi đó hp rất vui mừng nếu nnà nước giâm lớt 
áp -lực và giúp đỡ họ trong trường hyp thất bại về' tàichính 
Họ không muốn mắt những dặc quyền của sự an toàn này^^'1.

các xí nghiệp lớn phàn dồi mạnh mẽ các biện pnáp cúa 
năm 19d2 đổi với các xí nghiệp nnô, bởi to. các XI nghiệpnnó 
dù hoạt dộng dưới dạng nào cũng có thề là một đỗi tnúkhông 
dè chịu, ỗ nhiều nơi xí nghiệp nhò có tné cạnh tranh • bán 
nàng, mặc dầu có sự bâo vệ đáng ké chổng lại dièu dó là sự 
thiễu hụt thường xuyên, còn nguy hiém hơn là xí nghiệp nnò 
thi ít chịu những hạn chế, vì vậy nó có lyi chế trong việc 
tìm kiếm nguồn đằu vào, đặc biệt là lao động, cồn xínghiệp 
lớn bị trói buộc bôi nhiều quy định. Trong cuộc cái cách , 
người ta đã nhẫn mạnh yêu cầu cùa các công ty lớn về việc 
tạo quyền chủ động lớn hơn và các quy dịnn ít hơn. A»gay các 
biện pháp này cũng có thè dưa xí nghiệp lớn đén chò cnỗng 
lại các xí nghiệp nhó. vl lẽ đó, người ta có thề tháy một 
sổ xí nghiệp và tô chức nhà nước có ác câm và tnậm chí 
chổng lại binh thức " dội lao dộng kinh té ".

Hy vọng rằng cuối cùng ờ mpi nơi sẽ tạo ra sự cùngton 
tại và hợp tác hòa bình như đã có trong nông nghippgiữacác 
cơ quan lớn và nhô, giữa khu vực nhà nước và không thuộc 
nhà nước, nhưng trong thời gian hiện nay các 'mồi quan hệ 
này con chưa rõ ràng.

4. Việc miên cưỡng chấp nhận cuộc cải cách gáy ra do 
chủ nghía bảo tnú và tínn chính thống về hệ tư tường, mặc 
dầu vặy, nó còn liên quan chặt chẽ với sự chong đối gáy ra 
do một yếu tổ liêng biệt là s ự lo sợ mát ảnh hưởng và dặc 
quyền. Sự miên cưỡng áy còn đưyc tnè hiện ờ một số ngườinà 
cuộc câi cách không có ẳnh hưởng gì dếncá ũhân hp.các phân 
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tích cúa nước : goài thường nhấn mạnh một cách ọó ý tán 
thành - và có chứng minh, là các nnà câi cách Hung ga ri 
là những người thực dụng : thay VI sự giáọ dục tư tường, 
bọ thực hiện các biển dổỉ. nhưng người ta không nên 'tin 
rang ở nung ga ri mọi người đều " thực dụng".iíhieu người 
có cảm giác là cuộc cái cách dã từ bò những tư tưởng được 
thừa nhậnttaeọ truyền thong của phong-trào XHCh, họ còn 
công phàn hon nữa nếu thị trường, lợi nhuận, cạnh tranh, 
sớ nữu không thuộc nhà nước, và trong sổ các dạng cúa sớ 
hữu nói trên sỏ’ nữu tư nhân gianh dược phạm vi rộng ■ rãi 
hơn ..»ước nung-ga ri đang tiến theo con đường chưa ai 
dặt cnàn dén. Ai có thế nói rằng đâu là điếm tới hạn mà ở 
dó sự áo cám về mặt tư 'tưởng sẽ ngăn cản quá trình biến • 
dòi ?

hgoài ra, không thê phủ nhân rằng kiều kinh tế hôn 
hỹp ũà bây giờ 'dang dặc trưng cho nước Hung ga ri sẽ mang 
tính dặc trưng hơn nữa nếu cuộc oái oách vàn dược tiếptục, 
giong như .nột lồ luyện thép đang cho ra dồng tnời cá thép 
và xỉ. các thành tích di lien với các hậu quả như : chạy đua 
VI dòng tiền, sự tự bóc lột nhẫn tâm, các thú doạn và sự 
hối lộ tinh vỉ. Hnững hiện tượng có hại này,'dặc biệt nếu 
chúng không bị chổng lại một cách kiên quyết, thl sẽ củng 
cổ thêm lý lẽ cứa nnững người ở trong hệ tư tưởng chống 
lại cuộc cải cácn kỉnh tế nã hội chú nghĩa.

5. ~iự pnân phổi thu nhập là một yểu tỗ quan trọng 
trong việc hình thanh ý klen còng chúng, các cuộc thăm dò 
ý kiến opng Chúng cnứng tó rằng một pnần đáng kế dânehung 
trong xã hội Hung ga ri muổn có một cách phân phổi thu 
nhập mang tính bình quân nhiều hơn so với hiện nay. có lẽ 
dày không phải là lời ÌÈU ca phàn nàn quá khích, mà có lẽ 
là một sự không tán thành với tinh trạng hiện nanh. Nhưng 
ai biết dưỹc rằng điều này cồn tồn tại trong tương lainữa 
không ? Dư luận công chúng có thế thay đỗi nểu sự bấtblnh 
đẳng tăng lên; thực tế là một sự-tiến bộ -chắc chắn của
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cuộc cái each sẽ gây ra diều đõ. còn một điều quan trọng 
hơn : xã hội có thề phán ứng lại sự bẩt binh dung mộtcách 
mạnh mẽ hơn nữa mức sống chung bịđình đán họ£c sụt xuống. 
Hirschman / 43 / đã so sanh vấn dề này một cách lý thúvới 
một đường hằm. Giả sử có hai đoàn tầu đi song song trong 
đưòng hầm. Một lức nào đó chúng ta nhận thẩy đoàn tầu của 
minh dừng lại còn đoàn tàu kia van tiếp tục chạy.’Ban đầu, 
chúng ta sẽ xem đó là một dáu hỉ pu có thề an tâm. có lẽ 
đầy không phải là sự tắc hoàn toàn ở cuoi đường hằm: đoàn 
tầu của chúng ta sẽ mau chóng khởi hành. Nhưng nếu đoàntầu 
bên cạnh chúng ta vàn chạy đều đều, còn đoàn tầu củachúng 
ta vàn dừng lại thêm một thời gian nữa thl chúng ta không 
aớm thl muộn sẽ mất tính kiên trl và cố gắng chuyền sang 
đoàn tầu bên kia. Nếu thu nhập của một vài người tuy tăng 
lên nhanh chóng hơn. một sỗ người khác, nhưng thu nhập của 
mọi người đều sẽ tăng lên thl điều này thường dược xã hội 
tha thứ. Nhưng nếu thu nhập của những người có tiềm lực 
kinh tế thay không tăng lên, hoặc thậm chí còn giâm đi, 
trong khi đó thu nhệp cúa những người khác lại tăng một 
cách rõ ràng thì giới hạn cùa sự khoan dung của xã hội có 
thề xuắng thấp một cách không ngờ. BỜi vậy, sá phận cùa 
cuộc cái cách phụ thuộc rẩt nhiều vào việc có tiếp tục 
nâng cao dược mức sồng chung hay không ?

Rất nhiều yếu tổ khác sẽ ành hướng đến tương lai của 
cuộc cải cách. Nhưng ngay cả khi chúng ta xem xét toàn bộ 
những yếu tổ đó, tôi vàn nghi ngờ vào việc chúng ta cóthề 
đi đến- một dự đoán chắc chắn hơn. Điều chắc chắn tintưởng 
cua tác giả là sự nghiệp câi cách sẽ không dừng lại mà 
tiếp tục tiến lên và các nò lực của chúng ta sẽ góp phần 
vào quá trinh này.

Chú giài.

(1) Rất đáng tiếc là không có khả năng đánh giá toàn 
diện giai đoạn cuối cùng trong quá trinh cải cách hoặc sự 
phân tích cơ bản của các moi liên hệ quan trọng, các bán 
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báo cáo đáng lưu ỉ đã được một sỗ tồ chức nhà nước chuẫn 
bị - thí dụ J ưý ban Ke hoạch quoc gia, Bộ và Cục Thángkề 
Trung ương, ỗ các uỷ ban Nhà nước va uý ban Đang đã cómột 
vài Ban được lập ra đề nghiên cứu tình hlnh kinh tễ của 
Hung ga ri theo các giác độ khac nhau, các bőn báocáo như 
vậy bao gồm những điều tìm hiầu được và những đề nghị.Tôi 
đã đọc hàng nghìn trang phân tích và báo cáo , đã nói 
chuyện với nhiều cán bộ lãnh đạo trong nền kinh tế. Thông 
tin được tập hợp thường theo các quan điềm khác nhaukhông 
bộc lộ ra một cách rõ ràng. Tôi đã nghe và đpc nhiều lời 
nhện xét phủ nhận lan nhau. Tuy nhiên tôi đã cồ gầng đưa 
ra những suy luận và định hlnh các kểt luận chung. Tôi 
không thề cho rằng các kết luận trong công trình này được 
thực tế chứng minh là không cần tranh luận, nhưng có lẽ 
ngay cả trong tình hlnh hiện nay, khi cải cách đã đưực 
thực hipn một nứa, chúng có thề góp phần gạn lọc các vấnđề 
hipn nay của cuộc cai cách.

Trong khi tập hợp số liệu cho công trình này tôi đã 
được một vài đồng nghiệp trong viện giúp đỡ, nhất là Pe - 
ter Pete; Tôi muốn cảm ơn họ vì sự cộng tác trân.

(2) Tôi không muốn đi sâu vào các chi tiết thực tểcủa 
các bipn pháp thực hiện trong năm '1979 , hoặc của cơ chế 
điều chinh giá năm 1980.

(3) Những bài học đầu tiên cúa sự tính toán đưọt xem 
xét-trong bài báo của Pa biró - galik/ 24 / và các kếtquâ 
của một cuộc điều tra, nghiên cứu sau này được viết trong 
sồ ghi chép của Mohos /63/. Những công trình này là cógia 
trị, đã cung cấp ý đồ cho sự suy nghi, và phân tích vầnđề 
trên cơ sớ cúa nhiều số liệu thực tế. Trong bài vỉết của 
minh tôi chl sứ dụng một vài điềm.

(4) ỏ đây và trong những cho sau này, thuật ngữ" xuất 
khiu " có nghĩa là ” xuất khầu bán bang tiền có giá trị 
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chuyền đồi trong thị trường tư bân chủ nghía ".

(5) Dơ chế điều chinh mới cho phépnhững ngoại lệ được 
giải quyết ở phía dưới.

(6) Điều này tự khẳng định đặc biệt mạnh trong các xí 
nghiệp gọi là xí nghiệp " đi theo" của hệ thống giá Cçnh 
tranh ,và nhiều hơn với các đơn vị không được đưa vào hệ 
thống giá cạnh tranh.

(7) Không canh tranh," đi theo”, các bign pháp về giá 
đưa ra năm 1978 phân bift khu vực sàn xuất mà ờ trong khi^ 
vực đó sản phàm của Hung ga ri cạnh tranh với các sànphầm 
nhệp khằu, hoặc ít nhắt có thề cạnh tranh với chúng, các 
sản phẫm của Hung ga ri được xuất khầu hoặc ít nhất là có 
thề xuất khằu, với khu vực mà ở trong đó không thề cócgnh 
tranh nhập khấu hoặc xuất khầu. Khu vực không thế buônbán 
được này được hiếu trong ngôn ngữ Hung ga ri như là 'không 
cạnh tranh, và thuộc vào loại này gồm chằng hạn,ngành xây 
dựng và một phần lớn hoạt động dịch vụ.

Trong khu vực cạnh tranh, giá ca về mặt nguyên tắc là 
do các công ty định ra theo các nguyên tắc tính toán đã 
định trước, các công ty này có một vai tro to lớn trong 
ngoại thương, và là những công ty" đau đàn". Theo giá cả 
của các công ty này , các công ty " đỉ theo " sẽ điều 
chinh giá cá cùa minh.

(8) Diều này nêu ra một cách giâi thích khâ dl cho sự 
thụt lùi của khả năng lợi nhuận về mức trước năm 1979 , 
được trinh bày ớ bông 1 : có những xí nghiệp theo bântinh 
sàn xuất của họ đã gặp khó khăn trong việc tránh một vài 
nguyên tầo ấn định gỉá hoặc nguyên tắc tính toán giá, 
trong khi đó một số xí nghiệp khác lại co the dè dàng làm 
được điều này.

(9 ) Se án này do tác giả chu tr^Ệ^ới sự t .nm gia cua 
Andrea Deák, Aynes Matits, Anna ke^ge và Lĩikl- S Lőcs mádi.
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* . * f . . . * *• — »
wu’Çg ^-L. tịiAUU. U.ÚdxXiA vu.li^ Utt uuyc xx^xxsueU'Ll

trên cơ 3Ớ 30 liệu 1976-80 của tẫt cả các xí nghiệp quốc 
doanh.

(10) Phân chia lợi nhuận trong tý lệ tiền lương, được 
hiếu dien dưới dạng 30 tiền lương ngày.

(11) về đỗi tưọnig cua " tính cứng" và " tính mềm" của 
giới hạn ngân sách, xem công trinh 1 và 2 trong cuỗn này .

(12) Sự phong phú cùa số liệu thống kê về nghề làm 
ruộng quy mô nhỏ có thề tlm tháy trong công trinh của (Cse
resne) / 16 /. Zsuzsa Csoses đã giúp đỡ tôi trong việcbiên 
soạn báng biều. ĩíánh đẫt giá đinh cúa một thành viên cùa 
nông trang tập thề là một miếng đất, được phân phối theosố 
thành viên cùa gia đinh, thuộc quyền sở hữu cá nhân củaanh 
ta đề anh ta tự trồng trọt, kích thước không vượt quá 0,6 
ha. Trang trại phụ là thuộc quyền sở hữu của một ngưò’inông 
dân không gia nhập vào hợp tác xã, kích thước không vượt 
quá 0,6 ha.

(13) các cuốn sách của Hung ga ri về các vấn đề của 
khu vực không thuộc nhà nước là rất phong phú.Donáth / 22/ 
và Cseresne / 16 / ban ve các hợp tác xã nông nghi Ập ;niảnh 
đất gia đinh va mảnh đất phụ. Gabor / 31 / gábor-gạlasỉ/32/ 
và Kolosl/50/ phân tích về " nền kinh tế thứ hai ".Khisoạn 
thảo bài viết này tôi đã 3Ở dụng các tư tưởng của họ - và 
các báo cáo.khác về nền kỉnh tế thứ hai. Nhưng trong bài 
viết này tôi đã không dùng thuật ngữ trên. Nhiều sổ liệu 
của phần 4 của bài viết này đã lẩy từ các công trinh của 
Kolosi, Gabor và Galasi. Cuối cùng, một nhóm thứ ba các 
cồng trinh xem xét và đánh giá các quy định của năm 1982 
có lièn quan đến các xí nghipp nhó. sài tồng quan đầy đủ 
nhất do Szép / 78 / đưa ra.

(14) trong đầu d^tphụ của phần một tôi đã đề sự tự 
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cáp bên cạnh " công việc làm cho người khác" và không phải 
là sân xuất vì thị trường, bời vì cái tốt hơn có thề được 
tỉển hành không chỉ. ở các đơn vị " kỉnh doanh " sân xuất 
vl thị trường, mà còn ở các cơ quan không kỉnh doanh.

(15) Trợ cấp chăm sóc con cái được ban hành ở Hung ga 
ri năm 1967. Bang biện pháp này chính phủ cố gắng giành 
cho những người mẹ đang làm việc có con nhó khá năng tạm 
nghi việc không ăn lương cho đến khỉ đứa trê tròn 3 tuồi, 
trong thời gian đó người mẹ sẽ nhện được một khoản tiền 
trợ cáp cố định bằng 20 - 25% lương trung binh. Cơ chếban 
đàu. không cho phép nhận làm việc lại trong thời gian đang 
hướng chế độ trợ cếp. Sự quy định này được sửa đồi năm 
1982 và người mẹ bây giờ có thề làm việc nhiều nhẫt lè 4 
tiếng một ngày với điều kiện là đứa trẻ đã được 18 tháng, 
và không bị mát khoản trợ cấp chăm sóc con cái.

(16) Tiber Liska đã trinh' bay chi tiết quan điềm về 
chế độ thầu khoán trong một vài công trinh. Những traođồi 
chi tiết hơn về vẩn đề này có thề tlm thểy trong bài báo 
cua Bársony / 7 /

(17) Xem Mark ó / 59 /

(18) Thực tế là không thật chuằn lẩm khi so sánh toàn 
bộ khu vực hçrp tác xã với toàn bộ khu vực của các xí 
nghiệp lớn quốc doanh, ỉáột xí nghiệp loại trung hoặd loại 
nhỏ trong một ngành công nghiệp chưa có vị trí nồi bệt,có 
lẽ có thề bị bỏ quên như là một hợp tác xã công nghiệp
trung binh. Hợp tác xã nông nghiệp lớn có thuận lợi nhiều 
nhát thì được đồi xử theo kỉều gia trương giống như xí 
nghigp quy mô khống lồ thuộc quyền sơ hữu nhà nước.

(19) Xem Kornai / 51 / , chương 9 .
(20) vẫn đề này được bàn chi tiết trong cuốn sách của 

Nyers - Tardos / 68 /. Tôi nhất trí với cách đanh giá của 
họ.
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(21 ) Sầu tiên xem cuổn sách của Bauer / 9 /. Sau đó 
xem các bài báo của Soos / 74 /, Bawer / 8 / và Lackó/54/. 
Masia Lackó đã giúp đỡ tôi trong các phân tích về tình 
hình đầu tư hiện nay.

(22) Trong sự làm phục hồi lại cái phanh hãm trong 
công tác đầu tư, hầu như ngành công nghiệp xây dựng đã 
tiến gần đến trạng thái của " thị trường cua người mua ” 
(xem bảng 9). Bây giờ nhiều xí nghiệp xây dựng cố gắng 
làm hài lòng người mua : họ rẫt muốn làm những cái mới , 
mà trước đây họ đã né tránh, bắt đầu hoạt động xuất khẫu 
v.v... Nhưng đề ngành công nghiệp xây dựng thay đồi sâu 
sắc hơn, các tòa nhà làm xong nhanh chóng hơn và có chất 
lượng tồt hơn, thi " thị trường của người mua" cần kiên 
nhẫn thêm một thời gian nữa.

(23) các cỗ gắng nhằm tập trung hóa Içi của các xí 
nghiệp lớn được bàn trong ọông trình của Szalai ! 16 /.

(24) Thí dụ, một vài tầng lớp nhân dân ủng hộ việc 
00 các mẫnh đẫt riêng. Nhưng có một 30 điều kiện hạn chế 
được phát hiện trong các cuộc phỏng vẩn của Kispista/49/: 
" Tôi nóỉ rết chân thành là tồi rất lo lắng khỉ viậcphát 
triền cua sân xuất ở quy mô nhỏ được tuyên truyền . quá 
nhiều..." - " hiện nay sự kiềm soát đã được nới ra, sân 
xuất ở quy mô nhỏ đang ớ thời kỳ rực rỡ. Nhưng rát cuộc 
điều này là rát nguy hiềm " - " Điềụ này chl xáy ra là 
do chúng ta phụ thuộc vào nó. Đây là một quyết định bắt 
buộc. Chúng ta cần quyết định số phận của nó càng nhanh 
càng tot ".

(25) Trong các cuộc thăm dò dư luận công chúng của 
mình, Trung tâm thông tin đạỉ chúng đã nhắc đi nhắc lại 
câu hỏi là sự khac biệt về thu nhập nên giàm đi hay tăng 
lên ớ Nung ga ri. Câu trả lời là giảm đi chiếm 56% trong 
năm 1973, 69% trong năm 1974 và 65% trong năm 1976 ( chl 
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Ở Budapest), 63% trong năm 1979 và 60% trong năm 1980.Câu 
trá lời là tăng sự khác biệt lên chiếm 28,14,14,18,21% 
theo thứ tự các năm như trên, có lưu ý đến sự khác biệt 
giữa các mẵu đưa ra va thời gian khác nhan, chúngtôi có 
thề nói rằng hàm phân phối tưcmg đối on định, hoặc ítnhất 
không chi ra một khuynh hướng xác định. (Xem Angelus-Pata- 
ki/ 1 /, Nagy - Angelusz -Tandon / 65 /» Pankas -Pataki 
/ 27 / và Nagy - Vinágh / 66 /}.
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Anîu QUÁ VÃ NhÄg UGUnK TAC 
ĐẠO sức XÃ HỌI CHỨ NGHỈA

Xuẩt bân lan đầu bằng tiếng Anh : nSự nan 
giai của kinh tể xã hội chù nghĩa ỉKihhnghiệm 
Hung ga ri", Cambridge Journal of Economics , 
Vol. 4(1980), pp. 147-157. (Sao chụp tại 
Academic Press Inc. /London/ Ltd.).Công trình 
được gỉới thiệu lần đầu tạỉ Việnỉnghiên cứu 
kinh tế và xã hộỉ, Dublin, 1979.
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HĩỊu quá và NHŨkô nqưvĩn TẮẹ ÊẠÔ DUG 

XÃ HỘĨ ötó SSHĨA

HAĨ hệ thõng giá trí

Cuộc cái cách kinh tế năm 1968 đã mang lại những-kết 
quâ ) hiển nhiên không thể nghi ngờ được. Trái ọua 10 
năm tỉến hanh cải cách, sản xuất đã phát triền mạnh mẽ,rõ 
rệt và vưng chắc. Mọỉ người có đầy đủ việc làm. Tư khilao 
động dự trữ dược thu hút hoàn toàn, thì sự phát triển sản 
xuất chủ yếu phản ánh mức gỉa tăng năng suất lao động.

Mặc dù những thành tựu dã đạt được từ khi cải cách 
đến nay đáng được, phân tích cụ thể hom, nhưng đóvàn không 
phải là nhưng điều mà tôi muốn thảo luận. Điều đángbànhơn 
là những khó khăn và những vắn dề của nền kinh tể Hung ga 
ri. các nhà kinh tế Hung ga ri được sống trong một vị trí 
may man là đươc quan sát một cuộc thử nghiệm CO một không 
hai trong lịch sứ. Tôi cảm thẩy nhiệm vụ cúa chúng tôỉ là 
cung cẩp thông tin về những kinh nghiệm của cuộc thử 
nghiệm này, không chỉ về những thành công mỹ mãn mà cà 
những khó khăn tất yếu cũng phải được côhg bố.

Một trong những mục tiêu cải cách là đem lại kết quả 
ngày càng cao trong hoạt động kinh tế. Tiếp thao đây tôi 
điểm ra một số điều kiện cần thiết dể có hiệu quá____kinh 
tể (2) . Tôi không cố gắng đưa đầy đủ, vl nhiều điều kiện 
không thật quan trọng chẩc chấn sẽ ở ngoài danh mục các 
vấn đè cần thảo luận. Đồng thời tôi cũng không định giâm



202
các điều kiện của hiệu quá xuống một 30 lưọng các điều 

kiện bắt biển, những điều kiện mà khi đưa ra bàn luận 
thường được nêu dướỉ dạng các tiên đề. Thay vào.đó,tôỉ đã 
chuần bị thảo luận năm điều kiện thường được tranh cãi từ 
giác độ cuộc cài cách kỉnh tế của Hung ga ri. .

1. Hệ thống khuyến khích vật chẩt và tỉnh thầnlà cần 
thiết. NÓ động viên tốt hơn việc hoàn thành nìxỉệm vụ cùa 
tat cà các cá nhân những người lãnh đạo, cũng như công 
nhân trong sản xuẩt.

2. Phải tính toán cẫn thận để hạch toán chi phí và 
hiệu quậ đạt được. Những nguồn dự trữ khan hiếm phài được 
sử dụng một cách tiết kiệm. Những hoạt động kém hiệu quà 
phải đưọc chain dứt.

3. Phải có sự diều chỉnh nhanh chóng và linh hoạt cho 
phù hợp với hiện trạng và điều kiện bên ngoài.

4. Những người ra quyết định phải trình bầy trướctập 
thể lãnh đạo xí nghiệp những sáng kiến, ý định về đồi 
mới và sự mạo hiểm.

5. Mõi người ra quyết định phải chịu trách nhiệm cá 
nhân về những quyết định và những sự kiện xảy ra trong 
phạm vi trách nhỉệm của mình.

Trong năm điều kỉện trên đây, không có bẩt kỳ một 
nội dung' "xã hội chủ nghĩa "đặc thù nào. Tuy nhiên cũng 
không thề coi chúng là một biểu hiện "tư bản chú nghĩa 
Chúng là những nguyên tấc có giá trị chung đốỉ việc quán 
lý và tẩ chức có hiệu quả. Không chỉ từ khi cải cách, mà 
trước y đó ., hệ quan đỉềm kinh tế chung của các nước 
Đông âu đã luôn luôn nhận thức những đòỉ hỏi này nhưnhững 
điều kiện thiết yếu đối với sự phát trỉễn kỉnh tế vầsựgia 
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tăng năng suất lao động.

Khóm giá trị khác có thể gọi một cách vắhtắt íNhững 
nguyên tấc đạo đức của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Lại 
một lần nữa tôi không cố gắng nêu đầy đủ bời vì phầnlớn 
những nguyên tắc quen biết hoàn toàn được loại khôi ôanh 
mục các vẩn đề tháo luện. Tương tự như khi tháo luận về 
hiệu quả, tôi không cố gẩng nêu ra một công thức có tính 
tiên đề, cũng không muốn chứng minh một định đề "bất 
biến". Tôi sẽ hạn chế trong bốn nguyên tắc. Thậm chx các 
nguyên tắc ẩy có phần nào trùng lặp với nhau. Trong mọi 
trường hợp, tầm quan trọng cùa nó đưọc xác nhận bởinhững 
ảnh hưởng thực tế to lón trong đời sống kinh tế. cả bốn 
nguyên tắc phát sinh ngay từ những buổi đầu củaphongtrao 
công nhân trong khuôn khổ của hệ thống tư bàn chủ nghĩa, 
nhưng mãỉ sau này nó mới được đánh giá lại trongđiềukỉện 
kinh tế xã hội chu nghĩa, bang một cách giải thích mới , 
hoặc trong nhiều trường họp, bang một cách giải thích có 
sừa đỗi. Công trình nghiên cứu này đặc biệt nhàmvào cách 
giải thích về bốn nguyên tắc đang tồn tại lâu nay ở Hung 
ga ri.

a) Nguyên tắc trả 12ơng_auen thugç trong_çhû_ nghîa 
xâ_hgi_là : "Trá lương theo lao động" Điều này bao 
gồm cả nguyên tẩc phân phối quen thuộc ■ : "Trâ lương 
như nhau cho những công việc như nhau". Kặc dù mục đích 
hàng đầu của nguyên tác này ka trâ lương công bang cho 
phụ nữ, trê em và các nhóm người khác còn gặp nhiều trở 
ngại, nhung nguyên tắc nay đang được áp dụng rộng rãi 
trong nền kinh tế xã hộỉ chú nghĩa. Thật dê hiều.muón áp 
đụng sự phân phối theo lao động một cách hợp lý thì cần 
có điều kỉện là số tiền trả sẽ như nhau cho cùng mộtcông 
việc đạt chất lượng va số lượng như nhau.

b) Nguyên tấc đoàn kết. Chủ nghỉ a xã hội loạitrừ sự 
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tàn bạo cùa cạnh tranh tư bản chủ nghĩa. Sự cạnhtrenh ẩy 
đào thải những người yếu kém. Trong chủ nghĩa xã hộingười 
yẩu kém không bị trừng phạt vì sự yếu kém của mình. Trái 
lại, họ phái được giúp đỡ đề đứng dậy.

c) Nguyên tấc an_toàn. Mõi thành viên trong xã hội 
đều cảm thẩy được an toàn. Nguyên tắc này liên hệ chặtchẽ 
với nguyên tắc(b) trên đây. Dưới đây là một vùiđiềm quan 
trọng :

- Mõi cá nhân hoặc cộng đồng đều yên tâm biết rangs 
khi có khó khăn, hç có thể trông cậy vào sự giúp đỡ cùa 
một cộng đồng lớn hon.

- xã hội bổ trí đầy đủ việc làm, không chỉ trongchốc 
lát mà chõ suốt đời, hoàn toàn không phải lo sợ thắt 
nghiệp.

- Những điều như vậy không phái chỉ liên quanđểnviệc 
làm, mà nhìn chung là cho cà mọi thành tựu khác, cảm giác 
yên tâm càng được củng cố thêm,bới vì một khimSíthanhviên 
của xãhộỉ đa đạt đượcmột trì TŰI độ nào đó thì se đượcxahộỉ 
thừa nhện mãi mãi trong tương lai.*

d) Igi ^ch chung lên trên lợỉ ích cục bộ, bẩt kề 
lợi ích cục bộ đó là lợi ích cá nhân hay lợi ích cùa một 
cộng đồng nhỏ. Nguyên tẩo này bao hàm ý nghĩa ưu tiên Içi 
ích dài hạn cùa' các thể hệ sau đặt lên trên lợi ích trước 
mạt của‘thế hệ đương thời.

Trong số cáo nhà kinh ĩ* Stang tư tưởng phê phán chú 
nghĩa xã hội, có một quan điểm cho rang căn bán trong chủ 
nghĩa xã hội không có mâu thuẫn giữa hệ thong gỉá trịhỉệu 
qua và hệ thống gỉá trị đạc đức. có lẽ nhà kinh tế Ba lan 
Oscar Lange là người trình bầy ý tướng này mộtcắchđầy 
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sức thuyết phục nhất khi ông nghiên cứu lý luận kính điền 
của chủ nghĩa xã hội. Lange đưa ra một nền kinh tế thị 
trường phi tập trung theo kiều Walras, hoạt động có hiệu 
quả, đồng thơi lại phù hợp không chút khó khăn vớihệthống 
xã hội được xây dựng trên nguyên tẩc xã hội chủ nghĩa.

Dựa vào những kỉnh nghiệm đã có, thà cách gi'âi thích 
truyền thống này không còn đù sức thuyết phục nữa. Dường 
như không thể tránh khỏi sự xung đột giữa một bên lànhũng 
diều kiện hiệu quá (từ (1) dến (5)) và một bên là nhũng 
nguyên tắc đạo đức (từ(a) dến(d)) của nền kinh tế xã hội 

nhau này ^57 dã gây nên' vô số quyết định tiến thoái 
nan trong nền kỉnh tể xã hội chủ nghĩa.

,_khác 
lưỡng

ổ đây xin. có một lưu ý nhò. Mậc dù tôi cố gắng hết 
sức khách quan khỉ phân tích các vẩn đề kinh tế của Hung 
ga rỉ, nhưng các quan điểm chủ quan của tôi vân sẽ được 
thể hiện. ĐÓ là điều hoàn toàn không tránh khói, ũột mặt, 
tôi là nhà kinh tế và trong các tác phẩm khác tôi hay sử 
dụng công cụ toán kỉnh tế. Không có gl ngạc nhiên nếu 
những nguyên tắc như "họp lý hóa" và "hiệu quá" và lý 
thuyết về hiệu qua sinh lợi của thị trường phi tập trung 
làm "hư hóng" tư duy cùa tôỉ. Eặt khác, những ý tưởng xã 
hội và đạo đức xã hội chủ nghĩa có ảnh hưởng sâu sắc tói 
suy nghỉ cúa tôi. BỞỈ vậy, tôi cảm thấy như chính bảnthân 
mình đang ở trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, điều 
đangđ^t trước nhiều nhà kinh tế có liên quan.tới các điều 
kiện bức thiết của nền kinh tế Hung ga ri.

Chúng ta cần khao sát ba nhóm vẩn đề :

1. Mối quan hệ gỉữa kích thích và lợi nhuận. 
ĩ. Sự sống còn của xí nghiệp.
3. Sự phát triển của xí nghiệp.
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Trong những lĩnh vực này, các xung đột giữa hai hệ thống 
giá trị thể hiện đặc biệt gay gắt : những đỉều kiện hiệu 
quá và những nguyên tắc đạo đức xã hội chú nghĩa.

Tôi muốn nói trước một điều là công trình nểiiên cứu 
này không đưa ra một phân tích ngu£ên_nhân nào cả. sẽ saỉ 
lằm nếu tin rằng yêu cầu thực hiện các nguyên tắc đạo đức 
là nguyồn nhân chính vi phạm các điều kiện hiệu quả. Tẩt 
nhi gr>, những suy xét đạo đức có ảnh hưởng đáng kể tớỉtháỉ 
độ của các cá nhân hoặc cơquan ra quyết định, nhưng sâuxa 
hon cá là những cơ sở của sự điều chỉnh xã hội về quan hệ 
kinh tế. sề tài về tiên đề này rẩt hạn hẹp, bởỉ vì nó 
không đưa ra lý luận để giải thích, mà chí cố gang thử 
phân tích khả năng hòa hợp hai hệ thống giá trị.

MỐI QUAH HỆ GIỮA KÍCH THIJH VÀ LỐI ĨIHU^N

ầlột trong những cố gang đặc trưng nhẩt của cải cách 
ở Hung ga ri là sự củng cố và tăng cường mối quan hệ giữa 
kích thích vật chẩt và lợi nhuận cùa xí nghiệp. Điều *này 
đảm bảo đáp ứng sự tiểp nhận tẩt cả 5 điều kiện hiệu qua, 
nhưng đặc biệt nhất là hai đỉều kiện đầu tiên, đó là vỉệc 
phát triển hệ thống kích thích, và-hạch toán một cách tỷ 
mỉ bao hàm cả sự so sánh chính xác giữa hiệu qua và chỉ 
ph£.

• Tuy nhiên, kinh nghiệm cho thấy rang sự kích thích 
lợi nhuận lại mâu thuãn với nguyên tắc đạo đức a), nguyên 
tắc này thừa nhận môi người sẽ nhận được phần của cải vật 
chất của mình "theo lao động", và ở đây cần đảm bảo "trà 
như nhau" cho "công việc như nhau".

Trong các xí nghiệp Hung ga ri, việc phân chia lợi 
nhuận cho công nhân đã được tiển hành . về vắn đề nay, tự 
nó dã đủ vi phạm ngu /ền tắc(a). 'Thu nhệp cùa hai côngnhân
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đáng ra'là như nhau, nếu họ hoàn thành các công việc như

tấc phân chia lọũ nhuận. Hơn nữa, các XL nghiệp Hung gari 
có quyền độc lập hơn trong việc trá lưong. Một xí nghiệp 
có nhiều lợi nhuận có thề trả nhiêu tiền cho côngnhân 
không chỉ thông qua phân phối Içri nhuện, mà còn có thềtrả 
lương cao hon so với xí nghiệp £t lợi nhuận. Đâyla nguyên 
nhân tạo nên sự thu nhập khác nhau đáng kề giữa những 
người công nhân cùng đạt thành tích như nhau.

Chúng ta hãy thừ khảo sát. xí nghiệp G có khâ năng 
lợi nhuận nhiều hơn xí nghiệp H. Điều nầy cho thấy ớ xí 
nghiệp G những người lanh đạo và công nhân làm việc tốt 
hon : kỳ luật chặt chẽ hơn, hp trả tiền nhiều hơn choviệc 
quan tâm tới chẩt lượng sản phẩm và họ điều chỉnhlinhhoạt 
hơn đe phù họp với hoàn_çgnh_bên_ngoài va do đó họ thu 
đưyc nhiều lợi nhuận hơn. Tuy nhiên, cũng còn có khả năng 
là số lợi nhuận to lớn của một XL nghiệp không phâi do sự 
cố gắng cûa XL nghiệp đó mang lại. có những yếu tố tuyđộc 
lập với họ, nhưng lại có thể đóng một vai trò nào đó. ví 
dụ, xí nghiệp G được thừa hưởng máy móc tốt hơn so vớỉ xỉ 
nghiệp H - là XL nghiệp không được hưởng may mắn này ngay 
từ trước câi cách. Hoặc là trong khi việc định giá báncác 
sản phầm còn được quyết định một cách tập trung đối vớicà 
hai xí nghiệp, thì một điều có thề xảy ra là giá cho xí 
nghiệp G bao hằm số dư lợi nhuận cao. Trong khi đó giá 
cho XL nghiệp H lại bao hàm số dư lợi nhuận thấp. Hoặc là, 
cả hai xí nghiệp cùng xuẩt khầu, và gỉá cả thị trường thế 
giới thay đồi có lọi cho XL nghiệp G và gắy bẩt lợú ohoxí 
nghiệp H.

Những người lãnh đạo và công nhân của xí nghiệp H sẽ 
câm thấy rằng tương quan thu nhập được hình thànhlà "bắt 
công". Không phải do công việc của họ tồi mà họ nhện được 
ít hoặc không nhận được I7Ỉ nhuận - nhuhg tại sao hp lại 
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bị trừng phạt ? BỜỈ vậy họ cố gắng dùng sớc ép đốivớỉcác 
nhà lãnh đạo cẩp trên đòi thi hành việc cào bang các thu 
nhập. Trong thâm tâm, các nhà lãnh đạo luôn luôn cám thấy 
rằng thật là a ai lầm nếu dung túng bắt cứ sự bất bìnhđẳng 
nghiêm trọng nào, vì nó mâu thuãn vói truyền thống bình 
đắng trong phong trào xã hội chù nghĩa va nguyên tấc quen 
thuộc "trá như nhau cho công việc như nhau".

CÓ nhiều phương thức đưực sử dụng theo khuynh hướng 
cào bang này. Trước hết, có những luật lệ có giá trị pháp 
lý chung bất buộc, bằng cách nào đô’, phân chia tổng lợi 
nhuận của xí nghiệp dưới dạng thuế và trích nộp ngân sách 
cho trung ưong và địa phương. Quĩ đầu tư và quĩ phúc lợi 
là phần đễ lại cho xí n^iiệp. Khoán lợi nhuận còn lạỉphâi 
chi dưới dạng chia lợi nhuận và tăng lương. Nhiều thểthức 
rac roi và ngày càng, ngụy biện hơn được thi hành, đưựcchí 
bằng các biện pháp khác nhau, bao gồm cả vỉệc cân bầngthu 
nhập. Chính điều này khiển hệ thống kích thích không còn 
trong, sáng và tự nó làm giảm hiệu quá kích thích. Nhưngt ất 
cả không phải chỉ có thế. còn thường xuyên diên ra càcdçrt 
can thiệp đặc biệt vào tình hình tài chính của xí nghiệp 
nhằm kịp thời đánh thuế thu nhập , vì họ cho là thu nhập 
”quá cao", hoặc đền bù những tồn thất nặng nề do "khókhăn 
khách quan" gây ra. cứ như vậy, gần hai phần ba tổng lọi 
nhuận của xí nghỉệp bị đánh thuế và bị phân phối lại. Từ 
những khí a cạnh này, người ta có thề thấy rằng kích thích 
lợi nhuận là sự mong muốn -hão huyền, bởi vl sự phân phối 
lại lợi nhuận là không thề tính toán được, không thề dự 
báo được' và nó được thực hiện bằng hàngtrăm phương thức. 
CÓ thề vujrt qua giới hạn ngân sách mà không chiu bất cứ 
hậu quá nghiêm trọng nào. Nếu có tồn that về tèỉ chính do 
bội chi thì nhà nước sớm hay muôn sẽ bu lõ sự bộichi này.

Nếu công ty lâm vào khó khăn - ví dụ, nhũng khó khăn 
ngoài khá nâng khống chế của xí nghiệp, chẳng hạn những 
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khó khăn khách quan, thì xí nghiệp có thề phân ánhtheohai 
cách khác nhau, cách thứ nhẩt là đương đầu với các khó 
khăn, cách này có thể không thành công, và xí nghiệp có 
thể bị phá sán. và thậm chí nểu thanh công, x£ nghi ệp nần 
phái hy sinh, Chừng nào mà xí nghiệp không thể vưọt qua 
các khó khăn và 'những tổn thất quá -lớn, thì thú nhập seit 
hon so với những xí nghiệp thành công hơn. lữục đích của 
cách thứ nhẩt la điều chỉnh sản xuất linh hoạt tối đa 
trong các điều kiện thực tế. cồn cách khác là đòi hỗỉ sự 
giúp đỡ.của cẩp trên, xí nghiệp cừ đại bỉều đến để " rên 
rỉ" và "kêu la". Cuộc vận động chạy "cửa sau" sẽ bắt đầu 
như sau : xí nghiệp cố gắng tranh thủ sự úng hộ chotrưòng 
họp của mình ở các tổ chức chính trị và xã hội và ở cáccơ 
quan nlíà nước cẩp trên. Tận dụng cả những mối quah hệ cá 
nhân. Mục đích của cách thứ hai la đòỉ hỏi sự giúp đỡ tài 
chính : cố gắng tện dụng được nhiều và nhanh nhất khả 
năng trợ cẩp, sự chiểu cố thuế và sử dụng tín dựng càng 
"mềm" càng tốt, càng sớm càng tốt.

Kếtquácủa cách thứ hai là ngay cả khi xí nghiệp có 
quỳền tự chủ do cuộc cải cách đem lại, họ cũng vân hầunhư 
là tự nguyện và mong muốn phụ thuộc vào sự bảo trợ. Bằng 
việc yêu cầu giúp đỡ, xí nghiệp thừa nhộn sự phụ thuộccủa 
mình vào các tổ chức tàỉ chính, các ngân hàng, cơ quanlệp 
giá - tóm lại, vào tẩt cả các cơ quan trung ương cóthềảnh 
hưởng tới tình hình tai chính của xí nghiệp.

»
ổ đây tôi cần lưu ý là xu hướng cào bang thu nhệp đã 

tác động lên tỉnh thần của giám dốc xí nghiệp. Tỉnh thần 
ẩy được khắc họa như đỉều kiện hiệu qua thứ tư. Đoi mơi, 
dù la một sàn phẫm mới, công nghệ mới, tổ chức mới hoặcsự 
thâm nhập của thị trường mới, luôn luôn kéo theo sự mạo 
hiềm. Khi không thành cóng, họ sẽ mất hết. BỞi vậy,chỉkhi 
thành công đem lại lợỉ ích to lớn thì sự đỗi mới mới laco 
gẩng có gỉá trị. c Hung ga TỈ, sau cải cách các nhà lanh
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đạo kinh tế có thề không mẩt mát á- nhiều, nhưng với cách 
này họ cũng không thu lại đưọc nhiều, ổ đây không có cơ 
hộihội để phát huy bẩt kỳ sự tỉẩn bộ lớn lao nào. Không 
chóng thì chầy, xí nghiệp sẽ thờ ơ với việc kích thíchlợi 
nhuận cao. Chẳng nhiều thì ít,việc cào bằng thu nhập kéo 
theo việc cào bằng thành txch.-

Đây là những VX dụ đầu tiên về nhữhg mâu thuẫn giữa 
giữa các điều kiện hiệu quả và nguyên tắc đạo đức xã hội 
chủ nghĩa. Giới hạn ngân sách nhà nước đối với x£_ nghiệp 
càng cứng, thì thu nhập củạ các nhà lãnh dạo và công nhân 
của xí nghiệp càng phự thuộc vào khá näng lgx nhugn_ thực 
tể, XX nghiệp càng sán có thệ .thoát khỏi những nguyên tạc 
sấp xếp lưong (mối liên hệ duynhâtygilaodôngcànhânl, 
càng có thể xuẩt hiện những chênh lệch"bẩt çhinh"trong|hu 
nhập. Kặt khác, nguyên tắc trả như nhau _chq_cộng vigç nhự 
nhau càng khắng định bao nhigu, thxtácdyngkhuygnkhích 
çùa vi£C kích thích lyi nhuận sẽ càng bị yếu đi bẩynhiêu.

■ ■ • ■ ị
sự SONG GÒN CỦA xf NGHIỆP

■ !. ị
Đối tượng tiếp theo phải phân tích được nêu ra ở 

đây là "sự sổng còn cùa XX nghiệp" liên quan tới vẩnđềnêu 
ờ trên. Chúng ta nêu ra nguyên tắc thứ hai của tính hiệu 
quà là níu sự 80 sánh lợi ích và chi phí cho thẩy hoạt 
động không có hiệu quá, thì cần phái đình chỉ hoạt độngđó. 
Việc này có thề làm mat uy tÚL.của những người lãnh đạovà 
có thể làm cho công nhân tạm thời bị mất việc.

Tình hình này có thể dãn tói. sự đoi kháng giũa hai 
nguyên tắc đạo đức(b) và(c). Theo nguyên tẩc "đoần kểt ■ 
thì một cộng đồng yểu không được phép phá sản, mà nó phải 
dược úng hộ để có thề tiếp tục hoat động và phát triền . 
Theo nguyên tắc "an toàn" thì không một thành viền riêng 
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lẻ nào của xí nghiệp phải By sai lầm. Lọi người sẽ oan 
thay an toàn, vì rang những thành tựu mà cá nhân một khi 
đã đạt đưyc - giống như hiệu lực cùa một công việc không 
thể bị gián đoạn — đưọc bảo đâm thừa nhân mãi mãi trong 
tương lai. Đặc biệt đây chính là vẩn đề liên quan đếnphần 
trước. Eọi người được yên tâm rằng nhũng khó khăn không 
phái do loi lam cua bân thân họ, mà có lẽ đó là nhữngđỉều 
kiện khách quan ngoài mong muốn.

Trong 10 năm đầu cùa cải tồ kính tế Hung ga ri hầu 
như không có sự phá sản : không một xí nghiệp thua lõ nào 
bị giảỉ thể hoàn than. Công nhân được bẫo đàm không chỉ 
việc làm, mà thậm chí được bào dam việc làm 'đúng nghề 
nghiệp hiện tại :ủa hỷ. Khôl g một xí n^iiệp riêng bỉệtnào 
cua Hưng ga ri 1 ị Tphá sán vò. sự bùng nỗ’ giá cá trên thị 
trường thế giới, ỗ Hung ga ri người ta dùng thành ngữ phổ 
biến : ngân sách nhà nước "bù 13". Sự "chọn lọc tự nhiên" 
náy sinh ra trong cạnh tranh kỉnh tể không bao giờ xảy 
ra : mạnh và yếu, tích cực vàthụ động, sự đỗi mớivà trình 
độ thẩp kém, tẩt cà đều tồn tại trong sóng gió cạnh 
tranh.

ĩỉhà nước cứu nguy cho XX nghiệp đang ở bên bờ vực 
thẳm cùa sự đỗ vỡ bang các biện pháp khác nhau. Nhà nước 
bào đâm những trợ cẩp đặc biệt, nếu sân phầm đã có giá cố 
định thì nhà nước cho phép một sự tăng giá ngoai qui định; 
nhà nước bào dam giẫm thuế và bớt đi nghĩa vụ cho xí 
nghiệp, ngân hàng cho hường tín dụng theo những diềukhoân 
chiếu cố va cho phép nợ v.v...

Không có cách nào xét đoán rõ rang các hậu qua. Ban 
thân sự đoàn kết va sự an toàn la những giá trị lớn lao. 
Sự tồn tại của một xí nghiệp va đời song cua những người 
làm viíc cho XX nghiệp trớ nên an toàn hơn. Từ đo, sự lo 
lẩng trước bất kỳ nguy cơ nao đều bị đầy lùi. Tuy nhiên, 
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những biện pháp như vậy không tránh khôi gây ra thái độ 
lưòi ûling «1 Cvl űiu'^6 trách nhiệm. Nếu sự tồn tại của 
x£ nghiệp đưyc bảo đảm một cách tự động, thi trách nhiệm 
cá nhân cùa những người lãnh đạo xí .nghiệp không rõ rang 
và do đó dân đến sự vi pham điều kiện hiệu quá thứ tư.

vl đây là một vẩn đề có liên quan, cho nên tôi muốn 
đề cập vắn đề đảm bảo việc làm cho cá nhân.Hệthống 
kinh tẩ Hung ga ri làm cho công nhân không bfn tâm tớicơn 
ác mộng của thẩt nghiệp, điều vốn dĩ không chỉ gây ra sự 
tổn thẩt tài chính lớn cho xã hội và cho cá nhẫn, mằ nó 
còn làm mat phầm giá con người, nó đẫy người công nhântới 
sự tự hạ thẩp minh trước những'ông chủ. Việc thanhtoánnẹn 
thẩt nghiệp là một thành công có tầm quan trọng lớn lao 
trong lịch sử. Nhưng sau đó chúng ta phải đối mặt trước 
việc bảõ đám hoàn toàn việc làm và đi kèm theo đó lại là 
sự thiểu hụt lao động kinh niên, Những điều đó trở thành 
những điều trớ ngại. Lìọi người không phải ai cũng . giống 
nhau : một số người có trách nhiệm hon một số người khác, 
nhũng ngườỉ cầ: cù' siêng1 - % làm việc cẩn thận và nhũng 
ké lười biếng ’Am việc ch hả. Thực tế cho thẩythịtrưòng 
lao động là "thị' trưrig của người bán", đã tạo ra vị trí 
thuận lợi không chí riêng uốỉ với người siêng năng, cần 
thận, mà cà đối với kẻ lười biếng, cẫu thả. Người phụ 
trách một xưởng hoặc xí nghiệp phẫi cân nhắc trưức khi sa 
thải một người công nhân làm việc cầu thả, bởỉ vl không 
thể dám chẩc rằng tìm dược một người khác dễ thay thế anh 
ta. Ngay cả khỉ bị sa thải, người công nhân cũng khôngcảm 
thẩy đó là bị trừng phạt, vl anh ta luôn luôn dê dàng tlm 
đưyc việc làm mớỉ.

Những hiện tưgng độc lập có quan hệ chặt chẽ với nhau 
- việc đảm bảo sự tồn tại của một xí nghiệp và việclàm đầy 
đủ cho mọi ngươi - dãn đến những vẩn đề khó khăn có gốc rẽ 
sâu xa. liệu một xã hội có thề đạt dẩn hiệu quá cao mà 
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không cần đến một sự khuyến khích vật chẩt và tinh thần 
tích CJTÇ đốỉ với những việc làm tốt ? Liệu sự khuyếnkhích 
kinh tế tiçh_çjjg - lo sy phá sản, và thiệt hại vật chẩt 
và tỉnh thần của cá nhân - lại có thễ hỏ qua ? Ban thân 
tôi chưa có câu trả lời.

Nhưng một điều chắc chẩn ở đây là chúng ta đang đối 
mặt với thế tiến thoái lưỡng nan nghiêm trọng, những sự 
đối đầu cùa hhững hệ thống giá trị khác nhau. H£t_£hia_là 
sự mâu thuẫn giữa các diều kiện hiệu quá, va phía kia là 
những nguyên tắc dạo đức của đoàn kết và an toàn.

sự PHÁT TRIấl CỦA XÍ NGHIẸP

Đối tưọng tiếp theo là sự phát triển của xí nghiệp, 
mà ở đây là muốn nói tới sự phân bổ đầu tư. Ő đây sự đối 
kháng giữa các loại điều kiện hiệu quả và các nguyên tắc 
đạo đức được biểu hiện dưới một hình thức kha dĩ và phức 
tạp hơn so với hai lĩnh vực đã phên tích ở trên.

Ta bất đầu từ một hệ thống già định, mà trong đó 
quyết định đầu tư là hoàn toàn phi tập trung. Hệ thống đó 
đương nhiên có một số thuận lọi xét trên quan điềm hiệu 
quả. các điều kiện (3),(4) và (5)được khẩnh định mạnh mẽ 
hơn : tinh thằn lãnh đạo xí nghiệp đưọ« tăng cường đồng 
thời với những sáng kiến và thiên hướng đỗi mới. Việcđiều 
nhỉnh sẽ trở nên lỉnh hoọt hon. Trách nhiệm cá nhân đối 
với các quyết định đầu tư cũng trở nên rõ ràng hơn.

Tuy vậy, lúc này dù bó qua khía cạnh đạo đức thìviệc 
phi tập trung có thề den đến mâu thuàn vơi nhưng đieukiện 
hiệu quậ. Trước hết, nó đụng chạm đến điều kiện thứ hai 
liên quan đến t'uh toán chi phí và hiệu quả, nếu chúng ta 
giải thích phạm trù này một cách rộng rãi. Chung ta co 



214

thể đụng đến vẩn đề đã quen biết của nền kinh tế có sính 
ĩợl. Hột thị trường hoàn toàn phỉ tập trung, tức là không 
có sự can thiệp của chính phủ và xã hội - không t£nh đến 
những hiệu úng hướng ngoài của những quyết định cục bộ 
không được phản ánh vào giá cẫ thị trường : điều đó đòỉ 
hỏi rằng dù như thể nào chúng -ta cũng phải xem xét hoặc 
lợi ích ngoại lai hoặc chi phí ngoại lai. Sự xem xét này 
dân đến nguyên tắc đạo đức (d), đó là tính ưu tiên cho các 
lỹỉ ích'xã hộâ. Neu mõi xí nghiệp ra quyết định về đầu tư 
phù hçrp với nhu cầu lợi nhuận cùa riêng mình thì một số 
công trĩnh nhầm chủ yểu vào lợi ích ngoại lai có thễ đwjc 
ủng hộ, trong khi đó những công trình khác nhằm chủ yếu 
thu hút chi phí ngoại lai vãn có thề được tiếp tục.

Nhận thức được sự tiến thoái lưỡng nan đó, công việc 
cái tỗ ở Hung ga ri năm 1968 đã quyểt đinh Tầng, trẩch 
nhi ệm đối với các quyết định đầu tư phải được phân cẩp 
trong bộ máy quán lý. Mức độ phi tập trung hóa đáng kễ đã 
được định ra trong thời kỳ này so vói thời kỳ tiền cải 
cách. Song phần lớn các cơ quan vẫn chịu sự phân bổđầu tư 
tập trung, ví dụ, năm 1976 gần một nừa tồng đầu tư kinhtế 
được phân bồ theo các quyết định tập trung. Quá nửa là 
"đầu tư cúa xí nghiệp", vì đó thuộc sáng kiến của xí 
nghiệp va về mặt hình thức thì xí nghiệp ra quyết định về 
đầu tư. Tuy nhiên, chỉ một phần hai của cái gọi là "đầu 
tư của xí nghiệp" là hoàn toàn do các khoản dành dụm cùa 
của bân thân xí nghiệp tạo nên. Như vậy, chỉ khoảng một 
phần tư tồng đầu tư có thề đưyc xem như là tuyệt đối phi 
tập trung, còn một phần tư khác xí nghiệp phải tim kiếm 
ở sự hô trợ của chính phủ hoặc tín dựng dài hạn, và như 
vậy có nghĩa là tổ chức tài chính và kế hoạch hóa. tập 
trung, ngân hàng và XX n^iiệp cùng nhau tham gia những 
quyết định đầu tư đó

Sự aắp xép trong đó đâm bào kết h2p giữa tập trung 
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và phi tệp trung đã tạo ra nhiều thuận 1ÇT1. Trên quan điểm 
toàn xã hội, ở những nơi đầu tư hoàn toàn phỉ tập trung có 
thề tạo ra những cân đốỉ không theo ý nuốn. các cơ quan 
quản lý tập trung có thễ tính toán cân đối trên cơ sở các 
đầu tư được quyết định tệp trung. Bang cách này, sự phân 
bo tong đau tư có the được điều chỉnh thỏa mãn những kể 
hoạch tập trung mà không cần đến sự phân bồ tệp trung từng 
xu một cho toàn bộ các nguồn đầu tư.

Do vậy, có thề thẩy rang trong trứòng họp có mâuthuãn, 
trung ưong cổ những giải pháp cụ thề để khẳng định t<nh ưu 
tỉêù của 1ÇÛ ích xã hộỉ trên lợi ích cực bộ hoặc trên lợi 
ích của xí nghiệp. Trung ương có thề đáp ứng các mực tiêu 
dài hạn của xã h L» .Đây là ni ững mục tiêu không luôn luôn 
thề hiện trong những chí tiêu bang tiền , khác với mụctiêu 
ngắn hạn về lyi nhuận của xí nghiệp. .

Sự phân chia quyền lực ra quyết định cho phép sử dụng 
nhiều nguồn thông tin khác nhau đề chuẫn bị cho bẩt kỳ một 
quyết định riêng lê nào. xí nghiệp báo đảm các thông tincó 
tính cục bộ, còn cơ quan cẩp trên thì định hướng bang các 
quan điểm tồng hợp về mối quan hệ qua lại trên phạm vitoàn 
bộ nền kinh tế và những kế hoạch dài hạn.

Bên cạnh những thuận lợi còn có những bẩt lợi. vì lẽ 
đại bộ phận vốn đầu tư cần phái có trợ cắp tài chính của 
trung ương hoặc thông qua tín dụng. Hột bẩt lợi nữa cồn vì 
các quyết định được tháo ra trước đó là bắt nguồn tư quá 
trinh quan liêu kéo dai. Diều nay đã làm giâm mắt tính mềm 
mại của điều chỉnh, kéo theo sự vi phạm diều kiện hiệu qua 
thứ (3).

XÍ nghiệp và các cơ quan có thầm quyền cẩp dưới cố 
gẩng ảnh hưởng tới những người có thầm quyền cap cao hơn. 
Họ thuyết phục cho trưòng họp cùa mình, và có thề sữ dụng 
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cỏ những quan hệ cá nhân, nểu họ cảm thẩy điều đó hõ -trợ 
uược cno các aự án đầu Ulf do họ đề xướng hoặc do họ ủng 
hộ. các nhà kinh tẩ và các nhà lập kế hoạch làm việc ở 
các cơ quan trung ươngkhông phải là- những đại diện bâng 
quơ cho cái trật tự hợp lý của toàn xã hội. Họ là những 
con người trần tục sống trong -xã hội, họ có hàng ngàn mối 
lỉên kết với các đồng nghiệp hoạt động trong đòi sốngkỉnh 
tế. So với những động cơ cá nhân bao giờ cũng được họp lý 
hóa nhanh chóng, thì không thể biết được những kỉến nghị 
hợp lý hóa của tính toán kinh tể đóng vai trò như thế nào 
trong quyết định của họ.

Chính trong cơ quan quản lý cẩp cao, nơi đưa ra các 
quyết định đầu tư phái thưòng xuyên dành mối quan tâm đặc 
biệt tới hiệu ứng bên ngoài của các đề án không được phản 
ánh trong các tính toán của xí nghiệp tưong ứng.Tuy nhiên 
sự quan sát này thưòng bị lu mờ, do các quan sátđược thực 
hiện trướclạỉxuắtpháttừ lợi ' ích bên trong của xí nghiệp.

Chúng ta cần phái hiểu về xã hội học cũng như tâm lý 
học xã hộ.i của quá trình ra eruyểt định đầu tư dề trẫ lời 
câu hỏi : cái gì xảy ra nếu đầu tư sai ? Rẩt đơn giản là 
không thể tìm được ai là người có trách nhiệm trước những 
quyết định sai lầm. BỞỈ vì quyết định được tạo ra bang 
một quá trình được lặp đi lặp lại nhiều gỉai đoẹn- - cầhai 
trong một tổng thẩ thông tin và chuẫn bị ra quyết định - 
uõi một tổ chức và mõi cá nhân tham gia đều phải có trách 
nhiệm. Hç có trách nhiệm, mà cũng như không có tráchnhiệm. 
Họ có thể nói rang hç không thực sự mong muon đầu tư theo 
một phương thức đặc biệt như thế, nhưng họ bị đẫy tới một 
sự nhưọng bộ với những người tham gia khác.

Do de, cuối .cùng trách nhỉgm cá nhân về quyết định 
đau tư thì thẩp trong sự vi phạm điều kỉện hiệu quà thứ
năm.
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Bây giò' chúng ta đã có được một giải thích cùa hiện 
tưọng đã nêu trong phần trước củe công trình nghiên cứu 
nay là nhà nước sẽ giúp àỡ cho xí nghiệp bị thua lõ thoát 
khôi hoàn cảnh khó khăn. Đây không phải là"nhà nước chung 
chung" giúp đỡ, mà dúng hon là sự giúp đẽ’ bằng cách sử 
dụng các nguồn lực nhà nước cho mục đích này cùa tất cà 
các cán bộ tham gia vào hoạt động đầu tiên thông 'quaquyết 
định tập thề. Chúng ta khẳng định rang một quyết định đầu 
tư không đúng trên thực tể là nguyên nhân gây ra thua lõ. 
Công việc thiết kế bị kéo dài, giá cả của máy móc và các 
công trình xây dựng cao hon dự tính, các hang hóa dượcsản 
xuất ra theo năng lực mới được ẩn định đề xuẩt khầu không 
thề bán được theo giá cả dự tính v.v... Ai sẽ phải trâgiá 
cho điền này ? lúõi một ngưòú tham gia vào việc ra quyết 
định đều quan tám đến việc bảo đâm cho câu hôi về trách 
nhiệm sẽ không bị ép buộc. Riêng thực tế này giải thích 
ùuyc phần lón là tại sao xí nghiệp gặp khó khăn lại cằn 
đưọn giúp đỡ.

TÌnh hình phân bồ đầu tư cũng có liên quan chặt chẽ 
với hai loại vẩn đề đã được thảo luện ờ trên trong công
trình nghiên cứu này. Như tôỉ đã nêu, chỉ một phần nhô
của đầu tư được thực hiện thông qua việc tự lo liệu tài 
chính hoặc từ khoán tín dụng mà ngân hàng chẩp nhện bang 
việc xem xét Iç’i nhuận tiềm nẫng. Tỉèn trợ cấp của chính
phú hoặc tín dụng dài hạn cũng có thề được báo dảm cho
các xí nghiệp đang ờ trong tình trạng xẩu về tài Chĩnh. 
Như vậy, xí nghiệp dần dần nhận thức được rang : sự tồn 
tại cũng như sự phát triển của nó đều không phụ thuộc 
nghiêm ngặt vào khả năng lọó. nhuận. DÓ là một trong những
cách giàỉ thích quan trọng của hiện tượng mà chúng ta
biểu thị như lè "mềm hóa giới hạn ngân sách’ . Trong khi
thực hỉ£n quyết định đầu tư, xí nghiệp có thề vưựtquá các
nguồn tài chính hiện có hoặc sẽ có trong thơi gian tới. 
Sự thua lõ sớm hay muộn sẽ được nhà nước bu dap. lieu nay 
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sau đó có thể dân đến các đề xuẩt đầu tư thiếu thận trọng 
và thực hiện lãng phx làm tồn hại tói tính hiệu quạ.

Bây giờ ta tóm tất lại những gl đã nóỉ. î^ôt____ Sgt,, 
nguyên tác đạo đức(d) khung định rang quyền _15fi_ çûa___ xâ 
hội phâi được ưu tiên hơn quyền lợi cục bộ. Sự tôn trọng 
íĩiềỊ'_ỈS_22’iỵền_tẩc_đó_là _mQ^_trong_nhûng_nguyên____ nhân 
çh£nh_çho_ta_th2y_vi_sao_nhûng_tràçh_nhi£m_ra_quygt_ định 
cűa xí nghigp hege cúa tổ chức CUC _bô hi_giAhgntrong 
sự phân bổ dầu tư. sề đại diện cho quyện_lgị cụạ xậ _hôit 
3ä2_2äC_C2_auan_trung_ucrng_du2_trl_m2t_ghg :m_vi_au2gn_ life 
rộng rãi, Nhưng sự áp dụng trong •‘•hực tế nguyên tắc_ trên 
thường_mâu_thuân vối mặt khác của vẩn dề, tức là với_ çàç 
điều kiện hiệu quả. Ngoài ra, nguyên tac dgo.dùçÇdi-không 
5i_^âî._^üâ£_2ûâi_tôn_tr2ng_tru2c_sau_nhu_m2tx_quygn__ Içji 
cjỉC_b2_sẽ_12Ì_thắng_thết_ngaỵ_cả_khi_đối_l|2_với___ ouygn 
lợi chung của xã hội.

Mồĩ VÀI SIÚJ KẾT LUÂN

Chúng ta xem xét ba vấn đề có liên hệ qua lại vói 
nhau : vẩn đề khuyến khích lợỉ nhuận, vẩn đề tồn tại và 
phát triển của xí nghiệp. Chúng ta đã thẫy các điều 
kiện hiệu qua khác nhau và các nguyền tac đạo đúc có thê 
đoi lập với nhau như thể nào. Những điều đã nêu ra nhằm 
chỉ.rõ tình thế nan giải mà nền kinh tể Hung ga ri đang 
phải đương đầu hơn là chỉ ra tình trạng nan giải được
giẫi quyết như thế nào. vì lẽ rang kinh nghỉệm của Hung 
ga ri không thể "quảng cáo" như la đã tìm ra cách loạỉtrừ 
tắt ca các mâu thuãn rẩc rối phức tạp, nên chúng ta chỉ 
có thề nni được rẩt ít về cách giải quyết các tình trạng 
nan giải. Thực vậy, một trong những đặc tính tốt nhẩt cùa 
thục tiên Hung ga ri trong một số năm gần đây có thề là 
nó đã không gây cho chúng ta ào tường là đã tìm thẩy giải 
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phép cuối cùng, mà la đâm nhện nhiệm vụ thử nghiệm và 
khản phá đường đi và cách thức giải quyết.

Không có những xã hội "thuần nhẩt" và hoàn toàn"kiên 
dinh2i_Trong_th^c_tfJ__möi_h£_thçng_dugç_îâî_d}£ng d^a trên 
S2LÊ2_dung_hôa_câc_nguyôn tgc và nhimg_yêu_CMi_ mâu_thuan 
với nhau. Điều này cũng là đặc trưng cho tình trạhg của 
Hung ga rỉ sau cái cách. Trong trường hợp tốt nhẩt - may 
mẩn là xảy ra thường xuyên hon - sự thỏa hiệp là"mối liên 
kết lồi” của những nguyên tắc va các yêu cầu mâu thuẫn 
nhau. Tác động có Igi của tat cả các nguyên tẩc có liên 
quan trong quá trinh cho trước được khẳng định, ít nhất 
lầ một phần. Song, trong trường hợp xấu nhắt - mặcdầu nó 
không phải ít xay ra - thì sự thỏa hiệp không có "tính 
lồỉ". Hai nguyên tẩc mâu thuãn nhau : sự áp dụng riêng 
hiệt một trong hai nguyên tắc có thễ kéo theo những điều 
bất lọũ, nhưng cũng có thề đem lại những thuận lợi quan 
trọng, còn tồ họp của chúng biểu lộ những bầt lợỉ của cá 
hai một cách rõ ràng, và nó cũng làm mẩt đi cá nhữngthuận 
lợỉ của minh. Như vậy, sự pha trộn các nguyên tấc và các 
yêu cầu thường phát triển theo hướng mà trong' đó cà hiệu 
quả lãn đạo đức đều mặt đỉ cùng một lúc. có thể trong một 
số trưòng-hợp, giữa thị trường phi tập trung (thị trường 
hướng tới hiệu quã) vầ sự can thiệp của trung ương ( nhầm 
gìn giữ những đạo đức xã hội chù nghĩa) được tồ hợp một 
cách nào đó mà kết quâ là các hiệu qua riêng rẽ của chúng 
bị tiêu diệt.

Những người cài cách trong các cơ quan và cơ chế 
kinh tế thiên về "chủ nghĩa cầu toàn". Khi nhìn vào những 
diễm yếu đầu tiên, họ muốn liên tục sứa đồi cuộc câicách. 
VÍ dụ : trong 11 nằm qua, kề tư cuộc câi cách năm 1968,đã 
lưu hành trên 100 quyết định vầ những điều luật họp pháp 
nhầm điều chỉnh lọi nhuận va Hự phân chia lợi nhuận cúa 
xí nghiệp. Cho dù vài luật lệ trong số đó có thể là được 



.220
xem xét kỹ lưỡng và khéo léo thế nào đi chăng nữa, thì 
việc tìm tòi không ngừng đề hoàn thiện lại chính là cái 
phá hoại tác dụng của chứng. Những người tham gia vào tro 
chơi này không thề tập luyện được, nếu như luật chơi bị
thay đổi liên tục. Do vậy, chúng ta lại đối đầu với một 
tình trạng nan giái mới : cơ cẩu tổ chức - cho đến giờmớỉ 
chỉ dược cái cách một nửa - không thề ổn định được,bởi vì 
sự bắp bênh được phát ainh do việc luôn tìm tòi để 
hoàn thiện và do những bẩt lợi của sự không ổn địnhđưalại.

Truyền thống kinh tế giúp chúng ta quen với kháiniệm: 
mọi thứ có thể và phải là"tối ưu". BỞi vậy, có thề hiểu 
được việc nảy sinh một ý đồ cho rằng "hệ thống kinh tế 
toi ưu" phải được thiết kế ra trên cơ sở phối hợp khả 
năng "tất nhất của luật chơi" và cơ chế kiềm tra hoạtđộng 
tót nhất. Những người đặt ra mục tiêu như vệy nhln thẳng 
vào sự việc giống như là đi tham quan một siêu thị. Trong 
các giá đựng có thề tìm tháy các yếu tố khác nhau của cơ 
chế kết hợp được những tính chẩt tiến bộ của tẩt cả các 
hệ thống. Trong giá đựng này là việc làm đầy đủ, như ta 
đuực thẩy ớ Đông âu. 'Trên giá đựng khác là trình độ tồ 
chức và kỷ luật cao, như ta thẩy ở các xí nghiệp Tây đức 
hay Thụy sỹ. Trên giá đựng thứ ba là sự phát triển kinhtế 
không có khủng hoảng kinh tể ngán hạn, trên giá đựngthứ 
tư là giá cả ổn định, trên giá đựng thú’ năm là sự điều 
chỉnh nhanh chóng nền sán xuẩt theo nhu cầu của thịtrường 
ngoài nước. Người thiết kế hệ thống không phải làmgì khác 
ngoài việc đẫy oái xe đẳy của mình và nhặt lẩy "những yểu 
tố tơi ứu", và khi về nha, anh ta sáng tác ra hệ thống 
tối ưu từ"những thứ đó".

Nhưng đây chí là mơ mộng ngây thơ. Lịch sử khôngcung 
cap những siêu thị như vậy - nơi mà chúng ta co the chọn 
những thứ chúng ta muốn. Mõi hệ thống kinh tế thực tế tạo 
thành một tồng thể hữu cơ. NÓ có thễ bao gồm những đặc 
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trưng xấu và tốt, và nhiều hơn hoặc ít hơn theo những tỷ 
lệ cố định. Việc lựa chọn hệ thống nằm giữa "các kiện hàng 
bán mớ" khác nhau. Không thề chọn ra từ những kiện hàng 
khác nhau các yếu tố mà chúng ta thích vằ loại trừ những 
cái gì mà chúng ta không thích

Tôi cảm thểy là không thể tạo ra một lý thuyết kinh 
té_-_xâ_h21çhugn_mu’ç_bgn_vûng_và_khén_kin_mà_lf_thuygt_ dó 
có thề khàng định một hê thống giá trị đạo dúc-chính trị 
không có máu thuîn và dồng thòi có thể dảm bào hiệuquậ của 
nền kinh tế Khó có thề có đư^c khả_năng hiên_thÿc_nôa 
các lf thujrft_nôi_trênî__çàç_lf_thux£t_|x_çùng_khôngth|mong 
muốn đưgc dưa vào trong’ cáo_đ|c_trưng_ứng_xử_đúng_đấn_ çûa 
dân 'chúng, của các công đồngr cac to_chùc_và_doànnhômxâhôi.

■Quan trọng hơn rà cẩp bách hơn cả lằ tôn trọng xã hội 
đang tồn tậi và tim ?a một cách giải thích về qui tắc 
xử của nó.nền khoa nọc cùa chúng ta cần phải tlm ra câutrả 
lòi cho câu hỏi : những thỏa hiệp gì giữa những nguyên tẩc 
chuẩn mực khác nhau được các lực lưọng xã hội của các hệ 
thống xã hội khác nhau tạo ra ? Chúng ta phải' cố gắng tìm 
hình thức vận động hợp lý và có ích cho những mâuthuãn tẩt 
yếu. Đây là một hoạt động khoa học co thễ đem lại 1ÇÛ ích 
cho xã hội.
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Chú giải

(1) . CÓ rắt nhiều tư liệu về cải cách cùa Hung ga ri. 
Bậc biệt chú ý tói Nyers /67/, Friss(ed.)/33/, Gadó (ed.) 
/35/, Gadó /34/ và Csikós Nagy /17/.

. (2). các nhà khoa học kinlj tế cần phái gi*i thích rõ 
ràng về thuật ngữ "hiệu quà", ỗ đây không cần thiết làm 
phức tạp thêm trong cuộc tranh luận xung quanh định nghĩa 
chính xác của nó. Chỉ cần người đọc hỉễu một cách rõ ràng 
những mối liên kot của các ỉ tướng có liên quan tới khái 
niệm : chúng ta coi một hoạt động có hiệu quả là hoạt động 
trong đó các nguồn tài nguyên được sứ dụng tot và trên cơ 
sở xem xét các ích lợi và thua lõ có thề xảy ra khỉ thực 
hiện hoạt động đó.

(3) . Tiêu thức phân loại các nguyên tấc đã được Karx 
đưa ra troi g tác phẫm rTrhê phán cương lĩnh Go ;ha" /61/.

(4) . Xem Lenge /567 >

(5) . Nhiều nghiên cứu đã đề cập dẩn vẩn đề hòa họp 
của các lợi ích kinh tể, nền sàn xuất và các yêu cầu .đạo 
đức và mâu thuân giữa chúng trong các cuộc tranh luận về 
cal cách cơ che kinh te, trong so do co cac bảỉcúa Hegedűs 
/42/, Huszár /44/, và Brend T. /12/.

(6) . về vần đề làm mềm hóa giới hạn ngân sách, và 
hiệu qua cùa nó đoi với cách ứng xử cùa xí nghiệp, xem 
phần nghiên cứu thứ hai của công trình nghiên cứu này.

(7) . Cuộc tranh luận về trách nhiệm cá nhân đối với 
việc ra quyết định trong phân bổ đầu tư sau cảỉ cách của 
Hung ga ri, xem phần nghiên cứu của Deák /19/.



223

(8) . Vẩn đề nay được giải quyết chi tiết trong 
phần nghiên cứu tiếp theo.

(9) . Những vẩn đề nồi lên trong bài viết của tôi cho 
thẩy có sự tưcng tự nhẩt định với nhõng vấn đề của "Lý 
thuyết về diều không thề" nồi tiếng của Arrow. Xem Arrow 
/3/. Hai định đè Arrow là điều ao ước "hợp lý hóa",và hai 
định đề thêm nữa là hai định đề "chinh trị đạo đức 
Nhưng bổn định đề của Arrow va điều mong ước (5) và (4) 
mà tôi đã nêu ra la phần trùng lặp vói nhau. Arrow chứng 
minh chính xác có lôgic về sựkhông thề có được của việc 
tương hợp hoàn toàn của bốn định đề của ông ta. Xôi cam 
đoan ít nhiều rang : tôi chỉ sừ dụng những ví dụ minh họa 
để chi a ra những mâu thuãn không thề tránh khỏi của hai 
khuynh hướng khác nhau cùa giá trị. Tôi nghi ngờ rang 
chúng ta có thể tiến thêm xa hơn những cái đó. Dường như 
có khả năng đễ phân tích các mâu thuân mà tôl vừa nhẩcđễn 
dưới dạng chính xác và hiền nhiên hon.
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Xuắt bản lần đầu bang tiếng Anh s "Sức 
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aứô XHÖ1 e’JA ÖAM çôe

Những phan anh sự tương tự giữa y học và 
chính trị kinh te học

MŐ ĐẦU

Bài này du^c xây dựng theo phép tương tự. Tôi đã nghiên 
cứa sự giống nhau, giữa ngành y học đán tranh giành sức khỏe 
cho cơ thể con ngi’ci và ngành kinh tế dấn tranh.cho sức khỏe 
cua cả một dân tç , seo cho các hệ thống kinh tế hoạt động 
tốt^Tôi chỉ nhầm giải quyết sự tương tự gi ưa hai môn khoa 
hoc và so sánh một nhà nghiên cứu tự nhiên với một nhà 
nghiên cứu kinh tế . DÙ có thú vị đến đâu chăng nữa, tôicũng 
không thảo luận chitiết về sự giống nhau giữa việc chữa bệnh 
cho bệnh nhân cua các nhà thpc hành nói chung với các nhà 
chính sách kinh tế và quan lý đang điều tiết hệ thổngkinh 
tế.

iíặc dù tính tương tự này hoàn toàn có thề sẽ khêu gçfi 
sÿ nia mai và châm biếm , nhưng tôi sẽ cổ tránh điều này.Tôi
là nhà kinh tế. Tôi đặt câu hỏi cho chính minh và cho đồng
nghiệp ” Chúng ta có the học dtfçcg^tùmpt môn khoa- hpc khác?" 
Chúng ta có nhiêu lý do đễ nhìn nhận y học với một s/ khiêm
tốn và lòng kính trpng. ĩ học có một quá khứ nhiêu thế ký ,
ngành khoa học của chúng ta chỉ mới có hai , ba trăm năm. 
Loài người đã chi phí năng lực về trí tuệ, nhân lyte, các 
phương tiện vật chất và thiết bi kỹ thuệt cho y học nhlỀuhơn 
là cho kinh tế học đến mức khôngthề sọ sánh dư/c.
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CÓ là 3ự khác biệt quan trong nhất giữa hai men khoa 
học là, trong y học mối quan hệ giữa công việc nghiên cúi 
và " đối tiling" -à ngưòd. bậnh mong muốn đưực khói bệnh.Yêu 
càu này thiết thần hơn lè trong kinh tế học. sự thành bçi 
tháy rõ hơn rất nhiêu, sự đau đớn và cái chết do bệnh tật, 
sự giâm đau, việc loại trìí nó hoặc trì. hoãn cái chết là 
những Ích ả năng lựa chọn làm cho cuộc đấu tranh cùa ngành y 
tr<5 nên đầy bi kịch. Bẳn chất tryte tiếp và bi kịch của 
những kết quâ trong y học là một động lực đáng kể. Sy biết 
ơn cùa bệnh nhân và người thân cua họ, hoặc ngưiỊte 1§Ĩ, s£ 
tuyệt vọng và thất vọng của họ t|O ra môt sức ép và sự 
kiềm soát xã hội lớn. Tác động cua sự thành bạỉ trong khoa 
học kỉnh tế không tháy đư^te rò ràng và trực tiếp như vậy. 
ỗ đây còn có một sự khác biệt quan trọng khác. Y hoc, cũng 
như các ngành khoa học tự nhiên khác có thề tiến hành thử- 
nghiệm trong thực tế phần lớn các giả thuyết cua mình, 
trong khi đó ngành khoa học kinh tấ bị tước mất khà năng 
này, trừ một vài lĩnh vực thủ nghiêm trong ph§m vi rất hẹp.

Những sự khác biệt này không thề lý giải bằng đặcđiém 
cá nhân của những ngườd. làm công tác nghiên cứu trong hai 
môn khoa học. aúng hơn là lời giải thích này nàm trong sự 
khác biệt khách quan giũa vị trí cua hai môn khoa học. Y 
học trương thành hơn khoa học kinh "tế nhiêu. Điều này đúng 
ngay ca khi y học vin còn chưa giải đáp đưỹc nhiễu vấn đẽ 
lớn và vô cùng quan trọng. Tôi không lý tưởng hóa hiện 
trạng cua ngành yỉ nhưng cho dù với tất cẴ những yếu diễm 
của mình, y học cũng đã tiến xa hơn nhiều so với ngành 
khoa học kinh tế cua chúng ta. Chính vì vậy rất đáng suy 
nghi những gi chúng ta có thể học được từ triết lý, phương 
pháp luận nghiên cứu và phương pháp tiếp cận vấn đè cua y 
học.

Tôi không muốn cường điệu mục tiêu. Việc phát triễn 
một ngành nào đó kiều " sinh học-kinh tế" (bio-economics ) 
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đói với tôi còn là điền xa vò>i. Sự khác biệt căn bàn giữa 
đắi tượng cna hai môn khoe học , và do vậy, giũa phương 
pháp luận cỉa chúng, là rô ràng. Không mộ ngành khoa hpc 
nào có thé xây d^ng cách tiếp cận cùa mình trên sự tương 
tự và mô phông một cách máy móc kinh nghiệm -cùa các 
ngành khoa học khác. Phép so sánh tưo>ng tự daÿc phát triễn 
thái qua có the làm nảy sinh các kết luận ngớ ạgẫn. Tuy 
nhiên nguy cơ này không hè ngăn cân chúng ta cố gắng phân 
tích với mức độ thận trpng thích đáng sư tương tự giữa hai 
ngành khoa học.(2)

TO^ TAT BBNH Lĩ

Chúng ta hãy bẩt đầu lập luận với những tóm tết bệnh 
lý kinh tể. Tôi sẽ giới hçn những nghiên cứu này trong môt 
khuôn khó hẹp. Tôi sẽ không làm công việc đánh giá lẹilịch 
sử hàng nghìn năm cua môn kinh tế, cũng sẽ không liệt kêvà 
phân loại mọi bệnh tật và s/ đau khỗ mà loài người đã phái 
trai qua trong viêc tệp trung các nguồn phúc lỹi vật chất 
đề phát triền các loại công nghê và tỗ chức. Chúng ta chỉ 
tập trung vào thơi hiên tại. Ngay cà giai đoạn này,tôicũng 
chỉ nói đến những căn bệnh của các nền kỉnh tể phát triền 
ỏ1 trình độ cao và trung bình.

các nước đang phát triền đang 
đẫu tranh với nhưng căn bệnh vìía giống như vệy, lại v'ưa 
khác và do vệy nhưng căn bệnh đó sẽ không đuỹc đề.cập Ặ 
đây.

Tôi liệt kê đưyc bây nhóm bệnh chủ yếu. Sự phân nhóm 
là tùy chọn. Tôi áp dqng một vài tiêu chuẳn phân loại như 
đã đươc dùng trong y hỹc. có thề môi căn bệnh cạ thê sẽ 
đưqt tập hÿp thành một nhóm bệnh chung vì chúng có thề 
đư^c qui về một số nguyên nhân trùng nhau hoặc tươngtự(thí 
dự sự nhiễm khuẫn). hoặc tiêu chuẳn của s/ phân nhóm sẽ là 
cơ quan mà bệnh tật tấn công : tim , hệ thống tiêu hóa,v.v 
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é.. Những cách phân nhóm khác dựn vào sự tương tự cúa tiến 
trình bênh lý hoặc triệu chứng, hoặc di chứng cua nó.Thíd^, 
các loẹi u ác tính có thề được phân loại vào một nhómchung, 
mặc dù nguyên nhân cúa chúng không giống nhau và chúng có 
thể tần công vào một sổ các cơ quan khác nhau.

ỉíệt yểu tố tùy ý khác trong việc lựa chọn là chúng ta 
quy định cái gì là những nhóm bệnh chủ yếu ?. Nhiều loại 
bệnh khác cua nền klnhtể dã đưọn biết đến. Nhưng một điều 
rất chắc chẵn là những căn bênh được liệt kê dưới đây đư^c 
cà các chuyên gia và sỗ đông những người dân bình thường 
đánh giá là trầm trọng. RÕ ràng là vì chúng là những hiên 
tiling được biết rát rõ, cho nên tôi không cằn điềm lẹi dài 
dòng tưng nhóm bqnh. Hầu như chỉ riêng cái tên của các căn 
bệnh cũng đã đu cho thẩy chúng ta gặp phai dạng khó khăn 
nào cua hê thống kinh tế.

1, Lạm phát. Thề nhẹ là lạm phát chậm chạp, leo thang 
dằn. Thễ nặng hơn là lạm phát phi nước đại. Thễ tử vong là 
siêu lạm phát cấp tính, tăng tẩc chưa tưng thẩy.Không có 
một đường ranh giới dứt khoát, rõ ràng mà ở đó kết thúc sự 
tăng giá ”■ lành mạnh " ( có lẽ là sự cần thiết không tránh 
khôi trong quá trình vận động linh hpạt cua giá cả) và bẩt 
đầu sự l§m phát " bệnh hoạn ". sự phân định ranh giới bao 
gồm những xem xét vẽ giá trị, sự dành giá về chính sách 
kinh tế. Điều này không chỉ đúng trong trương hợp này mà 
trong cá sáu trưò»ng hç’p khác cua các nhóm bệnh căn^bán. 
Nhưng dù sao, một điều chắc chấn nhắt là : mòi căn bệnh 
chú yếu đều có một mức độ trầm trọng, các mức''ếộ này dươc 
phàn lớn các chuyên gia phân loại bất kề đó là sư lêch lạc, 
sự rối loçn chức năng, hay là một " căn bệnh ".

2. Thẩt nghiệp . Thế nhẹ tòn tại trong bẩt kỳ hệthổng 
nầo. Do sự va chạm trong các quá trình thông tin và quyết 
định cua thị trường lao động, mè quan hệ cung cầu hiệntạl 
không khớp nhau*, Thể nặng hơn cua thất nghiêp được coi là 



231

bệnh lý không cằn nghi ngờ gi nữa; chúng gSy tSn thất vệt 
chất, đặt người thất nghiệp vào tình trạng nhục nhã, gặm 
nhẩm câm giác an toàn cua nhưng người cồn có việc làm và 
gây những thiệt hại về kinh tế cho hệ thổng kinh tế nói 
chung, nức độ thất nghiệp lớn thông thưò>ng làm giâm hiệu 
quả sứ dạng từng phần các nguồn lực khác : dự trữ các
nguồn lye bị tồn đọng, vốn cổ định không dưyc sô dựng đay 
dù , V.V....

3. Thiếu hựt. Trong căn bệnh này, cung luôn thạt lùi 
xa cầu. Người mua - chu gia đình, công ty hoặc một cơ quan 
công -cộng - không mua đưyc những hàng hóa và dịch vu mong 
muon, hoặc phái thay thế chúng bang một cái gì đó kém hơn 
hoặc đắt hơn, hoặ- phai trì h' ãn việc mua nó, hoặc hoàn 
toàn tù bô việc mi ỉ này. Hiện tượng thông thường kèm theo 
là xếp hàng ngày này qua ngày khác, chỹ den, tham nhũng,và 
sự thờ1 ơ cùa người sẫn xuất và người bán đối với chấtlưựng 
sản phàm cũng như đổi với nhu cầu của người mua.

4. ngoài chồng chất. iĩq> nước ngoài tự nókhông
phải lạ một hiện tượng xấu, nếu như nó được si dạng cóhiệu 
qua. Chúng ta có thề coi đó là một căn bệnh nếu các khoản 
vay không đưỹc dùng một cách thích hợp và đất nước trôi 
nòi sâu hơn veo nợ nần - do chính quá trình tự mình tạo ra. 
The nhẹ cua căn bệnh này là sự bùng lên của dịch v^ trà nỹ 
nặng nề mà xuất khâu không thễ theo kịp . Thê tư vong cua 
nó xay ra khi quốc gia không trả được nợ.

5, Tăng trướng hòn loạn. Đây là ca một nhóm bệnh với 
nhiều dçng khác nhau, có dẹng thé hiện ờ sự tăng trướng 
chậm rãi một cách không bình thường hoặc tri tr§, hoặcthệm 
chí gỉám sút CS sân xuất và tiêu dùng. Dạng ngược lại là 
sự tăng trương gb ép và với tham vçng quá lớn.

Một trương họp xen kẽ đặc biệt chú yểu kèm dạng thứ 
hai là sự tăng trướng mất cân đối và không hài hòa. Một sổ 
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phát trión vượt Lên , trong khi các ngành khác không tăng 
và trì trệ, thậm chí lâm vào tinh trạng suy sqp. Chúng ta 
có the phân loqi các khó khăn cùa quá trình kinh tế trong 
sự tăng trướng nhiêu loạn thành các cuộc khùng hoảng tù’ng 
phần tương phản với những cuộc khủng hoảng mơ rộng ratoàn 
bô nền kinh tế, và các đ<yt tăng tốc và giâm tốc theo chu 
kỳ.

6. -Phân phối không công bang, có tình trạng không 
công bằng trong phân phổi thu nhập, do đó dàn dến không 
công bằng trong tiêu dùng sán phẳm và dịch vu. Tìnhtrạng 
không công bằng có thể có tính hựp lý trong hoạt dộnglành 
mạnh cua nên kinh tê. Nhưng không chi co thê, mà thậm chi 
còn là diều kiện cua hoạt động này. vấn đễ đưyc tranhluận 
là ở cho khi nào thì kết thúc giới hạn cua sự không công 
bằng lành mạnh và cần thiết ? Khi nào bắt đàu sự thoáihóa: 
sư thoái hóa làm mất công bằng đến mức độ làm đông chạm 
đến ý thức công bằng cua phần lớn dân chúng và trở ngại 
cho sư hoçt động kinh tế .Nhưng ngay cả khi điều này vàn 
còn đưọ>c đem ra tranh luận, thì hầu như mọi người van đồng 
ý rằng trong nhiều hình thái cua các hệ tháng kinh tế, sự 
tiêu xài VÔ độ và sư khán khó tst cùng vẫn chung sống kẽ
bên nhau. Không ít người do số phận cá nhân chẳng han _  
nguồn gác, màu da, hoàn cánh gia đình, sức khỏe, tuổi tác 

do

hoặc các nguyên nhân khác, phái sống trong một hoạn cầnh 
thiệt thòi bất công trong khi những người khác lại có một 
thu nhập thừa thãi không cần đến công trạng hoặc thành 
tích gì.

7. Sự quan liêu hóa. Siều này đươc thể hiện ở cho có 
một số lương lớn chưa từng thấy các quyết định có tính
ban phát và phân chia tuột khói tay cua những người chiu 
anh hiíởng trực tiếp, có mối quan tâm trực tiếp về vậtchất 
và tinh thằn và rời vào quĩ đqo của một thứ quyènlÿC 

- VÔ chủ cua một bộ máy rất lớn các cơ quan và tồ chức .
(i) Impersonal "authority - mot thứ quyền lực kiểu cá» 

quỹễn.không đưou phap luất qui định,%nhưng ai cung có 
the sữ (Jung trên cương VI cua mình và không aicotrách 
nhiệm vè dieu đó (IÍ.D. ).
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Đồng thời, những mói quan hệ phụ thujc đã này sinh. Nhưng 
người bị ành hưỗ>ng cótính chắt cá nhân, bị lèm phiền hoặc 
đưực cất nhắc do một quyết định cótính ban phát và phân 
chia sẽ lâm vào tình trạng phụ thuộc vào hệ tháng quanliêu. 
Căn bênh này trớ nên đặc biệt nguy hiềm nếu sy phát bçnh 
kiễu ung thư xuất hiện và các tể bào cua quan liêu bắt đầu 
phân chia một cách không cưỡng lại được và chèn ép các mô 
khỏe mạnh.

có thề nói rằng chúng ta không thễ tìm đưyc một nước 
nào trong những nước phát triển cao và trụng bình „lj?i
hoàn toàn thoát khôi được một trong bấy cặn bệnh chù yếu
nói trên. Tình hình một nước có thể được coi là tương đổi
thuận lọ’i nếu nó chỉ bị mấc phải một căn bệnh chù yếu và
kèm theo tối đa chỉ hai hoặc ba căn bệnh khác ở thể nhç 
hơn một chút. Tinh hình kinh tế cua nhiều nvỉa tồi tệ hơn; 
chúng bị mắc hai, ba căn bênh ờ thề nặng va còn mắc một số 
bệnh khác nữa ở thề nhẹ hơn.

Tình trgng này gây ra những khó khăn trong việc định 
nghĩa sự " khoe mạnh " cùa hệ thống kinh tế. .Đổi với y học, 
sức khoe là một khái niệm cơ bân có thể được giai thích 
bằng định nghĩa theo cách lặp thừa. Một cơ the con ngưòdlà 
khóe mçnh nếu mõi mệt cơ quan cua nó hoạt động tốt vàthích 
ứng tốt với những thay đSi Q) Việc mô tá một cơ thể khỏ» 
mạnh co the dê hơn nhơ những đặc diêm có thê quan sãt thực 
nghiệm và đo đạc.

Theo qui tắc lắy pầu đại diện, có thề quan sát một sổ. 
lư^ng lớn nhưng người khoe và xem xét s^f phân bố cùa các 
chỉ số quan trpng nhất. 'Jhẫng hạn hoạt động của tim. Cuối 
cùng, có thể rút ra kết luận thống kê thực tế là tim của 
một ngưừi khôe trong trẹng thái nghỉ ngơi đập đèu đặn 
khoang 50-80 lần trong một phút.

Khi tim đập nhanh hơn hoặc loạn nhịp có thể cho tháy 
là cơ tnễ không khôe. Việc mô tá thống kê - nhịp tim đập 
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khỏe àẽ rõ hơn nến chúng ta loại bô ra khôi mẫu quan sát, 
nhũng ngưừi bị bênh tia ho|c một bệnh khác. Như vậy, chỉcó 
các chí số hoạt động tim cua những người khỏe mới được ghi 
nhận đễ định ra bầng thyc nghiệm ranh giới khóe mạnh cua 
các chỉsố. Mọi quỉ định cựthé cua giai phẫu học và sinh íý 
học về các thuộc tính đặc trưng cùa một cơ thể khỏe mẹnh 
gễu dựa vào tiền đề cho rang ngươi khỏe tồn tại khi toànbộ 
cơ thể khỏa mạnh chứ không phải chỉ một cơ quan nào đókhỗe 
mạnh, iíôn chính trị kinh tể học đã không dựa trên quanđiểm 
" khóe mạnh" theo các tiền đề tương tự và không dựa vào 
các quan sát thống kê thực nghiệm về các hệ thổng khòemạnh. 
Cho đến tận ngày nay trong lịch sử chưa tẹo đưyc một nền
kinh tế khôe mạnh trên mọi phương diên, đối với môn khoa
học cua chúng ta, " sự khỏe mạnh " mới chỉ thuần túy là 
một phạm trù già thuyết. Chúng ta chí có những cơ sớ kinh 
nghiệm cqc bộ .Thí dq, nếu chúng ta coi mật nến kinh tế 
không có thất nghiệp là khỏe mạnh, thì chúng ta chỉ có thề 
khẳng định hịay nền kinh tế hiên đqi là khỏe mạnh. Bièunày 
không phải nói như một gif', thuyết mà là có thề thắy r õ
trong thực tiễn. Tuy nhiên hệ thống kinhtế đang tồn tại, 
cho dù cộ một tỉ lệ thất nghiệp rất hạn chế, nhưng van bị 
khỗ sở vì các căn bệnh nghiêm trọng khác như thiếu hạt,sự 
quan liêu hóa^v.v... ^ột nền kinh tế khóe mẹnh một cách 
hoàn hảo chỉ là một sự lý tường hóa gắn kết các phân hệ 
vốn tự nó đã là khỏe mẹnh cua các hệ thống khác nhau đang 
tồn tại trong thực tế thành mô hình cua mệt hệ thổng trọn 
vẹn. )

Bức- tranh về một nền kinh tế hoàn toàn khóe mạnh chí 
có thể đưỹc vẽ ra trong khuôn khỗ cua một lý thuyết tiêu 
chuẫn. Thí dự, một lý thuyết có thể đươc xêy dựng dưới 
tiền, đề xuất phát tư những định đề và nguyện vọng về dço 
dức và chính trị nhất định, và những thuộc tính mà một hệ 
thống phải có để thóa mãn những định đẽ này. Trong phầnnày 
tôi sẽ không thực hiện một phân tích lý thuyết như vậy.Lập 
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luận của tôi có lẽ cũng đủ nếu tôi tiếp cận vấn đè bang 
phương pháp thực chứng. Những quá trình đi^c coi là " bệnh 
tật” cùa một hệ thống kinh tế nếu rơi vào hai điều kiện 
sau :

1) Tr^ic tiếp hoặc gián tiếp gây đau khô về vật chất 
và tinh thần cho nhiều thành viên của hê thống, những tôn 
thất kinh tể cho toàn xã hội.

2) Những căn bệnh này có thé chưa thắy xuẩt hiên' ôtnột 
số hệ thống kinh tế hiện nay. Như vệy, theo điều kiện thứ 
hai, chúng tôi sẽ không xem là bệnh tật đái với những quá 
trình liên quan đến sự tôn thát và đau khỗ đang tôn tại 
hiên nay trong mọi hệ thống và trong mọi giai đoạn. Quan 
điềm này không có ngoại lệ. (5)

Đến đây có thê nây sinh câu hôi : việc nghiêncứu bệnh 
tật trong hai môn khoa học được đưa ra so sánh có vai trò 
lớn đến đâu ? Trước hết chúng ta hãy xem xét ngành y. Nếu 
chúng ta chỉ quan sát số sách đưqe dùng trên thế giới hiên 
nay và bo qua các công trình trước đây, thì đã có hàngtrăm 
cuốn sách đại cương về bệnh lý học đang được lưu hành; số 
lượng các công trình về nghiên cứu bệnh lý học theo từng 
phần chắc là tăng lên đến hàng nghìn, nắu khàng phai là 
nhiều hơn. các sinh viên y khoa , ngay tít giar -ìoẹn họctập 
đầu tiên đã nghiên cứu ít nhất là vè giải phau học và sinh 
lý học cua các cơ thễ ổm yếu cũng nhiều như cùa các cơ thé 
khôe mẹnh. Sau đó trong tưng đổi tư^ng chữa bệnh, tí lệ 
cũng tương t^ khi một cơ quan hoặc một hệ thổng được chữa 
chạy.

Ngư^c lại, trong nghiên cứu và giáng dạy kinh tế,tỉlệ 
" khôe mqnh" và " bênh tật" là hoàn toàn khác nhau. Nếu 
chúng ta kiềm tra bẫt kỳ một cuổn sách toàn diện nào cuâaỹ 
vễ chính trị kinh tế học, thì chúng ta cũng có thề phát 
hiện ra rang, phần lớn các tư liệu đưực đưe ra là nhằm mô 
tà động thái cua một nền kinhtế khi nó hoẹt động tổts"Bệnh 
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lý học" ít tháy xuất hiện. TÌnh-hình cũng xay ra tương tự 
đái với những cuốn sách đươc dùng đễ giáng dạy chính trị 
kinh tế học xã hội chả nghĩa tgi các trường đại học kinh 
tế Đông Au..Trong phàn lớn những cuốn sách này có quá £t 
trang viết vè các căn bênh đặc trưng cua nền kinh tế.

Thực ra, cũng có những nhà nghiên cứu kinh tể ở cã 
phương Tây làn phương Dông chuyên phân tích các căn bệnh 
này hoặc căn bệnh khác ( thí diị, lạm phát hoặc thất nghiệp). 
CÓ những công trình quan trong vè một sổ căn bệnh ( thí dq 
phân phổi không công bằng) đã đưỹc công bổ, nhưng chúng ít 
thu hút sự chí ý. Cuối cùng có những căn bệnh rất )khó 
nghiên cứu ( thí dụ sy quan liêu hóa hoặc thiếu hqt; .và 
nét đặc trưng nhất về mặt này trong môn khoa học cúa chúng 
ta là không c-ó một công trình nghiên cứu nào thảo luận mot 
cách toàn diên các căn bệnh của các hệ thổng kinh tể. '' 
Trong thực tế, việc hệ thống hóa đơn thuần, phân loại và 
đúc kết vằ mặt phương pháp luận các nguyên nhân,triệuchứng 
và hậu quâ cua chúng sẽ là tư li§u giáo khoa tốt.

HIỆU ỦNG VÃ HIỆƠ ỨNG PHỤ

Mệt trong những vấn đề cơ bán cua việc điều trị trong 
y tế là cân nhắc các hiêu ứng mong muốn và các hiệu ứng 
ph£ có hại đi kèm phương pháp điếu trị. DÙ là chữa bang 
thuốc, giải phau hoặc bất kỳ kiểu điều trị nào khác, ngoài 
hiệu ứng chính đưqt mong muốn đều có hiệu ứng phụ có hại 
đi kam. Chúng ta xét trưừng hơp thuốc cortizon . Dây là 
một loại hoóc môn dùng đễ chữa nhiều thứ bệnh.Chúng đưj>c 
dùng chữa hen, viêm khớp, viêm da và nhiều bệnh khác. Bênh 
nhân đôi lúc cam tháy đây là một thứ thuốc chữa bách bậnh; 
khỉ. quá trình lâm bệnh kéo dài căn bệnh sẽ thuyên 
giam nhanh và cơn đau đưqc cắt trong một thời gian ngắn . 
VÌ vậy bệnh nhân thường muốn bác sĩ cho dùng thuốc trong 
mpt thời gian dài hơn. Nhưng các hiệu ứng phq Iqi cũng 
mạnh như các hiệu ứng chính. Trong các trường hqp thuốc 
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cortizon đưọp dùng Lâu dài, chúng có thễ ngăn cán hoạtđông 
của hệ thống nội tiết cùa quá trình trao đỗi chắt đường , 
việc tích lũy muối và nước, hệ thống xương v.v...Ngưừithầy 
thuốc phải suy nghi rắt thận trọng và trao đỗi với bệnh 
nhân xem loại hiệu ứng nào trong sổ các hiệu ứng phự và 
hiệu ứng chính đáng đưyc chắp nhận. 

F
Việc điều trị bang cortizon là một thí dạ đặc biệt 

trúng, nhưng không phải là duy nhất, có lẽ ỉ một hình' thái 
ít cưc đoan hơn, vấn đề tương tÿ xảy ra với mọi kiều điều 
trị. Một ý kiến khá pho biến trong các thồy thuốc là khó 
hy vọng có được một hiệu ứng tốt với các loại thuốc không 
có hiệu ứng phạ.

Một người bạn là thầy thuốc dưa tôi mưyn một cuánsách 
hay trong số các loại sách về hiệu ứng ph^ s hiệu ứng phạ 
Meyler cua thuốc» Bach khoa toàn thư về các phán ứng vàtác 
động qua lẹi có hại .Công trình này được xuất bân tới 
lần thứ chín. Mệt ban biên tập quác tế đang tiếp t^c viết 
lại trên cơ sĩ/ sử dụng những thành tựu mới nhất của khoa 
học. Đối VỚI tôi, với nghè nghiệp nghiên cứu kinh tế, thl 
ngay cơ cấu cua cuốn sách cũng đã có ý nghía tham khảocao. 
Cuốn sách xem xét các nhóm thuốc và phân loẹỉ các thôngtỉn 
theo từng nhóm thuốc với các dầu đề sau :

(i) Kiều phân ứng có hql. Phần này tóm tắt các hiệu 
ứng phự có hại.

(ii) các cơ quan và hệ thống . Phàn này xem xét lần 
lưỹt mọi bộ phận, bắt đầu tù hệ thống tuần hoàn và hệthống 
hô háp, chuyền qua gan và thện, kết thúc với phần da, và 
trình bày một cách chi tiết tất cá các hiệu ứng phq càa 
thuốc đổi với các cơ quan và hệ thống này.

(ill) các tinh trqng hiếm nghèo. Khi dùng thuác đéchữa 
một bệnh, nó có thể ánh hưởng tới một bênh khác trong cơ 
thề . Cung có thể do tuổi tác, ( trê sơ sinh, tréem, người
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già) hoặc phụ nữ có thai có thề gây ra các vấn đề khác 
nữa. Khi cân nhắc hiệu ứng phụ, các tình trạng hiềm nghèo 

khác nhau cần đư/c chú ý đặc bi^t.

(iv) Cổng ky . Hiệu ứng cua thuốc sẽ thế nào nếu nó 
đưj*c dùng với các loại thuác khác ?

Liên quan đến tùng phần, cuốn sách còn thông tin tóm 
tắt về dự kiến tần suất hiệu ứng phạ và cơ sở đúng đắncho 
viậc quan sát. NÓ dung nêu lên những vấn đề còn chưa rõ 
vế hiệu ứng phạ, những cũng vạch ra sự cần thiết phải tiếp 
tục nghiên cứu.

Tôi rất ngượng ngùng về nghễ nghiệp của mình khi lệt 
giơ tùng trang sách. Chúng ta còn quá ít khe năng tập họp 
một cách hệ thổng ca'c hiêu ứng phç của phương pháp điều 
trị trong kinh tế.

sểặ dây chúng ta hãy chuyển sang nghiên cứu các căn 
bệnh chủ yếu cua hê thống kinh tế. Trong thời gian cho 
phép, tôi sẽ tháo luận trojg khuôn khỗ các vấn đê được đề 
cập trong bách khoa toàn thư đã nêu trên theo các mục( i) 
và (ii). Phần này chủ yếu sẽ là vấn đè mối liên quan giữa 
hiệu ứng và hiệu ứng phÿ. Sau này chúng ta sẽ trở lặi bàn 
về những tình trạng hiềm nghèo và các hiệu ứng công ky.

Chúng ta hãy xem xét lần lượt bảy cân bệnh chủ yếu 
phát triển ớ mức độ cao và trung bình hiện nay trong hệ 
thống kinh tế mà các nhà kinh tế đã đưa ra mệt sá phương 
pháp đi§u trị ( chữ sổ tr'na ngoặc đơn là mã sá của 
căn bệnh'do hiệu ứng phụ)

■ 1« . - bệnh chủ yếu só 1; Lạm phát. GÓ thể làm giảtn lam 
phat-'W''t'lí, hoặc hạn chế nó bằng một vài công cụ. hoặc có 

bằng việc s& dqng kết hợp, các công cự khác nhau. ỉỉểu
công cự chính đề điều trị là hẹn chế cung cắp tiền mặt 
hoặc chi phí công cộng, phân tích chocùiiglàhqn chế nhucàu, 
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thl các hiệu ứng phự đặc trưng sẽ là giám sán xuát (5) 
và tăng nạn thất nghiệp(2). TÌnh trạng hiện nay cúa uỹvà 
một vài nước tư bản phát triền cho tháy rõ mối tương quan 
này. còn nếu chống lạm phát, bằng việc áp dựng mạnh mẽ 
việc kiễm tra hành chính đối với giá và lương thì mộthiệu 
ứng phụ thường có là sự rối loạn của tiến trình thưừng 
xuyên cùa các v|n đệng thị trưừng, sự tăng nhanh của 
quan liêu hóa(7). Điều này cũng có thể sẽ kéo.theo hiện 
tư^ng thiếu hqt(3). Trong những trđừhg hợp như vệy trong 
nền kinh tế tư bán chủ nghĩa sư lạm phát bị kiềm chế sẽ 
thay thế cho lạm phát công khai; sẽ xuất hiện các triệu 
chứng thông thường như s sán xuất đình trệ, xếp hàng ngày 
này qua ngày khác, sy thay thế cưỡng bức vl thiếu hựt, 
phát triển nẹn chợ’ đen và chy xám.

Căn bênh chù yếu số 2 ; Thẩt nghiệp. Trước hết chúng 
ta hãy xem xét nền kinh tế tư bán chu nghĩa. Hiệu ứng phụ 
chú yếu cua các biện pháp cua Keynes đưpc áp d^ng đềchổng 
lại thất nghiệp, như đã đư^c nhắc đển hàng trăm lằn trong 
những năm vù’ồ qua là sự tăng tốc cua lạm phát (l).Đổi với 
nền kinh tế xã hôi chủ nghĩa, có thề thường xuyên có nẹn 
thất nghiệp ớ mức hçn chế. Trong thực tế, thị trường lao 
động êhuyền sang trạng thái thiếu h£t lao đông kinh niên. 
Điêu này được đám bẫo bằng cơ chế hoẹt động cua nèn kinh 
tế, bang lÿi ích cua những người ra quyết định, bằngchiến 
lược tăng trưởng cua chính sách kinh tế tạo ra xu thế mở 
rộng liên tực, sự đói dầu tư và một nhu cầu hàu như vôhạn 
về đầu vào của sán xuất. Tất cả các biện pháp này sẽ thu 
hút các nguồn 1/c chưac.ư2»c sử d^ng trước đó, kể câ sự
thất nghiệp rông lớn. Đồng thời, dau sao trong mọi trường 
họ’p, những quá trình này phai kèm theo các hiệu ứng phi£ 
vè thiếu hi;t kinh niên (3), quen liêu hóa các quá trình 
kinh tể (7) và, nếu không phâi là trong mç>i trường h/pthì 
trong khé nhiều trường hÿp, cũng kèm theo sự lớn lên 
chồng chẩt, thậm chí với mức dộ ngày càng tăng các khoản 
nợ nước ngoài(4) .Chúng ta có thề tháy đưọc điếu này ởmột
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số nước Đông ẳu.

Căn bệnh chú yếu sổ 3 : Thiến hạt. Trong một th&igian 
dài Nam tư là một thí du có sức minh họa nhất vè hiện ứng 
phạ cila cải cách kinh tể nhằm khắc phục một nền kỉnh tế 
thiến hqt. Họ cho phép thị trường và cơ chế giá cả có. một 
vai trò rộng hơn. với nhu cầu không đư^c thoa mân cúa cơ 
chế đó, sp xếp hàng và nẹn ch<? đen đã ngừng lại i một qui 
mô lớn. Nhưng cSng VỚI nó, lạm phát tăng lên (1) và có lúc 
còn tăng tốc nhanh chóng. Trong nước xây ra thắt nghiệp 
trầm trọng (2), một phần lộ ra nhưng một phần được ché dấu 
nhừ xuất khẳu lao động sang các nước tư bân chunghĩa phát 
triẩn châu Au. Nÿ nước ngoài tăng quá mức (4).

ô Hung ga ri cũng nảy sinh những vấn đề tương tựnhưng 
dưới dạng £t nhận tháy hơn. Trong một sổ khu vyc kinh tế 
đã đạt được nhiều thành tích về chống nçn thiếu hyt kinh- 
niên; Song một sổ khó khăn khác đã xuất hiện, một phần là 
hiệu ứng phụ, một phần do tác động cua các yếu tổ khác. 
Trong sổ đó xu hướng lạm phát đã bắt đầu có đà (1) còn các 
khoán nọ* tăng lên nhanh chóng(4). Chúng ta sê trờ lại các 
vấn đễ cua Hung ga ri trong phần nói về căn bệnh sá 7.

Căn bệnh chú yếu sỗ 4 i Nự nươó ngoài tăng quá độ :

Căn bệnh này ngày nay lan rông như một bệnh dich. ít 
có nước nào thoát khôi nó. Bệnh này đư^c điều trị bang một 
30 cách, chẳng hạn phá giá đồng tiên quốc gia, chính sách 
báo hộ mậu dịch, hạn chế hành chính về nhập khẫu, khuyến 
khích xuất khẫu v.v... Một sổ hiệu ứng phụ. xuất hiện : mức 
độ tăng trưởng giảm dần và có lẽ giâm giá trị tuyệt doicua 
sẫn phẫm làm ra (5), và như một triệu chứng kèm theo sau 
đó, là tăng thất nghiệp ỉ/ phương Tây (2), hoặc tăng hiện 
tư^ng thiếu hụt trong nước ở Đông âu (3). cách chữa này 
thường dẫn đến việc tăng lạm phát(ì). Thêm nữa, do cácbiện 
pháp hành chính đưyc sử dạng đề hẹn chế nhập khâu hcặcthúc
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đẫy xuắt khàn, cho nên xuất hiệu quan liêu hóa một số quá 
trinh kinh tế.(7)

Căn bệnh chú yếu sỗ $ ; tăng trưởng nhiêu loạn.

Như một thí dụ, tôi chỉ nêu ờ đây sự tăng trường 
nhiêu loạn đặc trưng trong các nước tư bàn chú nghĩa, Bự 
thay đỗi tnất thưò>ng theo chu kỳ, trong sổ có, đặc biệt 
có các giai Coan suy thoái, cách đièu trị có liên quanđến 
cách đièu trị thất nghiệp, và do vệy, hiệu ứng phụ cũng 
tương tự. Trong số đó, hiệu ứng phự quan trọng nhất làgia 
tăng lạm phát (1).

Căn bệhh chu yếu số 6 ; Phân-phổi không công bằng.

Trong thế giới ư bán chú Dịhĩa, các nước Scandinavi 
là nơi bắt dầu tích cực nhất chống căn bệnh trằm trọng 

này, trước hết bằng hệ thống thuế lũy tiến rất nặng cùng 
với việc cung cắp một sồ dich vụ không mất tiền hoặc hầu 
như không mất tièn ( giáo dạc, y tế v.v...) và sau đó là 
s^f bảo hiềm rông rãi cho ốm đau, tàn tệt, tuồi già vàthất 
nghiệp. Trong khi ở những nước này dã đạt được một tiến 
bç lớn về sự công bang và béo đẫm kinh tế, thì cũng xuất 
hiện một sỗ hiệu ứng phụ có bại. Môt bộ phận cua các quá 
trình kinh tế bị quan liêu hóa(7), thiếu hụt tăng lên 
trong một số dịch vụ trự cấp (3), việc mở rộng dich vụ 
công công đã tăng thêm gánh nặng cho ngân sách quỗc gia 
mà sự thiếu h£t của nó dan đến gia tăng lạm phát(l). Thêm 
vào đó, các hậu quê tiêu cực khác cũng xuất hi|n( thí dạ, 
sự yếu kém cue chế độ khuyến khích kết qua lao động). Tuy 
nhiên chúng chưa đưỹc liệt kê trong sổ các căn bệnh cơbàn.

Căn bệnh chủ yếu sổ 7 * Quan liêu hóa, oách đỉèu trị 
chủ yếu dối với căn bậnh này là giam bớt kiềm soát, thay 
thế việc điều chỉnh cua các cơ quan hành chính bằng Bí 
giám sát thông qua cơ ché thị trương. Chúng ta có thetháy 
cách làm này ờ một sổ nước tư bân phát triền như JJy, Ánh,
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v.v... Mặc dù xuất phát điềm có khác nb.au vè bẳn chất, song 
^ương thay dỗl trong cai. each a myù oa ũàAi x>ọng au, trong 
đó có Hung ga ri có những nét tương đồng. Mệt sỗ hiệu ứng 
phạ xuất hiện. Do bãi bô mệt số qui chế quan liêu về phân 
phẩi Iqi trước đây nhằm m^c đích cào bằng mức sống,mà gây 
hiệu ứng làm tăng sự bất công trong thu nhập và phúc lọtựỗ). 
Một hiệu ứng tương tự cũng nảy sinh do xoá bo hoặc giámbớt 
các trợ cấp trước đây cua nhà nước cho các xí nghiệp hoặc 
các nhóm'và tầng lớp xã hội. Điẽu dó rõ ràng làm thiệt hqi 
mức sống vật chất và sự báo dám kinh tẩ cho những người 
von đươc hưởng ưu đãi, đồng thò>i làm tăng chênh lệch thu 
nhập cua các xí nghiệp làm ăn có lãi và thua lõ. Một hiệu 
ứng phụ. đặc trưng nữa lá việc giảm bớt các chế đọ quanliêu 
vè giá và lương mà nçn Içm phát vốn bị kiềm chế nay có dịp 
tự do phát triền hơn(1).

□húng tôi đã kết thúc danh mục các căn bênh. Phạm vi 
bài này không cho phép nhấn mạnh nhiều vào bẫt kỳ sự thỏa 
hiệp nào. nếu chi với.vài ba câu mà chỉ ra các vấn đề rẩt
nghiêm trọng, thì rất có thể sẽ dan đến những kết luận
khiên cưỡng, có lẽ sẽ là hlên thực ngay cá khi chúng ta
không đặt ra câu hùi làm tiế nào có thẻ đạt đứqc một nền
kinh tế khoa vè mọi mặt. Hoàn toàn có thề là một câu hỏi 
thực tiên có tính quyết dịnh đầy thách đố đặt ra trước các 
quoc gia, dân tộc, dâng phái, chính phú, viên'chúc, nhànước, 
và CUO1 cùng là trước các Công' dân : Anh chọn loại bệnhnào 
nếu như một sức khóe hoàn toàn là không thề có đưọt ?

Hết luện này có quá bi quan không ? Trong -châm tâm
tòi muon khoa hpc có thể bác bo lập luận này. sư chứngminh
hoặc bác bô có thể thực hiện được bang một trong hai cách, 
cách thứ nhát là nghiên cứu về mặt lý luận. Sư thóa hiập
glưa các căn bệnh của hệ thống kinh tế. Tôi sợ rằng những
người lập mô hình càng tính toán kỹ lưỡng và thận trọng 
từng yếu to cua các cách diễu trị bao nhiêu anh ta càngtới 
gàn cách lập luận nêu trên bấy nhiêu. Theo cách đó, đễchữa 
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được bệnh một oách căn ban, chúng ta phải đánh đỗi các 
bệnh nghiêm trọng mới. Thật khống may là các tài liệu lý 
luận mới chỉ nói về mối tương tác giữa hai, hoặc nhi Su nhát 
là ba căn bênh chu yếu . Chưa có những phân tích lý luận 
toàn diện giành cho việc nghiên cứu đúng phương pháp và đả 
sâu sắc mối quan hệ qua l§i giữa bây căn bệnh chú yếu nêu
trên; hơn nữa có cá các hiêu ứng phyi kèm theo.

Hiện nay, vấn đề được giải quyết chu yếu là t ,ng các 
nghiên cứu thực nghiệm lịch 'sử, khó thực hiện việc kiềmtra
về lý thuyết thuần túy. Tôi mạnh dạn đưa ra một đề nghị
như sau : Trong tiến trình lịch sừ, bất cứ một giai đoạn 
đi trước nào cua một căn bệnh kinh tể chủ yếu bao trùm h£ 
thong ki Ph tế, và khi bắt dầu tiến hành một phương pháp 
đièu trị căn bSn, thì cũng sẽ có ít nhất một căn bệnh chù 
yếu khác phát trien dến mức có thề nhận thấy được.

Tôi muốn lưu ý những hạn-chế cua luện điềm trên. Tôi 
chù nói về trương hợp có một căn bệnh chú yếu hào đó đã 
thực sự gây tác hại cho một hệ thống ở the nặng và phương 
pháp điếu trị được xem là cặn bán. Phương pháp điẽu trịnhạ 
nhàng các bệnh nhẹ không nhất thiết gây ra những biếnchứng 
tất yếu.

Không nên suy ra tư cách lập luện cua tôi rằng không 
cần áp dạng cách điều trị căn bản hoặc không bao giờ đáng 
làm điều đó. Y hoc trong những ca nặng đã sư dựng sự can 
thiệp phàu thuật, các thuốc mgnh hoặc điều trị bằng phóng 
xạ, mặc dù biết khá rõ rằng các cách điều trị này có thễ 
gây ra những hiệu ứng phụ. có hại. ỉỉhưng chỉ có thể làmđiều 
đó nếu cân nhắc một cách thận trọng tác động phái hợp cua 
các hiộu ứng chữa bệnh và hiệu ứng có hại do điều trị V à 
khẳng định rang cái CC 171 sẽ xứng đáng đễ chấp nhận những 
bất lyi . Người thầy thuốc phài chia sẻ trách nhiệmvớl 
bệnh nhân về quyết định hoặc nếu bênh nhân đangở.trongtình 
trạng không thể quyết định đưỹc, thì chia sẻ với người
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thân của bênh nhân. Chúng ta thành thực thú nhện : cách
tiếp cận này thường khi vượt qua những người úng hô việc 
chuyên biến cách mẹng hoặc cái cách tận gác các hê thống 
kinh tế. Họ thường quá nhấn mạnh rang trong tình hlnh hiện 
nay, mật bệnh này, bệnh kia đang hành hạ xã hội một cách 
không the chấp nhận đư^c ; rằng nạn thất nghiệp hay lạmphát, 
phân phái bất công hay tâ quan Liêu là quá quắt." Bênhnhân" 
xã hội hoặc ít nhất là mật phàn đáng ké cua xã hội câmthẩy 
sâu sắc những nỗi thống khỗ do căn bệnh ấy gây ra và đồng 
ý với một biện pháp thay dồi tận gốc rễ. Hoàn toàn có thể 
sai lầm khi mệt nhà khoa học kỉến nghị mật phương phápđièu 
trị mà không chỉ ra ( thí dq anh ta làm ngơ, hoặc có thể 
chính anh ta chưa nghĩ dầy đù đến diễu này) rằng mặc dù 
cách diều trị có thề loẹt bỗ dư^c căn bệnh dang đè nặng, 
nhưng lại có thé gây ra một căn bệnh mới

Một diều có thề xẵy ra là phần lớn xã hôi sẽ chấpnhận 
phương pháp đièu trị đưyc đè ra, ngay cả khi họ biết đươc 
các hiệu ứng phÿ có hại. ( Bệnh nhân cũng v|y, họ luônluôn 
muốn nhanh chóng thoát khỏỉ căn bệnh dang hành hạ anh ta 
nhlẽu nhất vào lúc đó). Nhưng một điều cũng có thề xây ra 
là xã hội thà chịu đựng những noi đau khỗ cũ đã biết rõcòn 
hơn là chịu đựng những nôi đau khá mới. ĩhân tích cho cùng 
thì sự lÿa chọn cách diễu trị căn bệnh chú yếu và các hiệu 
ứng phç có h^i kèm theo là một quyết định bao gồm sự đánh 
giá về giá trị, một 3ự lÿh chpn vẽ chính trị và đạo đức.

TĨNH trạng HISM nghèo vÀ ĩÁc đọng QbTA LẠJ.

Chúng ta trở lại các chương vẽ hiệu ứng phụ trong Bách 
khoa toàn thư, vè các mqc (iii) và (iv) chưa dươũ bàn dến. 
Trước hết chúng ta hãy xem xét miịc (ill) về vấn đề màngưòd 
thày thuác gọi là tình trạng hiềm nghèo. Dùng một loại 
thuẩc có thề vô hại đối với người khoê mạnh, song lại có 
the gây hậu qua nghiêm trọng đổi với người. có bệnh, thí dq 
bênh gan hoặc thận. Mịt ca má mà nhà phau thuật có thetiến
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hành an toàn với bệnh nhân trê hoặc trung niên, song lại 
không thề thực hiện đối với bệnh nhân già.

Nhiều nhà kỉnh tế không thận trọng lắm, và cungkhông 
chú ý cân nhắc tình trang cg thể cua bệnh nhân. Họdũng 
câm điía ra một đơn thuốc tu mà không cân nhắc thận trçng 
tình hình riêng biệt của nền kinh tế. Họ cũng không xem 
xét điều đó gây nguy hiềm như thế nào cho nèn kinh tế, xã 
hội và chính trị. Thí du điền hình cua cách tiếp cận này 
là những yếu tố cứng nhắc nhất, chính thống nhất của 
trường phái kinh tế tiền tệ. Hç đưa ra cùng một đơn thuóc 
cho ijỳ, Anh, Chi lê, Ixraen và thậm chí cho cá Trung Quốc, 
Nam Tư và Hung ga ri, không phân biệt sư khác biệt to lớn 
về trình độ phát ỉriễn kinh lế, hệ thống xã hội và cơ cỗu 
chính trị cua nh‘ ĩg nước này, và không phy. thuộc vào quan 
điềm cua chính phú, người thuê nhân công và ngưò>ilàm thuê, 
sự quan liêu, nhà nước và cua công đoàn, đối với chính 
sách tiền tệ (12\cùng một chính sách kinh tế có thé tốt 
O’ một nước nào đó, trong một bối cảnh lịch sứ nhất định , 
lại có thề thất bại ở môt nước khác và khoét sâu hơnnhưng 
mâu thuàn xã hội nội bộ cua hệ tháng. Hoặc rất có thé chỉ 
đơn thuần là không áp dung đư^c vì xã hội chống lại. cũng 
giống như sự cộng tác cua bệnh nhân là cần thiết trong 
việc chừa bệnh, thì sy úng hộ cùa nhân dân là càn thiết 
trong việc chữa các căn bệnh cua hê thống kinh tể, thậm 
chí trong trường hợp này cồn quen trọng hơn nhiều.

Tôi muốn minh họa ván đẽ (iv) được đề ra trong Bách 
khoa toàn thư về hiệu ứng phự, một sy tương tư vẽ kinh tế 
với sự tương tác cua các loại thuốc trên cơ sô klnhnghiêm
cua Hung ga rl trong một thập ký rười lại đây.

Trong một thời gian dàl chính sách kinh tế đưọt sừ
dựng nhầm giál quyết hai vấn đề cùng một lúc; s/ yếu kém
của kích thích kinh tế và sự bất công trong phân phối xã 
hôi. Thuốc đé chữa căn bệnh thứ nhất là đưa ra động Ipc
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lơl nhuận trong xí nghiệp quốc doanh và cho phép tư doanh 
Laa ăn trong một vài lĩnh VÚC. Thuốc đễ chữa căn bênh thứ 
hai là chính sách Lương và các biên pháp thuế khóa thúc
dẫy sự giâm chênh lệch thu nhập. Nhưng những Loẹi thuác
này Lại triệt tiêu lẫn nhau, các biện pháp nhầm công bằng 
hóa, đám bẫo sự tồn tại của xí nghiệp và duy trì việc làm 
đã trift tiêu bớt sức mạnh kích thích cua lợi nhuận.Những 
biện pháp can thiệp mạnh hơn vào phân phái thu nhập cóthề 
kìm hãm' sáng kiến tư nhân khi hç> muốn theo duỗi một chính 
sách kinh doanh dài hẹn và các chu trương đầu tư lớn. uột 
mặt khác vife đưa ra quan hệ thị trương, động lực 12>i 
nhuận và sáng kiến tư nhâi lại làm khoét sâu sự khôngđòng 
dều trong phân phẩi thu nhập và phúc lựi. Do vậy động đến 
ý thức vẽ bình đẳng của nhiều ngưừi.

NGUỜN gÓc va sử Kĩ» DAI cua GAC cấn BẸNH

CÓ một sổ quan diễm phần loại bệnh tật trong y học. 
Suy nghĩ vè các quan diễm này là một vife đáng làm tưo’ng 
tự trong kinh tế.

Một .trong những yếu tố phân biệt quan trọng là chúng 
ta mắc phải một căn bệnh bẩn sinh hay bị một chứng rỗi 
loçn nhiễm vào cơ thễ sổng ?

CÓ một 30 hôi chiíng không được coi là bệnh tật trong 
ngành y, chúng thường dư^c xạm như môt dị tật. có khi đó 
là sự dị biệt sc với con người bình thưò>ng và khỏe mạnh, 
mà cơ thề con người sê phài mang theo suổt đời.

Khi mắc bệnh bẫm sinh,thì một câu hòl được đặt ra ỉ 
Đây là căn bệnh di truyèn hay là một dị tật do những hiệu 
ứng truyèn nhiễm ngay tư bào thai, trong quá trình sinh 
đe hoặc do một yếu tá nào khác ?

Trong nhiều trường hợp, do di truyền hoặc do các 
nguyên nhân khác ,mft người sinh ra tuy không bị ẩm yếu , 
nhưng đã có san những yếu tố tiềm tàng thiên vè một sá
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bệnh nhắt định. Châng hçn, nếu cha và mẹ anh ta đều mắc 
bệnh đái đường thì khả năng anh ta mắc bệnh đái đường sS 
lớn hơn nhiễu. Căn bênh có thê phát ra khi lớn dần lên 
hoặc do tác động cua các yếu tắ khác, thí dự do thói quen 
ăn uổng không đúng.

Một yếu tố quan trpng nỗi bật khác là : có thê bệnh 
nhân mắc bệnh cắp tính, có thể tự khói một cách khôngnhận 
biết dượt đo cơ chế tự vệ bên trong của cơ thễ sau đó có , 
sự can thiệp cúa y học; cùng’ có thề bệnh nhân mắc bqnh 
mãn tínhi, không thễ chữa khỏi hoàn toàn trong suốt quãng 
đời còn lại cua mình. Trong trưò>ng hÿp sau, tính nghiêm 
trọng cua căn bệnh co the đươc thay đoi thông qua mọt nêp 
sổng và cách điều trị thích hợp, và vì thế chúng ta có 
thề hỏi : căn bênh có phát triễn nhanh chóng khócg,ioặcBự 
phát triền cua căn bệnh có giâm dần không ? Hoặc thậm chí: 
thề trạng cua bệnh nhân liệu có duçfc cải thiện hơn vềthực 
chất không ? Trong bất kỳ trường hyp nào, căn bệnh mãn 
tính đồi hòi phải có một sự chú ý,điều chỉnh thương xuyên, 
một sự chăm sóc cân thận.

Trong một vài trưò’ng hÿp, thề cấp cua một sổ căn 
bệnh truyền nhiêm có thể được chữa khôi, nhưng các yếu tố 
tiềmtầng đề tái phát cặn bệnh vàn tồn tại, Điều này đưực 
biết đển từ lâu, thí dụ khi da đã từng bị nẩm, nó vẫn có 
thễ xuất hiện một dạng nắm khác,ngay câ sau khi đã chũa 
khôi. Thực ra, trong những trương hÿp như vệy các .yếu tố 
tiềm tàng cũng chưa đu làm phát ra một căn bệnh, mà dứt 
khoát phái có một nguyên cớ chú yếu dể có sự gây ra nhưng 
bệnh mới, trong trưò'ng họ1? cua chúng ta là sự tái phatcua 
nám trên đa. Nhưng các bệnh nẩm de lại thẩy đầy rlyỉ khắp 
nơi. Sấy chính lè một câu hói có tầm quan trọng đầu tiên 
về vắn đễ một Dgứ&i có khả năng nhiễm bênh.

sến đây chúng ta l|i trơ vẽ môn chính trị kỉnh t e 
hpc. Sự yếu kém chính cua bệnh lý kinh tế là nó khônggiới 
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hạn các loại bênh tương ứng với cách phân loại như trên. 
Lạm phát có phải là một bênh " lây " cấp tính tìí ngoài 
không ? cách giái thích nguyên nhân này có thé tìm tháy 
trong lý thuyết về " lam phát du nhập”. Chúng ta có thềnêu 
câu hôi : Phái chăng một nèn kinh tẩ hiện đẹi, đặc biệt là 
trong giai đoạn tăng trương nhanh chong cua no, co thiên 
hướng bẫm sinh vè lạm phát mãn tính ? Hạn thất nghiệp tràn 
lan chí là do chính sách chấng lạm phát cua các chính phủ 
bâo thủ gây ra hay đẩy là một dị tật bẫm sinh cua hê tháng 
kinh tế tư bán chú nghĩa ? Hoặc là, nói một cách khác,phải 
chăng đây là một căn bệnh có thề chữa đư^c trong một thời 
gian dàl hơn chỉ bằng các biện pháp kích thích nhân tạo ? 
hơn nữa, phai chăng các biện pháp này, đã " kích thích quá 
tay " sự tuần hoàn cua máu và hệ thần kinh, do đó dan đến 
lạm phát, nợ nước ngoài trầm trọng và các hậu quá tiêu CI/C 
khác ? Hiên tượng thiếu hụt có phải chỉ là những rái loạn 
đặc biệt và tạm thời trong nèn kinh tế xã hội chủ nghĩa ? 
Hay đấy là một dị tật bẫm sinh cua phương thức quảnlý kinh 
tế tập trung cao đô và quan liêu ?

Người thầy thuốc phải đổi mặt với những dị tật bẫm 
sinh, bệnh di truyẽn, b|nh mãn tính và các yếu tổ bệnh lý 
tiềm tàng tuỳ theo từng loại bềnh nhắt định, ilôt cách đơn 
gian là anh ta muốn điều trị, hoặc £t nhát là làm giám bớt 
sự ưu phiền và đau đớn. Anh ta không đư^c bo qua vắndè bàn 
chất mãn tính cua m§t sổ bệnh;và anh ta không có quyền an 
41 chính mình vă bênh nhân bang cách tuyên bổ rang mọibệnh 
tật dều sẽ qua thôi và đẽ chữa khỏi. Chúng ta phải thúnhện 
rằng một nhà kinh tế , do bán chất chính trị và đạo đứccôa 
nghề nghiệp thư&ng làm sai lệch và bóp méo vấn đè. Mặc dù 
anh ta muon de cho bệnh nhân cua các bác sĩ khác tin rằng 
bệnh cùa họ hoặc ít nhắt là các yếu tổ tiềm tàng mang bênh 
trong họ là bầm sinh, là dị tật, là mãn tính, song ta lại 
an ui bệnh nhân cua mình và chính mình rằng bệnh nhânchẳng 
bao lâu nưa se khoi neu ho chấp nhận đơn thuốc vả cáchđiều 
trị cua anh ta.
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MÔT VAI KBT LDẬN VE NGHE NgHlệp VÀ DẠO _£UC

Tb những điều đã nói, chúng ta có môt sỗ kết luận 
chung. Một sổ kết luận có tính chát nghè nghiệp theo ý 
nghĩa rất sát cua từ này. Một kết luận khác có quanhệ đến 
vắn đề đẹo đức cua nghiên cứu khoa học.

•Trong phân tích kinh tế chúng ta thường phân biệt 
phikơng phap thpc chưng vã phương phap định chuán. Noi'một 
cách gian đơn thl loại phương pháp thứ nhất xem xét những 
gì đang tồn tqi, loại phương pháp thứ hai là những gì sẽ 
phái có. Tôi phai công nhận rằng trong BUốt thờigian dài 
nghiên cứu kinh tế, tôi* luôn cám thấy có một sự nghi ngờ 
nào đó, và thậm chí thường mang một mối ác câm, chú yếu 
là với các lý thuyết có tính định chuân. Giờ đây,khi được 
thẩy sự tương tự giữa y hçc và chính trị kinh tế học, tôi 
hiểu rõ hơn những nghi ngờ và áccảm cua mình. Phầnlớn các 
lý thuyết định chuẫn trong chính trị kinh tế học được xây 
đựng trên các niềm tin vè tư tuỉng và chính trị. TÙ đó cá 
gang vạch ra một hệ thống kinh tế lý tương hoặc các phần 
riêng biệt cia nó. Trong y học cũng tồn tại các cách phân 
tích thực chứng và định chuẳn. Nhưng chúng tách biệt nhau 
và liên kết với nhau theo một cách khác. Giải phẫu học và 
sinh lý học mô tâ cấu trúc và chức năng cua một cơ thể 
khỏe mẹnh, nhưng là oúa con người đang tồn tẹi trong thực 
tế chứ không phải cùa một ai đó hoàn thiện lý tướng. Cơ 
thề con người là một bộ máy tuyệt vò1!, nhưng còn xa mới 
hoàn thiện; nó đầy rẫy những yếu tố v^ng về và yếu Ớt. 
Thật may mắn khi chúng ta có được những dự trữ ớ một sỗ 
cơ quan quan trọng : Chúng ta có hai mất, hai tai, hai lá 
phôi. Dang tiếc là chúng ta không có hai trái tim. Nhưng 
một người thầy thuổc biết điều sẽ không hỏi đây có phải 
là trạng thái lý tưởng hay không, có phải là một cơ thề 
con ngườ1! tối ưu sẽ phái có thậm chí hai trái tim hay 
không ? Cơ thề con người là cái mà nó ván có, mà chúng ta 
phải giài quyết ván đề dựa vào đó chứ không phai dựa vào 



250

một viên tưiyng vè sự hoàn thiện. ^3),
Con người có thể bị hành hạ vì hàng nghìn loại bệnh. 
ĐÓ cũng là mệt phần cúa tồn tại thực tế. vì thế, một cách 
nhỴn thông minh về vẩn đề đinh chuẫn là không xuất Ẹháttư 
trạng thái lý tưởng mà phải tù trạng thái thực tế cua căn 
bệnh. Một căn bệnh cu thể nào dó có thể đd?c điều tri như 
thế nào, hoặc, nếu không chữa đưỵc thl có the giam bớt sự 

triển và hậu qua cùa nó ra sao ? Mặc dù trong nghề
nghiệp cùa chúng ta, cách đặt vấn đề như vậy không phái
là chưa điBỹc biết đến, phần trung tâm chú ý cua nghỉêncứu 
và giáo dục.

Lý thuyết định chuẫn cua chính trị kinh tể học thương 
gắn khá sâu với chú nghía Iqc quan ẩu trĩ. Ly thuyết định 
chuẫn cho ràng, một cá nhân đưa ra quyết định thì ọhâi là 
tói ưu đổi với quyền lợi của chính anh ta. Nhln trên tỗng 
thề thị trư&ng, những người ỉng hô lý thuyết này nól thêm 
rằng nếu cho phép thị trròng, và chỉ có thị trường, điều 
hòanhững người ra quyết định cá nhân riêng lé, thìsự hoẹt 
động cua nến kinh tế quốc dân xét về toàn cục cũng sẽ là 
tái ưu. Những người úng hộ một lý thuyết định chuẫn dựa 
vào niềm tin <5 quyền lyc toàn năng cua kế. hoqch hóa thì
lại đưa ra một kết luận không kém .lạc' quan rầng tầm nhin 
xa các nhà kế hoạch có the điều hòa một cách tối ưa hoạt 
đòng cua mọi thành viên trong xã hôi.

Dôi khi xuẩt hiên một hpc giá đặc biệt dũng cảmtuyên 
bố rằng có những tinh thế nan giải không glầi quyết dược. 
Mặc dù có bi đánh giá tháp song theo tôi Phillips vàn đạt 
đưỹc một uy tín lớn.Si? th/c trong hiện trạng cóa các nèn 
kinh tế vĩ mô, đường cong Phillips đòi hoi phai bo sung 
nhiều cho chính xác, và nó cũng chỉ cho thấy phần nào moi 
quan hê giữa tuất nghiệp và lạm phát. Nhưng ngay cẻ như 
vậy, thi Phillips vàn là môt trong những ngưũ>i đầu tiên 
chỉ ra một cách chính xác tình thể nan giải cần phâi tính 
đến trong các nghiên cứu hiện nay vè hiệu ứng và hiệu ứng
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phạ. Một thí d£ kinh điền khác là công trình của Arrow về 
l^a chọn xã hội. Arrow chí ra rang không the đáp ứng CUU£ 
môt lúc mọi đòi hoi và những yêu cằu hợp lý cua việc lựa 
chọn xã hpi^^\Môt sỗ đòi hỗl sẽ không tránh khôi bị xâm 
phạm đến. Thí thứ ba là quan điểm của Lindbeck chorầng 
thật là ngây thơ nếu mong ước có đưj>c một hệ tháng kinh 
tế, trong đó vba không có thị trương với các hậu qua xã 
hội đặc biệt tiêu cực cua nó, vưa không có cá sự quanỊiêỹ 
với các hiệu ứng ph£ có hại về mặt xã hội khác cua nó' • 
Nhưng ngay cá với những công trình như vây cũng vẫn chưa 
đủ tiếng nói cằn thiết cho nghề nghiệp cua chúng ta. Thay 
vào đó.là tiếng nói của chu nghĩa lạc quan mù quáng cua 
Bác sĩ Paúgloss trong tấc phẫm cùa Vonter.

về một ý nghĩa, y học là ngành " bi quan " vì nódũng 
câm đối mặt vo’i một tế là đrl đa sỗ mọi người đều bị 
ốm trong cuộc do1! mil 1, có lẽ 1' vài ba lần, và thông 
thường cuối cùng sẽ chết do một bệnh nào đó. Nhưng thứchú 
nghĩa bi quan này không làm cho y hç>c lùi lại trong hành 
động; chính thực tế đó lại thúc đẫy y học nháy vào nghiên 
cứu khoa học và áp dụ.ng các thành t^u cua khoa học. Điều 
này đâ được diên tâ thật thú vị thông qua nhân vệt báo sĩ 
Rieux khi anh ta nói chuyện với bạn anh là Tarrou- ngưò>i 
giúp anh ta đấu tranh chổng nçn dich trong tác phẫm Dịch 
hạch của Camus. " Oui, approuva Tarrou, je peux comprendre. 
Mals vos victoires seront, toujours provisoires,voilà tout" 
- Rieux parut s'assombrir - " Toujours, Je le (Saj^s." Ce 
n'est pas une raison pour cesser de lutter " •

Thệt là một quan điếm xa lạ đổi với y học va sự áp 
dựng nó một cách có trách nhiệm và d§0 đức khi nghĩ rằng 
có thề hành động với bất kỳ giá nào không đếm xỉa đển hệu 
quả. Cũng không kém xa lạ hơn khi thự động, trông chờ vào 
niềm tin Tầng mọi việc cứ để cho thiên nhiên an bài và nó 
sẽ tự chữa mçi 10§i bệnh tật. Những ngưừi ing hộ quanđiềm 
sau trong kinh tế ở phương Tây là những người tuyên bố 
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rằng thị trường sẽ giái quyết mọi vấn đề chỉ Cạn đẫm bào 
nó không bị những sự can thiệp cua chính phu quấy rầy.
Thậm chí nếu có những trở ngại thì hãy dé çho các lực 
lư/ng tự nhiên của thị trường giải quyết, ỗ phương Đông 
cũng có một lời tuyên bo đói xứng : uếu có vấn đề gì thì 
hãy đề cho kế hoẹch hóa giái quyết dần dần t'ưng vấn đềmỌt. 
Chẳng có căn bệnh nào cần đến một sự cải cách và mịt sÿ 
can thiệp sâu hơn vào cơ cáu xã hội. Chúng ta không thễ 
chấp nhận sự trì trệ bảo thủ như vậy. Chúng ta phải đấu 
tranh bằng lÿc lư/ng r<à ta có nhầm loại trù bênh’ tật cho 
xã hội.

Niềm tin và những áo tướng vào một người hoàn toàn 
hợp lý, một thị trường hoàn hao, một sự kế hoọch hóa hoàn 
hảo hoặc một hệ thống xã hội tỗi ưu là không cần thiết 
cho chinh trị kinhtế học để làm một việc trung thực nhất. 
Nần kinh tế thế giới đang trong những ngày ám đạm. Hiện 
chưa có lý lẽ nào làm chúng ta tin đươc ràng trong tương-
lai gần đây mpi việc sẽ trờ nên tốt hơn. TÔI nghĩ rầng
người nghiên cứu kinh tế cuối thế ky hai mươi có nhièu lý 
do để 10 lắng, thất vọng và dằn dữ. Nhưng điều đó không
được làm cho anh ta trớ nên thụ'động và đặu hàng. Tình
trạng của nền kinh tế thế giới và .của môn khoa học cùa 
chính chúng ta, ít nhất phâi nhánh chóng bắt chúng ta thề 
hiện sự khi âm tốn, kiềm chế tÿf phụ cua những thày lang 
cuồng tín và công nhận một cách thành thật những giớihạn 
tropg kiến thức cúa mình. Nhân danh khoa hjCjChúngta phài 
xem xét thận trọng hơn, rông lớn hơn và kỹ lường hơn khi 
đua ra -những lồi khuyên về các vấn đề có liên quan đến 
việc điều trị cho mật nền kinh tế dang lâm bệnh.

Chú giải

(1) Đầu đế bằng tiếng Ánh " sức khóe của dân tôc"tất 
nhiên gợi nhớ ten gọi một tác phim kinh điển cùa Adam 
Smith ” Sÿ phồn vinh cùa dân tộc " ( The Wealth of Nations). 
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iîpt sư tư^ng trưng bóng gió không dịch đưyc, chảng hạn , 
sang tiếpg Hung ga ri.

Tôi rất cám ơn các thầy thuổc Tibor Fazekas, Hedrig 
Graber và Árpád Szekely vẽ những lừi khuyên quí giá cua 
họ. Công trình nghiên cứu của tôi đưực một sỗ công trình 
truyền câm hứng cho; tôi muốn lưu ý đặc biệt đến tập 
Dragnozisok / chân đoán /cua Elemen Hankiss, một nhà xã 
hôi học và Triết hpc xã hội Hang ga ri nỗi tiếng. / 40 /

(2) Một số nhà kinh tế đã nhận ra tầm quan trọng cua 
phép tương tự trong sinh vệt học như Marshall, Bouldỉngvà 
Georgescu - Boegeo, xem.bài báo cua Thoben / 81 /.

(3) Hiến chương cua Tỗ chức y tế thế giới cúa Liên 
hiệp quắc / 84 / dã đưa ra định nghĩa rõ ràng saũ đây : 
khỏe mqnh là một trọng thái tát lành vè mặt the lực, tỉnh 
thần và xã hội. về quan diểm khóe mạnh, xem Simonovỉts /72/

(4) Một sự gợi ý cho suy nghĩ là trong tiếng Hung ga 
ri không có một danh tV đôc lập phù hỹp với từ " health" 
(khóe mạnh). Danh tù tiếng Hung ( egészség) ÍVKỊC hlnhthành 
từ tính tư " trpn vẹn" ( egész) và như vậy nó sẽ có nghía 
văn hoa kiều như "đầy đù" hoặc " trọn vẹn".

(5) Gũng có thề hiểu đưọc các định nghía khác về sự 
khỗe mạnh và bệnh tật của các hệ thống kinh tế. Thí dự, 
trong một công trình khác cua tôi, tôi đã diên gỉài" tinh 
trạng bình thường " cua các hệ thống kinh tế theo cách 
khác. Trong tiều luận này, dù sao đễ lập luận trọn vẹn 
dựa vào sp tương tự với y hpc, cách định nghĩa nêu trêncó 
lẽ là thích hợp nhất.

(6) húng ra thì có những nhà xã hội hpc đã nghiêncứu 
vắn đè quan liêu hóa. ( Thí dp xem các công trinh cua iíer- 
ton, Crozier, Gouldner vàtrong sổ các tác glẫ Hung ga ri 
có Hegedűs và Kulczsár). Mặc dù vấn đè này thường xuất- 
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hiện trong các công trình nghiên cứu về kinh tế như mộtvấn 
lề phự, theo tòi thì chưa có một công trinh nghiên cứukinh 
tế cơ bân nào đik^c công bố mà lại chçn tệ quan liêuhóa cùa 
quá trình kinh tế như một đổi tư^ng nghiên cứu chính.

Chính tác giá cúa tiễu luận này đã là người đầu tiên 
viết một chuyên khảo về sự thiếu hụt mãn tính xuất hiện 
trong nẽn kinh tế xã hội chủ nghĩa / 51 /•

(7) xã hôi học đã có một vài công trình nghiên cứu 
chung về bệnh lý xã hội. Thí dạ, xem sách cua B.Wooton/85/. 
Xem Hankiss / 40 / về các vấn đề xã hội học trong bệnh lý 
học.

(8) Xem Bxcerpta âíeđica, Amsterdam 1980.
(9) Tôi minh họa ý tưởng cua mình lúc thì bang cácthí 

dự lểy từ hệ thổng tư bán chủ nghĩa, lúc thì tlí hệ thống 
xã hội chú nghía, lúc thì tù câ hai hệ thống. Do những hạn 
chế về khuôn khẫ, tôi không thễ bàn đến các vấn đề của cả 
hai hệ thống trong tìíng trường hợp một.

(10) Ly thuyết và thực tiên y học trong một thời gian 
dài đã dùng nguyên tắc nil nocere ( không làm hại)như một 
yêu cầu về đạo đức. ĩ học hiện đại pông nhện rằng việc áp 
dụng nguyên tắc này là sai vì nó sẽ hạn chế các kha năng 
chữa bệnh. Trong cách tiếp cận hiện nay cuạ mình,y học cân 
nhắc ti lệ m§0 hiềm - lợi ích và chl phí - Lyi ích. Tẽ mặt 
này ,nó tiến gần đến cách tiếp cận tính toán hợp lý cùalý 
thuyết ra quyết định và của các khoa học kinh tế chuân mực.

(11) các nhà khoa học xã hội ỉíacxit đẽ phẹm phai sự 
coi thường này khi xem xét các căn bệnh do thị trưò’ng gẵy 
ra, họ đã không phân tích những loại phièn hà náy sinh đo 
hạn chế thị trường. Hoặc những ngư&i theo h^c thuyết Ke" - 
nes khi đưa ra một phương pháp thông dạng đe chống lại 
những hậu quả cua thất nghiệp, hp đa không tính đển nhưng 
nguy hiềm gây ra lạm phát và quan liêu hóa đi kèm theo sự
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can thiêp cűa chính phu.

(12) nặc dù trong Phần mí đầu tôi đã hứa sẽ tránh 
những sự giễu ct/t, nhưng è đây tôi không thề không nhớ lại 
kỳ thi của anh thầy thuốc trong tác phẫm Người bệnh tướng 
(Le malade imaginaire) cua Môlière . Người đi thi bị các 
bác sĩ có kinh nghiệm hôi bài về việc anh ta làm thế nào 
để chữa các bqnh như phù, đau họng, hen suyẽn,các bệnh về 
lá lách và phỗi v.v... với mBi câu hói, anh ta đều tràlời 
như nhau bang tiếng Latinh, lặp lẹi t*ưng t'ư một í "Cils - 
terium donare-Postea seignare-Ensuitta Purgare".(Tạmdịchí 
dẫu tiên là rứa, sau đó trích, cuối cùng là tly).Câu trà 
lờỉ đơn điệu này đù đễ -tháy đưyc kiểu học cùa thầy thuổc.

Phần trích dan lấy tùf Tuyền tập cua Molière. Tệp 8, 
Société des Belles Lettres. Pi ris 1952, trang 238.

(13' vè điềm 'lầy một sể độc giá bán thảo cáa tôi đã
có những nhận xét chính xác. Họ nhấn mạnh rằng cơ tbễ con
người là do thiên nhiên tạo ra và vì thế các thuộc tính
sinh hpc đư/c tạo ra một cách cơ bễn và khó mà thay đẵi.
Ngư^c lẹi, cáu trúc mệt xã hội do con người tạo ra và có 
thể được con nguời thay đổi. Tôi thừa nhận rằng, tôi 
không muổn đưa sự tương tự 5 đêy phát triễn đến mức cực 
đoan. BÕ ràng là cec nhà tư tướng vĩ đại, các nhà chính 
trị, các phong trào quàn chúng, các dâng phái có thễ ỗnh 
hưởng sâu sắc đến cấu trúc cúa xã hội. Nhưng cho phép tôi 
thêm, nhẩt là trong tiểu luận này, ring hiệu ứng cùanhưng 
tác động này đư^c xác định chí trong những giới hẹn nhắt 
định. CÓ những thay đỗi, nói theo y học, gọi là có khâ 
năng " trí thành hữu c'ơ " mà xã hộl sẽ tích hơp sâu sắc 
V® lâu dài. Vè cũng có nhưng thay đỗi nhân tạo, không tự 
nhiên mà xã hội sẽ chẫng sớm thì muộn loẹi bô dị,cũng như 
một cơ quan nào đó đưyc cấy vào và bị hệ thống miên địch 
cúa cơ thề con người loại bo.
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(14) Xem Arrow / 3 / và / 4 /, trang 12-15 và 153-155- 
(15) Xam Undbeck / 57 /.

(16) Dịch tạm là : " ĐÚng " Tarrou đồng ý, " Tôi có 
thể hiểu đưyc anh. Nhưng những thắng lợi của anh 

aẽ luôn luôn chỉ là tạm thò*! và chỉ thế mà thôi". Đôi' mắt 
cùa Dieux tối lại."Tôi luôn luôn bỉết rõ điều đó.Nhưng đẫy 
không phái là nguyên nhân đe tì/ bõ cuộc đấu trenh”.

(Nguồn trích dàn tiếng Pháp : A.Camus:La Peste.Galli- 
mand, Paris, 1947, trang 147).
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